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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chuẩn 1: Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa 

Tiêu chí 1.1: Lãnh đạo cơ sở giáo dục đảm bảo tầm nhìn và sứ mạng của cơ sở giáo dục đáp ứng được nhu cầu và sự 

hài lòng của các bên liên quan 

H01.01.01.01 
Quyết định thành lập Trường Đại học Khoa học, 

Đại học Huế 
30/NĐ-CP Chính phủ  

H01.01.01.02 
Quyết định về một số vấn đề cấp bách trong 

mạng lưới các trường đại học 
426/QĐ-TTg Thủ tướng chính phủ  

H01.01.01.03 

Quyết định ban hành kế hoạch chiến lược phát 

triển Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 

giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn 2020 

02/QĐ-ĐHKH-TCHC 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H01.01.01.04 

Quyết định công bố "Sứ mạng, tầm nhìn và giá 

trị cốt lõi" của Trường Đại học Khoa học, Đại 

học Huế 

03/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H01.01.02.09 

Truyền thông quán triệt sứ mạng, tầm nhìn, giá 

trị cốt lõi của Trường Đại học Khoa học, Đại học 

Huế 

01a/KH-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H01.01.03.04 
Kế hoạch truyền thông, quán triệt sứ mạng, tầm 

nhìn, giá trị cốt lõi của Trường Đại học Khoa 
01a/KH-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

học, Đại học Huế giai đoạn 2016 - 2020, tầm 

nhìn 2030 

H01.01.03.05 trang thông tin giới thiệu về chiến lược Ảnh chụp trang thông tin   

H01.01.04.02 

Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên 

quan về nội dung tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt 

lõi và mục tiêu chiến lược của Nhà trường 

376/TB-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H01.01.04.03 

Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của 

các bên liên quan về nội dung tầm nhìn, sứ 

mạng, giá trị cốt lõi và mục tiêu chiến lược của 

Nhà trường  

05/BC-KHĐBCLGD Phòng KT&BĐCLGD  

H04.04.02.01 

Quyết định ban hành kế hoạch chiến lược phát 

triển Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 

giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn 2030 

1499/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H04.04.02.02 Kế hoạch năm học 2017 - 2018 216a/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.03 Kế hoạch năm học 2018 - 2019 199a/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H04.04.02.04 Kế hoạch năm học 2019 - 2020 185a/KH_ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.05 Kế hoạch năm học 2020 - 2021 730/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.06 kế hoạch năm học 2022 - 2023 776a/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H04.04.02.13 
Chiến lược phát triển Trường ĐHKH giai đoạn 

2021 - 2030, tầm nhìn 2040 
 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H04.04.02.14 Kế hoạch năm học 2021 - 2022 904a/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.04.02 

Báo cáo kết quả thực hiện chiến lược phát triển 

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế giai 

đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030 

1409/BC-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.01.01 
Chiến lược phát triển Trường Đại học Khoa học 

giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 2030 
1499/QĐ-ĐHH 

Giám đốc Đại học 

Huế 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 1.2: Lãnh đạo cơ sở giáo dục thúc đẩy các giá trị văn hóa phù hợp với tầm nhìn và sứ mạng của cơ sở giáo dục. 

H01.01.01.04 

Quyết định công bố "Sứ mạng, tầm nhìn và giá 

trị cốt lõi" của Trường Đại học Khoa học, Đại 

học Huế 

03/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H01.01.01.05 Ảnh chụp màn hình Website Trường 
Ảnh chụp màn hình Website 

Trường 

Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H01.01.01.06 

Công văn lấy ý kiến góp ý Kế hoạch CLPT 

Trường ĐHKH, ĐHH giai đoạn 2016-2020 và 

tầm nhìn 2030 

123a/ĐHH-TCHC 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H01.01.02.01 Quy chế dân chủ Trường ĐHKH 222/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H01.01.02.02 
Tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động các 

đơn vị trực thuộc Trường năm học 2017 - 2018 
303/LT/ĐHKH-CĐ 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H01.01.02.03 
Tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động các 

đơn vị trực thuộc Trường năm học 2018 - 2019 
   

H01.01.02.04 
Tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động các 

đơn vị trực thuộc Trường năm học 2019 - 2020 
245/LT-ĐHKH-CĐ Đại học Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H01.01.02.05 
Tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động các 

đơn vị trực thuộc Trường năm học 2020 - 2021 
1110/HDLT-ĐHKH-CĐ 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H01.01.02.06 
Tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động các 

đơn vị trực thuộc Trường năm học 2021 – 2022 
1174/HDLT-ĐHKH-CĐ 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H01.01.02.07 
Tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động các 

đơn vị trực thuộc Trường năm học 2022 - 2023 
1074/HDLT-ĐHKH-CĐ 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H01.01.02.08 Ứng dụng UMS HUSC  ứng dụng 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H01.01.02.09 

Truyền thông quán triệt sứ mạng, tầm nhìn, giá 

trị cốt lõi của Trường Đại học Khoa học, Đại học 

Huế 

01a/KH-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H01.01.02.10 
Quyết định Ban hành Quy chế văn hóa công sở 

Cơ quan Đại học Huế 
1664/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H01.01.03.05 trang thông tin giới thiệu về chiến lược Ảnh chụp trang thông tin   

H04.04.02.02 Kế hoạch năm học 2017 - 2018 216a/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.03 Kế hoạch năm học 2018 - 2019 199a/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H04.04.02.04 Kế hoạch năm học 2019 - 2020 185a/KH_ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.05 Kế hoạch năm học 2020 - 2021 730/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.06 kế hoạch năm học 2022 - 2023 776a/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H04.04.02.13 
Chiến lược phát triển Trường ĐHKH giai đoạn 

2021 - 2030, tầm nhìn 2040 
 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H04.04.02.14 Kế hoạch năm học 2021 - 2022 904a/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H06.06.01.01 
Chiến lược phát triển Trường Đại học Khoa học 

giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 2030 
1499/QĐ-ĐHH 

Giám đốc Đại học 

Huế 
 

H06.06.05.01 

Quy định về đánh giá, phân loại công chức, viên 

chức và lao động hợp đồng Trường ĐHKH - 

ĐHH 

156/QĐ-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.05.05 

Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, 

viên chức và người lao động thuộc Trường Đại 

học Khoa học, Đại học Huế 

479/QĐ-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 1.3: Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của cơ sở giáo dục được phổ biến, quán triệt và giải thích rõ ràng để thực 

hiện 

H01.01.03.01 
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

5 NĂM 2021-2025 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
348/KH-UBND 

UBND tỉnh Thừa 

Thiên Huế 
 

H01.01.03.02 Biên bản Họp Ban soạn thảo chiến lược lần 1 BIEN BAN HOP 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H01.01.03.03 
Công bố tầm nhìn, sứ mạng trên website của 

Trường 
Hình ảnh website 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H04.04.02.13 
Chiến lược phát triển Trường ĐHKH giai đoạn 

2021 - 2030, tầm nhìn 2040 
 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H04.04.04.03 

Thông báo Kế hoạch xây dựng "Chiến lược phát 

triển Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 

giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2040" 

887/TB-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H14.14.03.54 
Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” 

năm học 2017 – 2018. 
441/KH-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.03.55 
Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” 3 

năm học 2018 – 2019. 
391/KH-ĐHKH  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.03.56 

Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” 

dành cho sinh viên năm thứ Nhất K43 năm học 

2019 – 2020. 

364/KH-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.03.57 

Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đợt 

1 dành cho sinh viên năm thứ Nhất năm học 

2020 – 2021. 

933/KH-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.03.58 

tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đợt 

2 năm học 2021 – 2022 dành chó sinh viên năm 

thứ Nhất (K45) trúng tuyển theo phương thức 

THPT và nhóm nhập học theo phương học bạ 

sau ngày 20/9/2021. 

1079/KH-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H16.16.01.04 Sổ tay Chương trình đào tạo.   
Trường Đại học Khoa 

học 
 

Tiêu chí 1.4: Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của cơ sở giáo dục được rà soát để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các 

bên liên quan. 

H01.01.01.03 

Quyết định ban hành kế hoạch chiến lược phát 

triển Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 

giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn 2020 

02/QĐ-ĐHKH-TCHC 
Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H04.04.02.01 

Quyết định ban hành kế hoạch chiến lược phát 

triển Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 

giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn 2030 

1499/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H04.04.02.13 
Chiến lược phát triển Trường ĐHKH giai đoạn 

2021 - 2030, tầm nhìn 2040 
 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H06.06.01.01 
Chiến lược phát triển Trường Đại học Khoa học 

giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 2030 
1499/QĐ-ĐHH 

Giám đốc Đại học 

Huế 
 

Tiêu chí 1.5: Tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa của cơ sở giáo dục cũng như quá trình xây dựng và phát triển chúng được 

cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan. 

H01.01.03.02 Biên bản Họp Ban soạn thảo chiến lược lần 1 BIEN BAN HOP 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H01.01.03.06 Biên bản Họp Ban soạn thảo chiến lược lần 2 Biên bản họp lần 2 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H01.01.05.01 

Thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc xây 

dựng Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

ĐHKH giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2040 

768/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H02.02.01.05 Nghị quyết Đại học Đảng bộ Nghị quyết XV 
Đảng uỷ Trường Đại 

học Khoa học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H04.04.02.13 
Chiến lược phát triển Trường ĐHKH giai đoạn 

2021 - 2030, tầm nhìn 2040 
 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H04.04.04.03 

Thông báo Kế hoạch xây dựng "Chiến lược phát 

triển Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 

giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2040" 

887/TB-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H05.05.03.02 

Kế hoạch xây dựng, ban hành và phổ biến sứ 

mạng, Tầm nhìn, Giá trị cốt lõi và Triết lý giáo 

dục của Trường ĐHKH, Đại học Huế 

 Trường ĐHKH  

Tiêu chuẩn 2: Quản trị 

Tiêu chí 2.1: Hệ thống quản trị (bao gồm hội đồng quản trị hoặc hội đồng trường; các tổ chức đảng, đoàn thể; các hội 

đồng tư vấn khác) được thành lập theo quy định của pháp luật nhằm thiết lập định hướng chiến lược phù hợp với bối 

cảnh cụ thể của cơ sở giáo dục; đảm bảo trách nhiệm giải trình, tính bền vững, sự minh bạch và giảm thiểu các rủi ro 

tiềm tàng trong quá trình quản trị của cơ sở giáo dục. 

H02.02.01.01 

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Trường Đại học Khoa học, Đại học 

Huế 

15/NQ-HĐT 

Hội đồng Trường Đại 

học Khoa học, Đại 

học Huế 

 

H02.02.01.02 Hình ảnh thể hiện cơ cấu tổ chức được công khai Hình ảnh website Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H02.02.01.03 

Quyết định chuẩn y Ban chấp hành Đảng bộ, 

Ban thường vụ, Bí thư và Phó bí thư Đảng ủy 

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế nhiệm 

kỳ 2015 - 2020 

631-QĐ/ĐU Đảng ủy Đại học Huế  

H02.02.01.04 
Quy chế làm việc của Đảng ủy Trường Đại học 

Khoa học nhiệm kỳ 2020 - 2025 
01-QĐ/ĐU 

Đảng uỷ Trường Đại 

học Khoa học 
 

H02.02.01.05 Nghị quyết Đại học Đảng bộ Nghị quyết XV 
Đảng uỷ Trường Đại 

học Khoa học 
 

H02.02.01.06 
Phân công nhiệm vụ Đảng uỷ viên Trường Đại 

học Khoa học 
02-QĐ/ĐU 

Đảng uỷ Trường Đại 

học Khoa học 
 

H02.02.01.07 
Quyết định thành lập Hội đồng Trường Đại học 

Khoa học nhiệm kỳ 2014 - 2019 
465/QĐ-ĐHH ĐH Huế  

H02.02.01.08 
Quy chế hoạt động của Hội đồng Trường ĐHKH 

nhiệm kỳ 2020 - 2025 
06/NQ-HĐT 

Hội đồng Trường Đại 

học Khoa học, Đại 

học Huế 

 

H02.02.01.09 
phân công công tác của các thành viên Ban Giám 

hiệu Trường ĐHKH, ĐHH nhiệm kỳ 2020-2025 
558/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H02.02.01.10 

Quyết định công nhận ban chấp hành CĐCS 

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế khóa 

XVIII (nhiệm kỳ 2017 - 2022) 

28/QĐ-CĐ 
Công đoàn Đại học 

Huế 
 

H02.02.01.11 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Công đoàn 

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 
98/QĐ-CĐ Công đoàn Trường  

H02.02.01.12 
Quyết định chuẩn y BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 

2014 - 2017 
03/QĐ-ĐHH-ĐTN BCH Đoàn ĐHH  

H02.02.01.13 
Quyết định chuẩn y BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 

2017 - 2019 
160-QĐ/ĐHH-ĐTN BCH Đoàn ĐHH  

H02.02.01.14 
Quyết định chuẩn y BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 

2019 - 2022 
44-QĐ/ĐHH-ĐTN Đại học Huế  

H02.02.01.15 
Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học - Đào 

tạo nhiệm kỳ 2014 - 2019 
198/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H02.02.01.16 
Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học - Đào 

tạo nhiệm kỳ 2019 - 2024 
359/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H02.02.01.17 
Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen 

thưởng nhiệm kỳ 2019-2024 
323/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H02.02.01.18 
Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen 

thưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025 
553/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H02.02.01.19 
Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng 

Trường ĐHKH nhiệm kỳ 2019 - 2024 
460/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H02.02.01.20 
Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng 

Trường ĐHKH nhiệm kỳ 2020 - 2025 
159/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H02.02.01.21 

Nghị quyết của Đảng uỷ đề nghị bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại các chức danh phó trưởng các đơn vị 

trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025 

56-NQ/ĐU 
Đảng uỷ Trường Đại 

học Khoa học 
 

H02.02.01.22 

Nghij quyết đảng uỷ về việc đề nghị bổ nhiệm 

trưởng đơn vị, cử phụ trách các đơn vị trực thuộc 

nhiệm kỳ 2020 - 2025 

55-NQ/ĐU 
Đảng uỷ Trường Đại 

học Khoa học 
 

H02.02.01.23 

Nghị quyết đảng uỷ về việc đề nghị bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại và kéo dài các chức danh trưởng, phó 

trưởng các đơn vị trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 

2025 

54-NQ/ĐU 
Đảng uỷ Trường Đại 

học Khoa học 
 

H02.02.02.07 
Quyết định phê duyệt đề án tái cấu trúc Trường 

Đại học Khoa học, Đại học Huế 
424/QĐ-ĐHH ĐH Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H02.02.03.06 Báo cáo tổng kết đảng ủy năm 2017 25-BC/ĐU ĐU Trường ĐHKH  

H02.02.03.07 Báo cáo tổng kết đảng ủy năm 2018 BC TONG KET ĐU 2018 ĐU Trường ĐHKH  

H02.02.03.08 Báo cáo tổng kết đảng ủy năm 2019 BC TONG KET ĐU 2019 ĐU Trường ĐHKH  

H02.02.03.09 Báo cáo tổng kết đảng ủy năm 2020 BC TONG KET ĐU 2020 ĐU Trường ĐHKH  

H02.02.03.10 Báo cáo tổng kết đảng ủy năm 2021 09-BC/ĐU ĐU Trường ĐHKH  

H02.02.03.11 Báo cáo tổng kết đảng ủy năm 2022 17-BC/ĐU ĐU Trường ĐHKH  

Tiêu chí 2.2: Quyết định của các cơ quan quản trị được chuyển tải thành các kế hoạch hành động, chính sách, hướng 

dẫn để triển khai thực hiện 

H02.02.01.01 

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Trường Đại học Khoa học, Đại học 

Huế 

15/NQ-HĐT 

Hội đồng Trường Đại 

học Khoa học, Đại 

học Huế 

 

H02.02.01.21 

Nghị quyết của Đảng uỷ đề nghị bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại các chức danh phó trưởng các đơn vị 

trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025 

56-NQ/ĐU 
Đảng uỷ Trường Đại 

học Khoa học 
 

H02.02.01.22 

Nghij quyết đảng uỷ về việc đề nghị bổ nhiệm 

trưởng đơn vị, cử phụ trách các đơn vị trực thuộc 

nhiệm kỳ 2020 - 2025 

55-NQ/ĐU 
Đảng uỷ Trường Đại 

học Khoa học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H02.02.01.23 

Nghị quyết đảng uỷ về việc đề nghị bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại và kéo dài các chức danh trưởng, phó 

trưởng các đơn vị trực thuộc nhiệm kỳ 2020 - 

2025 

54-NQ/ĐU 
Đảng uỷ Trường Đại 

học Khoa học 
 

H02.02.01.24 
Quyết định phê duyệt đề án vị trí việc làm 

trường ĐHKH, ĐHH 
1387/QĐ-ĐHH ĐH Huế  

H02.02.01.25 
Quyết định phê duyệt đề án vị trí việc làm 

trường ĐHKH, ĐHH giai đoạn 2019 - 2021 
1561/QĐ-ĐHH ĐH Huế  

H02.02.01.26 
Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Khoa học, 

Đại học Huế giai đoạn 2022 - 2026 
2105/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H02.02.02.01 

Nghị quyết xây dựng chiến lược phát triển của 

Nhà trường giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 

2040  

 
Đảng uỷ Trường 

ĐHKH 
 

H02.02.02.02 

Quy định, mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức 

giảng dạy trong cơ sở giáo dục đại học 

40/2020/TT-BGDĐT 
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 
 

H02.02.02.03 
Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp 

vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức 
02/2021/TT-BNV Bộ Nội vụ  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

chuyên ngành hành chính và công chức chuyên 

ngành văn thư lưu trữ 

H02.02.02.04 

Nghin quyết của Đảng về về viếp tục đổi mới hệ 

thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và 

hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp 

công lập 

19-NQ/TW  
Ban chấp hành trung 

ương 
 

H02.02.02.05 
QĐ thành lập ban rà soát chức năng, nhiệm vụ 

của các đơn vị thuộc, trực thuộc trường  
   

H02.02.02.06 
Sử dụng Bộ nhận diện thương hiệu của Trường 

Đại học Khoa học, Đại học Huế 
1100/ĐHKH-TCHC 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H02.02.03.12 
Nghị quyết về thành lập Trung tâm Truyền thông 

trực thuộc Trường ĐHKH, ĐHH 
21/NQ-HĐT 

Hội đồng Trường Đại 

học Khoa học, Đại 

học Huế 

 

H02.02.03.13 
Báo cáo của Hiệu trưởng tại Hội nghị CBVC 

năm học 2017 - 2018 
BC HNVC 2017 - 2018 Trường ĐHKH  

H02.02.03.14 
Báo cáo của Hiệu trưởng tại Hội nghị CBVC 

năm học 2018 - 2019 
BC HNVC 2018 - 2019 Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H02.02.03.15 
Báo cáo của Hiệu trưởng tại Hội nghị CBVC 

năm học 2019 - 2020 
BC HNVC 2019 - 2020 Trường ĐHKH  

H02.02.03.16 
Báo cáo của Hiệu trưởng tại Hội nghị CBVC 

năm học 2020 - 2021 
BC HNVC 2020 - 2021 Trường ĐHKH  

H02.02.03.17 
Báo cáo của Hiệu trưởng tại Hội nghị CBVC 

năm học 2021 - 2022 
BC HNVC 2021 - 2022 Trường ĐHKH  

H02.02.03.18 
Báo cáo của Hiệu trưởng tại Hội nghị CBVC 

năm học 2022 - 2023 
BC HNVC 2022 - 2023 Trường ĐHKH  

H02.02.03.19 
Biên bản họp đánh giá, xếp loại viên chức quản 

lý năm học 2017 - 2018 

BB đánh giá VCQL 2017 - 

2018 

Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H02.02.03.20 
Biên bản họp đánh giá, xếp loại viên chức quản 

lý năm học 2018 - 2019 

BB đánh giá VCQL 2018 - 

2019 

Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H02.02.03.21 
Biên bản họp đánh giá, xếp loại viên chức quản 

lý năm học 2019 - 2020 

BB đánh giá VCQL 2019 - 

2020 

Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H02.02.03.22 
Biên bản họp đánh giá, xếp loại viên chức quản 

lý năm học 2020 - 2021 

BB đánh giá VCQL 2020 - 

2021 

Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H02.02.03.23 
Biên bản họp đánh giá, xếp loại viên chức quản 

lý năm học 2021 - 2022 

BB đánh giá VCQL 2021 - 

2022 

Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H02.02.03.24 

Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 

2017 - 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 

học 2018 - 2019 

25/BC-CĐ 
Công đoàn Trường 

ĐHKH 
 

H02.02.03.25 

Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 

2018 - 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 

học 2019 -2020 

71/BC-CĐ 
Công đoàn Trường 

ĐHKH 
 

H02.02.03.26 

Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 

2019 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 

học 2020 - 2021 

60/BC-CĐ 
Công đoàn Trường 

ĐHKH 
 

H02.02.03.27 

Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 

2020 - 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 

học 2021 -2022 

20/BC-CĐ 
Công đoàn Trường 

ĐHKH 
 

H02.02.03.28 

Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 

2021 -2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 

học 2022 - 2023 

26/BC-CĐ 
Công đoàn Trường 

ĐHKH 
 

H04.04.02.02 Kế hoạch năm học 2017 - 2018 216a/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H04.04.02.03 Kế hoạch năm học 2018 - 2019 199a/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.04 Kế hoạch năm học 2019 - 2020 185a/KH_ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.05 Kế hoạch năm học 2020 - 2021 730/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.14 Kế hoạch năm học 2021 - 2022 904a/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.04.03 

Thông báo Kế hoạch xây dựng "Chiến lược phát 

triển Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 

giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2040" 

887/TB-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H05.05.01.04 
Quyết định ban hành quy chế đào tạo trình độ 

đại học theo hệ thống tín chỉ 
673/QĐ-ĐHKH ĐHKH  

H05.05.01.20 
Quyết định ban hành quy định tuyển sinh và đào 

tạo trình độ thạc sĩ tại Trường ĐHKH 
896/QĐ-ĐHKh Trường ĐHKH  

H05.05.01.21 
Quyết định ban hành tuyển sinh và đào tạo trình 

độ tiến sĩ tại Trường Đại học Khoa học 
850/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H05.05.02.03 
Biên bản Hội đồng thi đua, khen thưởng năm 

2017 
 Trường ĐHKH  

H05.05.02.04 
Biên bản Hội đồng thi đua, khen thưởng năm 

2018 
 Trường ĐHKH  

H05.05.02.05 
Biên bản Hội đồng thi đua, khen thưởng năm 

2020 
 Trường ĐHKH  

H05.05.02.06 
Biên bản Hội đồng thi đua, khen thưởng năm 

2021 
 Trường ĐHKH  

H06.06.01.01 
Chiến lược phát triển Trường Đại học Khoa học 

giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 2030 
1499/QĐ-ĐHH 

Giám đốc Đại học 

Huế 
 

H06.06.01.06 

Quy định về xét cử cán bộ, viên chức, lao động 

hợp đồng đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước và 

nước ngoài 

35/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H06.06.02.20 

QĐ 479/QĐ-ĐHKH ngày 10/6/2022 Quy định 

đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, viên chức 

và người lao động thuộc Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 

479/QĐ-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H06.06.04.09 QĐ ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ QĐ số 1032/QĐ-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.06.08 
Quy định chế độ làm việc của giảng viên thuộc 

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. 
43/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H10.10.01.10 Giấy chứng nhận Kiểm định 03 CTĐT  
TT KĐCLGD Thăng 

Long 
 

Tiêu chí 2.3: Hệ thống quản trị của cơ sở giáo dục được rà soát thường xuyên. 

H02.02.01.01 

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Trường Đại học Khoa học, Đại học 

Huế 

15/NQ-HĐT 

Hội đồng Trường Đại 

học Khoa học, Đại 

học Huế 

 

H02.02.01.08 
Quy chế hoạt động của Hội đồng Trường ĐHKH 

nhiệm kỳ 2020 - 2025 
06/NQ-HĐT 

Hội đồng Trường Đại 

học Khoa học, Đại 

học Huế 

 

H02.02.01.10 

Quyết định công nhận ban chấp hành CĐCS 

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế khóa 

XVIII (nhiệm kỳ 2017 - 2022) 

28/QĐ-CĐ 
Công đoàn Đại học 

Huế 
 

H02.02.01.13 
Quyết định chuẩn y BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 

2017 - 2019 
160-QĐ/ĐHH-ĐTN BCH Đoàn ĐHH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H02.02.01.14 
Quyết định chuẩn y BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 

2019 - 2022 
44-QĐ/ĐHH-ĐTN Đại học Huế  

H02.02.01.27 
Quyết định kiện toàn Hội đồng thi đua khen 

thưởng nhiệm kỳ 2014 - 2019 
493/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H02.02.01.28 
Kiện toàn Hội đồng tuyển dụng Trường ĐHKH 

nhiệm kỳ 2019 - 2024 
276/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H02.02.03.01 

Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh 

giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, 

đảng viên năm 2017 

12-HD/ĐU Đảng bộ Đại học Huế  

H02.02.03.02 
Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh 

giá phân loại chất l, đảng viên năm 2019 
20-HD/ĐU 

Đảng uỷ Trường Đại 

học Khoa học 
 

H02.02.03.03 

Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh 

giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, 

đảng viên năm 2020 

26-CV/ĐU 
Đảng uỷ Trường Đại 

học Khoa học 
 

H02.02.03.04 

Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh 

giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, 

đảng viên năm 2021 

03-HD/ĐU Đảng bộ Đại học Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H02.02.03.05 

Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh 

giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, 

đảng viên năm 2022 

305-CV/ĐU 
Đảng uỷ Trường Đại 

học Khoa học 
 

H04.04.02.08 Báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018 183/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.09 Báo cáo tổng kết năm học 2018 - 2019 157/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.10 Báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020 885a/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.11 Báo cáo tổng kết năm học 2020 - 2021 942/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.12 Báo cáo tổng kết năm học 2021 - 2022 819a/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H06.06.01.10 

139 /BC-ĐHKH, ngày 15/06/2018 về việc Báo 

cáo công tác tự kiểm tra, rà soát việc thực hiện 

công tác cán bộ 

139 /BC-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.02.13 
TB 161/TB-ĐHKH ngày 09/7/2018 Thông báo 

đánh giá, phân loại đơn vị, cán bộ viên chức và 
161/TB-ĐHKH 

Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2017 - 

2018 

H06.06.02.14 

TB 144/TB-ĐHKH ngày 18/6/2019 Thông báo 

đánh giá, phân loại đơn vị, cán bộ viên chức và 

bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2018 - 

201 

144/TB-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.02.15 

Công văn số 759/ĐHKH-TCHC ngày 29/7/2020 

Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên 

chức, người lao động năm học 2019 - 2020 

759/ĐHKH-TCHC 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.02.16 

Công văn số 790/ĐHKH-TCHC ngày 12/7/2021 

Hướng dẫn đánh giá, xếp loại đơn vị, viên chức, 

người lao động năm học 2020 - 2021 

790/ĐHKH-TCHC 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.02.17 

Công văn số 620/ĐHKH-TCHC ngày 01/7/2022 

đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, viên chức 

và người lao động năm học 2021 - 2022 

620/ĐHKH-TCHC 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.04.09 QĐ ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ QĐ số 1032/QĐ-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H06.06.05.01 

Quy định về đánh giá, phân loại công chức, viên 

chức và lao động hợp đồng Trường ĐHKH - 

ĐHH 

156/QĐ-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.06.08 
Quy định chế độ làm việc của giảng viên thuộc 

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. 
43/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

Tiêu chí 2.4: Hệ thống quản trị của cơ sở giáo dục được cải tiến để tăng hiệu quả hoạt động của cơ sở giáo dục và quản 

lý rủi ro tốt hơn. 

H02.02.01.05 Nghị quyết Đại học Đảng bộ Nghị quyết XV 
Đảng uỷ Trường Đại 

học Khoa học 
 

H02.02.01.29 
Quyết định công nhận Hội đồng Trường Đại học 

Khoa học, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
66/QĐ-ĐHH ĐH Huế  

H02.02.01.30 
Công nhận Hiệu trưởng Trường ĐHKH, ĐHH 

nhiệm kỳ 2020 - 2025 
14/NQ-HĐĐH Hội đồng Đại học Huế  

H02.02.01.31 
Hiệp y bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH, ĐHH nhiệm kỳ 2020 - 2025 
47/NQ-HĐĐH Hội đồng Đại học Huế  

H02.02.01.32 
Bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKH, 

ĐHH nhiệm kỳ 2020 - 2025 
11/NQ-HĐT 

Hội đồng Trường Đại 

học Khoa học, Đại 

học Huế 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H02.02.02.07 
Quyết định phê duyệt đề án tái cấu trúc Trường 

Đại học Khoa học, Đại học Huế 
424/QĐ-ĐHH ĐH Huế  

H02.02.03.29 

Quyết định thành lập Phòng Đào tạo đại học và 

Công tác sinh viên thuộc Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế  

159/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H02.02.03.30 

Quyết định thành lập Khoa Xã hội học và Công 

tác xã hội thuộc Trường Đại học Khoa học, Đại 

học Huế 

170/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H02.02.03.31 

Quyết định thành lập Khoa Điện, Điện tử và 

Công nghệ vật liệu thuộc Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 

164/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H02.02.04.01 
Chuẩn y Phó Bí thư, Uỷ viên BTV Đảng uỷ 

Trường ĐHKH nhiệm kỳ 2020 - 2025 
190-QĐ-ĐU Đảng bộ Đại học Huế  

H02.02.04.02 
Nghị quyết về thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng 

Trường ĐHKH, nhiệm kỳ 2014 - 2019 
1551/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H02.02.04.03 
Rà soát và bổ sung quy hoạch cán bộ quản lý 

nhiệm kỳ 2019-2024 
25/ĐHKH-TCHC 

Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H02.02.04.04 

Công văn về quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý 

giai đoạn 2025-2030 và rà soát bổ sung quy 

hoạch giai đoạn 2020-2025. 

136/ĐHKH-TCHC 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H03.03.01.01 

Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 

thuộc, trực thuộc Trường Đại học Khoa học, Đại 

học Huế 

1018/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H05.05.02.07 
Ban hành Quy định chế độ làm việc của Giảng 

viên Trường ĐHKH 
43/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H06.06.01.06 

Quy định về xét cử cán bộ, viên chức, lao động 

hợp đồng đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước và 

nước ngoài 

35/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H06.06.01.07 
Quy định về chi tiêu nội bộ Trường Đại học 

Khoa học, Đại học Huế 
1032/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H06.06.04.10 Quyết định cử đi bồi dưỡng, hợp tác, nghiên cứu  QĐ cử đi bồi dưỡng 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H06.06.06.05 
Quy định ký hợp đồng giảng dạy và Nghiên cứu 

khoa học đối với giảng viên thuộc Trường 
265/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

ĐHKH có trình độ Tiến sĩ, chức danh Phó giáo 

sư, giáo sư đủ tuổi nghỉ hưu. 

H06.06.06.06 

Quy định kéo dài thời gian làm việc đối với 

giảng viên có trình độ Tiến sĩ, có chức danh Phó 

Giáo sư, Giáo sư đủ tuổi nghỉ hưu. 

117/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

Tiêu chuẩn 3: Lãnh đạo và quản lý 

Tiêu chí 3.1: Lãnh đạo cơ sở giáo dục thiết lập cơ cấu quản lý trong đó phân định rõ vai trò, trách nhiệm, quá trình ra 

quyết định, chế độ thông tin, báo cáo để đạt được tầm nhìn, sứ mạng, văn hóa và các mục tiêu chiến lược của cơ sở giáo 

dục. 

H01.01.01.01 
QUyết định thành lập Trường Đại học Khoa học, 

Đại học Huế 
30/NĐ-CP Chính phủ  

H02.02.01.01 

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Trường Đại học Khoa học, Đại học 

Huế 

15/NQ-HĐT 

Hội đồng Trường Đại 

học Khoa học, Đại 

học Huế 

 

H02.02.01.02 Hình ảnh thể hiện cơ cấu tổ chức được công khai Hình ảnh website Trường ĐHKH  

H02.02.01.09 
phân công công tác của các thành viên Ban Giám 

hiệu Trường ĐHKH, ĐHH nhiệm kỳ 2020-2025 
558/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H02.02.01.24 
Quyết định phê duyệt đề án vị trí việc làm 

trường ĐHKH, ĐHH 
1387/QĐ-ĐHH ĐH Huế  

H02.02.01.25 
Quyết định phê duyệt đề án vị trí việc làm 

trường ĐHKH, ĐHH giai đoạn 2019 - 2021 
1561/QĐ-ĐHH ĐH Huế  

H02.02.01.33 
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

đông của Trường ĐHKH, ĐHH 
489/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H02.02.01.34 

Quyết định về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng 

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế nhiệm 

kỳ 2014 - 2019 

1973/QĐ-ĐHH ĐH Huế  

H02.02.01.35 

Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Hiệu 

trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 

nhiệm kỳ 2014 - 2019 

2106/QĐ-ĐHH ĐH Huế  

H02.02.01.36 

Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Hiệu 

trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 

nhiệm kỳ 2014 - 2019 

2105/QĐ-ĐHH ĐH Huế  

H02.02.01.37 

phân công công tác của các thành viên Ban Giám 

hiệu Trường ĐHKH, ĐHH nhiệm kỳ 2019 - 

2024 

73/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H02.02.02.07 
Quyết định phê duyệt đề án tái cấu trúc Trường 

Đại học Khoa học, Đại học Huế 
424/QĐ-ĐHH ĐH Huế  

H03.03.01.01 

Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 

thuộc, trực thuộc Trường Đại học Khoa học, Đại 

học Huế 

1018/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H06.06.01.04 

Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm của 

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế giai 

đoạn 2022-2026 

2105/QĐ-ĐHH 
Giám đốc Đại học 

Huế 
 

Tiêu chí 3.2: Lãnh đạo cơ sở giáo dục tham gia vào việc thông tin, kết nối các bên liên quan để định hướng tầm nhìn, sứ 

mạng, văn hóa và các mục tiêu chiến lược của cơ sở giáo dục. 

H01.01.02.09 

Truyền thông quán triệt sứ mạng, tầm nhìn, giá 

trị cốt lõi của Trường Đại học Khoa học, Đại học 

Huế 

01a/KH-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H03.03.02.01 folder thương hiệu trường ĐHKH Fodle 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H03.03.02.02 pano quảng bá tuyển sinh pano 
Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H04.04.02.15 
Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHKH, 

ĐHH giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn 2030 
1499/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

Tiêu chí 3.3: Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của cơ sở giáo dục được rà soát thường xuyên. 

H01.01.05.01 

Thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc xây 

dựng Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

ĐHKH giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2040 

768/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H02.02.01.38 

Quyết định Ban hành việc sửa đổi, bổ sung Quy 

định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc, 

trực thuộc Trường Đại học Khoa học, Đại học 

Huế ban hành kèm theo Quyết định số 1018/QĐ-

ĐHKH ngày 11/11/2022 của Hiệu trưởng 

1104/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H03.03.03.01 

Quyết định hê duyệt danh sách rà soát, bổ sung 

quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 

2020-2025. 

297/QĐ-ĐHKH   

H03.03.03.02 

Quyết định Về việc phê duyệt danh sách quy 

hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2025-

2030 

296/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H03.03.03.03 
Quy định quy hoạch các chức danh quản lý của 

Đảng uỷ giai đoạn 2020 - 2025 
08-KH/ĐU Đảng bộ Đại học Huế  

H03.03.03.04 
Công văn hướng dẫn triển khai quy hoạch Đảng 

uỷ 
02-KH/ĐU 

Đảng uỷ Trường Đại 

học Khoa học 
 

H03.03.03.05 
Quyết định quy hoạch cán bộ quản lý các trường 

thành viên nhiệm kỳ 2015 - 2020 
568-QĐ/ĐU Đảng bộ Đại học Huế  

H03.03.03.06 
Quyết định phê duyệt rà soát bổ sung các chức 

danh quản lý nhiệm kỳ 2019 - 2024 
128/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H06.06.01.04 

Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm của 

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế giai 

đoạn 2022-2026 

2105/QĐ-ĐHH 
Giám đốc Đại học 

Huế 
 

H06.06.01.10 

139 /BC-ĐHKH, ngày 15/06/2018 về việc Báo 

cáo công tác tự kiểm tra, rà soát việc thực hiện 

công tác cán bộ 

139 /BC-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.02.20 

QĐ 479/QĐ-ĐHKH ngày 10/6/2022 Quy định 

đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, viên chức 

và người lao động thuộc Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 

479/QĐ-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H06.06.05.01 

Quy định về đánh giá, phân loại công chức, viên 

chức và lao động hợp đồng Trường ĐHKH - 

ĐHH 

156/QĐ-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.05.06 
Quyết định đánh giá và phân loại đơn vị, cán bộ, 

viên chức, HĐLĐ năm học 2017 - 2018 
191/QĐ-ĐHKH 

Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.05.07 
Quyết định đánh giá và phân loại đơn vị, cán bộ, 

viên chức, HĐLĐ năm học 2018 - 2019 
282/QĐ-ĐHKH 

Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.05.08 

Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, 

viên chức và người lao động Trường ĐHKH, 

ĐHH năm học 2019 - 2020 

722/QĐ-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.05.09 

Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, 

viên chức và người lao động Trường ĐHKH, 

ĐHH năm học 2020 - 2021 

546/QĐ-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.05.10 

Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, 

viên chức và người lao động Trường ĐHKH, 

ĐHH năm học 2021 - 2022 

647/QĐ-ĐHKH   

H06.06.06.10 Báo cáo về việc rà soát chế độ, chính sách 591/BC-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 



42 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H15.15.02.01 

Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, 

quản lý của các trường đại học thành viên, nhiệm 

kỳ 2019 - 2024 

83/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H15.15.02.02 
Quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ 

lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 – 2025 
297/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

Tiêu chí 3.4: Cơ cấu lãnh đạo và quản lý của cơ sở giáo dục được cải tiến nhằm tăng hiệu quả quản lý và đạt được hiệu 

quả công việc của cơ sở giáo dục như mong muốn. 

H02.02.01.09 
phân công công tác của các thành viên Ban Giám 

hiệu Trường ĐHKH, ĐHH nhiệm kỳ 2020-2025 
558/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H02.02.01.30 
Công nhận Hiệu trưởng Trường ĐHKH, ĐHH 

nhiệm kỳ 2020 - 2025 
14/NQ-HĐĐH Hội đồng Đại học Huế  

H02.02.01.31 
Hiệp y bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH, ĐHH nhiệm kỳ 2020 - 2025 
47/NQ-HĐĐH Hội đồng Đại học Huế  

H02.02.01.32 
Bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKH, 

ĐHH nhiệm kỳ 2020 - 2025 
11/NQ-HĐT 

Hội đồng Trường Đại 

học Khoa học, Đại 

học Huế 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H02.02.01.34 

Quyết định về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng 

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế nhiệm 

kỳ 2014 - 2019 

1973/QĐ-ĐHH ĐH Huế  

H02.02.01.35 

Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Hiệu 

trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 

nhiệm kỳ 2014 - 2019 

2106/QĐ-ĐHH ĐH Huế  

H02.02.01.36 

Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Hiệu 

trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 

nhiệm kỳ 2014 - 2019 

2105/QĐ-ĐHH ĐH Huế  

H02.02.01.37 

phân công công tác của các thành viên Ban Giám 

hiệu Trường ĐHKH, ĐHH nhiệm kỳ 2019 - 

2024 

73/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H02.02.02.07 
Quyết định phê duyệt đề án tái cấu trúc Trường 

Đại học Khoa học, Đại học Huế 
424/QĐ-ĐHH ĐH Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chuẩn 4: Quản trị chiến lược 

Tiêu chí 4.1: Thực hiện việc lập kế hoạch chiến lược nhằm đạt được tầm nhìn, sứ mạng và văn hóa cũng như các mục 

tiêu chiến lược trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. 

H01.01.01.07 

Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Kế hoạch Chiến 

lược phát triển Trường Đại học Khoa học, Đại 

học Huế giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 

2030 

Quyết định số 98/QĐ-

ĐHKH  

Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H01.01.01.08 

Thành lập Tổ xây dựng Kế hoạch Chiến lược 

phát triển Trường Đại học Khoa học, Đại học 

Huế giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 

2030 

Quyết định số 99/QĐ-

ĐHKH  

Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H01.01.01.09 Tổng hợp ý kiến đóng góp Kế hoạch chiến lược Tổng hợp ý kiến đóng góp Trường ĐHKH  

H01.01.03.05 trang thông tin giới thiệu về chiến lược Ảnh chụp trang thông tin   

H01.01.04.02 

Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên 

quan về nội dung tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt 

lõi và mục tiêu chiến lược của Nhà trường 

376/TB-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H01.01.04.03 
Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của 

các bên liên quan về nội dung tầm nhìn, sứ 
05/BC-KHĐBCLGD Phòng KT&BĐCLGD  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

mạng, giá trị cốt lõi và mục tiêu chiến lược của 

Nhà trường  

H01.01.05.01 

Thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc xây 

dựng Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

ĐHKH giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2040 

768/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H01.01.05.02 

Thông báo Kế hoạch xây dựng “Chiến lược phát 

triển Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 

giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn 2030” 

115/TB-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H01.01.05.03 

Quyết định công bố sứ mạng, tầm nhìn, giá trị 

cốt lõi của Trường Đại học Khoa học, Đại học 

Huế 

535/QĐ-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H04.04.02.13 
Chiến lược phát triển Trường ĐHKH giai đoạn 

2021 - 2030, tầm nhìn 2040 
 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H04.04.02.16 
Kế hoạch trung hạn phát triển Trường ĐHKH, 

ĐHH giai đoạn 2019 - 2021 
236/KH-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H06.06.01.01 
Chiến lược phát triển Trường Đại học Khoa học 

giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 2030 
1499/QĐ-ĐHH 

Giám đốc Đại học 

Huế 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H06.06.06.11 
Chiến lược phát triển Trường Đại học Khoa học 

2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020 

Chiến lược phát triển 

Trường 
  

Tiêu chí 4.2: Kế hoạch chiến lược được quán triệt và chuyển tải thành các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để triển khai 

thực hiện. 

H02.02.03.32 Kế hoạch thanh tra năm học 2017 - 2018 37/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H02.02.03.33 Kế hoạch thanh tra năm học 2018 - 2019 246/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H02.02.03.34 Kế hoạch thanh tra năm học 2019 - 2020 270/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H02.02.03.35 Kế hoạch thanh tra năm học 2020 - 2021 1209/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H02.02.03.36 Kế hoạch thanh tra năm học 2021 -2022 1101/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H04.04.02.01 

Quyết định ban hành kế hoạch chiến lược phát 

triển Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 

giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn 2030 

1499/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H04.04.02.02 Kế hoạch năm học 2017 - 2018 216a/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.03 Kế hoạch năm học 2018 - 2019 199a/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H04.04.02.04 Kế hoạch năm học 2019 - 2020 185a/KH_ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.05 Kế hoạch năm học 2020 - 2021 730/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.06 kế hoạch năm học 2022 - 2023 776a/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H04.04.02.07 
Trang thông tin điện tử công bố các kế hoạch, 

chiến lược 
https://qldh.hueuni.edu.vn 

Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.08 Báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018 183/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.09 Báo cáo tổng kết năm học 2018 - 2019 157/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.10 Báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020 885a/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.11 Báo cáo tổng kết năm học 2020 - 2021 942/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.12 Báo cáo tổng kết năm học 2021 - 2022 819a/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H05.05.01.22 
Kế hoạch khảo sát của các đơn vị thụ hưởng đối 

với hoạt động kết nối cộng đồng 
 Trường ĐHKH  

H05.05.02.08 
Quyết định ban hành chương trình khung và kế 

hoạch đào tạo năm học 2019-2020 
 Trường ĐHKH  

H05.05.02.09 
Quyết định ban hành chương trình khung và kế 

hoạch đào tạo năm học 2020-2021 
 Trường ĐHKH  

H05.05.02.10 
Quyết định ban hành chương trình khung và kế 

hoạch đào tạo năm học 2021-2022 
 Trường ĐHKH  

H05.05.03.03 
Kế hoạch và chính sách các mảng hoạt động kết 

nối, phục vụ cộng đồng 
 Trường ĐHKH  

H06.06.01.01 
Chiến lược phát triển Trường Đại học Khoa học 

giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 2030 
1499/QĐ-ĐHH 

Giám đốc Đại học 

Huế 
 

H07.07.01.02 Kế hoạch ngân sách năm 2018  Trường ĐHKH  

H07.07.01.03 Kế hoạch ngân sách năm 2019  Trường ĐHKH  

H07.07.01.04 Kế hoạch ngân sách năm 2020  Trường ĐHKH  

H07.07.01.05 Kế hoạch ngân sách năm 2021  Trường ĐHKH  

H07.07.01.06 Kế hoạch ngân sách năm 2022  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.01.20 

Quyết định Ban hành Quy định về hoạt động 

khảo sát ý kiến phản hồi từ các bên liên quan 

phục vụ công tác bảo đảm chất lượng giáo dục 

Số 336/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H09.09.01.30 
Quyết định ban hành Kế hoạch BĐCLGD 

ĐHKH giai đoạn 2015-2020 
Số 32/QĐ-ĐHH Trường ĐHKH  

Tiêu chí 4.3: Các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính được thiết lập để đo lường mức độ thực hiện các 

mục tiêu chiến lược của cơ sở giáo dục. 

H04.04.02.02 Kế hoạch năm học 2017 - 2018 216a/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.03 Kế hoạch năm học 2018 - 2019 199a/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.04 Kế hoạch năm học 2019 - 2020 185a/KH_ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.05 Kế hoạch năm học 2020 - 2021 730/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.06 kế hoạch năm học 2022 - 2023 776a/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H04.04.02.08 Báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018 183/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.09 Báo cáo tổng kết năm học 2018 - 2019 157/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.10 Báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020 885a/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.11 Báo cáo tổng kết năm học 2020 - 2021 942/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.12 Báo cáo tổng kết năm học 2021 - 2022 819a/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.13 
Chiến lược phát triển Trường ĐHKH giai đoạn 

2021 - 2030, tầm nhìn 2040 
 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H06.06.02.01 

Nghị quyết số 36/NQ-HĐ ĐH, ngày 20/5/2022 

Nghị quyết ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Đại học Huế 

36/NQ-HĐ ĐH Hội đồng Đại học Huế  

H06.06.04.09 QĐ ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ QĐ số 1032/QĐ-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 4.4: Quá trình lập kế hoạch chiến lược cũng như các chỉ số thực hiện chính, các chỉ tiêu phấn đấu chính được 

cải tiến để đạt được các mục tiêu chiến lược của cơ sở giáo dục. 

H02.02.02.01 

Nghị quyết xây dựng chiến lược phát triển của 

Nhà trường giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 

2040  

 
Đảng uỷ Trường 

ĐHKH 
 

H02.02.03.18 
Báo cáo của Hiệu trưởng tại Hội nghị CBVC 

năm học 2022 - 2023 
BC HNVC 2022 - 2023 Trường ĐHKH  

H04.04.02.02 Kế hoạch năm học 2017 - 2018 216a/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.03 Kế hoạch năm học 2018 - 2019 199a/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.04 Kế hoạch năm học 2019 - 2020 185a/KH_ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.05 Kế hoạch năm học 2020 - 2021 730/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.06 kế hoạch năm học 2022 - 2023 776a/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H04.04.02.08 Báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018 183/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.09 Báo cáo tổng kết năm học 2018 - 2019 157/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.10 Báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020 885a/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.11 Báo cáo tổng kết năm học 2020 - 2021 942/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.12 Báo cáo tổng kết năm học 2021 - 2022 819a/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.13 
Chiến lược phát triển Trường ĐHKH giai đoạn 

2021 - 2030, tầm nhìn 2040 
 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H04.04.02.17 

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch chiến lược 

phát triển Trường ĐHKH, ĐHH giai đoạn 2016 - 

2020 và tầm nhìn 2030 

1409/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.04.01 
Quyết định phê duyệt số lượng người làm việc 

năm 2022 
2106/QĐ-ĐHH  Đại học Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H08.08.02.21 
Chương trình tập huấn “Một số mô hình, phương 

pháp đào tạo e-learning hiện đại" 
   

H09.09.02.04 

Báo cáo khảo sát ý kiến sinh viên năm cuối về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2017-

2018  

Số 105/BC - ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.05 

Báo cáo khảo sát ý kiến sinh viên năm cuối về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2018-

2019  

Số 94/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.06 

Báo cáo khảo sát ý kiến sinh viên năm cuối về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2019-

2020  

Số 308/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.07 

Báo cáo khảo sát ý kiến sinh viên năm cuôi về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2020-

2021 

Số 1330/BC-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H09.09.02.08 

Báo cáo khảo sát ý kiến sinh viên năm cuôi về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2021-

2022  

Số 1325/BC-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.01.197 Bảng thống kê kết quả tuyển sinh trong 5 năm. BC/ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.01.66 
Ban hành Khung CTĐT của 24 ngành đào tạo 

(2018) bậc đại học hệ chính quy. 
81/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.67 
Ban hành Khung CTĐT điều chỉnh của 14 ngành 

đào tạo năm 2019 bậc đại học hệ chính quy. 
88/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.68 
Điều chỉnh Khung CTĐT một số ngành thuộc 

Khoá 40,41 và 42 bậc đại học hệ chính quy. 
91/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H14.14.01.69 
Điều chỉnh Khung CTĐT của 32 ngành đào tạo 

bậc đại học. 
373/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.04.06 Phiếu nhận xét dự giờ của giảng viên 01 DG 

Khoa Công nghệ 

thông tin, Trường Đại 

học Khoa học. 

 

H15.15.04.07 Phiếu nhận xét dự giờ của Giảng viên. P1 
Khoa Lịch sử, Trường 

Đại học Khoa học. 
 

H15.15.04.08 Phiếu nhận xét dự giờ của Giảng viên. P2 

Khoa Hóa học, 

Trường Đại học Khoa 

học. 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H15.15.04.09 Phiếu nhận xét dự giờ của Giảng viên. P3 

Khoa Lý luận chính 

trị, Trường Đại học 

Khoa học. 

 

H15.15.04.10 Phiếu nhận xét dự giờ của Giảng viên. P5 

Khoa Ngữ văn, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

Tiêu chuẩn 5: Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng 

Tiêu chí 5.1: Có hệ thống để xây dựng các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. 

H01.01.01.04 

Quyết định công bố "Sứ mạng, tầm nhìn và giá 

trị cốt lõi" của Trường Đại học Khoa học, Đại 

học Huế 

03/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H01.01.01.07 

Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Kế hoạch Chiến 

lược phát triển Trường Đại học Khoa học, Đại 

học Huế giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 

2030 

Quyết định số 98/QĐ-

ĐHKH  

Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H01.01.01.09 Tổng hợp ý kiến đóng góp Kế hoạch chiến lược Tổng hợp ý kiến đóng góp Trường ĐHKH  

H02.02.01.15 
Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học - Đào 

tạo nhiệm kỳ 2014 - 2019 
198/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H02.02.01.16 
Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học - Đào 

tạo nhiệm kỳ 2019 - 2024 
359/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H02.02.01.24 
Quyết định phê duyệt đề án vị trí việc làm 

trường ĐHKH, ĐHH 
1387/QĐ-ĐHH ĐH Huế  

H02.02.01.25 
Quyết định phê duyệt đề án vị trí việc làm 

trường ĐHKH, ĐHH giai đoạn 2019 - 2021 
1561/QĐ-ĐHH ĐH Huế  

H02.02.01.39 
Quyết định ban hành Quy định chức năng,nhiệm 

vụ của các đơn vị và các hội đồng trực thuộc 
366/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H02.02.03.13 
Báo cáo của Hiệu trưởng tại Hội nghị CBVC 

năm học 2017 - 2018 
BC HNVC 2017 - 2018 Trường ĐHKH  

H02.02.03.17 
Báo cáo của Hiệu trưởng tại Hội nghị CBVC 

năm học 2021 - 2022 
BC HNVC 2021 - 2022 Trường ĐHKH  

H02.02.03.24 

Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 

2017 - 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 

học 2018 - 2019 

25/BC-CĐ 
Công đoàn Trường 

ĐHKH 
 

H02.02.03.25 

Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 

2018 - 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 

học 2019 -2020 

71/BC-CĐ 
Công đoàn Trường 

ĐHKH 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H03.03.01.01 

Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 

thuộc, trực thuộc Trường Đại học Khoa học, Đại 

học Huế 

1018/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H05.05.01.01 
Chiến lược phát triển Trường ĐHKH Huế giai 

đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 2030 
65/QĐ-VP Trường ĐHKH  

H05.05.01.02 
Biên bản họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo 

Trường Đại học Khoa học năm học 2020-2021 
1321/ĐHKH-KHĐT ĐHKH  

H05.05.01.03 
Quyết định ban hành về quy định hoạt động kết 

nối và phục vụ cộng đồng 
349/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H05.05.01.04 
Quyết định ban hành quy chế đào tạo trình độ 

đại học theo hệ thống tín chỉ 
673/QĐ-ĐHKH ĐHKH  

H05.05.01.05 
Thông báo tổ chức hội nghị Vật lý Thừa Thiên 

Huế năm 2022 
Thông báo số 1 ĐHKH  

H05.05.01.06 
Thông báo tổ chức Hội Thảo khoa học quốc gia 

quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc 2022 
Thông báo số 1 ĐHKH   

H05.05.01.07 
Thông báo tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa 

học sinh viên năm 2018-2019 
268a/ĐHKH-KHCN ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H05.05.01.08 
Thông báo tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa 

học sinh viên năm 2020-2021 
851a/ĐHKH-KHCN ĐHKH  

H05.05.01.09 Thông báo đề xuất các nhiệm vụ KHCN A ĐHKH   

H05.05.01.10 
Quyết định phê duyệt danh mục đề tài NCKH 

cấp trường năm 2018 
5/QĐ-ĐHKH   

H05.05.01.11 
Quyết định phê duyệt danh mục đề tài NCKH 

cấp trường năm 2019 
25/QĐ-ĐHKH   

H05.05.01.12 
Quyết định phê duyệt danh mục đề tài NCKH 

cấp trường năm 2020 
72/QĐ-ĐHKH   

H05.05.01.13 
Quyết định phê duyệt danh mục đề tài NCKH 

cấp trường năm 2021 
07/QĐ-ĐHKH ĐHKH   

H05.05.01.14 
Quyết định phê duyệt danh mục đề tài NCKH 

cấp trường năm 2022 
52/QĐ-ĐHKH ĐHKH   

H05.05.01.15 
V/v ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại 

nặng nề do mưa lũ  
1675/LT-ĐHH-CĐ  ĐHH  

H05.05.01.16 Ủng hộ máy tính cho em 1024/LT-CQ-CĐ Công đoàn ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H05.05.01.17 

Quyết định thành lập Đội tình nguyện hỗ trợ 

công tác phòng chống Covid-19 tại các trạm y tế 

các phường trên địa bàn thành phố Huế 

12/QĐ/ĐHKH-ĐTN Đoàn TNCSHCM  

H05.05.01.18 
Quyết định thành lập đội sinh viên tình nguyện 

hỗ trợ nhập dữ liệu phòng chống dịch Covid-19 
21/QĐ-ĐTN ĐTN Trường ĐHKH  

H05.05.01.19 

Kế hoạch định hướng nghề nghiệp dành chọ học 

sinh THPT một số trường THPT trên địa bàn 

tỉnh Quảng trị 

111/KH-ĐHKH ĐHKH  

H05.05.02.10 
Quyết định ban hành chương trình khung và kế 

hoạch đào tạo năm học 2021-2022 
 Trường ĐHKH  

H05.05.02.11 
Quyết định cử giảng viên, học viên tình nguyện 

hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid - 19 
94/QĐ_ĐHKH Trường ĐHKH  

H05.05.02.12 
Thông báo góp ý xây dựng kế hoạch đào tạo sau 

đại học năm học 2019-2020 
 Trường ĐHKH  

H05.05.04.02 Quy định đào tạo thạc sĩ Só 23/2021/TT-BGDĐT Trường ĐHKH  

H05.05.04.03 Quy định đào tạo tiến sĩ Só 18/2021/TT-BGDĐT Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H06.06.01.04 

Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm của 

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế giai 

đoạn 2022-2026 

2105/QĐ-ĐHH 
Giám đốc Đại học 

Huế 
 

H06.06.02.13 

TB 161/TB-ĐHKH ngày 09/7/2018 Thông báo 

đánh giá, phân loại đơn vị, cán bộ viên chức và 

bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2017 - 

2018 

161/TB-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.04.07 

QĐ. Ban hành kế hoạch Quy hoạch chuyên môn 

đối với giảng viên thuộc Trường ĐHKH 2021-

2030 

QĐ 116/QĐ-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.04.14 
QĐ. Cử cán bộ đi học Cao học trong nước "Bà 

Ngô Thị Bảo Châu" 
06 /QĐ-ĐHKH 

Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.04.15 
QĐ. Cử cán bộ đi làm Nghiên cứu sinh trong 

nước "ông Nguyễn Quốc Hải" 
57 /QĐ-ĐHKH 

Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.05.01 

Quy định về đánh giá, phân loại công chức, viên 

chức và lao động hợp đồng Trường ĐHKH - 

ĐHH 

156/QĐ-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H06.06.05.18 

Thông báo đánh giá, phân loại đơn vị, cán bộ 

viên chức và bình xét các danh hiệu thi đua năm 

học 2018 - 2019 

144/TB-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.05.33 

Thông báo đánh giá, phân loại đơn vị, cán bộ 

viên chức và bình xét các danh hiệu thi đua năm 

học 2018 - 2019 

144/TB-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.05.34 

Thông báo đánh giá, phân loại đơn vị, cán bộ 

viên chức và bình xét các danh hiệu thi đua năm 

học 2017 - 2018 

161/TB-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.05.35 
Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên 

chức, người lao động năm học 2019 - 2020 
759/ĐHKH-TCHC 

Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.06.12 

Báo cáo rà soát, nghiên cứu và đề xuất cơ chế, 

chính sách tạo động lực cho giảng viên cơ sở 

giáo dục đại học nâng cao chất lượng đào tạo, 

chế độ làm việc của giảng viên 

681/BC-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H07.07.05.04 
Kế hoạch khám sức khỏe cán bộ và sinh viên 

năm 2018 
 

Phòng 

KHTC&CSVC, 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Trường Đại học Khoa 

học 

H07.07.05.05 
Kế hoạch khám sức khỏe cán bộ và sinh viên 

năm 2019 
 

Phòng 

KHTC&CSVC, 

Trường Đại học Khoa 

học 

 

H07.07.05.06 
Kế hoạch khám sức khỏe cán bộ và sinh viên 

năm 2020 
 

Phòng 

KHTC&CSVC, 

Trường Đại học Khoa 

học 

 

H07.07.05.07 
Kế hoạch khám sức khỏe cán bộ và sinh viên 

năm 2021 
 

Phòng 

KHTC&CSVC, 

Trường Đại học Khoa 

học 

 

H07.07.05.08 
Kế hoạch khám sức khỏe cán bộ và sinh viên 

năm 2022 
 

Phòng 

KHTC&CSVC, 

Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H08.08.01.21 

Quyết định v/v ban hành Quy trình tiếp nhận 

người nước ngoài đến tham dự, hội nghị, hội 

thảo, học tập , làm việc và giảng dạy tại Trường 

ĐH Khoa học , ĐHH 

260a/QĐ-ĐHKH Đại học Khoa học  

H09.09.02.09 

Công văn khảo sát ý kiến sinh viên năm cuối về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2017-

2018 

Số 300/ĐHKH-

KTBĐCLGD 
Trường ĐHKH  

H09.09.02.10 

Công văn khảo sát ý kiến sinh viên năm cuối về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2018-

2019 

Số 270/ĐHKH-

KTBĐCLGD 
Trường ĐHKH  

H09.09.02.11 

Công văn khảo sát ý kiến sinh viên năm cuối về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2019-

2020 

Số 262/ĐHKH-

KTBĐCLGD 
Trường ĐHKH  

H09.09.02.12 

Công văn khảo sát ý kiến sinh viên năm cuôi về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2020-

2021 

Số 1108/ĐHKH-

KTBĐCLGD 
Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.02.13 

Công văn khảo sát ý kiến sinh viên năm cuối về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2021-

2022 

Số 1172/ĐHKH-

KTBĐCLGD 
Trường ĐHKH  

H09.09.02.14 
Công văn khảo sát ý kiến GV về CTĐT năm 

2021 

Số 727/ĐHKH-

KTBĐCLGD 
Trường ĐHKH  

H09.09.02.15 

Công văn khảo sát ý kiến cán bộ và người học về 

mức độ đáp ứng CSVC, CQMT và thái độ cán 

bộ phòng ban chức năng 

Số 42/ĐHKH-KTBĐCLGD Trường ĐHKH  

H09.09.02.16 
Công văn khảo sát ý kiến SV, HVCH, NCS về 

mức độ đáp ứng thư viện 

Số 387 /ĐHKH-

KTBĐCLGD 
Trường ĐHKH  

H09.09.02.17 

Công văn khảo sát mức độ hài lòng về công tác 

đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và thi 

đua khen thưởng 

Số 580/ĐHKH-

KTBĐCLGD 
Trường ĐHKH  

H09.09.02.18 
Công văn khảo sát ý kiến sinh viên về HĐGD 

của GV học kỳ I, năm học 2021-2022  

Số 1223/ĐHKH-

KTĐBCLGD 
Trường ĐHKH  

H09.09.02.19 
Công văn khảo sát ý kiến sinh viên về HĐGD 

của GV học kỳ II, năm học 2020-2021 

Số 583/ĐHKH-

KTBĐCLGD 
Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H11.11.04.03 

Về việc khảo sát ý kiến cán bộ và người học về 

mức độ đáp ứng CSVC, CQMT và thái độ phục 

vụ của CB phòng ban chức năng 

127/ĐHKH-KTBĐCLGD Trường ĐHKH  

H12.12.01.04 
QĐ VV ban hành quy trình quản lý đề tài các 

cấp tại Trường ĐHKH, ĐHH 
Số 1069/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.03.22 
Bảng quy đổi thời gian thực hiện nhiệm vụ 

NCKH (NV2) năm học 2017-2018 
72/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.03.23 
Bảng quy đổi thời gian thực hiện nhiệm vụ 

NCKH (NV2) năm học 2019-2020 
01/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.05.07 Đề án mở ngành chất lượng cao của Khoa CNTT  Trường ĐHKH  

H13.13.01.198 
văn bản quy hoạch mở ngành đào tạo đáp ứng 

nhu cầu xã hội giai đoạn 2021-2030. 
1010/ĐHKH-ĐTĐHCTSV 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.27 Đề án tuyển sinh năm 2022. 563/ĐHKH  
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.29 
Đề án tổ chức đánh giá năng lực môn Vẽ mỹ 

thuật theo phương thức trực tuyến. 
ĐA-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.66 Tuyển sinh đại học hệ chính quy 2018. 622/ĐHKH-ĐTĐH 
Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.84 
Quy hoạch mở ngành đào tạo đại học giai đoạn 

2021 - 2030. 
1010/ĐHKH-ĐTĐHCTSV 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.05.04 
Đề án mở ngành đào tạo Khoa học môi trường 

trình độ tiến sĩ  
KH Trường ĐHKH  

H13.13.05.06 
Đề án mở ngành đào tạo Công tác xã hội trình độ 

thạc sĩ  
 Trường ĐHKH  

H13.13.05.09 Đề án mở ngành đào tạo Hóa học trình độ thạc sĩ   Trường ĐHKH  

H13.13.05.10 
Đề án mở ngành đào tạo Toán học trình độ thạc 

sĩ  
   

H13.13.05.16 
Tuyên truyền, quảng bá tuyển sinh đại học hệ 

chính quy năm 2021. 
44/KH-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.05.17 
Tuyên truyền, quảng bá tuyển sinh đại học hệ 

chính quy năm 2022. 
1436/KH-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.19 
Xây dựng CTĐT đại học theo chuẩn đầu ra tại 

Trường ĐHKH. 
1051/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.47 

Thành lập Tổ Thư ký Ban xây dựng CTĐT trình 

độ đại học cấp trường. - Bảng phân công biên 

soạn và phản biện đề cương học phần năm 2021. 

1177/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.01.50 

Tập huấn sử dụng phân hệ phần mềm biên soạn 

đề cương chi tiết học phần (Danh sách cán bộ 

tham gia và hình ảnh tập huấn kèm theo). 

545/ĐHKH-ĐTĐHCTSV  Trường ĐHKH  

H14.14.01.51 
Đưa vào sử dụng phần mềm biên soạn đề cương 

chi tiết học phần. 
573/ĐHKH-ĐTĐHCTSV  Trường ĐHKH  

H14.14.01.70 
Văn bản, kết quả khảo sát ý kiến các bên liên 

quan của các ngành đào tạo năm 2017. 
VBPKS/CTXH 

Khoa Công tác xã hội, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.01.71 
Văn bản, kết quả khảo sát ý kiến các bên liên 

quan của các ngành đào tạo năm 2017. 
VBPKS/XHH 

Khoa Xã hội học, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.01.72 
Văn bản, kết quả khảo sát ý kiến các bên liên 

quan của các ngành đào tạo năm 2017. 
VBPKS/DLDC 

Khoa Địa lý - Địa 

chất, Trường Đại học 

Khoa học. 

 

H14.14.05.02 
Kết quả khảo sát sinh viên năm cuối về chất 

lượng đào tạo trong 5 năm. 
233/BC-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 



68 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.05.03 

Kết quả khảo sát Nhà sử dụng lao động về chất 

lượng sinh viên tốt nghiệp năm 2018, 2019 và 

2020. 

234/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H15.15.01.05 

Quy chế học vụ về đào tạo đại học hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Khoa 

học.  

257/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.08 

Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại 

học theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học 

Khoa học. 

201/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.09 

Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi một số điều 

của Quy chế học vụ về đào tạo đại học hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học 

Khoa học ban hành kèm theo Quyết định số 

257/QĐ-ĐHKH ngày 03 tháng 9 năm 2015 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học. 

242/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H15.15.01.10 

Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi một số điều 

của Quy chế học vụ về đào tạo đại học hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học 

145/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  



69 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Khoa học ban hành kèm theo Quyết định số 

257/QĐ-ĐHKH ngày 03 tháng 9 năm 2015 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học được sửa 

đổi, bổ sung bởi Quyết định số 242/QĐ-ĐHKH 

ngày 08/08/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Khoa học.  

H15.15.01.11 

Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi một số điều 

của Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ 

đại học theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học 

Khoa học ban hành kèm theo Quyết định số 

201/QĐ-ĐHKH ngày 27 tháng 6 năm 2017 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học.  

288/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.12 
Quy định đào tạo các học phần bằng tiếng Anh 

trình độ đại học của Trường ĐHKH. 
395/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H15.15.01.13 Công văn về việc triển khai giảng dạy trực tuyến 205/ĐHKH-ĐTĐHCTSV  Trường ĐHKH  

H15.15.01.14 Thông báo về việc triển khai đào tạo trực tuyến 275/ĐHKH-ĐTĐHCTSV Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H15.15.01.15 

Quyết định ban hành Quy định tạm thời về tổ 

chức và quản lý đào tạo trực tuyến của Trường 

Đại học Khoa học 

209/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H16.16.01.05 

Quy định làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp của 

sinh viên hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín 

chỉ. 

333/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H16.16.04.02 
Tổ chức thi kết thúc học kỳ 1, năm học 2021-

2022 
1126/ĐHKH-ĐTĐHCTSV Trường ĐHKH  

H16.16.04.03 
Tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 

2021-2022 
176/ĐHKH-ĐTĐHCTSV Trường ĐHKH  

H17.17.02.01 
Kế hoạch triển khai Chiến dịch mùa hè xanh 

năm 2018. 
179/ĐHKH-ĐTN  

Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh, Trường Đại học 

Khoa học 

 

H17.17.02.04 
Chương trình công tác Đoàn thanh niên – Hội 

sinh viên năm 2020. 
KH/DTN 

Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh, Trường Đại học 

Khoa học 

 

H17.17.03.02 
Các quyết định phân loại, đánh giá viên chức 

người lao động hàng năm. 
546 Trường ĐHKH  



71 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H18.18.01.06 
Tiêu chí xét chọn đề tài cấp Bộ, cấp ĐHH và cấp 

cơ sở 
119/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H18.18.01.08 
Thông báo đề xuất đề tài Đại học Huế của 

Trường 2018 
140/DHKH-KHCN Trường ĐHKH  

H18.18.01.11 
Thông báo đề xuất đề tài Đại học Huế của 

Trường 2022 
562/ĐHKH-KHCN Trường ĐHKH  

H18.18.01.14 
Quy định về đăng ký, xét chọn và quản lý đề tài 

NCKH cấp Cơ sở và đề tài NCKH sinh viên 
09/QĐ-ĐHKH-KHCN Trường ĐHKH  

H24.24.01.05 

Kế hoạch phối hợp tham gia chương trình Ngay 

hội tư vấn chọn trường, chọn nghề tại Trường 

THPT Hương Trà và chương trình định hướng 

nghề nghiệp dành cho học sinh trường THPT 

Thuận An, tỉnh TT-Huế 

311/KH-ĐHKH 
TRƯỜNG ĐHKH, 

ĐH HUẾ 
 

H24.24.02.04 
Kế hoạch triển khải chiến dịch mùa hè xanh - 

2019 
170C_VĐHKH-ĐTN Đoàn trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 5.2: Quy trình giám sát sự tuân thủ các chính sách được cụ thể hóa bằng văn bản, phổ biến và thực hiện. 

H02.02.01.01 

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Trường Đại học Khoa học, Đại học 

Huế 

15/NQ-HĐT 

Hội đồng Trường Đại 

học Khoa học, Đại 

học Huế 

 

H02.02.01.17 
Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen 

thưởng nhiệm kỳ 2019-2024 
323/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H02.02.01.39 
Quyết định ban hành Quy định chức năng,nhiệm 

vụ của các đơn vị và các hội đồng trực thuộc 
366/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H02.02.01.40 
Quyết định phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Trường ĐHKH, ĐHH 
1323/QĐ-ĐHH ĐH Huế  

H02.02.01.41 
Quyết định thành lập Hội đồng thi đua khen 

thưởng nhiệm kỳ 2014 - 2019 
39/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H02.02.03.24 

Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 

2017 - 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 

học 2018 - 2019 

25/BC-CĐ 
Công đoàn Trường 

ĐHKH 
 

H02.02.03.25 

Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 

2018 - 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 

học 2019 -2020 

71/BC-CĐ 
Công đoàn Trường 

ĐHKH 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H02.02.03.26 

Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 

2019 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 

học 2020 - 2021 

60/BC-CĐ 
Công đoàn Trường 

ĐHKH 
 

H02.02.03.27 

Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 

2020 - 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 

học 2021 -2022 

20/BC-CĐ 
Công đoàn Trường 

ĐHKH 
 

H02.02.03.28 

Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 

2021 -2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 

học 2022 - 2023 

26/BC-CĐ 
Công đoàn Trường 

ĐHKH 
 

H02.02.03.32 Kế hoạch thanh tra năm học 2017 - 2018 37/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H02.02.03.33 Kế hoạch thanh tra năm học 2018 - 2019 246/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H02.02.03.34 Kế hoạch thanh tra năm học 2019 - 2020 270/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H02.02.03.35 Kế hoạch thanh tra năm học 2020 - 2021 1209/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H02.02.03.37 
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 

kiểm tra giám sát của ĐU năm 2018 
04-BC/UBKTĐU ĐU Trường ĐHKH  

H02.02.03.38 
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 

kiểm tra giám sát của ĐU năm 2019 
04-BC/UBKTĐU ĐU Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H02.02.03.39 
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 

kiểm tra giám sát của ĐU năm 2020 
01-BC/UBKTĐU ĐU Trường ĐHKH  

H02.02.03.40 
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 

kiểm tra giám sát của ĐU năm 2021 
BC GIAM SAT ĐU 2021 ĐU Trường ĐHKH  

H02.02.03.41 
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 

kiểm tra giám sát của ĐU năm 2022 
BC GIAM SAT ĐU 2022 ĐU Trường ĐHKH  

H02.02.03.42 

Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của Ban 

TTND nhiệm kỳ 2018 - 2020 và Kế hoạch hoạt 

động nhiệm kỳ 2020 - 2022 

BC TTND 2018 - 2020 
Ban thanh tra nhân 

dân Trường ĐHKH 
 

H02.02.03.43 

Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của Ban 

thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2022 đến 

nhiệm kỳ 2022 - 2024 

BC TTND 2020 - 2022 
Ban thanh tra nhân 

dân Trường ĐHKH 
 

H03.03.01.01 

Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 

thuộc, trực thuộc Trường Đại học Khoa học, Đại 

học Huế 

1018/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H04.04.02.08 Báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018 183/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H04.04.02.09 Báo cáo tổng kết năm học 2018 - 2019 157/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.12 Báo cáo tổng kết năm học 2021 - 2022 819a/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.03.02 

Báo cáo Hội nghị Viên chức và Người lao động 

hằng năm (từ 2017-2022) của Trường Đại học 

Khoa học 

Báo cáo của Hiệu trưởng 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H05.05.01.15 
V/v ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại 

nặng nề do mưa lũ  
1675/LT-ĐHH-CĐ  ĐHH  

H05.05.01.16 Ủng hộ máy tính cho em 1024/LT-CQ-CĐ Công đoàn ĐHKH  

H05.05.01.18 
Quyết định thành lập đội sinh viên tình nguyện 

hỗ trợ nhập dữ liệu phòng chống dịch Covid-19 
21/QĐ-ĐTN ĐTN Trường ĐHKH  

H05.05.01.23 
Minh chứng phổ biến về các văn bản liên quan 

đến chính sách 
A ĐHKH  

H05.05.01.24 
Báo cáo tổng kết hoạt động Đoàn thanh niên 

Trường Đại hcoj Khoa học các năm 2018-2019 
04/BC_ĐTN Đoàn TNCSHCM  

H05.05.01.25 
Báo cáo tổng kết hoạt động Đoàn thanh niên 

Trường Đại học Khoa học các năm 2019-2020 
15/BC-ĐTN Đoàn TNCSHCM  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H05.05.01.26 
Báo cáo tổng kết hoạt động Đoàn thanh niên 

Trường Đại hcoj Khoa học các năm 2020-2021 
19/BC-ĐTN Đoàn TNCSHCM  

H05.05.01.27 Danh mục đề tàI NCKH qua các năm A ĐHKH  

H05.05.01.28 
Quyết định thành lập Ban thanh tra nhân dân 

nhiệm kỳ 2022-2024 
58/QĐ-CĐ Công đoàn ĐHKH  

H05.05.01.29 
Thông báo về việc Tổ chức tuần sinh hoạt công 

dân học sinh, sinh viên năm học 2020-2021 
933/KH_ĐHKH Trường ĐHKH  

H05.05.01.30 Khung điểm đánh giá rèn luyện 2021 632a/QĐ-ĐHKH ĐHKH  

H05.05.02.01 
Thông báo kế hoạch tuyển sinh cao học đợt 2 

năm 2020 của Trường ĐHKH 
742/TB-ĐHKH ĐHKH  

H05.05.02.02 
Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân năm 

học 2021-2022 
Số 1019/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H06.06.02.13 

TB 161/TB-ĐHKH ngày 09/7/2018 Thông báo 

đánh giá, phân loại đơn vị, cán bộ viên chức và 

bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2017 - 

2018 

161/TB-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H06.06.02.15 

Công văn số 759/ĐHKH-TCHC ngày 29/7/2020 

Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên 

chức, người lao động năm học 2019 - 2020 

759/ĐHKH-TCHC 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.04.09 QĐ ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ QĐ số 1032/QĐ-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.04.16 
Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 (Điều chỉnh 

năm 2021) 
675/QĐ-ĐHKH 

Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.04.17 
Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 (Điều chỉnh 

năm 2022) 
356/QĐ-ĐHKH 

Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.06.12 

Báo cáo rà soát, nghiên cứu và đề xuất cơ chế, 

chính sách tạo động lực cho giảng viên cơ sở 

giáo dục đại học nâng cao chất lượng đào tạo, 

chế độ làm việc của giảng viên 

681/BC-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H13.13.01.123 

Quyết định thành lập HĐTS và các Ban chuyên 

môn kỳ thi TS liên thông từ CĐ lên ĐH hệ 

VLVH ngành Báo chí tại Trường CĐPT-TH II, 

TP. Hồ Chí Minh. 

162/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.199 

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh Kỳ thi 

tuyển sinh 1ớp 10 THPT Chuyên, năm học 

2021-2022. 

191/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.05.18 

Họp Hội đồng tuyển sinh liên thông từ TC/CĐ 

lên ĐH và ĐH bằng thứ 2, hệ VLVH tại Trường 

CĐ Bách Khoa Tây Nguyên. 

1254/BB-HĐTS  Trường ĐHKH  

H14.14.03.59 Theo dõi giảng dạy 01/ĐTĐHCTSV Trường  

H14.14.03.60 Theo dõi giảng dạy 02/ĐTĐHCTSv Trường  

H14.14.03.61 Theo dõi giảng dạy 03/ĐTĐHCTSV Trường  

H15.15.03.64 
Biên bản của thanh tra công tác coi thi từ năm 

2017 đến năm học 2019-2020 
 Trường ĐHKH  

H15.15.03.65 

Báo cáo của đoàn kiểm tra học chính nề nếp 

giảng dạy, kỷ luật lao động của cán bộ, giảng 

viên năm học 2020 đến năm học 2022 

   

H15.15.04.12 
Bảng điểm kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên 

từ năm học 2017-2018đến năm học 2021-2022 
01 DHKH Trường  

H16.16.04.02 
Tổ chức thi kết thúc học kỳ 1, năm học 2021-

2022 
1126/ĐHKH-ĐTĐHCTSV Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H16.16.04.04 
Tổ chức dạy học trực tiếp và thi học kỳ 1, năm 

học 2021-2022 
1163/ĐHKH Trường ĐHKH  

H16.16.04.05 
Tổ chức thi và chấm thi kết thúc học phần bằng 

hình thư 
414/ĐHKH-KTĐBCLGD Trường ĐHKH  

H17.17.03.02 
Các quyết định phân loại, đánh giá viên chức 

người lao động hàng năm. 
546 Trường ĐHKH  

H18.18.03.04 
Các báo cáo tổng kết hoạt động của Nhà trường 

các năm học và kế hoạch nhiệm vụ năm học sau. 
 Trường ĐHKH  

H23.23.02.08 Trích 1 Báo cáo tổng kết đề tài NCKH sinh viên    

H23.23.02.09 
Trích 01 báo cáo tổng kết đề tài NCKH sinh viên 

thực hiện năm 2021 
   

Tiêu chí 5.3: Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được rà soát thường xuyên. 

H01.01.04.02 

Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên 

quan về nội dung tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt 

lõi và mục tiêu chiến lược của Nhà trường 

376/TB-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H01.01.04.03 
Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của 

các bên liên quan về nội dung tầm nhìn, sứ 
05/BC-KHĐBCLGD Phòng KT&BĐCLGD  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

mạng, giá trị cốt lõi và mục tiêu chiến lược của 

Nhà trường  

H05.05.01.04 
Quyết định ban hành quy chế đào tạo trình độ 

đại học theo hệ thống tín chỉ 
673/QĐ-ĐHKH ĐHKH  

H05.05.01.24 
Báo cáo tổng kết hoạt động Đoàn thanh niên 

Trường Đại hcoj Khoa học các năm 2018-2019 
04/BC_ĐTN Đoàn TNCSHCM  

H05.05.01.26 
Báo cáo tổng kết hoạt động Đoàn thanh niên 

Trường Đại hcoj Khoa học các năm 2020-2021 
19/BC-ĐTN Đoàn TNCSHCM  

H05.05.01.31 
Kết quả giảm nghèo 2018 tại xã Hồng Thủy, 

Huyện A Lưới, TT. Huế 
A Can Tỉnh TT. Huế  

H07.07.04.10 Khảo sát ý kiến bạn đọc về Thư viện  475/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.04 

Báo cáo khảo sát ý kiến sinh viên năm cuối về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2017-

2018  

Số 105/BC - ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.05 

Báo cáo khảo sát ý kiến sinh viên năm cuối về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2018-

2019  

Số 94/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.02.08 

Báo cáo khảo sát ý kiến sinh viên năm cuôi về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2021-

2022  

Số 1325/BC-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H09.09.02.10 

Công văn khảo sát ý kiến sinh viên năm cuối về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2018-

2019 

Số 270/ĐHKH-

KTBĐCLGD 
Trường ĐHKH  

H09.09.02.12 

Công văn khảo sát ý kiến sinh viên năm cuôi về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2020-

2021 

Số 1108/ĐHKH-

KTBĐCLGD 
Trường ĐHKH  

H09.09.02.20 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về 

HĐGD của GV học kỳ I, năm học 2017-2018 
Số 113/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.21 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về 

HĐGD của GV học kỳ I, năm học 2018-2019 
Số 97/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.03.14 
Quyết định thành lập Hội đồng Tự đánh giá 

trường ĐHKH 

Số 849/QĐ-ĐHKH, ngày 

30/9/2022 
Trường ĐHKH  

H09.09.03.15 
Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá 

chương trình đào tạo ngành CNTT 
Số 257/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.03.16 
Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá 

chương trình đào tạo ngành Báo chí-TT 
Số 256/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.03.17 
Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo ĐH 

ngành Kiến trúc 
Số 461/KH-ĐHKH   

H09.09.03.18 
Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá 

chương trình đào tạo ngành Kiến trúc  
Số 258/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.03.19 
Kế hoạch tự đánh giá Trường ĐHKH, Đại học 

Huế 
Số 975/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.03.20 
Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo ĐH 

ngành CNTT 
Số 459/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.03.21 
Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo ĐH 

ngành Báo chí 
Số 460/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.04.03 Hình ảnh phần mềm Tự đánh giá    

H09.09.04.30 
Thông báo kế hoạch triển khai Tự đánh giá 

Trường Đại học Khoa học chu kỳ 2 
Số 1051/TB-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.04.31 
Báo cáo cải tiến chất lượng Sau đánh giá ngoài 

cơ sở giáo dục đào tạo 
 Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.01.11 
Kế hoạch Tổ chức cập nhật, đánh giá chương 

trình đào tạo năm 2017. 
626/KH-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.12 
Quyết định Thành lập Tổ cập nhật, đánh giá 

CTĐT đại học. 
413/QĐ-ĐHKH  Đại học Huế  

H14.14.01.21 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2021. 
KH/Su 

Khoa Lịch sử, Trường 

Đại học Khoa học. 
 

H14.14.01.73 
Danh sách phân công giảng viên biên soạn, phản 

biện đề cương học phần. 
PCBSHP/Van 

Khoa Ngữ văn, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.01.74 
Danh sách phân công giảng viên biên soạn, phản 

biện đề cương học phần. 
PCBSHP/Su 

Khoa Lịch sử, Trường 

Đại học Khoa học. 
 

H14.14.01.75 
Danh sách phân công giảng viên biên soạn, phản 

biện đề cương học phần. 
PCBSHP2/CNTT 

Khoa Công nghệ 

thông tin, Trường Đại 

học Khoa học. 

 

H14.14.01.76 
Danh sách phân công giảng viên biên soạn, phản 

biện đề cương học phần. 
PCBSHP/DLDC 

Khoa Địa lý - Địa 

chất, Trường Đại học 

Khoa học. 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.03.62 
Biên bản họp thông qua việc đánh giá cập nhật 

chuẩn đầu ra CTĐT. 
871/BB-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H15.15.01.02 
Chuẩn đầu ra (điều chỉnh) 02 ngành đào tạo trình 

độ đại học của Trường ĐHKH. 
92/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H15.15.01.05 

Quy chế học vụ về đào tạo đại học hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Khoa 

học.  

257/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H17.17.03.03 
Hội nghị giao ban Cố vấn học tập năm học 2020-

2021. 
08/BB-ĐHKH  Trường ĐHKH  

Tiêu chí 5.4: Các chính sách về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được cải tiến nhằm tăng hiệu quả 

hoạt động của cơ sở giáo dục, đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan. 

H02.02.03.24 

Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 

2017 - 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 

học 2018 - 2019 

25/BC-CĐ 
Công đoàn Trường 

ĐHKH 
 

H02.02.03.25 

Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 

2018 - 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 

học 2019 -2020 

71/BC-CĐ 
Công đoàn Trường 

ĐHKH 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H02.02.03.26 

Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 

2019 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 

học 2020 - 2021 

60/BC-CĐ 
Công đoàn Trường 

ĐHKH 
 

H02.02.03.27 

Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 

2020 - 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 

học 2021 -2022 

20/BC-CĐ 
Công đoàn Trường 

ĐHKH 
 

H02.02.03.28 

Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 

2021 -2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 

học 2022 - 2023 

26/BC-CĐ 
Công đoàn Trường 

ĐHKH 
 

H04.04.02.15 
Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHKH, 

ĐHH giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn 2030 
1499/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H04.04.02.16 
Kế hoạch trung hạn phát triển Trường ĐHKH, 

ĐHH giai đoạn 2019 - 2021 
236/KH-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H05.05.01.18 
Quyết định thành lập đội sinh viên tình nguyện 

hỗ trợ nhập dữ liệu phòng chống dịch Covid-19 
21/QĐ-ĐTN ĐTN Trường ĐHKH  

H05.05.01.24 
Báo cáo tổng kết hoạt động Đoàn thanh niên 

Trường Đại hcoj Khoa học các năm 2018-2019 
04/BC_ĐTN Đoàn TNCSHCM  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H05.05.01.25 
Báo cáo tổng kết hoạt động Đoàn thanh niên 

Trường Đại học Khoa học các năm 2019-2020 
15/BC-ĐTN Đoàn TNCSHCM  

H05.05.01.26 
Báo cáo tổng kết hoạt động Đoàn thanh niên 

Trường Đại hcoj Khoa học các năm 2020-2021 
19/BC-ĐTN Đoàn TNCSHCM  

H05.05.01.32 
Thông báo sinh viên tình nguyện tham gia chống 

dịch 
1190/ĐHH-ĐTCTSV ĐH Huế  

H05.05.01.33 
Thông báo về việc xét cấp học bổng Quỹ từ 

thiện Phuc's Fond năm học 2020-2021 
1077/ĐHKH-ĐTĐHCTSV Trường ĐHKH  

H05.05.01.34 
Thông báo về việc xét cấp học bổng "Nguyễn 

Trường Tộ" năm học 2020-2021 
1160/ĐHKH-ĐTCTSV Trường ĐHKH  

H09.09.02.22 

Báo cáo khảo sát mức độ hài lòng về công tác 

đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và thi 

đua khen thưởng năm 2021  

Số 726/ĐHKH- BC Trường ĐHKH  

H09.09.03.17 
Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo ĐH 

ngành Kiến trúc 
Số 461/KH-ĐHKH   

H09.09.03.20 
Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo ĐH 

ngành CNTT 
Số 459/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.03.21 
Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo ĐH 

ngành Báo chí 
Số 460/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H10.10.02.12 

Kế hoạch tập huấn và xây dựng chương trình đào 

tạo đáp ứng yêu cầu kiểm chịnh chất lượng giáo 

dục 

Số 723/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.05.13 
QĐ Ban hành Chương trình đào tạo đại học của 

23 ngành đào tạo tại Trường ĐHKH 
Số 584/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H22.22.04.02 
Đối sánh mức độ hài lòng của NTD về chất 

lượng của SVTN 
 Phòng KT&BĐCLGD  

H22.22.04.03 
Kết quả khảo sát Nhà sử dụng lao động về chất 

lượng SVTN năm 2018,2019 và 2020 
234/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H24.24.04.02 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm học 

2017-2018 

113/BC-ĐHKH 
P. KT-ĐBCLGD, 

ĐHKH, ĐH HUẾ 
 

H24.24.04.03 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1 năm học 

2020-2021 

206/BC-ĐHKH 
Phòng KT & 

BĐCLGD 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H24.24.04.05 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cán bộ và 

người học về mức độ đáp ứng cơ sở vật chất, 

cảnh quan môi trường và thái độ phục vụ của cán 

bộ phòng ban chức năng 

207/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H24.24.04.06 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến bạn đọc về mức 

độ đáp ứng nhu cầu tại trung tâm Thông tin thư 

viện 

745/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H24.24.04.07 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cán bộ và 

người học về mức độ đáp ứng cơ sở vật chất, 

cảnh quan môi trường và thái độ phục vụ của cán 

bộ phòng ban chức năng 

207/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H24.24.04.09 
Báo cáo kết quả khảo sát nhà sử dụng lao động 

về chất lượng sinh viên tốt nghiệp năm 2019 
124/BC-ĐHKH 

BGH; Các phòng 

chức năng 
 

H24.24.04.10 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên học kì 1, năm học 

2019 - 2020 

123/BC-ĐHKH   

H24.24.04.11 
Báo cáo kết quả khảo sát nhà sử dụng lao động 

về chất lượng sinh viên tốt nghiệp năm 2019 
124/BC-ĐHKH 

Phòng KT & Bảo đảm 

CLGD 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H24.24.04.12 
Báo cáo khảo sát - Đánh giá sự hài lòng về chiến 

dịch "Mùa hè xanh" năm 2019 
0000 

TRƯỜNG ĐHKH, 

ĐH HUẾ 
 

H24.24.04.13 

Báo cáo kết quả khảo sát - Đánh giá sự hài lòng 

của các bên thụ hưởng về hoạt động hỗ trợ nước 

sát khuẩn phòng COVID-19 

 
TRƯỜNG ĐHKH, 

ĐH HUẾ 
 

Tiêu chuẩn 6: Quản lý nguồn nhân lực 

Tiêu chí 6.1: Nguồn nhân lực được quy hoạch để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học 

và phục vụ cộng đồng. 

H04.04.02.08 Báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018 183/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.09 Báo cáo tổng kết năm học 2018 - 2019 157/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.10 Báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020 885a/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.11 Báo cáo tổng kết năm học 2020 - 2021 942/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.12 Báo cáo tổng kết năm học 2021 - 2022 819a/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H06.06.01.01 
Chiến lược phát triển Trường Đại học Khoa học 

giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 2030 
1499/QĐ-ĐHH 

Giám đốc Đại học 

Huế 
 

H06.06.01.02 
Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Khoa học, 

Đại học Huế giai đoạn 2016-2018 
1387/QĐ-ĐHH 

Giám đốc Đại học 

Huế 
 

H06.06.01.03 
Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Khoa học, 

Đại học Huế giai đoạn 2019-2021 
1561/QĐ-ĐHH 

Giám đốc Đại học 

Huế 
 

H06.06.01.04 

Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm của 

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế giai 

đoạn 2022-2026 

2105/QĐ-ĐHH 
Giám đốc Đại học 

Huế 
 

H06.06.01.05 Quy hoạch cán bộ chuyên môn Đại học Huế 1550/KH-ĐHH Đại học Huế  

H06.06.01.06 

Quy định về xét cử cán bộ, viên chức, lao động 

hợp đồng đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước và 

nước ngoài 

35/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H06.06.01.07 
Quy định về chi tiêu nội bộ Trường Đại học 

Khoa học, Đại học Huế 
1032/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H06.06.01.08 Quy định về tuyển dụng viên chức Đại học Huế 393/QĐ-ĐHH Đại học Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H06.06.01.09 

QĐ. Ban hành kế hoạch Quy hoạch chuyên môn 

đối với giảng viên thuộc Trường ĐHKH 2021-

2030 

116/QĐ-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.02.02 

QĐ số 1925/QĐ-ĐHH, ngày 08/12/2021 QĐ 

Ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức 

trong Đại học Huế 

1925/QĐ-ĐHH 
Giám đốc Đại học 

Huế 
 

H06.06.04.06 
QĐ phê duyệt Quy hoạch cán bộ chuyên môn 

Đại học Huế giai đoạn 2018-2020 và 2021-2025 
QĐ 568/QĐ-ĐHH 

Giám đốc Đại học 

Huế 
 

H06.06.04.07 

QĐ. Ban hành kế hoạch Quy hoạch chuyên môn 

đối với giảng viên thuộc Trường ĐHKH 2021-

2030 

QĐ 116/QĐ-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

Tiêu chí 6.2: Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn bao gồm cả các tiêu chí về đạo đức và tự do học thuật sử dụng trong 

việc đề bạt, bổ nhiệm và sắp xếp nhân sự được xác định và được phổ biến. 

H02.02.01.01 

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Trường Đại học Khoa học, Đại học 

Huế 

15/NQ-HĐT 

Hội đồng Trường Đại 

học Khoa học, Đại 

học Huế 

 

H06.06.01.02 
Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Khoa học, 

Đại học Huế giai đoạn 2016-2018 
1387/QĐ-ĐHH 

Giám đốc Đại học 

Huế 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H06.06.01.03 
Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Khoa học, 

Đại học Huế giai đoạn 2019-2021 
1561/QĐ-ĐHH 

Giám đốc Đại học 

Huế 
 

H06.06.01.04 

Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm của 

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế giai 

đoạn 2022-2026 

2105/QĐ-ĐHH 
Giám đốc Đại học 

Huế 
 

H06.06.02.01 

Nghị quyết số 36/NQ-HĐ ĐH, ngày 20/5/2022 

Nghị quyết ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Đại học Huế 

36/NQ-HĐ ĐH Hội đồng Đại học Huế  

H06.06.02.02 

QĐ số 1925/QĐ-ĐHH, ngày 08/12/2021 QĐ 

Ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức 

trong Đại học Huế 

1925/QĐ-ĐHH 
Giám đốc Đại học 

Huế 
 

H06.06.02.03 
Trang thông tin quản lý phổ biến quy định về 

tuyển dụng, bổ nhiệm 
web pho bien quy dinh 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H06.06.02.04 
Web của ĐHH về phổ biến quy chế tuyển dụng, 

bổ nhiệm 
WE 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H06.06.02.05 
Web Trường phổ biến thông tin quy trình tuyển 

dụng 
Web 

Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H06.06.02.06 Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 190/ĐHKH-TCHC 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H06.06.02.07 thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 243/ĐHKH-TCHC 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H06.06.02.08 thông báo tuyển dụng năm 2019  
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H06.06.02.09 thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 1150/TB-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H06.06.02.10 Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 199/TB-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H06.06.02.11 
Thông báo tuyển dụng viên chức bổ sung lần 1 

năm 2021 
476/QB-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H06.06.02.12 
Thông báo tuyển dụng viên chức bổ sung lần 2 

năm 2021 
108a/TB-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H06.06.02.13 

TB 161/TB-ĐHKH ngày 09/7/2018 Thông báo 

đánh giá, phân loại đơn vị, cán bộ viên chức và 

bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2017 - 

2018 

161/TB-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H06.06.02.14 

TB 144/TB-ĐHKH ngày 18/6/2019 Thông báo 

đánh giá, phân loại đơn vị, cán bộ viên chức và 

bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2018 - 

201 

144/TB-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.02.15 

Công văn số 759/ĐHKH-TCHC ngày 29/7/2020 

Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên 

chức, người lao động năm học 2019 - 2020 

759/ĐHKH-TCHC 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.02.16 

Công văn số 790/ĐHKH-TCHC ngày 12/7/2021 

Hướng dẫn đánh giá, xếp loại đơn vị, viên chức, 

người lao động năm học 2020 - 2021 

790/ĐHKH-TCHC 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.02.17 

Công văn số 620/ĐHKH-TCHC ngày 01/7/2022 

đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, viên chức 

và người lao động năm học 2021 - 2022 

620/ĐHKH-TCHC 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.02.18 Web trường phổ biến quy định bổ nhiệm Web trường 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.02.19 Tiêu chí tuyển dụng, bổ nhiệm được công khai Hình ảnh minh hoạ Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H06.06.05.11 

Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại 

công chức, viên chức, người lao động năm 2017 

- 2018 

Báo cáo 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.05.12 

Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại 

công chức, viên chức, người lao động năm 2018 

- 2019 

Báo cáo 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.05.13 
Báo cáo kết quả đánh giá công chức, viên chức, 

người lao động năm học 2019 - 2020 
867/ĐHKH-TCHC   

H06.06.05.14 
Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng 

viên chức, người lao động năm học 2020 - 2021 
Báo cáo   

H06.06.05.15 
Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng 

viên chức, người lao động năm học 2021 - 2022 
Báo cáo   

Tiêu chí 6.3: Xác định và xây dựng được tiêu chuẩn năng lực bao gồm cả kỹ năng lãnh đạo của các nhóm cán bộ, giảng 

viên, nhân viên khác nhau. 

H02.02.01.01 

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Trường Đại học Khoa học, Đại học 

Huế 

15/NQ-HĐT 

Hội đồng Trường Đại 

học Khoa học, Đại 

học Huế 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H02.02.01.42 
Quyết định Bổ nhiệm Trưởng Phòng Đào tạo sau 

đại học Trường ĐHKH, ĐHH 
158/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H02.02.01.43 

Quyết định Bổ nhiệm lại Trưởng Phòng Khoa 

học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế Trường 

ĐHKH, ĐHH 

156/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H02.02.01.44 
Quyết định Bổ nhiệm Trưởng Khoa Kiến trúc 

Trường ĐHKH, ĐHH 
145/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H02.02.01.45 
Quyết định Bổ nhiệm lại Trưởng Khoa Lý luận 

chính trị Trường ĐHKH, ĐHH 
146/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H02.02.01.46 
Quyết định Bổ nhiệm Trưởng Khoa Lịch sử 

Trường ĐHKH, ĐHH 
151/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H02.02.01.47 
Quyết định Bổ nhiệm Trưởng Khoa Địa lý - Địa 

chất Trường ĐHKH, ĐHH 
150/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H02.02.01.48 
Quyết định Bổ nhiệm lại Trưởng Khoa Sinh học 

Trường ĐHKH, ĐHH 
148/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H02.02.01.49 
Quyết định Bổ nhiệm Trưởng Phòng Tổ chức và 

Hành chính Trường ĐHKH, ĐHH 
155/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H02.02.01.50 

Quyết định Bổ nhiệm Trưởng Khoa Điện, Điện 

tử và Công nghệ Vật liệu Trường ĐHKH, ĐHH 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 

577/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H06.06.01.04 

Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm của 

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế giai 

đoạn 2022-2026 

2105/QĐ-ĐHH 
Giám đốc Đại học 

Huế 
 

H06.06.02.01 

Nghị quyết số 36/NQ-HĐ ĐH, ngày 20/5/2022 

Nghị quyết ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Đại học Huế 

36/NQ-HĐ ĐH Hội đồng Đại học Huế  

H06.06.02.03 
Trang thông tin quản lý phổ biến quy định về 

tuyển dụng, bổ nhiệm 
web pho bien quy dinh 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H06.06.02.05 
Web Trường phổ biến thông tin quy trình tuyển 

dụng 
Web 

Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.02.21 
QĐ. Công nhận hoàn thành tập sự và bổ nhiệm 

vào ngạch viên chức ông Lê Phước Định 
310 /QĐ-ĐHKH 

Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.02.22 
QĐ. Công nhận kết quả xét tuyển và bổ nhiệm 

vào ngạch viên chức bà Trần Thị Thạch Hà 
329 /QĐ-ĐHKH 

Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H06.06.02.23 
QĐ. Công nhận hoàn thành tập sự và bổ nhiệm 

vào ngạch viên chức ông Hoàng Công Tín 
32 /QĐ-ĐHKH 

Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

Tiêu chí 6.4: Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên được xác định và có các hoạt 

động được triển khai để đáp ứng các nhu cầu đó. 

H04.04.02.02 Kế hoạch năm học 2017 - 2018 216a/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.03 Kế hoạch năm học 2018 - 2019 199a/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.04 Kế hoạch năm học 2019 - 2020 185a/KH_ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.05 Kế hoạch năm học 2020 - 2021 730/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.14 Kế hoạch năm học 2021 - 2022 904a/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H06.06.01.01 
Chiến lược phát triển Trường Đại học Khoa học 

giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 2030 
1499/QĐ-ĐHH 

Giám đốc Đại học 

Huế 
 

H06.06.01.02 
Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Khoa học, 

Đại học Huế giai đoạn 2016-2018 
1387/QĐ-ĐHH 

Giám đốc Đại học 

Huế 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H06.06.01.03 
Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Khoa học, 

Đại học Huế giai đoạn 2019-2021 
1561/QĐ-ĐHH 

Giám đốc Đại học 

Huế 
 

H06.06.01.04 

Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm của 

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế giai 

đoạn 2022-2026 

2105/QĐ-ĐHH 
Giám đốc Đại học 

Huế 
 

H06.06.01.06 

Quy định về xét cử cán bộ, viên chức, lao động 

hợp đồng đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước và 

nước ngoài 

35/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H06.06.04.01 

Quy định về bồi hoàn chi phí đào tạo đối với 

viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong và 

ngoài nước 

05/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H06.06.04.02 
Quy định về đào tạo, bồi dưỡng, quản lý viên 

chức, người lao động của Đại học Huế 
1923/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H06.06.04.03 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2018  
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.04.04 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2020  
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.04.05 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2021  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H06.06.04.06 
QĐ phê duyệt Quy hoạch cán bộ chuyên môn 

Đại học Huế giai đoạn 2018-2020 và 2021-2025 
QĐ 568/QĐ-ĐHH 

Giám đốc Đại học 

Huế 
 

H06.06.04.07 

QĐ. Ban hành kế hoạch Quy hoạch chuyên môn 

đối với giảng viên thuộc Trường ĐHKH 2021-

2030 

QĐ 116/QĐ-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.04.08 
Báo cáo về hoạt động đào tạo, bồi dững và phát 

triển đội ngũ của cá nhân 
Bản báo cáo Cá nhân  

H06.06.04.09 QĐ ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ QĐ số 1032/QĐ-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.04.10 Quyết định cử đi bồi dưỡng, hợp tác, nghiên cứu  QĐ cử đi bồi dưỡng 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H06.06.04.11 

Tổng hợp ký kiến phản hồi của VC,NLĐ về các 

hoạt động đào tạo bồi dưỡng và phát triển đội 

ngũ năm 2020 kèm các báo cáo 

Bản tổng hợp 
Phòng Tổ chức và 

Hành chính 
 

H06.06.04.12 

Tổng hợp ký kiến phản hồi của VC,NLĐ về các 

hoạt động đào tạo bồi dưỡng và phát triển đội 

ngũ năm 2021 kèm các báo cáo 

Bản tổng hợp 
Phòng Tổ chức và 

Hành chính 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H06.06.04.13 

Tổng hợp ký kiến phản hồi của VC,NLĐ về các 

hoạt động đào tạo bồi dưỡng và phát triển đội 

ngũ năm 2022 kèm các báo cáo 

Bản tổng hợp 
Phòng Tổ chức và 

Hành chính 
 

H06.06.05.06 
Quyết định đánh giá và phân loại đơn vị, cán bộ, 

viên chức, HĐLĐ năm học 2017 - 2018 
191/QĐ-ĐHKH 

Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.05.07 
Quyết định đánh giá và phân loại đơn vị, cán bộ, 

viên chức, HĐLĐ năm học 2018 - 2019 
282/QĐ-ĐHKH 

Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.05.08 

Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, 

viên chức và người lao động Trường ĐHKH, 

ĐHH năm học 2019 - 2020 

722/QĐ-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.05.09 

Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, 

viên chức và người lao động Trường ĐHKH, 

ĐHH năm học 2020 - 2021 

546/QĐ-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.05.10 

Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, 

viên chức và người lao động Trường ĐHKH, 

ĐHH năm học 2021 - 2022 

647/QĐ-ĐHKH   
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H06.06.05.33 

Thông báo đánh giá, phân loại đơn vị, cán bộ 

viên chức và bình xét các danh hiệu thi đua năm 

học 2018 - 2019 

144/TB-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.05.34 

Thông báo đánh giá, phân loại đơn vị, cán bộ 

viên chức và bình xét các danh hiệu thi đua năm 

học 2017 - 2018 

161/TB-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.05.35 
Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên 

chức, người lao động năm học 2019 - 2020 
759/ĐHKH-TCHC 

Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.05.36 
Hướng dẫn đánh giá, xếp loại đơn vị, viên chức, 

người lao động năm học 2020 - 2021 
790/ĐHKH-TCHC 

Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.05.37 

Hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, 

viên chức và người lao động năm học 2021 - 

2022 

620/ĐHKH-TCHC 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

Tiêu chí 6.5: Hệ thống quản lý việc thực hiện nhiệm vụ (bao gồm chế độ khen thưởng, ghi nhận và kế hoạch bồi dưỡng) 

được triển khai để thúc đẩy và hỗ trợ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng 

H06.06.01.06 

Quy định về xét cử cán bộ, viên chức, lao động 

hợp đồng đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước và 

nước ngoài 

35/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H06.06.04.02 
Quy định về đào tạo, bồi dưỡng, quản lý viên 

chức, người lao động của Đại học Huế 
1923/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H06.06.05.01 

Quy định về đánh giá, phân loại công chức, viên 

chức và lao động hợp đồng Trường ĐHKH - 

ĐHH 

156/QĐ-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.05.02 
Biên bản họp thống nhất của Ban soạn thảo sau 

khi góp ý Quy định đánh giá PLVC năm 2017 
Biên bản 30/05/2017   

H06.06.05.03 
Nghị định về đánh giá, xếp loại cán bộ, công 

chức, viên chức của Chính Phủ 
90/2020/NĐ-CP Chính phủ  

H06.06.05.04 
Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, 

viên chức và người lao động của Đại học Huế 
1243/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H06.06.05.05 

Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, 

viên chức và người lao động thuộc Trường Đại 

học Khoa học, Đại học Huế 

479/QĐ-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.05.06 
Quyết định đánh giá và phân loại đơn vị, cán bộ, 

viên chức, HĐLĐ năm học 2017 - 2018 
191/QĐ-ĐHKH 

Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.05.07 
Quyết định đánh giá và phân loại đơn vị, cán bộ, 

viên chức, HĐLĐ năm học 2018 - 2019 
282/QĐ-ĐHKH 

Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H06.06.05.08 

Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, 

viên chức và người lao động Trường ĐHKH, 

ĐHH năm học 2019 - 2020 

722/QĐ-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.05.09 

Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, 

viên chức và người lao động Trường ĐHKH, 

ĐHH năm học 2020 - 2021 

546/QĐ-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.05.10 

Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, 

viên chức và người lao động Trường ĐHKH, 

ĐHH năm học 2021 - 2022 

647/QĐ-ĐHKH   

H06.06.05.11 

Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại 

công chức, viên chức, người lao động năm 2017 

- 2018 

Báo cáo 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.05.12 

Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại 

công chức, viên chức, người lao động năm 2018 

- 2019 

Báo cáo 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.05.13 
Báo cáo kết quả đánh giá công chức, viên chức, 

người lao động năm học 2019 - 2020 
867/ĐHKH-TCHC   
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H06.06.05.14 
Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng 

viên chức, người lao động năm học 2020 - 2021 
Báo cáo   

H06.06.05.15 
Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng 

viên chức, người lao động năm học 2021 - 2022 
Báo cáo   

H06.06.05.16 
Nghị định về Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật thi đua, khen thưởng 
97/2012/NĐ-CP Chính phủ  

H06.06.05.17 

Thông báo đánh giá, phân loại đơn vị, cán bộ 

viên chức và bình xét các danh hiệu thi đua năm 

học 2017 - 2018 

161/TB-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.05.18 

Thông báo đánh giá, phân loại đơn vị, cán bộ 

viên chức và bình xét các danh hiệu thi đua năm 

học 2018 - 2019 

144/TB-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.05.19 
hướng dẫn đánh giá và xét thi đua khen thưởng 

năm học 2019 - 2020 
832/ĐHKH-TCHC 

Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.05.20 
hướng dẫn đánh giá và xét thi đua khen thưởng 

năm học 2020 - 2021 
789/ĐHKH-TCHC 

Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.05.21 
hướng dẫn đánh giá và xét thi đua khen thưởng 

năm học 2021 - 2022 
621/ĐHKH-TCHC 

Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H06.06.05.22 
Trang điện tử công khai công tác thi đua, khen 

thưởng 

Trang điện tử phổ biến TĐ-

KT 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H06.06.05.23 
QĐ công nhận các danh hiệu thi đua, khen 

thưởng năm học 2018 - 2019 
260/QĐ-ĐHKH 

Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.05.24 

QĐ công nhân các danh hiệu thi đua và tặng giấy 

khen của Hiệu trưởng Trường ĐHKH, ĐHH năm 

học 2019 - 2020 

752/QĐ-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.05.25 

QĐ công nhận các danh hiệu thi đua và tặng giấy 

khen của Hiệu trưởng Trường ĐHKH, ĐHH năm 

học 2020 - 2021 

555/QĐ-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.05.26 

QĐ công nhân các danh hiệu thi đua và tặng giấy 

khen của Hiệu trưởng cho các cá nhân và tập thể 

thuộc Trường ĐHKH, ĐHH năm học 2020 - 

2021 

648/QĐ-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.05.27 Công văn nâng lương đợt 1 năm 2020 483/ĐHKH-TCHC 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H06.06.05.28 Công văn nâng lương đợt 1 năm 2021 631/ĐHKH-TCHC 
Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H06.06.05.29 Công văn nâng lương đợt 1 năm 2022 548/ĐHKH-TCHC 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H06.06.05.30 Công văn nâng lương đợt 2 năm 2021 1357/ĐHKH-TCHC 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H06.06.05.31 Công văn nâng lương đợt 2 năm 2022 1091/ĐHKh-TCHC 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H06.06.05.32 
Công văn đăng ký nhu cầu thi thăng hạng chức 

danh nghề nghiệp giảng viên năm 2020 
136/ĐHKH-TCHC 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

Tiêu chí 6.6: Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch về nguồn nhân lực được rà soát thường xuyên. 

H02.02.01.01 

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Trường Đại học Khoa học, Đại học 

Huế 

15/NQ-HĐT 

Hội đồng Trường Đại 

học Khoa học, Đại 

học Huế 

 

H03.03.01.01 

Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 

thuộc, trực thuộc Trường Đại học Khoa học, Đại 

học Huế 

1018/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H06.06.01.07 
Quy định về chi tiêu nội bộ Trường Đại học 

Khoa học, Đại học Huế 
1032/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H06.06.06.01 
Bản tổng hợp ý kiến góp ý Hội nghị VC,NLĐ 

năm học 2017-2018 
 Trường ĐHKH  

H06.06.06.02 
Bản tổng hợp ý kiến góp ý Hội nghị VC,NLĐ 

năm học 2018-2019 
 Trường ĐHKH  

H06.06.06.03 
Bản tổng hợp ý kiến góp ý Hội nghị VC,NLĐ 

năm học 2019-2020 
 Trường ĐHKH  

H06.06.06.04 
Bản tổng hợp ý kiến góp ý Hội nghị VC,NLĐ 

năm học 2020-2021 
 Trường ĐHKH  

H06.06.06.05 

Quy định ký hợp đồng giảng dạy và Nghiên cứu 

khoa học đối với giảng viên thuộc Trường 

ĐHKH có trình độ Tiến sĩ, chức danh Phó giáo 

sư, giáo sư đủ tuổi nghỉ hưu. 

265/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H06.06.06.06 

Quy định kéo dài thời gian làm việc đối với 

giảng viên có trình độ Tiến sĩ, có chức danh Phó 

Giáo sư, Giáo sư đủ tuổi nghỉ hưu. 

117/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H06.06.06.07 

Thông báo về việc triển khai chấm công vân tay 

đối với viên chức, lao động của Trường Đại học 

Khoa học 

1162/TB-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H06.06.06.08 
Quy định chế độ làm việc của giảng viên thuộc 

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. 
43/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H06.06.06.09 
Bản tổng hợp ý kiến góp ý Hội nghị VC,NLĐ 

năm học 2022-2023 
 Trường ĐHKH  

Tiêu chí 6.7: Các chế độ, chính sách, quy trình và quy hoạch nguồn nhân lực được cải tiến để hỗ trợ đào tạo, nghiên 

cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. 

H02.02.01.01 

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Trường Đại học Khoa học, Đại học 

Huế 

15/NQ-HĐT 

Hội đồng Trường Đại 

học Khoa học, Đại 

học Huế 

 

H06.06.04.02 
Quy định về đào tạo, bồi dưỡng, quản lý viên 

chức, người lao động của Đại học Huế 
1923/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H06.06.05.01 

Quy định về đánh giá, phân loại công chức, viên 

chức và lao động hợp đồng Trường ĐHKH - 

ĐHH 

156/QĐ-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.05.05 

Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, 

viên chức và người lao động thuộc Trường Đại 

học Khoa học, Đại học Huế 

479/QĐ-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 



110 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H06.06.05.16 
Nghị định về Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật thi đua, khen thưởng 
97/2012/NĐ-CP Chính phủ  

H06.06.05.17 

Thông báo đánh giá, phân loại đơn vị, cán bộ 

viên chức và bình xét các danh hiệu thi đua năm 

học 2017 - 2018 

161/TB-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.05.18 

Thông báo đánh giá, phân loại đơn vị, cán bộ 

viên chức và bình xét các danh hiệu thi đua năm 

học 2018 - 2019 

144/TB-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.05.19 
hướng dẫn đánh giá và xét thi đua khen thưởng 

năm học 2019 - 2020 
832/ĐHKH-TCHC 

Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.05.20 
hướng dẫn đánh giá và xét thi đua khen thưởng 

năm học 2020 - 2021 
789/ĐHKH-TCHC 

Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.05.21 
hướng dẫn đánh giá và xét thi đua khen thưởng 

năm học 2021 - 2022 
621/ĐHKH-TCHC 

Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.06.06 

Quy định kéo dài thời gian làm việc đối với 

giảng viên có trình độ Tiến sĩ, có chức danh Phó 

Giáo sư, Giáo sư đủ tuổi nghỉ hưu. 

117/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H06.06.06.08 
Quy định chế độ làm việc của giảng viên thuộc 

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. 
43/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H06.06.07.01 Quy chế chi tiêu nội bộ điều chỉnh năm 2021 675/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H06.06.07.02 Quy chế chi tiêu nội bộ điều chỉnh năm 2022 356/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

Tiêu chuẩn 7: Quản lý tài chính và cơ sở vật chất 

Tiêu chí 7.1: Hệ thống lập kế hoạch, triển khai, kiểm toán, tăng cường các nguồn lực tài chính của cơ sở giáo dục để hỗ 

trợ việc thực hiện tầm nhìn, sứ mạng, các mục tiêu chiến lược trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng 

đồng được thiết lập và vận hành. 

Tiêu chí 7.2: Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá, nâng cấp cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng như các phương tiện 

dạy và học, các phòng thí nghiệm, thiết bị và công cụ để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục 

vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành. 

H02.02.01.38 

Quyết định Ban hành việc sửa đổi, bổ sung Quy 

định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc, 

trực thuộc Trường Đại học Khoa học, Đại học 

Huế ban hành kèm theo Quyết định số 1018/QĐ-

ĐHKH ngày 11/11/2022 của Hiệu trưởng 

1104/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H07.07.01.07 
Chiến lược, kế hoạch dài hạn về công tác tài 

chính và cơ sở vật chất (2015-2025) 
1499/QĐ-ĐHH ĐH Huế  

H07.07.01.08 
Chiến lược, kế hoạch về công tác tài chính và cơ 

sở vật chất năm 2019 
240/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H07.07.01.09 
Báo cáo của Hội nghị cán bộ viên chức năm học 

2022-2023 
 Trường ĐHKH  

H07.07.02.01 Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2022 
số 240/QĐ-ĐHKH ngày 

25/3/2022 
Trường ĐHKH  

H07.07.02.02 Thông báo triển khai kế hoạch CSVC Thông báo 286/TB-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học Huế 
 

H07.07.02.03 
Hồ sơ mua sắm: tờ trình, Dự toán kinh phí sửa 

chữa, BB xác nhận bàn giao 
 Trường ĐHKH  

H07.07.02.04 

Dự án" Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và cơ 

sở vật chất phục vụ công tác quản lý, đào tạo của 

Đại học Huế” - Dự án CNTT 

QĐ số 805/QĐ-ĐHH ngày 

25/5/2022 
  

H07.07.02.05 
Dự án “Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa 

học và chuyển giao công nghệ về thiết kế và bảo 
 Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

tồn di sản kiến trúc, cảnh quan đô thị" - Dự án 

kiến trúc 

H07.07.02.06 

Dự án “Tăng cường năng lực đào tạo đạo học, 

nghiên cứu khoa bọc và chuyển giao công nghệ” 

- Dự án Khoa Báo chí 

QĐ số 795/QĐ-ĐHH ngày 

24/2/2022 
Trường ĐHKH  

H07.07.02.07 
Báo cáo về hiệu quả đầu tư và cải thiện CSVC 

năm 2022 
 Trường ĐHKH  

H07.07.02.08 Quy chế quản lý sử dụng tài sản công   
số 1119/QĐ-ĐHKH 

ngày 30/11/2020 
 

H07.07.02.09 
Tổng hợp sổ theo dõi tình hình hoạt động của 

thiết bị năm 2022 
 Trường ĐHKH  

H07.07.02.10 Quyết định thành lập hội đồng kiểm kê  
số 17/QĐ-ĐHKH ngày 

03/1/2023 
Trường ĐHKH  

H07.07.02.11 Biên bản kiểm kê, phiếu báo hỏng TSCĐ,CCDC Định kỳ 31/12/Hằng năm Trường ĐHKH  

H07.07.02.12 
Thống kê kinh phí đầu tư cải tạo xây dựng sửa 

chữa năm 2021-2022 
Báo cáo thống kê 

Phòng KHTC&CSVC 

- Trường ĐHKH Huế 
 

H07.07.02.13 
Thống kê kinh phí trang cấp, sửa chữa phòng 

học giảng đường, giai đoạn 2020-2022 
Báo cáo thống kê 

Phòng KHTC&CSVC 

- Trường ĐHKH Huế 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H07.07.02.14 
Hệ thống quản lý phản ánh Trừờng Đại học 

Khoa học 
   

H07.07.02.15 

Báo cáo kết quả khảo sát mức độ đáp ứng 

CSVC, Cảnh quan môi trường, Thái độ phục vụ 

của HSSV và CBVC Trường ĐHKH, giai đoạn 

2020-2021 và 2022-2023 

Báo cáo số 299/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học Huế 
 

H07.07.03.05 

Kết quả khảo sát mức độ đáp ứng nhu cầu đào 

tạo, NCKH và PVCĐ của thiết bị CNTT và 

CSHT giai đoạn 2020-2022 

 

Phòng 

KHTC&CSVC, 

Trường Đại học Khoa 

học 

 

H07.07.03.06 
Báo cáo về hiệu quả đầu tư và cải thiện về 

CNTT giai đoạn 2020-2022 
   

Tiêu chí 7.3: Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, kiểm toán, nâng cấp các thiết bị công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng như 

máy tính, hệ thống mạng, hệ thống dự phòng, bảo mật và quyền truy cập để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu 

khoa học và phục vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành. 

H07.07.01.09 
Báo cáo của Hội nghị cán bộ viên chức năm học 

2022-2023 
 Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H07.07.01.10 Phần mềm phục vụ công tác quản lý tài chính 
HĐBH-MISA-

DNG/2017/01177 
Trường ĐHKH  

H07.07.02.01 Kế hoạch mua sắm, sửa chữa năm 2022 
số 240/QĐ-ĐHKH ngày 

25/3/2022 
Trường ĐHKH  

H07.07.02.04 

Dự án" Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và cơ 

sở vật chất phục vụ công tác quản lý, đào tạo của 

Đại học Huế” - Dự án CNTT 

QĐ số 805/QĐ-ĐHH ngày 

25/5/2022 
  

H07.07.02.05 

Dự án “Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa 

học và chuyển giao công nghệ về thiết kế và bảo 

tồn di sản kiến trúc, cảnh quan đô thị" - Dự án 

kiến trúc 

 Trường ĐHKH  

H07.07.02.06 

Dự án “Tăng cường năng lực đào tạo đạo học, 

nghiên cứu khoa bọc và chuyển giao công nghệ” 

- Dự án Khoa Báo chí 

QĐ số 795/QĐ-ĐHH ngày 

24/2/2022 
Trường ĐHKH  

H07.07.02.07 
Báo cáo về hiệu quả đầu tư và cải thiện CSVC 

năm 2022 
 Trường ĐHKH  

H07.07.03.01 
Dự án trang cấp thiết bị công nghệ thông tin _ 

Giai đoạn 2 
 

Trường Đại học Khoa 

học Huế 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H07.07.03.02 
Quyết định thành lập Tổ ứng dụng CNTT thuộc 

Trường Đại học Khoa học HUế 
Quyết định 459/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học Huế 
 

H07.07.03.03 Quy định sử dụng Phòng thực hành máy tính 
Quyết định sô 105/QĐ-

ĐHKH  

Trường Đại học Khoa 

học Huế 
 

H07.07.03.04 Đề án Xây dựng Bài giảng điện tử  
Trường Đại học Khoa 

học Huế 
 

H07.07.03.05 

Kết quả khảo sát mức độ đáp ứng nhu cầu đào 

tạo, NCKH và PVCĐ của thiết bị CNTT và 

CSHT giai đoạn 2020-2022 

 

Phòng 

KHTC&CSVC, 

Trường Đại học Khoa 

học 

 

H17.17.01.08 Chương trình quản lý Đào tạo: CEMS PM Trường ĐHKH  

H18.18.01.05 
Quy trình quản lý đề tài các cấp tại Trường 

ĐHKH 
1069/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 7.4: Hệ thống lập kế hoạch, bảo trì, đánh giá và tăng cường các nguồn lực học tập như nguồn học liệu của thư 

viện, thiết bị hỗ trợ giảng dạy, cơ sở dữ liệu trực tuyến để đáp ứng các nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục 

vụ cộng đồng được thiết lập và vận hành. 

H03.03.01.01 

Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 

thuộc, trực thuộc Trường Đại học Khoa học, Đại 

học Huế 

1018/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H07.07.01.02 Kế hoạch ngân sách năm 2018  Trường ĐHKH  

H07.07.01.03 Kế hoạch ngân sách năm 2019  Trường ĐHKH  

H07.07.01.04 Kế hoạch ngân sách năm 2020  Trường ĐHKH  

H07.07.01.05 Kế hoạch ngân sách năm 2021  Trường ĐHKH  

H07.07.01.06 Kế hoạch ngân sách năm 2022  Trường ĐHKH  

H07.07.01.07 
Chiến lược, kế hoạch dài hạn về công tác tài 

chính và cơ sở vật chất (2015-2025) 
1499/QĐ-ĐHH ĐH Huế  

H07.07.01.08 
Chiến lược, kế hoạch về công tác tài chính và cơ 

sở vật chất năm 2019 
240/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H07.07.01.11 
Bảng phân công công tác phòng Kế hoạch, Tài 

chính và Cơ sở vật chất 
 

Phòng Kế hoạch, Tài 

chính và Cơ sở vật 

chất 

 

H07.07.01.12 
Chiến lược, kế hoạch về công tác tài chính và cơ 

sở vật chất năm 2018 
 Trường ĐHKH  

H07.07.01.13 
Chiến lược, kế hoạch về công tác tài chính và cơ 

sở vật chất năm 2020 
 Trường ĐHKH  

H07.07.01.14 
Chiến lược, kế hoạch về công tác tài chính và cơ 

sở vật chất năm 2021 
 Trường ĐHKH  

H07.07.01.15 
Chiến lược, kế hoạch về công tác tài chính và cơ 

sở vật chất năm 2022 
 Trường ĐHKH  

H07.07.01.16 
Chiến lược, kế hoạch trung hạn về công tác tài 

chính và cơ sở vật chất giai đoạn 2020-2022 
 Trường ĐHKH  

H07.07.01.17 
Thống kê KP sơn sửa bàn ghế nhà K, H; KP đầu 

tư máy chiếu, TV tại các phòng học 
DS Thống kê 09/5/2023 Trường ĐHKH  

H07.07.02.07 
Báo cáo về hiệu quả đầu tư và cải thiện CSVC 

năm 2022 
 Trường ĐHKH  



119 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H07.07.02.12 
Thống kê kinh phí đầu tư cải tạo xây dựng sửa 

chữa năm 2021-2022 
Báo cáo thống kê 

Phòng KHTC&CSVC 

- Trường ĐHKH Huế 
 

H07.07.02.16 
Báo cáo về hiệu quả đầu tư và cải thiện CSVC 

năm 2018 
 Trường ĐHKH  

H07.07.02.17 
Báo cáo về hiệu quả đầu tư và cải thiện CSVC 

năm 2019 
 Trường ĐHKH  

H07.07.02.18 
Báo cáo về hiệu quả đầu tư và cải thiện CSVC 

năm 2020 
 Trường ĐHKH  

H07.07.02.19 
Báo cáo về hiệu quả đầu tư và cải thiện CSVC 

năm 2021 
 Trường ĐHKH  

H07.07.04.01 Sơ đồ, diện tích Trung tâm Thông tin - Thư viện Sơ đồ  

Trung tâm Thông tin - 

Thư viện, Trường Đại 

học Khoa học  

 

H07.07.04.02 
Quyết định thành lập Trung tâm Thông tin - Thư 

viện 
99/QĐ-ĐHH-TCNS Đại học Huế  

H07.07.04.03 
Đội ngũ cán bộ của Trung tâm Thông tin - Thư 

viện 
Thống kê 

Trung tâm Thông tin - 

Thư viện, Trường Đại 

học Khoa học  

 



120 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H07.07.04.04 
Bảng phân công nhiệm vụ cho cán bộ Trung tâm 

TT- TV nhiệm kỳ 2014 - 2019 
Bảng phân công  

Trung tâm Thông tin - 

Thư viện, Trường Đại 

học Khoa học  

 

H07.07.04.05 
Bảng phân công nhiệm vụ cho cán bộ Trung tâm 

TT- TV nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Bảng phân công  

Trung tâm Thông tin - 

Thư viện, Trường Đại 

học Khoa học  

 

H07.07.04.06 
Kế hoạch của Thư viện về nguồn lực học tập 

năm 2020 
342/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H07.07.04.07 
Kế hoạch của Thư viện về nguồn lực học tập 

năm 2021 
131/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H07.07.04.08 
Kế hoạch của Thư viện về nguồn lực học tập 

năm 2022 
240/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H07.07.04.09 Thông kê bổ sung học liệu từ 2018 đến 2022 Thông kê 

Trung tâm Thông tin - 

Thư viện, Trường Đại 

học Khoa học  

 

H07.07.04.10 Khảo sát ý kiến bạn đọc về Thư viện  475/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H07.07.04.11 
Hình ảnh Cổng thông tin của Trung tâm Thông 

tin - Thư viện  
 

Trung tâm Thông tin - 

Thư viện, Trường Đại 

học Khoa học  

 

H07.07.04.12 
Báo cáo hiệu quả của các nguồn lực học tập năm 

2018 
Báo cáo 

Trung tâm Thông tin - 

Thư viện, Trường Đại 

học Khoa học 

 

H07.07.04.13 
Báo cáo hiệu quả của các nguồn lực học tập năm 

2019 
Báo cáo  

Trung tâm Thông tin - 

Thư viện, Trường Đại 

học Khoa học 

 

H07.07.04.14 
Báo cáo hiệu quả của các nguồn lực học tập năm 

2020 
Báo cáo  

Trung tâm Thông tin - 

Thư viện, Trường Đại 

học Khoa học 

 

H07.07.04.15 
Báo cáo hiệu quả của các nguồn lực học tập năm 

2021 
Báo cáo 

Trung tâm Thông tin - 

Thư viện, Trường Đại 

học Khoa học 

 

H07.07.04.16 
Báo cáo hiệu quả của các nguồn lực học tập năm 

2022 
Báo cáo 

Trung tâm Thông tin - 

Thư viện, Trường Đại 

học Khoa học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H07.07.04.17 
Thống kê tài liệu in ấn và tài liệu số có tại Trung 

tâm Thông tin - Thư viện  
Thống kê 

Trung tâm Thông tin - 

Thư viện, Trường Đại 

học Khoa học  

 

H07.07.04.18 
Công văn xây dựng kế hoạch bổ sung học liệu từ 

2021 đến 2022 
266/ĐHKH - TTTV Trường ĐHKH  

H07.07.04.19 Hình ảnh cổng tra cứu trực tuyến (OPAC)  

Trung tâm Thông tin - 

Thư viện, Trường Đại 

học Khoa học  

 

H07.07.04.20 
Hình ảnh Tài liệu số của Trung tâm Thông tin - 

Thư viện  
 

Trung tâm Thông tin - 

Thư viện, Trường Đại 

học Khoa học  

 

H07.07.04.21 
Hình ảnh Thư viện số của Trung tâm Thông tin - 

Thư viện  
 

Trung tâm Thông tin - 

Thư viện, Trường Đại 

học Khoa học  

 

H07.07.04.22 
Kế hoạch Tổ chức ngày sách và văn hóa đọc 

Việt Nam năm 2021 
Công văn  Trường ĐHKH  

H07.07.04.23 
Kế hoạch Tổ chức ngày sách và văn hóa đọc 

Việt Nam năm 2022 
255/KH-ĐHKH  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H07.07.04.24 

Kế hoạch Tổ chức "Hội sách Huế - Di sản Văn 

hóa" chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 

tháng 11 năm 2022 

1072/KH-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H09.09.02.23 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến SV, HVCH, 

NCS về mức độ đáp ứng thư viện 
Số 745 /ĐHKH- BC Trường ĐHKH  

H11.11.04.04 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến bạn đọc về mức 

độ đáp ứng nhu cầu tại trung tâm thông tin- thư 

viện năm học 2022-2023 

524/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H11.11.04.05 

Kết quả khảo sát ý kiến bạn đọc về mức độ đáp 

ứng nhu cầu tại trung tâm thông tin- thư viện 

năm học 2020-2021 và 2022-2023 

525/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H11.11.04.06 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cán bộ và 

người học về mức độ đáp ứng cơ sở vật chất, 

cảnh quan môi trường và thái độ phục vụ của CB 

Phòng ban chức năng 

300/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H11.11.04.07 

Kết quả khảo sát ý kiến của cán bộ và giảng viên 

về mức độ đáp ứng cơ sở vật chất, cảnh quan 

môi trường và thái độ phục vụ của cán bộ Phòng 

299/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

ban chức năng năm học 2020-2021 và năm học 

2022-2023 

H24.24.04.04 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cán bộ và 

người học về mức độ đáp ứng cơ sở vật chất, 

cảnh quan môi trường và thái độ phục vụ của cán 

bộ phòng ban chức năng 

207/BC-ĐHKH 
Phòng KT & 

BĐCLGD 
 

Tiêu chí 7.5: Hệ thống lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá và cải tiến môi trường, sức khỏe, sự an toàn và khả năng tiếp 

cận của những người có nhu cầu đặc biệt được thiết lập và vận hành. 

H02.02.01.38 

Quyết định Ban hành việc sửa đổi, bổ sung Quy 

định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc, 

trực thuộc Trường Đại học Khoa học, Đại học 

Huế ban hành kèm theo Quyết định số 1018/QĐ-

ĐHKH ngày 11/11/2022 của Hiệu trưởng 

1104/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H02.02.01.39 
Quyết định ban hành Quy định chức năng,nhiệm 

vụ của các đơn vị và các hội đồng trực thuộc 
366/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H02.02.03.18 
Báo cáo của Hiệu trưởng tại Hội nghị CBVC 

năm học 2022 - 2023 
BC HNVC 2022 - 2023 Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H03.03.01.01 

Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 

thuộc, trực thuộc Trường Đại học Khoa học, Đại 

học Huế 

1018/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H06.06.04.09 QĐ ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ QĐ số 1032/QĐ-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.04.16 
Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 (Điều chỉnh 

năm 2021) 
675/QĐ-ĐHKH 

Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.04.17 
Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 (Điều chỉnh 

năm 2022) 
356/QĐ-ĐHKH 

Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H07.07.01.08 
Chiến lược, kế hoạch về công tác tài chính và cơ 

sở vật chất năm 2019 
240/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H07.07.02.20 Hồ sơ thiết kế nhà D (Nhà làm việc Khoa Hóa) Bản vẽ thiết kế Cơ quan Đại học Huế  

H07.07.05.01 
QĐ thành lập Đội CNCH, kế hoạch tập huấn 

nghiệp vụ PCCC . 
 

Phòng 

KH,TC&CSVC, 

Trường Đại học Khoa 

học 

 

H07.07.05.02 
Chức năng và nhiệm vụ của Tổ Y tế - Môi 

trường học đường 
 

Phòng 

KHTC&CSVC, 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Trường Đại học Khoa 

học 

H07.07.05.03 
Hợp đồng thuê dịch vụ vệ sinh tại giảng đường, 

phòng làm việc 
 

Trường Đại học Khoa 

học Huế 
 

H07.07.05.04 
Kế hoạch khám sức khỏe cán bộ và sinh viên 

năm 2018 
 

Phòng 

KHTC&CSVC, 

Trường Đại học Khoa 

học 

 

H07.07.05.05 
Kế hoạch khám sức khỏe cán bộ và sinh viên 

năm 2019 
 

Phòng 

KHTC&CSVC, 

Trường Đại học Khoa 

học 

 

H07.07.05.06 
Kế hoạch khám sức khỏe cán bộ và sinh viên 

năm 2020 
 

Phòng 

KHTC&CSVC, 

Trường Đại học Khoa 

học 

 

H07.07.05.07 
Kế hoạch khám sức khỏe cán bộ và sinh viên 

năm 2021 
 

Phòng 

KHTC&CSVC, 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Trường Đại học Khoa 

học 

H07.07.05.08 
Kế hoạch khám sức khỏe cán bộ và sinh viên 

năm 2022 
 

Phòng 

KHTC&CSVC, 

Trường Đại học Khoa 

học 

 

H07.07.05.09 Hợp đồng thu gom vận chuyển rác thải 
75N/2022/HĐDVNSH ngày 

04/1/2022 
Trường ĐHKH  

H07.07.05.10 
Hồ sơ PCCC, BB kiểm tra, PCCC,kế hoạch tập 

huấn nghiệp vụ, tuyên truyền PCCC 
 Trường ĐHKH  

H07.07.05.11 
Kế hoạch cung cấp thuốc, vệ sinh môi trường 

năm 2018 
 

Phòng 

KHTC&CSVC, 

Trường Đại học Khoa 

học 

 

H07.07.05.12 
Kế hoạch cung cấp thuốc, vệ sinh môi trường 

năm 2019 
 

Phòng 

KHTC&CSVC, 

Trường Đại học Khoa 

học 

 



128 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H07.07.05.13 
Kế hoạch cung cấp thuốc, vệ sinh môi trường 

năm 2020 
 

Phòng 

KHTC&CSVC, 

Trường Đại học Khoa 

học 

 

H07.07.05.14 
Kế hoạch cung cấp thuốc, vệ sinh môi trường 

năm 2021 
 

Phòng 

KHTC&CSVC, 

Trường Đại học Khoa 

học 

 

H07.07.05.15 
Kế hoạch cung cấp thuốc, vệ sinh môi trường 

năm 2022 
 

Phòng 

KHTC&CSVC, 

Trường Đại học Khoa 

học 

 

H07.07.05.16 Hợp đồng trong giữ xe sinh viên 
01/HĐKT-2023 ngày 

28/2/2023 
Trường ĐHKH  

H07.07.05.17 Hồ sơ nhà xe thông minh 
QĐ số 55/QĐ-ĐHH ngày 

18/1/2021 
Trường ĐHKH  

H07.07.05.18 Hồ sơ nhà xe thông minh 
số 53/QĐ-ĐHH ngày 

18/1/2021 
Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H07.07.05.19 
Hồ sơ cải tạo điện chiếu sáng hành lang, sân 

vườn  
 Trường ĐHKH  

H07.07.05.20 Giấy cam kết đảm bảo VSATTP của căntin    

H07.07.05.21 Biên bản kiểm tra VSATTP    

H15.15.04.04 
Tổng hợp ý kiến giải trình tại Chương trình đối 

thoại sinh viên năm học 2020-2021 
07a/BC-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H15.15.04.05 Biên bản đối thoại sinh viên năm 2018. 01 BB Khoa  

H17.17.01.09 

Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính 

quy thuộc đối tượng người dân tộc thiểu số thuộc 

hộ nghèo hoặc cận nghèo tháng 9,10,011,12 năm 

2017. 

88/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H17.17.01.10 

Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính 

quy thuộc đối tượng người dân tộc thiểu số thuộc 

hộ nghèo hoặc cận nghèo tháng 1,2,3,4,5,6 năm 

2018. 

222/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H17.17.01.11 
Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính 

quy thuộc đối tượng người dân tộc thiểu số thuộc 
267/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

hộ nghèo hoặc cận nghèo tháng 1,2,3,4,5,6 năm 

2019. 

H17.17.01.12 

Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính 

quy thuộc đối tượng người dân tộc thiểu số thuộc 

hộ nghèo hoặc cận nghèo tháng 1,2,3.4,5,6 năm 

2019. 

274/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H17.17.01.13 

Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính 

quy thuộc đối tượng người dân tộc thiểu số thuộc 

hộ nghèo hoặc cận nghèo tháng 9,10,11,12 năm 

2019. 

282/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H17.17.01.14 

Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính 

quy thuộc đối tượng người dân tộc thiểu số thuộc 

hộ nghèo hoặc cận nghèo tháng 1,2,3.4,5,6 năm 

2020. 

670/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H17.17.01.15 

Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính 

quy thuộc đối tượng người dân tộc thiểu số thuộc 

hộ nghèo hoặc cận nghèo tháng 1,2,3.4,5,6 năm 

2020. 

936/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H17.17.01.16 

Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính 

quy thuộc đối tượng người dân tộc thiểu số thuộc 

hộ nghèo hoặc cận nghèo tháng 1,2,3.4,5,6 năm 

2021. 

472/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H17.17.01.17 

Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính 

quy thuộc đối tượng người dân tộc thiểu số thuộc 

hộ nghèo hoặc cận nghèo tháng 9,10,11,12 năm 

2021. 

882/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H17.17.01.18 

Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính 

quy thuộc đối tượng người dân tộc thiểu số thuộc 

hộ nghèo hoặc cận nghèo tháng 1,2,3.4,5,6 năm 

2022. 

365/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H24.24.02.10 
Báo cáo tình hình thực hiện bảo hiểm y tế học 

sinh, sinh viên năm học 2020-2021 
329/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H24.24.03.02 
Báo cáo tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo 

hiểm y tế năm học 2017-2018 
40/BC-ĐHKH 

P. KHTC-CSVC, 

TRƯỜNG ĐHKH, 

ĐH HUẾ 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chuẩn 8: Các mạng lưới và quan hệ đối ngoại 

Tiêu chí 8.1: Có kế hoạch phát triển các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại để đạt được tầm nhìn, sứ mạng và các 

mục tiêu chiến lược của cơ sở giáo dục. 

H08.08.01.01 
Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài 

trong lĩnh vực giáo dục 
86/2018/NĐ-CP Chính phủ  

H08.08.01.02 

Quy định chi tiết về một số điều luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, 

quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt 

Nam 

75/2020/NĐ-CP Chính phủ  

H08.08.01.03 

Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công 

chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước 

ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí  

102/2012/TTBTC Bộ Tài Chính  

H08.08.01.04 

Thông tư hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo 

cho LHS Lào và Campuchia (diện Hiệp định) 

học tập tại Việt Nam  

24/2018/TT-BTC Bộ Tài Chính  

H08.08.01.05 
Tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tổ 

chức tại Việt Nam 
06/2020/QĐ-TTg Thủ tướng chính phủ  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H08.08.01.06 

Nghị định Quản lý và sử dụng viện trợ không 

hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức 

của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài 

dành cho Việt Nam 

80/2020/NĐ-CP Chính phủ  

H08.08.01.07 
Quy định về quản lý hoạt động hợp tác quốc tế 

của Đại học Huế 
686/QĐ-ĐHH ĐH Huế  

H08.08.01.08 
Hướng dẫn về xét, phong tặng danh hiệu Tiến sĩ 

danh dự, Giáo sư danh dự của Đại học Huế 
1970/QĐ-ĐHH ĐH Huế  

H08.08.01.09 
Chức năng và nhiệm vụ của Phòng KHCN-

HTQT 
   

H08.08.01.10 Cử trợ lý NCKH và đối ngoại    

H08.08.01.11 
Chức năng và nhiệm vụ của Phòng KHCN-

HTQT 
   

H08.08.01.12 

Quyết định ban hành kế hoạch chiến lược phát 

triển Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 

giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn 2020 

   

H08.08.01.13 
Quy định hoạt động Hợp tác quốc tế của Trường 

Đại học Khoa học 
1198/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H08.08.01.14 Quyết định cử đi nước ngoài    

H08.08.01.15 Báo cáo tổng kết năm 2017    

H08.08.01.16 Báo cáo tổng kết năm 2018    

H08.08.01.17 Báo cáo tổng kết năm 2019    

H08.08.01.18 Báo cáo tổng kết năm 2020    

H08.08.01.19 Báo cáo tổng kết năm 2021    

H08.08.01.20 Báo cáo tổng kết năm 2022    

H08.08.02.41 Số lượng cán bộ đi nước ngoài    

H08.08.02.42 
8.2.1.18. Bảng thống kê các Đoàn khách quốc tế 

đến làm việc tại Trường Đại học Khoa học 
 

Phòng KHCN-HTQT, 

Đại học Khoa học 
 

Tiêu chí 8.2: Các chính sách, quy trình và thỏa thuận để thúc đẩy các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được 

triển khai thực hiện. 

H05.05.01.35 
Thông báo khen thưởng bài báo Tiếng Anh- 

Quốc tế 
 Trường ĐHKH  

H08.08.02.01 To trinh muon phong da duoc phe duyet    

H08.08.02.02 
Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Khoa 

học và Đại học Yamaguchi, Nhật Bản 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H08.08.02.03 
Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Khoa 

học và Tập đoạn TOA KOGYO, Nhật Bản 
   

H08.08.02.04 

Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Khoa 

học và Hiệp hội Văn hóa lễ nghi ứng xử Nhật 

Bản 

   

H08.08.02.05 

Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Khoa 

học và Viện Khoa học và Công nghệ Nara, Nhật 

Bản 

   

H08.08.02.06 
Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Khoa 

học và Các Tập đoàn phúc lợi xã hội Nhật Bản 
   

H08.08.02.07 
Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Khoa 

học và Tập đoàn Mitani, Nhật Bản 
   

H08.08.02.08 
Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Khoa 

học và Đại học Kyoto Seika 
   

H08.08.02.09 
Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Khoa 

học và Đại học Pukyong, Hàn Quốc 
   

H08.08.02.10 
Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Khoa 

học và Đại học Inje, Hàn Quốc 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H08.08.02.11 
Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Khoa 

học và Quỹ Sunny, Hàn Quốc 
   

H08.08.02.12 
Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Khoa 

học và Đại học Suranaree, Thái Lan 
   

H08.08.02.13 

Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Khoa 

học và Trường ĐH Bansomdejchaopraya 

Rajabhat, Thái Lan 

   

H08.08.02.14 
Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Khoa 

học và Đại học Chiang Mai, Thái Lan 
   

H08.08.02.15 
Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Khoa 

học và Đại học Alexandru Ioan Cuza, Romania  
   

H08.08.02.16 
Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Khoa 

học và Đại học Gazi, Thổ Nhĩ Kỳ 
   

H08.08.02.17 
Bảng thống kê các lớp tập huấn, khóa đào tạo 

ngắn hạn và hội thảo quốc tế 
HT 

Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H08.08.02.18 

Hội thảo quốc tế "Các bên liên quan và khả năng 

hợp tác xây dựng thành phố thông minh bền 

vững ở Việt Nam" 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H08.08.02.19 
Hội thảo tập huấn “Xây dựng chương trình đào 

tạo và phương pháp giảng dạy” 
   

H08.08.02.20 
Hội thảo tập huấn “Xây dựng chương trình đào 

tạo và phương pháp giảng dạy” 
   

H08.08.02.21 
Chương trình tập huấn “Một số mô hình, phương 

pháp đào tạo e-learning hiện đại" 
   

H08.08.02.22 

Hội thảo tập huấn “Đổi mới sáng tạo trong giáo 

dục Đại học nhìn từ quan điểm các hoạt động 

giải thưởng đổi mới sáng tạo  

   

H08.08.02.23 
Hội thảo quốc tế “Nghề Công tác xã hội ở các 

nước đang phát triển” 
   

H08.08.02.24 
Hội thảo Nghiên cứu và thiết lập phố đi bộ xung 

quanh Hoàng Thành Huế. 
   

H08.08.02.25 

Hội thảo quốc tế “Tác động của ô nhiễm môi 

trường đối với đa dạng sinh học và sức khỏe con 

người” 

   

H08.08.02.26 
Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Một số hướng 

nghiên cứu chọn lọc trong Giải tích hiện đại”. 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H08.08.02.27 Dự án HTQT do WWF tài trợ     

H08.08.02.28 Dự án HTQT do WWF tài trợ - Pack 36    

H08.08.02.29 Dự án HTQT do WWF tài trợ    

H08.08.02.30 

8.2.2.3 Bảng thống kê hoạt động HTQT qua các 

chương trình đào tạo, trao đổi học thuật (2018-

2022) 

   

H08.08.02.31 

8.2.2.1. Bảng Thống kê hoạt động HTQT qua 

các chương trình trao đổi giảng viên và sinh viên 

(2018-2022) 

   

H08.08.02.32 
Ảnh chụp video clip giới thiệu trường tại trang 

chủ website 
   

H08.08.02.33 Thông báo cơ hội học tập ở nước ngoài    

H08.08.02.34 Thông báo hội thảo    

H08.08.02.35 Thông báo tiếp đoàn khách quốc tế    

H08.08.02.36 Thông báo học bổng    

H08.08.02.37 
Thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp nước 

ngoài 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H08.08.02.38 Thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp 4    

H08.08.02.39 Thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp 3    

H08.08.02.40 Thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp 2    

H08.08.02.41 Số lượng cán bộ đi nước ngoài    

H08.08.02.42 
8.2.1.18. Bảng thống kê các Đoàn khách quốc tế 

đến làm việc tại Trường Đại học Khoa học 
 

Phòng KHCN-HTQT, 

Đại học Khoa học 
 

H08.08.02.43 Thư cam kết tham gia dự án HTQT    

H08.08.02.44 Email trao đổi về việc tổ chức Hội thảo quốc tế    

H08.08.02.45 Dự án SAUNAC    

H08.08.02.46 Dự án VLIR    

H08.08.02.47 Báo cáo dự án VLIR    

H08.08.02.48 Bảng thống kê danh sách các dự án HTQT 
Bảng thống kê các dự án 

HTQT 
Trường ĐHKH  

H08.08.04.07 Quyết định sinh viên đi nước ngoài thực tập    

H20.20.02.04 

Hội thảo quốc tế Con đường đi tìm Kinh thành 

Huế: Tăng cường các chuyến tham quan – Bảo 

tồn di sản – Phát triển du lịch 

 Đại học Khoa học  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H23.23.03.02 
Bảng tổng hợp số lượng công bố khoa học theo 

từng năm 
   

Tiêu chí 8.3: Các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được rà soát. 

H05.05.01.02 
Biên bản họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo 

Trường Đại học Khoa học năm học 2020-2021 
1321/ĐHKH-KHĐT ĐHKH  

H05.05.01.36 
QĐ thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo 

nhiệm kỳ 2014-2019 
A   

H05.05.01.37 
Quyết định thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ 

2014-2019 
A   

H05.05.01.38 

Nghị quyết Phiên họp lần thứ 3 Hội đồng 

Trường ĐHKH, Đại học Huế nhiệm kỳ 2020-

2025 

 Trường ĐHKH  

H05.05.01.39 
Nghị quyết phiên họp lần thứ 4 Hội đồng trường 

nhiệm kỳ 2020-2025 
 Trường ĐHKH  

H05.05.01.40 
Biên bản họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo 

Trường Đại học Khoa học năm học 2019-2020 
 Khoa/ Bộ môn  

H05.05.01.41 
Biên bản họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo 

Trường Đại học Khoa học năm học 2021-2022 
 Khoa/ Bộ môn  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H08.08.02.49 
Thống kê các MoU được ký kết giai đoạn 2018 - 

2022 
 

Phòng KHCN-HTQT, 

Đại học Khoa học 
 

H08.08.03.01 Các trường hợp tác từ 2011-2022    

H08.08.03.02 Báo cáo tổng kết năm 2017  Trường ĐHKH  

H08.08.03.03 Báo cáo tổng kết năm 2018    

H08.08.03.04 Báo cáo tổng kết HTQT năm 2019  Trường ĐHKH  

H08.08.03.05 Báo cáo tổng kết HTQT năm 2020  Trường ĐHKH  

H08.08.03.06 Báo cáo tổng kết HTQT năm 2021  Trường ĐHKH  

H08.08.03.07 Báo cáo tổng kết HTQT năm 2022  Trường ĐHKH  

Tiêu chí 8.4: Các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại được cải thiện để đạt được tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu 

chiến lược của cơ sở giáo dục. 

H08.08.02.17 
Bảng thống kê các lớp tập huấn, khóa đào tạo 

ngắn hạn và hội thảo quốc tế 
HT 

Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H08.08.03.01 Các trường hợp tác từ 2011-2022    

H08.08.04.01 
Quyết định phê duyệt Đề án phối hợp đào tạo 

thạc sĩ Khoa học Môi trường 
962a/QĐ-ĐHH Đại học Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H08.08.04.02 

Quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển cao học 

ngành KHMT cho ứng viên Lào tại Trường ĐH 

Savannakhet, Lào 

1355/QĐ-ĐHH 
Ban Giáo dục và Đào 

tạo 
 

H08.08.04.03 Thông báo huỷ Hội thảo    

H08.08.04.04 
Chương trình nghiên cứu tại ĐH Tottori, Nhật 

Bản 
   

H08.08.04.05 
Chương trình trao đổi Sakura tại ĐH Nagasaki, 

Nhật Bản 
   

H08.08.04.06 Cử sinh viên đi thực tập tại Lào    

H08.08.04.07 Quyết định sinh viên đi nước ngoài thực tập    

Tiêu chuẩn 9: Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong 

Tiêu chí 9.1: Cơ cấu, vai trò, trách nhiệm và trách nhiệm giải trình của hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong được 

thiết lập để đáp ứng các mục tiêu chiến lược và đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục. 

H02.02.01.01 

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Trường Đại học Khoa học, Đại học 

Huế 

15/NQ-HĐT 

Hội đồng Trường Đại 

học Khoa học, Đại 

học Huế 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.01.01 

Quyết định thành lập Hội đồng Bảo đảm chất 

lượng giáo dục Trường ĐHKH nhiệm kỳ 2019-

2024 

Số 817/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.02 
Quyết định thành lập Hội đồng ĐBCLGD 

Trường Đại học khoa học nhiệm kỳ 2014-2019 
Số 323/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.03 

Quyết định Ban hành chức năng, nhiệm vụ và 

quyền hạn của Hội đồng Bảo đảm chất lượng 

giáo dục Trường ĐHKH  

Số 824/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.04 

Quyết định Ban hành chức năng, nhiệm vụ và 

quyền hạn của Hội đồng Bảo đảm chất lượng 

giáo dục Trường ĐHKH 

Số 332/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.05 
Quyết định thành lập các phòng chức năng thuộc 

Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế 
1195/QĐ-ĐHH-TCNS ĐH Huế  

H09.09.01.06 

Quyết định đổi tên Phòng Khảo thí – Đảm bảo 

chất lượng giáo dục thành Phòng Khảo thí Bảo 

đảm chất lượng giáo dục trực thuộc Trường Đại 

học Khoa học, Đại học Huế 

Số 153/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.01.07 

Quyết định phân công công tác của các thành 

viên BGH Trường Đại học Khoa học, Đại học 

Huế nhiệm kỳ 2020-2025 

Số 558/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.08 

Quyết định phân công nhiệm vụ của Hiệu 

trưởng, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Khoa 

học nhiệm kỳ 2019-2024 

Số 73/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.09 
Danh sách cán bộ chuyên trách Phòng Khảo 

thí&BĐCLGD 
   

H09.09.01.10 
Bảng phân công nhiệm vụ Phòng 

KT&BĐCLGD 
 Phòng KT&BĐCLGD  

H09.09.01.11 
Bảng thống kê các khóa tập huấn về công tác 

ĐBCL cho cán bộ chuyên trách 
. Phòng KT&BĐCLGD  

H09.09.01.12 
Công văn cử cán bộ đào tạo kiểm định viên tại 

TT KĐCLGD - ĐHQG Hà Nội 
660/ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.13 
Danh sách khóa bồi dưỡng KĐV -TT KĐCLGD- 

ĐHQG Hà Nội 
 

TT KĐCLGD - 

ĐHQG Hà Nội 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.01.14 

Quyết định thành lập Mạng lưới Bảo đảm chất 

lượng giáo dục bên trong Trường ĐHKH nhiệm 

kỳ 2019-2024 

Số 818/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.15 

Quyết định cử cán bộ kiêm nhiệm Công tác 

ĐBCLGD tại các đơn vị trực thuộc Trường 

ĐHKH 

Số 324/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.16 
Quyết định cử trợ lý ĐBCLGD tại các Khoa 

nhiệm kỳ 2014-2019 
Số 354/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.17 

Quyết định Ban hành quy định chức năng, nhiệm 

vụ và quyền hạn của Mạng lưới Bảo đảm chất 

lượng giáo dục bên trong Trường ĐHKH 

Số 825/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.18 

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động Bảo 

đảm chất lượng giáo dục Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 

Số 1287/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.19 

Quyết định ban hành quy định đối sánh, so 

chuẩn chất lượng giáo dục Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 

Số 988/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.01.20 

Quyết định Ban hành Quy định về hoạt động 

khảo sát ý kiến phản hồi từ các bên liên quan 

phục vụ công tác bảo đảm chất lượng giáo dục 

Số 336/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H09.09.01.21 Phần mềm khảo sát các bên liên quan  Phòng KT&BĐCLGD  

H09.09.01.22 Kế hoạch BĐCLGD năm học 2017-2018 Số 260/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.23 Kế hoạch BĐCLGD năm học 2018-2019 Số 257/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.24 Kế hoạch BĐCLGD năm học 2019-2020 Số 294/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.25 Kế hoạch BĐCLGD năm học 2020-2021 Số 749/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.26 Kế hoạch BĐCLGD năm học 2021-2022 Số 614/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.27 
Quyết định ban hành Sổ tay BĐCLGD Đại học 

Huế 
Số 1484/QĐ-ĐHH ĐH Huế  

H09.09.01.28 Chứng chỉ kiểm định viên  Phòng KT&BĐCLGD  

H09.09.01.29 
Chứng chỉ bồi dưỡng kiểm định, bảo đảm chất 

lượng của cán bộ Trường 
 Phòng KT&BĐCLGD  

H09.09.02.01 

Quyết định cử Trợ lý CTSV&BĐCLGD các 

Khoa thuộc Trường Đại học Khoa học, Đại học 

Huế nhiệm kỳ 2019-2024 

Số 603/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.02.24 
Quyết định ban hành kế hoạch chiến lược phát 

triển Trường ĐHKH, ĐHH giai đoạn 2016-2020 

Số 1499/QĐ-ĐHH, ngày 

29/12/2017 
ĐH Huế  

H09.09.04.25 

Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của 

cán bộ kiêm nhiệm Công tác Đảm bảo chất 

lượng giáo dục tại các đơn vị trực thuộc Trường 

ĐHKH 

333/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.06.01 

Quy định khảo sát các bên liên quan phục vụ 

công tác BĐCLGD bên trong Trường ĐHKH, 

ĐHH 

 Trường ĐHKH  

H10.10.02.13 

Quyết định cử cán bộ tham gia khóa đào tạo 

kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục 

đại học và trung cấp chuyên nghiệp 

Số 174/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H10.10.02.14 
Tờ trình đăng ký tham gia lớp tập huấn tự đánh 

giá CTĐT và đào tạo kiểm định viên 
Số 70/ĐHKH-KTĐBCLGD Trường ĐHKH  

H10.10.02.15 
Công văn cử cán bộ tham gia Khóa đào tạo kiểm 

định viên kiểm định chất lượng giáo dục 
Số 627/CV-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.02.01 
Quy định đối sánh, so chuẩn chất lượng giáo dục 

của Trường ĐHKH, ĐHH năm 2019 
464/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H12.12.02.02 
Quy định đối sánh, so chuẩn chất lượng cơ sở 

giáo dục của Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế 
1172/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

Tiêu chí 9.2: Xây dựng kế hoạch chiến lược về đảm bảo chất lượng (bao gồm chiến lược, chính sách, sự tham gia của 

các bên liên quan, các hoạt động trong đó có việc thúc đẩy công tác đảm bảo chất lượng và tập huấn nâng cao năng lực) 

để đáp ứng các mục tiêu chiến lược và đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục. 

H02.02.01.01 

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Trường Đại học Khoa học, Đại học 

Huế 

15/NQ-HĐT 

Hội đồng Trường Đại 

học Khoa học, Đại 

học Huế 

 

H04.04.02.01 

Quyết định ban hành kế hoạch chiến lược phát 

triển Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 

giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn 2030 

1499/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H06.06.04.09 QĐ ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ QĐ số 1032/QĐ-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H09.09.01.03 

Quyết định Ban hành chức năng, nhiệm vụ và 

quyền hạn của Hội đồng Bảo đảm chất lượng 

giáo dục Trường ĐHKH  

Số 824/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.01.17 

Quyết định Ban hành quy định chức năng, nhiệm 

vụ và quyền hạn của Mạng lưới Bảo đảm chất 

lượng giáo dục bên trong Trường ĐHKH 

Số 825/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.20 

Quyết định Ban hành Quy định về hoạt động 

khảo sát ý kiến phản hồi từ các bên liên quan 

phục vụ công tác bảo đảm chất lượng giáo dục 

Số 336/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H09.09.01.22 Kế hoạch BĐCLGD năm học 2017-2018 Số 260/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.23 Kế hoạch BĐCLGD năm học 2018-2019 Số 257/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.24 Kế hoạch BĐCLGD năm học 2019-2020 Số 294/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.25 Kế hoạch BĐCLGD năm học 2020-2021 Số 749/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.26 Kế hoạch BĐCLGD năm học 2021-2022 Số 614/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.29 
Chứng chỉ bồi dưỡng kiểm định, bảo đảm chất 

lượng của cán bộ Trường 
 Phòng KT&BĐCLGD  

H09.09.02.01 

Quyết định cử Trợ lý CTSV&BĐCLGD các 

Khoa thuộc Trường Đại học Khoa học, Đại học 

Huế nhiệm kỳ 2019-2024 

Số 603/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.02 Báo cáo số liệu phục vụ xếp hạng UPM 0 Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.02.03 Kết quả xếp hạng UPM 2020  UPM  

H09.09.03.09 Kế hoạch cải tiến chất lượng năm học 2017-2018 Số 247/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.03.10 Kế hoạch cải tiến chất lượng năm học 2018-2019 Số 224/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.03.11 Kế hoạch cải tiến chất lượng năm học 2019-2020 Số 223/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.03.12 Kế hoạch cải tiến chất lượng năm học 2020-2021 Số 1337/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.03.13 Kế hoạch cải tiến chất lượng năm học 2021-2022 Số 1260/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H10.10.03.11 
Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục 

Trường ĐHKH,ĐHH 
Số 121/QĐ-KĐCL 

TT KĐCLGD, ĐHQG 

Hà Nội 
 

H18.18.01.17 
Quy định thời gian làm việc và quy đổi giờ 

chuẩn của GV (năm 2020) 
01/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

Tiêu chí 9.3: Kế hoạch chiến lược về đảm bảo chất lượng được quán triệt và chuyển tải thành các kế hoạch ngắn hạn và 

dài hạn để triển khai thực hiện. 

H09.09.01.22 Kế hoạch BĐCLGD năm học 2017-2018 Số 260/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.23 Kế hoạch BĐCLGD năm học 2018-2019 Số 257/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.24 Kế hoạch BĐCLGD năm học 2019-2020 Số 294/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.25 Kế hoạch BĐCLGD năm học 2020-2021 Số 749/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.26 Kế hoạch BĐCLGD năm học 2021-2022 Số 614/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  



151 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.01.31 
Kế hoạch công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng 

giáo dục giai đoạn 2018-2021 
Số 95/KH-KTĐBCLGD 

Phòng Khảo 

thí&BĐCLGD 
 

H09.09.02.09 

Công văn khảo sát ý kiến sinh viên năm cuối về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2017-

2018 

Số 300/ĐHKH-

KTBĐCLGD 
Trường ĐHKH  

H09.09.02.10 

Công văn khảo sát ý kiến sinh viên năm cuối về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2018-

2019 

Số 270/ĐHKH-

KTBĐCLGD 
Trường ĐHKH  

H09.09.02.11 

Công văn khảo sát ý kiến sinh viên năm cuối về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2019-

2020 

Số 262/ĐHKH-

KTBĐCLGD 
Trường ĐHKH  

H09.09.02.13 

Công văn khảo sát ý kiến sinh viên năm cuối về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2021-

2022 

Số 1172/ĐHKH-

KTBĐCLGD 
Trường ĐHKH  

H09.09.02.14 
Công văn khảo sát ý kiến GV về CTĐT năm 

2021 

Số 727/ĐHKH-

KTBĐCLGD 
Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.02.15 

Công văn khảo sát ý kiến cán bộ và người học về 

mức độ đáp ứng CSVC, CQMT và thái độ cán 

bộ phòng ban chức năng 

Số 42/ĐHKH-KTBĐCLGD Trường ĐHKH  

H09.09.02.16 
Công văn khảo sát ý kiến SV, HVCH, NCS về 

mức độ đáp ứng thư viện 

Số 387 /ĐHKH-

KTBĐCLGD 
Trường ĐHKH  

H09.09.02.17 

Công văn khảo sát mức độ hài lòng về công tác 

đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và thi 

đua khen thưởng 

Số 580/ĐHKH-

KTBĐCLGD 
Trường ĐHKH  

H09.09.02.18 
Công văn khảo sát ý kiến sinh viên về HĐGD 

của GV học kỳ I, năm học 2021-2022  

Số 1223/ĐHKH-

KTĐBCLGD 
Trường ĐHKH  

H09.09.02.19 
Công văn khảo sát ý kiến sinh viên về HĐGD 

của GV học kỳ II, năm học 2020-2021 

Số 583/ĐHKH-

KTBĐCLGD 
Trường ĐHKH  

H09.09.02.25 
Quyết định ban hành chiến lược BĐCLGD Đại 

học Huế giai đoạn 2021-2025 
Số 2072 /QĐ-ĐHH ĐH Huế  

H09.09.02.26 
Kế hoạch thực hiện chiến lược BĐCLGD ĐHH 

giai đoạn 2021-2025 
169/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.27 
Kế hoạch tập huấn xây dựng CTĐT đáp ứng yêu 

cầu Kiểm định chất lượng giáo dục 
Số 723/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.02.28 
Công văn khảo sát ý kiến sinh viên về HĐGD 

của GV học kỳ I, năm học 2017-2018 

Số 324/ĐHKH-

KTBĐCLGD 
Trường ĐHKH  

H09.09.02.29 
Công văn khảo sát ý kiến sinh viên về HĐGD 

của GV học kỳ II, năm học 2017-2018  

Số 126/ĐHKH-

KTBĐCLGD 
Trường ĐHKH  

H09.09.02.30 
Công văn khảo sát ý kiến sinh viên về HĐGD 

của GV học kỳ I, năm học 2018-2019 

Số 278/ĐHKH-

KTBĐCLGD 
Trường ĐHKH  

H09.09.02.31 
Công văn khảo sát ý kiến sinh viên về HĐGD 

của GV học kỳ II, năm học 2018-2019 

Số 126/ĐHKH-

KTBĐCLGD 
Trường ĐHKH  

H09.09.02.32 
Công văn khảo sát ý kiến sinh viên về HĐGD 

của GV học kỳ I, năm học 2019-2020  

Số 290 /ĐHKH-

KTBĐCLGD 
Trường ĐHKH  

H09.09.02.33 
Công văn khảo sát ý kiến sinh viên về HĐGD 

của GV học kỳ II, năm học 2019-2020  

Số 535/ĐHKH-

KTBĐCLGD 
Trường ĐHKH  

H09.09.02.34 
Công văn khảo sát ý kiến sinh viên về HĐGD 

của GV học kỳ I, năm học 2020-2021 

Số 1340/ĐHKH-

KTBĐCLGD 
Trường ĐHKH  

H09.09.02.35 
Công văn khảo sát ý kiến sinh viên về HĐGD 

của GV học kỳ II, năm học 2021-2022 

Số 372/ĐHKH-

KTBĐCLGD 
Trường ĐHKH  

H09.09.02.36 
Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh 

viên tốt nghiệp năm 2017 
Số 226/KH – ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.02.37 
Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh 

viên tốt nghiệp năm 2018 
Số 211/KH-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H09.09.02.38 
Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh 

viên tốt nghiệp năm 2019 
Số 942/KH – ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.39 
Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh 

viên tốt nghiệp năm 2020 
Số 1090/KH – ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.40 
Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh 

viên tốt nghiệp năm 2021 
Số 896/KH – ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.03.01 
Kế hoạch ĐBCLGD Trường ĐHKH giai đoạn 

2015-2020 
32/QĐ/ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.03.02 
Danh sách hội thảo tập huấn KĐCL CTĐT theo 

AUN-QA 
 Trường ĐHKH  

H09.09.03.03 
Danh sách đăng ký tham gia tập huấn đánh giá 

CTĐT và đào tạo kiểm định viên 
Số 70/ĐHKH-KTBĐCLGD 

Phòng Khảo 

thí&BĐCLGD 
 

H09.09.03.04 
Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 và kế 

hoạch, nhiệm vụ năm học 2017-2018 

Số 75/HNCBVC-

KTĐBCLGD 

Phòng Khảo 

thí&BĐCLGD,ĐHKH 
 

H09.09.03.05 
Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 và kế 

hoạch, nhiệm vụ năm học 2018-2019 
Số 92/BC-KTĐBCLGD 

Phòng Khảo 

thí&BĐCLGD,ĐHKH 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.03.06 
Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 và kế 

hoạch, nhiệm vụ năm học 2019-2020 
Số 21/BC-KTĐBCLGD 

Phòng Khảo 

thí&BĐCLGD,ĐHKH 
 

H09.09.03.07 
Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 và kế 

hoạch, nhiệm vụ năm học 2020-2021 
Số 22/BC-KTĐBCLGD 

Phòng Khảo 

thí&BĐCLGD,ĐHKH 
 

H09.09.03.08 
Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021và kế 

hoạch, nhiệm vụ năm học 2021-2022 
Số 21/BC-KTĐBCLGD 

Phòng Khảo 

thí&BĐCLGD,ĐHKH 
 

H09.09.03.09 Kế hoạch cải tiến chất lượng năm học 2017-2018 Số 247/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.03.10 Kế hoạch cải tiến chất lượng năm học 2018-2019 Số 224/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.03.11 Kế hoạch cải tiến chất lượng năm học 2019-2020 Số 223/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.03.12 Kế hoạch cải tiến chất lượng năm học 2020-2021 Số 1337/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.03.13 Kế hoạch cải tiến chất lượng năm học 2021-2022 Số 1260/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.04.28 Tập huấn TĐG CTĐT    

H10.10.01.01 
Chương trình tập huấn triển khai kế hoạch tự 

đánh giá  

Kèm Thông báo số 

1051/TB-ĐHKH 
Trường ĐHKH  

H10.10.01.02 
Hướng dẫn viết báo cáo tiêu chí, tiêu chuẩn TĐG 

Trường (chu kỳ 2) 
 Trường ĐHKH  

H10.10.01.03 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Tự đánh giá  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H10.10.01.04 
Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng Bộ tiêu chuẩn 

kiểm định chất lượng CSGD theo TT 12/2017 
 Trường ĐHKH  

H10.10.01.11 Báo cáo tự đánh giá CSGD năm 2016  Trường ĐHKH  

H10.10.03.02 Báo cáo đánh giá ngoài CSGD năm 2017  Trường ĐHKH  

H10.10.04.02 

Giấy mời chuyên gia tập huấn viết báo cáo tiêu 

chí, tiêu chuẩn và báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo 

dục 

 Trường ĐHKH  

H11.11.04.03 

Về việc khảo sát ý kiến cán bộ và người học về 

mức độ đáp ứng CSVC, CQMT và thái độ phục 

vụ của CB phòng ban chức năng 

127/ĐHKH-KTBĐCLGD Trường ĐHKH  

H11.11.04.08 
Về việc khảo sát ý kiến người học về mức độ hài 

lòng tại Thư viện và các dịch vụ hỗ trợ tiện ích 
265/ĐHKH-KTBĐCLGD Trường ĐHKH  

H22.22.03.01 
Hướng dẫn khảo sát việc làm của NHTN từ 

2017-2021 
 Phòng KT&BĐCLGD  

H22.22.04.01 
Thư ngỏ lấy ý kiến phản hồi của Nhà tuyển dụng 

hằng năm về chất lượng của NHTN 
 Phòng KT&BĐCLGD  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 9.4: Hệ thống lưu trữ văn bản, rà soát, phổ biến các chính sách, hệ thống, quy trình và thủ tục đảm bảo chất 

lượng được triển khai. 

H09.09.01.03 

Quyết định Ban hành chức năng, nhiệm vụ và 

quyền hạn của Hội đồng Bảo đảm chất lượng 

giáo dục Trường ĐHKH  

Số 824/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.04 

Quyết định Ban hành chức năng, nhiệm vụ và 

quyền hạn của Hội đồng Bảo đảm chất lượng 

giáo dục Trường ĐHKH 

Số 332/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.17 

Quyết định Ban hành quy định chức năng, nhiệm 

vụ và quyền hạn của Mạng lưới Bảo đảm chất 

lượng giáo dục bên trong Trường ĐHKH 

Số 825/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.32 
Website Trang thông tin Phòng Khảo thí 

&BĐCLGD 
   

H09.09.01.33 
Quyết định ban hành chính sách BĐCLGD, 

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế  
Số 1286/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.36 
Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh 

viên tốt nghiệp năm 2017 
Số 226/KH – ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.02.37 
Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh 

viên tốt nghiệp năm 2018 
Số 211/KH-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H09.09.02.38 
Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh 

viên tốt nghiệp năm 2019 
Số 942/KH – ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.39 
Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh 

viên tốt nghiệp năm 2020 
Số 1090/KH – ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.40 
Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh 

viên tốt nghiệp năm 2021 
Số 896/KH – ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.03.04 
Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 và kế 

hoạch, nhiệm vụ năm học 2017-2018 

Số 75/HNCBVC-

KTĐBCLGD 

Phòng Khảo 

thí&BĐCLGD,ĐHKH 
 

H09.09.03.05 
Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 và kế 

hoạch, nhiệm vụ năm học 2018-2019 
Số 92/BC-KTĐBCLGD 

Phòng Khảo 

thí&BĐCLGD,ĐHKH 
 

H09.09.03.06 
Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 và kế 

hoạch, nhiệm vụ năm học 2019-2020 
Số 21/BC-KTĐBCLGD 

Phòng Khảo 

thí&BĐCLGD,ĐHKH 
 

H09.09.03.07 
Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 và kế 

hoạch, nhiệm vụ năm học 2020-2021 
Số 22/BC-KTĐBCLGD 

Phòng Khảo 

thí&BĐCLGD,ĐHKH 
 

H09.09.03.08 
Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021và kế 

hoạch, nhiệm vụ năm học 2021-2022 
Số 21/BC-KTĐBCLGD 

Phòng Khảo 

thí&BĐCLGD,ĐHKH 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.03.22 
Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và kế 

hoạch, nhiệm vụ năm học 2022-2023 
Số 31 /BC-KTĐBCLGD 

Phòng Khảo 

thí&BĐCLGD,ĐHKH 
 

H09.09.04.01 
Trang thông tin điện tử của Nhà trường lưu trữ 

văn bản, biểu mẫu 
   

H09.09.04.02 Hình ảnh lưu trữ công văn của đơn vị    

H09.09.04.03 Hình ảnh phần mềm Tự đánh giá    

H09.09.04.04 
Tập huấn soạn thảo văn bản theo NĐ 

30/2020/NĐ-CP  
484/ĐHKH-TCHC Trường ĐHKH  

H09.09.04.05 
Hình ảnh lưu trữ văn bản BĐCLGD trên website 

Phòng 
 Phòng KT&BĐCLGD  

H09.09.04.06 
Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện đề án nâng cáo 

chất lượng giáo dục ĐH giai đoạn 2019-2025 
Số 934/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.04.07 Báo cáo hệ thống BĐCLGD bên trong Số 915/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.04.08 
Báo cáo công tác Kiểm định và Đảm bảo chất 

lượng giáo dục năm học 2018-2019 
Số 324/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.04.09 
Báo cáo công khai chất lượng giáo dục hằng 

năm 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.04.10 
Báo cáo kết quả thực hiện chiến lược BĐCLGD 

ĐHH giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030 
299/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.04.11 
Hình ảnh phần mềm trang thông tin đào tạo tín 

chỉ 
   

H09.09.04.12 Hình ảnh phần mềm quản lý học phần    

H09.09.04.13 Hình ảnh phần mềm quản lý công tác sinh viên    

H09.09.04.14 Hình ảnh phần mềm quản lý đào tạo Sau đại học    

H09.09.04.15 Hình ảnh phần mềm quản lý Nghiên cứu sinh    

H09.09.04.16 Hình ảnh phần mềm quản lý nhân sự    

H09.09.04.17 
Hình ảnh phần mềm kê khai nhiệm vụ cán bộ, 

giảng viên 
   

H09.09.04.18 
Hình ảnh phần mềm quản lý tài chính (misa 

mimosa) 
   

H09.09.04.19 Phần mềm quản lý Khoc học công nghệ  Đại học Huế  

H09.09.04.20 Hình ảnh phần mềm nghiệp vụ khảo thí    

H09.09.04.21 
Hình ảnh phần mềm khảo sát ý kiến sinh viên 

chất lượng giảng dạy của giảng viên 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.04.22 
Hình ảnh phần mềm khảo sát tình hình việc làm 

NHTN 
   

H09.09.04.23 Hình ảnh phần mềm thi bằng hình thức tiểu luận    

H09.09.04.24 Hình ảnh phần mềm quản lý thư viện    

H09.09.04.25 

Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của 

cán bộ kiêm nhiệm Công tác Đảm bảo chất 

lượng giáo dục tại các đơn vị trực thuộc Trường 

ĐHKH 

333/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.04.26 
Hình ảnh công khai CSDL BĐCL bên trong của 

Nhà trường 
   

H09.09.04.27 
Hình ảnh buổi tập huấn Tự đánh giá Trường Đại 

học Khoa học, Đại học Huế 
   

H09.09.04.28 Tập huấn TĐG CTĐT    

H09.09.04.29 Tập huấn TĐG CSGD chu kỳ 2    

H10.10.01.03 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Tự đánh giá  Trường ĐHKH  

H12.12.01.01 
Quyết định về việc ban hành Quy định hoạt động 

BĐCLGD của Trường ĐHKH, ĐHH 
Số 1287/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H12.12.02.01 
Quy định đối sánh, so chuẩn chất lượng giáo dục 

của Trường ĐHKH, ĐHH năm 2019 
464/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.02.02 
Quy định đối sánh, so chuẩn chất lượng cơ sở 

giáo dục của Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế 
1172/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.04.07 

QĐ Ban hành Quy định hoạt động hệ thống quản 

lý thông tin BĐCLGD bên trong của Trường 

ĐHKH, ĐHH 

Số 990/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H14.14.01.49 

Tập huấn và xây dựng CTĐT đáp ứng yêu cầu 

kiểm định chất lượng giáo dục (Danh sách cán 

bộ tham gia và Tài liệu, hình ảnh tập huấn kèm 

theo). 

723/KH-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.03.54 
Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” 

năm học 2017 – 2018. 
441/KH-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.03.55 
Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” 3 

năm học 2018 – 2019. 
391/KH-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.03.56 

Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” 

dành cho sinh viên năm thứ Nhất K43 năm học 

2019 – 2020. 

364/KH-ĐHKH  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.03.57 

Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đợt 

1 dành cho sinh viên năm thứ Nhất năm học 

2020 – 2021. 

933/KH-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.03.58 

tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đợt 

2 năm học 2021 – 2022 dành chó sinh viên năm 

thứ Nhất (K45) trúng tuyển theo phương thức 

THPT và nhóm nhập học theo phương học bạ 

sau ngày 20/9/2021. 

1079/KH-ĐHKH  Trường ĐHKH  

Tiêu chí 9.5: Các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính được thiết lập để đo lường kết quả công tác đảm 

bảo chất lượng của cơ sở giáo dục. 

H02.02.01.25 
Quyết định phê duyệt đề án vị trí việc làm 

trường ĐHKH, ĐHH giai đoạn 2019 - 2021 
1561/QĐ-ĐHH ĐH Huế  

H04.04.02.01 

Quyết định ban hành kế hoạch chiến lược phát 

triển Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 

giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn 2030 

1499/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H04.04.02.08 Báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018 183/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H04.04.02.09 Báo cáo tổng kết năm học 2018 - 2019 157/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.10 Báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020 885a/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.11 Báo cáo tổng kết năm học 2020 - 2021 942/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.12 Báo cáo tổng kết năm học 2021 - 2022 819a/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.18 

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch trung hạn 

phát triển Trường ĐHKH, ĐHH giai đoạn 2019 - 

2021 

1446/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H06.06.01.04 

Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm của 

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế giai 

đoạn 2022-2026 

2105/QĐ-ĐHH 
Giám đốc Đại học 

Huế 
 

H06.06.02.13 

TB 161/TB-ĐHKH ngày 09/7/2018 Thông báo 

đánh giá, phân loại đơn vị, cán bộ viên chức và 

bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2017 - 

2018 

161/TB-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H06.06.02.14 

TB 144/TB-ĐHKH ngày 18/6/2019 Thông báo 

đánh giá, phân loại đơn vị, cán bộ viên chức và 

bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2018 - 

201 

144/TB-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.02.15 

Công văn số 759/ĐHKH-TCHC ngày 29/7/2020 

Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên 

chức, người lao động năm học 2019 - 2020 

759/ĐHKH-TCHC 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.05.01 

Quy định về đánh giá, phân loại công chức, viên 

chức và lao động hợp đồng Trường ĐHKH - 

ĐHH 

156/QĐ-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.05.11 

Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại 

công chức, viên chức, người lao động năm 2017 

- 2018 

Báo cáo 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.05.12 

Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại 

công chức, viên chức, người lao động năm 2018 

- 2019 

Báo cáo 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.05.13 
Báo cáo kết quả đánh giá công chức, viên chức, 

người lao động năm học 2019 - 2020 
867/ĐHKH-TCHC   
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H06.06.05.14 
Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng 

viên chức, người lao động năm học 2020 - 2021 
Báo cáo   

H06.06.05.15 
Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng 

viên chức, người lao động năm học 2021 - 2022 
Báo cáo   

H09.09.01.19 

Quyết định ban hành quy định đối sánh, so 

chuẩn chất lượng giáo dục Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 

Số 988/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.22 Kế hoạch BĐCLGD năm học 2017-2018 Số 260/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.23 Kế hoạch BĐCLGD năm học 2018-2019 Số 257/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.24 Kế hoạch BĐCLGD năm học 2019-2020 Số 294/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.25 Kế hoạch BĐCLGD năm học 2020-2021 Số 749/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.26 Kế hoạch BĐCLGD năm học 2021-2022 Số 614/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.25 
Quyết định ban hành chiến lược BĐCLGD Đại 

học Huế giai đoạn 2021-2025 
Số 2072 /QĐ-ĐHH ĐH Huế  

H09.09.02.26 
Kế hoạch thực hiện chiến lược BĐCLGD ĐHH 

giai đoạn 2021-2025 
169/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.05.01 
Kế hoạch công tác trọng tâm hằng năm của 

Phòng KT&BĐCLGD 
   

H10.10.03.06 
Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cải tiến chất 

lượng năm học 2017-2018 

Số 203/ĐHKH-

KTĐBCLGD 
Trường ĐHKH  

H10.10.03.07 
Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cải tiến chất 

lượng năm học 2019-2020 
 Trường ĐHKH  

H10.10.03.08 
Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cải tiến chất 

lượng năm học 2020-2021 
Số 917/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H10.10.03.09 
Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cải tiến chất 

lượng năm học 2021-2022 
Số 753/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H10.10.03.10 Báo cáo giữa kỳ KĐCLGD Trường ĐHKH file Trường ĐHKH  

H10.10.03.12 
Báo cáo Kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh 

giá ngoài chất lượng cơ sở đào tạo  
 Trường ĐHKH  

H14.14.01.77 
Quy định thời gian làm việc và quy đổi giờ 

chuẩn của giảng viên Trường ĐHKH. 
72/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.78 
Quy định thời gian làm việc và quy đổi giờ 

chuẩn của giảng viên Trường ĐHKH. 
01/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 9.6: Quy trình lập kế hoạch, các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính được cải tiến để đáp ứng 

các mục tiêu chiến lược và đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục. 

H04.04.02.17 

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch chiến lược 

phát triển Trường ĐHKH, ĐHH giai đoạn 2016 - 

2020 và tầm nhìn 2030 

1409/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H09.09.01.19 

Quyết định ban hành quy định đối sánh, so 

chuẩn chất lượng giáo dục Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 

Số 988/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.22 Kế hoạch BĐCLGD năm học 2017-2018 Số 260/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.23 Kế hoạch BĐCLGD năm học 2018-2019 Số 257/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.24 Kế hoạch BĐCLGD năm học 2019-2020 Số 294/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.25 Kế hoạch BĐCLGD năm học 2020-2021 Số 749/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.26 Kế hoạch BĐCLGD năm học 2021-2022 Số 614/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.04 

Báo cáo khảo sát ý kiến sinh viên năm cuối về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2017-

2018  

Số 105/BC - ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.02.05 

Báo cáo khảo sát ý kiến sinh viên năm cuối về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2018-

2019  

Số 94/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.06 

Báo cáo khảo sát ý kiến sinh viên năm cuối về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2019-

2020  

Số 308/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.20 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về 

HĐGD của GV học kỳ I, năm học 2017-2018 
Số 113/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.21 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về 

HĐGD của GV học kỳ I, năm học 2018-2019 
Số 97/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.22 

Báo cáo khảo sát mức độ hài lòng về công tác 

đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và thi 

đua khen thưởng năm 2021  

Số 726/ĐHKH- BC Trường ĐHKH  

H09.09.02.23 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến SV, HVCH, 

NCS về mức độ đáp ứng thư viện 
Số 745 /ĐHKH- BC Trường ĐHKH  

H09.09.02.41 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh 

viên tốt nghiệp năm 2017  
Số 329 /BC-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.02.42 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh 

viên tốt nghiệp năm 2018 
Số 299/BC – ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.43 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm 

NHTN năm 2019  
Số 1311 /BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.44 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh 

viên tốt nghiệp năm 2019  
Số 1312 /BC-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H09.09.02.45 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm 

người học tốt nghiệp năm 2020 
Số 1045/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.46 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh 

viên tốt nghiệp năm 2021 
Số 1225 /BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.47 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm 

NHTN năm 2021 hệ SĐH 
Số 1224 /BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.48 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về 

HĐGD của GV học kỳ II, năm học 2021-2022 
Số 577 /ĐHKH- BC Trường ĐHKH  

H09.09.02.49 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về 

HĐGD của GV học kỳ I, năm học 2021-2022 
Số 1427/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.50 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về 

HĐGD của GV học kỳ II, năm học 2020-2021 
Số 798 /BC-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.02.51 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về 

HĐGD của GV học kỳ I, năm học 2020-2021 
Số 206/BC- ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.52 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về 

HĐGD của GV học kỳ II, năm học 2019-2020 
Số 758/ĐHKH- BC Trường ĐHKH  

H09.09.02.53 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về 

HĐGD của GV học kỳ I, năm học 2019-2020 
Số 123/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.54 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về 

HĐGD của GV học kỳ II, năm học 2018-2019 
Số 219/ĐHKH- BC Trường ĐHKH  

H09.09.02.55 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về 

HĐGD của GV học kỳ II, năm học 2017-2018 
Số /BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.56 
Báo cáo kết quả khảo sát nhà sử dụng lao động 

về chất lượng sinh viên tốt nghiệp năm 2020  
Số 664/ĐHKH- BC Trường ĐHKH  

H09.09.02.57 
Báo cáo kết quả khảo sát nhà sử dụng lao động 

về chất lượng sinh viên tốt nghiệp năm 2019 
Số 799/ĐHKH- BC Trường ĐHKH  

H09.09.02.58 
Báo cáo kết quả khảo sát nhà sử dụng lao động 

về chất lượng sinh viên tốt nghiệp năm 2018  
Số 124/ĐHKH- BC Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.02.59 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến Cán bộ, người 

học về mức độ đáp ứng CSVC, cảnh quan môi 

trường và thái độ phục vụ phòng ban chức năng 

Số 746/ĐHKH- BC Trường ĐHKH  

H09.09.02.60 Báo cáo khảo sát ý kiến GV về CTĐT năm 2021 Số 969/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.06.01 

Quy định khảo sát các bên liên quan phục vụ 

công tác BĐCLGD bên trong Trường ĐHKH, 

ĐHH 

 Trường ĐHKH  

H09.09.06.02 
Báo cáo số liệu xây dưng CSDL BĐCLGD bên 

trong 
922/ĐHKH-KTBĐCLGD Trường ĐHKH  

H09.09.06.03 
Quy trình thu thập CSDL phục vụ công tác 

BĐCLGD tại Trường 
   

H09.09.06.04 
Báo cáo khảo sát bạn đọc về mức độ đáp ứng 

của TTTT-TV năm học 2022-2023 
524/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.06.05 

Báo cáo kết quả khảo sát của cán bộ và người 

học về mức độ đáp ứng của CSCV, cảnh quan 

môi trường và thái độ phục vụ của cán bộ phòng 

ban 

300/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H10.10.03.06 
Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cải tiến chất 

lượng năm học 2017-2018 

Số 203/ĐHKH-

KTĐBCLGD 
Trường ĐHKH  

H10.10.03.07 
Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cải tiến chất 

lượng năm học 2019-2020 
 Trường ĐHKH  

H10.10.03.08 
Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cải tiến chất 

lượng năm học 2020-2021 
Số 917/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H10.10.03.09 
Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cải tiến chất 

lượng năm học 2021-2022 
Số 753/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H10.10.03.10 Báo cáo giữa kỳ KĐCLGD Trường ĐHKH file Trường ĐHKH  

H12.12.02.01 
Quy định đối sánh, so chuẩn chất lượng giáo dục 

của Trường ĐHKH, ĐHH năm 2019 
464/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.02.02 
Quy định đối sánh, so chuẩn chất lượng cơ sở 

giáo dục của Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế 
1172/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

Tiêu chuẩn 10: Tự đánh giá và đánh giá ngoài 

Tiêu chí 10.1: Kế hoạch tự đánh giá và chuẩn bị cho việc đánh giá ngoài được thiết lập. 

H09.09.01.31 
Kế hoạch công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng 

giáo dục giai đoạn 2018-2021 
Số 95/KH-KTĐBCLGD 

Phòng Khảo 

thí&BĐCLGD 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.02.26 
Kế hoạch thực hiện chiến lược BĐCLGD ĐHH 

giai đoạn 2021-2025 
169/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.03.01 
Kế hoạch ĐBCLGD Trường ĐHKH giai đoạn 

2015-2020 
32/QĐ/ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.03.14 
Quyết định thành lập Hội đồng Tự đánh giá 

trường ĐHKH 

Số 849/QĐ-ĐHKH, ngày 

30/9/2022 
Trường ĐHKH  

H09.09.03.15 
Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá 

chương trình đào tạo ngành CNTT 
Số 257/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.03.16 
Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá 

chương trình đào tạo ngành Báo chí-TT 
Số 256/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.03.17 
Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo ĐH 

ngành Kiến trúc 
Số 461/KH-ĐHKH   

H09.09.03.18 
Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá 

chương trình đào tạo ngành Kiến trúc  
Số 258/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.03.19 
Kế hoạch tự đánh giá Trường ĐHKH, Đại học 

Huế 
Số 975/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.03.20 
Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo ĐH 

ngành CNTT 
Số 459/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.03.21 
Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo ĐH 

ngành Báo chí 
Số 460/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.04.28 Tập huấn TĐG CTĐT    

H09.09.04.30 
Thông báo kế hoạch triển khai Tự đánh giá 

Trường Đại học Khoa học chu kỳ 2 
Số 1051/TB-ĐHKH Trường ĐHKH  

H10.10.01.01 
Chương trình tập huấn triển khai kế hoạch tự 

đánh giá  

Kèm Thông báo số 

1051/TB-ĐHKH 
Trường ĐHKH  

H10.10.01.02 
Hướng dẫn viết báo cáo tiêu chí, tiêu chuẩn TĐG 

Trường (chu kỳ 2) 
 Trường ĐHKH  

H10.10.01.03 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Tự đánh giá  Trường ĐHKH  

H10.10.01.04 
Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng Bộ tiêu chuẩn 

kiểm định chất lượng CSGD theo TT 12/2017 
 Trường ĐHKH  

H10.10.01.05 
Kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp góp ý 

hoàn thiện báo cáo TĐG Trường chy kỳ 2 
603/TB-ĐHKH Trường ĐHKH  

H10.10.01.06 

Kế hoạch công tác phục vụ đợt khảo sát chính 

thức của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài tại 

Trường ĐHKH 

Số 125/ĐHKH-

KTĐBCLGD 
Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H10.10.01.07 
Công văn VV triển khai công tác chuẩn bị đón 

đoàn đánh giá ngoài 

Số 1202/ĐHKH-

KTBĐCLGD 
Trường ĐHKH  

H10.10.01.08 
Công văn VV thẩm định báo cáo tự đánh giá 

chương trình đào tạo 

Số 

972/ĐHKH_KTBĐCLGD 
Trường ĐHKH  

H10.10.01.09 
V/v đăng ký thẩm định kết quả đánh giá chất 

lượng giáo dục trường đại học 
 Trường ĐHKH  

H10.10.02.16 
Ảnh chụp khóa tập huấn Tự đánh giá Trường 

ĐHKH 
 Trường ĐHKH  

H10.10.03.13 Lịch công tác tuần có buổi tập huấn tự đánh giá  Trường ĐHKH  

H10.10.03.14 
Công văn VV đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá 

chương trình đào tạo 

Số 1174/ĐHKH-

KTBĐCLGD 
Trường ĐHKH  

H10.10.04.02 

Giấy mời chuyên gia tập huấn viết báo cáo tiêu 

chí, tiêu chuẩn và báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo 

dục 

 Trường ĐHKH  

H10.10.04.09 
Biên bản họp hội đồng tự đánh giá Trường 

ĐHKH 
 Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 10.2: Việc tự đánh giá và đánh giá ngoài được thực hiện định kỳ bởi các cán bộ và/hoặc các chuyên gia độc lập 

đã được đào tạo. 

H09.09.01.11 
Bảng thống kê các khóa tập huấn về công tác 

ĐBCL cho cán bộ chuyên trách 
. Phòng KT&BĐCLGD  

H09.09.01.13 
Danh sách khóa bồi dưỡng KĐV -TT KĐCLGD- 

ĐHQG Hà Nội 
 

TT KĐCLGD - 

ĐHQG Hà Nội 
 

H09.09.01.28 Chứng chỉ kiểm định viên  Phòng KT&BĐCLGD  

H09.09.01.29 
Chứng chỉ bồi dưỡng kiểm định, bảo đảm chất 

lượng của cán bộ Trường 
 Phòng KT&BĐCLGD  

H09.09.03.03 
Danh sách đăng ký tham gia tập huấn đánh giá 

CTĐT và đào tạo kiểm định viên 
Số 70/ĐHKH-KTBĐCLGD 

Phòng Khảo 

thí&BĐCLGD 
 

H09.09.03.19 
Kế hoạch tự đánh giá Trường ĐHKH, Đại học 

Huế 
Số 975/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.03.23 
Cử cán bộ tham gia tập huấn kiểm định chất 

lượng theo AUN-QA 

Số 451/ĐHKH-

KTBĐCLGD 
Trường ĐHKH  

H09.09.04.28 Tập huấn TĐG CTĐT    

H09.09.04.29 Tập huấn TĐG CSGD chu kỳ 2    



178 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H10.10.01.08 
Công văn VV thẩm định báo cáo tự đánh giá 

chương trình đào tạo 

Số 

972/ĐHKH_KTBĐCLGD 
Trường ĐHKH  

H10.10.01.09 
V/v đăng ký thẩm định kết quả đánh giá chất 

lượng giáo dục trường đại học 
 Trường ĐHKH  

H10.10.01.10 Giấy chứng nhận Kiểm định 03 CTĐT  
TT KĐCLGD Thăng 

Long 
 

H10.10.01.11 Báo cáo tự đánh giá CSGD năm 2016  Trường ĐHKH  

H10.10.01.12 
Quyết định thành lập HĐ TĐG Trường năm 

2016 
Số 21/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H10.10.01.13 Kế hoạch TĐG Trường năm 2016 Số 27/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H10.10.01.14 

Quyết định thành lập các Ban Thẩm định Báo 

cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo trình độ 

đại học của Trường ĐHKH 

Số 1237/QĐ-ĐHH ĐH Huế  

H10.10.02.01 
Quyết định thành lập Đoàn chuyên gia đánh giá 

ngoài Trường ĐHKH, ĐHH 
Số 37/QĐ-KĐCL 

TT KĐCLGD, ĐHQG 

Hà Nội 
 

H10.10.02.02 Báo cáo TĐG CTĐT ngành Báo chí - Năm 2022  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H10.10.02.03 
Báo cáo TĐG CTĐT ngành Kiến trúc - Năm 

2022 
   

H10.10.02.04 
Báo cáo TĐG CTĐT ngành Công nghệ thông tin 

- Năm 2022 
 Trường ĐHKH  

H10.10.02.05 
Kết quả thẩm định BC TĐG CTĐT cấp ĐHH - 

ngành Báo chí 2022 
 Đại học Huế  

H10.10.02.06 
Kết quả thẩm định BC TĐG CTĐT cấp ĐHH - 

ngành Kiến trúc 2022 
 Đại học Huế  

H10.10.02.07 
Kết quả thẩm định BC TĐG CTĐT cấp ĐHH - 

ngành Công nghệ thông tin 2022 
 Đại học Huế  

H10.10.02.08 
Nghị quyết thẩm định BC TĐG CTĐT ngành 

Báo chí - 2023 
 

TTKĐCLGD Thăng 

Long 
 

H10.10.02.09 
Nghị quyết thẩm định BC TĐG CTĐT ngành 

Kiến trúc - 2023 
 

TTKĐCLGD Thăng 

Long 
 

H10.10.02.10 
Nghị quyết thẩm định BC TĐG CTĐT ngành 

CNTT - 2023 
 

TTKĐCLGD Thăng 

Long 
 

H10.10.02.11 Kế hoạch khảo sát chính thức ĐGN CTĐT 2023  
TT KĐCLGD Thăng 

Long 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H10.10.03.02 Báo cáo đánh giá ngoài CSGD năm 2017  Trường ĐHKH  

H10.10.03.11 
Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục 

Trường ĐHKH,ĐHH 
Số 121/QĐ-KĐCL 

TT KĐCLGD, ĐHQG 

Hà Nội 
 

H10.10.03.15 
Quyết định cấp giấy chứng nhận kiểm định chất 

lượng giáo dục cho Trường ĐHKH, ĐHH 
Số 121/QĐ-KĐCL 

TT KĐCLGD, ĐHQG 

Hà Nội 
 

H10.10.04.09 
Biên bản họp hội đồng tự đánh giá Trường 

ĐHKH 
 Trường ĐHKH  

H10.10.04.10 
Biên bản họp triển khai công tác tự đánh giá 

Trường ĐHKH 
 Trường ĐHKH  

H12.12.05.01 
Nghị quyết thẩm định kết quả đánh giá chất 

lượng CTĐT ngành CNTT 
16/NQ-HĐKĐCLGD TT KĐCLGD TL  

H12.12.05.02 
Nghị quyết thẩm định kết quả đánh giá chất 

lượng CTĐT ngành Kiến trúc 
17/NQ-HĐKĐCLGD TT KĐCLGD TL  

H12.12.05.03 
Nghị quyết thẩm định kết quả đánh giá chất 

lượng CTĐT ngành Báo chí 
18/NQ-HĐKĐCLGD TT KĐCLGD TL  

Tiêu chí 10.3: Các phát hiện và kết quả của việc tự đánh giá và đánh giá ngoài được rà soát. 

H09.09.03.09 Kế hoạch cải tiến chất lượng năm học 2017-2018 Số 247/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.03.10 Kế hoạch cải tiến chất lượng năm học 2018-2019 Số 224/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.03.11 Kế hoạch cải tiến chất lượng năm học 2019-2020 Số 223/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.03.12 Kế hoạch cải tiến chất lượng năm học 2020-2021 Số 1337/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.03.13 Kế hoạch cải tiến chất lượng năm học 2021-2022 Số 1260/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.03.14 
Quyết định thành lập Hội đồng Tự đánh giá 

trường ĐHKH 

Số 849/QĐ-ĐHKH, ngày 

30/9/2022 
Trường ĐHKH  

H09.09.03.15 
Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá 

chương trình đào tạo ngành CNTT 
Số 257/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.03.16 
Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá 

chương trình đào tạo ngành Báo chí-TT 
Số 256/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.03.18 
Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá 

chương trình đào tạo ngành Kiến trúc  
Số 258/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.03.19 
Kế hoạch tự đánh giá Trường ĐHKH, Đại học 

Huế 
Số 975/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H10.10.01.11 Báo cáo tự đánh giá CSGD năm 2016  Trường ĐHKH  

H10.10.02.02 Báo cáo TĐG CTĐT ngành Báo chí - Năm 2022  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H10.10.02.03 
Báo cáo TĐG CTĐT ngành Kiến trúc - Năm 

2022 
   

H10.10.02.04 
Báo cáo TĐG CTĐT ngành Công nghệ thông tin 

- Năm 2022 
 Trường ĐHKH  

H10.10.02.08 
Nghị quyết thẩm định BC TĐG CTĐT ngành 

Báo chí - 2023 
 

TTKĐCLGD Thăng 

Long 
 

H10.10.02.09 
Nghị quyết thẩm định BC TĐG CTĐT ngành 

Kiến trúc - 2023 
 

TTKĐCLGD Thăng 

Long 
 

H10.10.02.10 
Nghị quyết thẩm định BC TĐG CTĐT ngành 

CNTT - 2023 
 

TTKĐCLGD Thăng 

Long 
 

H10.10.03.01 
Quyết định thành lập Hội đồng TĐG Trường Đại 

học Khoa học 2016 
21/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H10.10.03.02 Báo cáo đánh giá ngoài CSGD năm 2017  Trường ĐHKH  

H10.10.03.03 
Nghị quyết của hội đồng Kiểm định chất lượng 

giáo dục 
Số 18/NQ-HĐKĐCL 

TT KĐCLGD, ĐHQG 

Hà Nội 
 

H10.10.03.04 
Kế hoạch tổng thể cải tiến chất lượng sau đánh 

giá ngoài , Trường ĐHKH 
 Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H10.10.03.05 
Hướng dẫn đánh giá bộ theo tiêu chuẩn đánh giá 

chất lượng CSGD đại học 
1668/QLCL-KĐCLGD 

Cục quản lý chất 

lượng 
 

H10.10.03.06 
Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cải tiến chất 

lượng năm học 2017-2018 

Số 203/ĐHKH-

KTĐBCLGD 
Trường ĐHKH  

H10.10.03.07 
Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cải tiến chất 

lượng năm học 2019-2020 
 Trường ĐHKH  

H10.10.03.08 
Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cải tiến chất 

lượng năm học 2020-2021 
Số 917/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H10.10.03.09 
Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cải tiến chất 

lượng năm học 2021-2022 
Số 753/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H10.10.03.10 Báo cáo giữa kỳ KĐCLGD Trường ĐHKH file Trường ĐHKH  

H12.12.03.11 Báo cáo đánh giá ngoài CTĐT ngành CNTT  TT KĐCLGD TL  

H12.12.03.12 Báo cáo đánh giá ngoài CTĐT ngành Kiến trúc  TT KĐCLGD TL  

H12.12.03.13 Báo cáo đánh giá ngoài CTĐT ngành Báo chí  TT KĐCLGD TL  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 10.4: Quy trình tự đánh giá và quy trình chuẩn bị cho việc đánh giá ngoài được cải tiến để đáp ứng các mục 

tiêu chiến lược của cơ sở giáo dục. 

H04.04.02.01 

Quyết định ban hành kế hoạch chiến lược phát 

triển Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 

giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn 2030 

1499/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H09.09.02.26 
Kế hoạch thực hiện chiến lược BĐCLGD ĐHH 

giai đoạn 2021-2025 
169/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.61 
Báo cáo kết quả thực hiện chiến lược BĐCLGD 

của ĐHH giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030 
Số 299/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.03.14 
Quyết định thành lập Hội đồng Tự đánh giá 

trường ĐHKH 

Số 849/QĐ-ĐHKH, ngày 

30/9/2022 
Trường ĐHKH  

H09.09.03.17 
Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo ĐH 

ngành Kiến trúc 
Số 461/KH-ĐHKH   

H09.09.03.19 
Kế hoạch tự đánh giá Trường ĐHKH, Đại học 

Huế 
Số 975/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.03.20 
Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo ĐH 

ngành CNTT 
Số 459/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.03.21 
Kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo ĐH 

ngành Báo chí 
Số 460/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.04.03 Hình ảnh phần mềm Tự đánh giá    

H10.10.01.06 

Kế hoạch công tác phục vụ đợt khảo sát chính 

thức của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài tại 

Trường ĐHKH 

Số 125/ĐHKH-

KTĐBCLGD 
Trường ĐHKH  

H10.10.01.07 
Công văn VV triển khai công tác chuẩn bị đón 

đoàn đánh giá ngoài 

Số 1202/ĐHKH-

KTBĐCLGD 
Trường ĐHKH  

H10.10.01.13 Kế hoạch TĐG Trường năm 2016 Số 27/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H10.10.02.11 Kế hoạch khảo sát chính thức ĐGN CTĐT 2023  
TT KĐCLGD Thăng 

Long 
 

H10.10.04.01 
Phần mềm quản lý minh chứng và viết báo cáo 

tự đánh giá 
 Trường ĐHKH  

H10.10.04.02 

Giấy mời chuyên gia tập huấn viết báo cáo tiêu 

chí, tiêu chuẩn và báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo 

dục 

 Trường ĐHKH  

H10.10.04.03 
Phân công nhiệm vụ các đơn vị cá nhân triển 

khai công tác ĐGN CTĐT 
19/TB-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H10.10.04.04 
Quyết định thành lập Ban tổ chức và các Tiểu 

ban triển khai công tác ĐGN CTĐT 
27/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H10.10.04.05 Minh chứng đấu thầu ĐGN  Trường ĐHKH  

H10.10.04.06 Giao diện đọc báo cáo TĐG - Phần mềm TĐG    

H10.10.04.07 
Biên bản họp rút kinh nghiệm sau đánh giá ngoài 

CTĐT 
 Trường ĐHKH  

H10.10.04.08 
Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm đánh giá cơ sở 

giáo dục và cải tiến chất lượng 

Số 271/ĐHKH-

KTĐBCLGD 
Trường ĐHKH  

Tiêu chuẩn 11: Hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng bên trong 

Tiêu chí 11.1: Kế hoạch quản lý thông tin đảm bảo chất lượng bên trong bao gồm việc thu thập, xử lý, báo cáo, nhận và 

chuyển thông tin từ các bên liên quan nhằm hỗ trợ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được 

thiết lập. 

H02.02.01.01 

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Trường Đại học Khoa học, Đại học 

Huế 

15/NQ-HĐT 

Hội đồng Trường Đại 

học Khoa học, Đại 

học Huế 

 

H02.02.01.51 

Quy định về Quy chế tạm thời tổ chức và hoạt 

động của Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2014 - 

2019 

59/QĐ-ĐHH ĐH Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.01.05 
Quyết định thành lập các phòng chức năng thuộc 

Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế 
1195/QĐ-ĐHH-TCNS ĐH Huế  

H09.09.01.06 

Quyết định đổi tên Phòng Khảo thí – Đảm bảo 

chất lượng giáo dục thành Phòng Khảo thí Bảo 

đảm chất lượng giáo dục trực thuộc Trường Đại 

học Khoa học, Đại học Huế 

Số 153/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.18 

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động Bảo 

đảm chất lượng giáo dục Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 

Số 1287/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.20 

Quyết định Ban hành Quy định về hoạt động 

khảo sát ý kiến phản hồi từ các bên liên quan 

phục vụ công tác bảo đảm chất lượng giáo dục 

Số 336/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H09.09.01.21 Phần mềm khảo sát các bên liên quan  Phòng KT&BĐCLGD  

H09.09.01.34 

Bảng tổng hợp phiếu khảo sát ý kiến các bên liên 

quan phục vụ công tác BĐCLGD tại Trường 

ĐHKH 

 Phòng KT&BĐCLGD  

H09.09.04.03 Hình ảnh phần mềm Tự đánh giá    
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.04.21 
Hình ảnh phần mềm khảo sát ý kiến sinh viên 

chất lượng giảng dạy của giảng viên 
   

H09.09.04.22 
Hình ảnh phần mềm khảo sát tình hình việc làm 

NHTN 
   

H09.09.04.26 
Hình ảnh công khai CSDL BĐCL bên trong của 

Nhà trường 
   

H11.11.01.01 
CSDL BĐCLGD phục vụ công tác quản lý, điều 

hành tại Trường ĐHKH 
   

H11.11.01.02 
Công văn Báo cáo số liệu phục vụ công tác quản 

lý, điều hành của nhà Trường 
922/ĐHKH - KBĐCLGD ĐHKH  

H11.11.02.01 
Thống kê các phần mềm đang sử dụng tại 

Trường ĐHKH, ĐHH 
 Trường ĐHKH  

H11.11.02.04 Báo cáo 3 công khai năm học 2021 -2022    

H11.11.02.13 
Thông báo V/V thu thập thông tin báo cáo 3 

công khai năm 2021 -2022 
984/ĐHKH-KTBĐCLGD ĐHKH  

H11.11.02.14 Biểu mẫu thu thập 3 công khai hằng năm     

H11.11.03.07 CSDL quý I năm 2022    



189 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H12.12.03.24 
Hướng dẫn sử dụng phần mềm khảo sát tình hình 

việc làm của SV tốt nghiệp 
 Trường ĐHKH  

Tiêu chí 11.2: Thông tin về đảm bảo chất lượng bên trong bao gồm kết quả phân tích dữ liệu phải phù hợp, chính xác 

và sẵn có để cung cấp kịp thời cho các bên liên quan nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định; đồng thời, đảm bảo sự thống 

nhất, bảo mật và an toàn. 

H01.01.01.05 Ảnh chụp màn hình Website Trường 
Ảnh chụp màn hình Website 

Trường 

Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H03.03.01.01 

Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 

thuộc, trực thuộc Trường Đại học Khoa học, Đại 

học Huế 

1018/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H04.04.03.02 

Báo cáo Hội nghị Viên chức và Người lao động 

hằng năm (từ 2017-2022) của Trường Đại học 

Khoa học 

Báo cáo của Hiệu trưởng 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H07.07.01.18 Báo cáo 3 công khai năm 2018  Trường ĐHKH  

H07.07.01.19 Báo cáo 3 công khai năm 2019  Trường ĐHKH  

H07.07.01.20 Báo cáo 3 công khai năm 2020  Trường ĐHKH  

H07.07.01.21 Báo cáo 3 công khai năm 2021  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H07.07.01.22 Báo cáo 3 công khai năm 2022  Trường ĐHKH  

H09.09.01.20 

Quyết định Ban hành Quy định về hoạt động 

khảo sát ý kiến phản hồi từ các bên liên quan 

phục vụ công tác bảo đảm chất lượng giáo dục 

Số 336/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H09.09.01.32 
Website Trang thông tin Phòng Khảo thí 

&BĐCLGD 
   

H09.09.02.04 

Báo cáo khảo sát ý kiến sinh viên năm cuối về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2017-

2018  

Số 105/BC - ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.05 

Báo cáo khảo sát ý kiến sinh viên năm cuối về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2018-

2019  

Số 94/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.06 

Báo cáo khảo sát ý kiến sinh viên năm cuối về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2019-

2020  

Số 308/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.13 

Công văn khảo sát ý kiến sinh viên năm cuối về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2021-

2022 

Số 1172/ĐHKH-

KTBĐCLGD 
Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.02.41 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh 

viên tốt nghiệp năm 2017  
Số 329 /BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.42 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh 

viên tốt nghiệp năm 2018 
Số 299/BC – ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.43 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm 

NHTN năm 2019  
Số 1311 /BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.46 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh 

viên tốt nghiệp năm 2021 
Số 1225 /BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.48 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về 

HĐGD của GV học kỳ II, năm học 2021-2022 
Số 577 /ĐHKH- BC Trường ĐHKH  

H09.09.02.50 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về 

HĐGD của GV học kỳ II, năm học 2020-2021 
Số 798 /BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.52 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về 

HĐGD của GV học kỳ II, năm học 2019-2020 
Số 758/ĐHKH- BC Trường ĐHKH  

H09.09.02.54 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về 

HĐGD của GV học kỳ II, năm học 2018-2019 
Số 219/ĐHKH- BC Trường ĐHKH  

H09.09.02.55 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về 

HĐGD của GV học kỳ II, năm học 2017-2018 
Số /BC-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.02.56 
Báo cáo kết quả khảo sát nhà sử dụng lao động 

về chất lượng sinh viên tốt nghiệp năm 2020  
Số 664/ĐHKH- BC Trường ĐHKH  

H09.09.02.57 
Báo cáo kết quả khảo sát nhà sử dụng lao động 

về chất lượng sinh viên tốt nghiệp năm 2019 
Số 799/ĐHKH- BC Trường ĐHKH  

H09.09.02.58 
Báo cáo kết quả khảo sát nhà sử dụng lao động 

về chất lượng sinh viên tốt nghiệp năm 2018  
Số 124/ĐHKH- BC Trường ĐHKH  

H09.09.02.62 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh 

viên tốt nghiệp năm 2020 
Số 1044 /BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.04.03 Hình ảnh phần mềm Tự đánh giá    

H09.09.04.11 
Hình ảnh phần mềm trang thông tin đào tạo tín 

chỉ 
   

H09.09.04.12 Hình ảnh phần mềm quản lý học phần    

H09.09.04.13 Hình ảnh phần mềm quản lý công tác sinh viên    

H09.09.04.14 Hình ảnh phần mềm quản lý đào tạo Sau đại học    

H09.09.04.15 Hình ảnh phần mềm quản lý Nghiên cứu sinh    

H09.09.04.16 Hình ảnh phần mềm quản lý nhân sự    
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.04.17 
Hình ảnh phần mềm kê khai nhiệm vụ cán bộ, 

giảng viên 
   

H09.09.04.18 
Hình ảnh phần mềm quản lý tài chính (misa 

mimosa) 
   

H09.09.04.19 Phần mềm quản lý Khoc học công nghệ  Đại học Huế  

H09.09.04.20 Hình ảnh phần mềm nghiệp vụ khảo thí    

H09.09.04.21 
Hình ảnh phần mềm khảo sát ý kiến sinh viên 

chất lượng giảng dạy của giảng viên 
 Phòng KT&BĐCLGD  

H09.09.04.22 
Hình ảnh phần mềm khảo sát tình hình việc làm 

NHTN 
   

H09.09.04.23 Hình ảnh phần mềm thi bằng hình thức tiểu luận    

H09.09.04.24 Hình ảnh phần mềm quản lý thư viện    

H11.11.02.01 
Thống kê các phần mềm đang sử dụng tại 

Trường ĐHKH, ĐHH 
 Trường ĐHKH  

H11.11.02.02 
QĐ thành lập Tổ ứng dụng CNTT thuộc Trường 

ĐHKH, ĐHH 
459/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H11.11.02.03 
Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo 

dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 
36/2017/TT-BGDĐT Bộ GD&ĐT  

H11.11.02.04 Báo cáo 3 công khai năm học 2021 -2022    

H11.11.02.05 

Kết quả khảo sát ý kiến của SV về hoạt động 

giảng dạy của GV xem trên Trang đào tạo đại 

học 

 Trường ĐHKH  

H11.11.02.06 
Công văn về việc khảo sát, công khai và báo cáo 

tình hình việc làm của người học tốt nghiệp 
3943/BGDĐT-GDĐH Bộ GD&ĐT  

H11.11.02.07 
Công khai tình hình việc làm của SVTN hằng 

năm 
 Trường ĐHKH  

H11.11.02.08 
Nhập dữ liệu việc làm của SVTN hằng năm cho 

Bộ GD&ĐT 
 Phòng KT&BĐCLGD  

H11.11.02.09 
Công văn về việc phân công cán bộ quản lý 

thông tin BĐCL bên trong 
1445/ĐHKH-KTBĐCLGD Trường ĐHKH  

H11.11.02.10 
Bảo mật tài khoản cá nhân về đào tạo, khảo sát, 

kê khai giờ chuẩn, thu nhập tại Trường ĐHKH 
 Trường ĐHKH  

H11.11.02.11 Tổ chức thi và chấm thi tiểu luận 414/ĐHKH-KTBĐCLGD Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H11.11.02.12 Hướng dẫn nhập điểm thi kết thúc học phần 305/TB-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.03.18 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh 

viên tốt nghiệp giai đoạn 2017-2021 
382/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.04.07 

QĐ Ban hành Quy định hoạt động hệ thống quản 

lý thông tin BĐCLGD bên trong của Trường 

ĐHKH, ĐHH 

Số 990/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H14.14.05.02 
Kết quả khảo sát sinh viên năm cuối về chất 

lượng đào tạo trong 5 năm. 
233/BC-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

Tiêu chí 11.3: Thực hiện rà soát hệ thống quản lý thông tin đảm bảo chất lượng bên trong, số lượng, chất lượng, sự 

thống nhất, bảo mật, an toàn của dữ liệu và thông tin. 

H07.07.03.07 Bảng phân công nhiệm vụ của Tổ QTCSVC  

Phòng 

KHTC&CSVC, 

Trường Đại học Khoa 

học 

 

H09.09.01.21 Phần mềm khảo sát các bên liên quan  Phòng KT&BĐCLGD  

H09.09.02.08 

Báo cáo khảo sát ý kiến sinh viên năm cuôi về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2021-

2022  

Số 1325/BC-ĐHKH  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.02.23 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến SV, HVCH, 

NCS về mức độ đáp ứng thư viện 
Số 745 /ĐHKH- BC Trường ĐHKH  

H09.09.02.48 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về 

HĐGD của GV học kỳ II, năm học 2021-2022 
Số 577 /ĐHKH- BC Trường ĐHKH  

H09.09.02.59 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến Cán bộ, người 

học về mức độ đáp ứng CSVC, cảnh quan môi 

trường và thái độ phục vụ phòng ban chức năng 

Số 746/ĐHKH- BC Trường ĐHKH  

H09.09.04.12 Hình ảnh phần mềm quản lý học phần    

H09.09.04.21 
Hình ảnh phần mềm khảo sát ý kiến sinh viên 

chất lượng giảng dạy của giảng viên 
   

H09.09.04.22 
Hình ảnh phần mềm khảo sát tình hình việc làm 

NHTN 
   

H09.09.04.23 Hình ảnh phần mềm thi bằng hình thức tiểu luận    

H11.11.02.01 
Thống kê các phần mềm đang sử dụng tại 

Trường ĐHKH, ĐHH 
 Trường ĐHKH  

H11.11.02.09 
Công văn về việc phân công cán bộ quản lý 

thông tin BĐCL bên trong 
1445/ĐHKH-KTBĐCLGD Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H11.11.03.01 

Biên bản về việc bổ sung, điều chỉnh hệ thống 

quản lý thông tin, hệ thống dữ liệu bảo đảm chất 

lượng giáo dục bên trong của Nhà trường 

 Trường ĐHKH  

H11.11.03.02 

Kế hoạch rà soát, điều chỉnh hoạt động hệ thống 

quản lý TTBĐCLGD bên trong Trường ĐHKH, 

ĐHH 

1408/KH - ĐHKH ĐHKH  

H11.11.03.03 

Kết quả thực hiện kế hoạch rà soát, điều chỉnh 

hoạt động hệ thống quản lý thông tin BĐCLGD 

bên trong Trường ĐHKH, ĐHH 

666A/BC - ĐHKH ĐHKH  

H11.11.03.04 Nâng cấp trang thông tin đào tạo đại học  Trường ĐHKH  

H11.11.03.05 Nâng cấp phần mềm quy đổi giờ chuẩn  Trường ĐHKH  

H11.11.03.06 
Công khai các điều kiện cơ sở vật chất tại 

Trường 2022-2023 
 Trường ĐHKH  

H12.12.03.24 
Hướng dẫn sử dụng phần mềm khảo sát tình hình 

việc làm của SV tốt nghiệp 
 Trường ĐHKH  

H12.12.03.25 
Phần mềm kê khai giờ chuẩn của cán bộ, giảng 

viên năm học 2020-2021 
 Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H12.12.04.07 

QĐ Ban hành Quy định hoạt động hệ thống quản 

lý thông tin BĐCLGD bên trong của Trường 

ĐHKH, ĐHH 

Số 990/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H14.14.03.63 
Trang thông tin điện tử, phần mềm quản lý đào 

tạo. 
Web4 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H17.17.01.19 
Văn bản đề nghị bổ sung, cải tiến phần mềm 

Quản lý đào tạo tín chỉ 
255/ĐHKH-ĐTĐH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H17.17.01.20 
Một số nội dung cập nhật phần mềm Quản lý 

đào tạo tín chỉ. 
NDCN 

Tổ phần mềm, Đại 

học Huế. 
 

Tiêu chí 11.4: Việc quản lý thông tin đảm bảo chất lượng bên trong cũng như các chính sách, quy trình và kế hoạch 

quản lý thông tin đảm bảo chất lượng bên trong được cải tiến để hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng 

đồng. 

H02.02.01.39 
Quyết định ban hành Quy định chức năng,nhiệm 

vụ của các đơn vị và các hội đồng trực thuộc 
366/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H07.07.04.25 
Hợp động cài đặt và nâng cấp phần mềm quản trị 

thư viện 
 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H09.09.01.21 Phần mềm khảo sát các bên liên quan  Phòng KT&BĐCLGD  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.02.22 

Báo cáo khảo sát mức độ hài lòng về công tác 

đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và thi 

đua khen thưởng năm 2021  

Số 726/ĐHKH- BC Trường ĐHKH  

H09.09.02.23 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến SV, HVCH, 

NCS về mức độ đáp ứng thư viện 
Số 745 /ĐHKH- BC Trường ĐHKH  

H09.09.04.03 Hình ảnh phần mềm Tự đánh giá    

H09.09.04.11 
Hình ảnh phần mềm trang thông tin đào tạo tín 

chỉ 
   

H09.09.04.12 Hình ảnh phần mềm quản lý học phần    

H09.09.04.14 Hình ảnh phần mềm quản lý đào tạo Sau đại học    

H09.09.04.15 Hình ảnh phần mềm quản lý Nghiên cứu sinh    

H09.09.04.21 
Hình ảnh phần mềm khảo sát ý kiến sinh viên 

chất lượng giảng dạy của giảng viên 
   

H09.09.04.22 
Hình ảnh phần mềm khảo sát tình hình việc làm 

NHTN 
   

H11.11.01.01 
CSDL BĐCLGD phục vụ công tác quản lý, điều 

hành tại Trường ĐHKH 
   



200 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H11.11.02.09 
Công văn về việc phân công cán bộ quản lý 

thông tin BĐCL bên trong 
1445/ĐHKH-KTBĐCLGD Trường ĐHKH  

H11.11.03.02 

Kế hoạch rà soát, điều chỉnh hoạt động hệ thống 

quản lý TTBĐCLGD bên trong Trường ĐHKH, 

ĐHH 

1408/KH - ĐHKH ĐHKH  

H11.11.03.03 

Kết quả thực hiện kế hoạch rà soát, điều chỉnh 

hoạt động hệ thống quản lý thông tin BĐCLGD 

bên trong Trường ĐHKH, ĐHH 

666A/BC - ĐHKH ĐHKH  

H11.11.03.04 Nâng cấp trang thông tin đào tạo đại học  Trường ĐHKH  

H11.11.04.01 

Kết quả khảo sát ý kiến người học năm cuối về 

chất lượng đào tạo trong thời gian 5 năm (từ năm 

học 2017-2018 đến năm học 2021-2022) 

233/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H11.11.04.02 
Kết quả khảo sát ý kiến SV về hoạt động giảng 

dạy của GV giai đoạn 2018-2022 
215/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.03.25 
Phần mềm kê khai giờ chuẩn của cán bộ, giảng 

viên năm học 2020-2021 
 Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H12.12.04.07 

QĐ Ban hành Quy định hoạt động hệ thống quản 

lý thông tin BĐCLGD bên trong của Trường 

ĐHKH, ĐHH 

Số 990/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

Tiêu chuẩn 12: Nâng cao chất lượng 

Tiêu chí 12.1: Xây dựng kế hoạch liên tục nâng cao chất lượng của cơ sở giáo dục bao gồm các chính sách, hệ thống, 

quy trình, thủ tục và nguồn lực để thực hiện tốt nhất hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. 

H04.04.02.15 
Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHKH, 

ĐHH giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn 2030 
1499/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H09.09.01.01 

Quyết định thành lập Hội đồng Bảo đảm chất 

lượng giáo dục Trường ĐHKH nhiệm kỳ 2019-

2024 

Số 817/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.03 

Quyết định Ban hành chức năng, nhiệm vụ và 

quyền hạn của Hội đồng Bảo đảm chất lượng 

giáo dục Trường ĐHKH  

Số 824/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.11 
Bảng thống kê các khóa tập huấn về công tác 

ĐBCL cho cán bộ chuyên trách 
. Phòng KT&BĐCLGD  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.01.14 

Quyết định thành lập Mạng lưới Bảo đảm chất 

lượng giáo dục bên trong Trường ĐHKH nhiệm 

kỳ 2019-2024 

Số 818/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.17 

Quyết định Ban hành quy định chức năng, nhiệm 

vụ và quyền hạn của Mạng lưới Bảo đảm chất 

lượng giáo dục bên trong Trường ĐHKH 

Số 825/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.18 

Quyết định ban hành Quy định về hoạt động Bảo 

đảm chất lượng giáo dục Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 

Số 1287/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.19 

Quyết định ban hành quy định đối sánh, so 

chuẩn chất lượng giáo dục Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 

Số 988/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.20 

Quyết định Ban hành Quy định về hoạt động 

khảo sát ý kiến phản hồi từ các bên liên quan 

phục vụ công tác bảo đảm chất lượng giáo dục 

Số 336/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H09.09.01.28 Chứng chỉ kiểm định viên  Phòng KT&BĐCLGD  

H09.09.01.29 
Chứng chỉ bồi dưỡng kiểm định, bảo đảm chất 

lượng của cán bộ Trường 
 Phòng KT&BĐCLGD  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.01.30 
Quyết định ban hành Kế hoạch BĐCLGD 

ĐHKH giai đoạn 2015-2020 
Số 32/QĐ-ĐHH Trường ĐHKH  

H09.09.01.33 
Quyết định ban hành chính sách BĐCLGD, 

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế  
Số 1286/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.26 
Kế hoạch thực hiện chiến lược BĐCLGD ĐHH 

giai đoạn 2021-2025 
169/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.61 
Báo cáo kết quả thực hiện chiến lược BĐCLGD 

của ĐHH giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn 2030 
Số 299/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.03.09 Kế hoạch cải tiến chất lượng năm học 2017-2018 Số 247/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.03.10 Kế hoạch cải tiến chất lượng năm học 2018-2019 Số 224/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.03.11 Kế hoạch cải tiến chất lượng năm học 2019-2020 Số 223/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.03.12 Kế hoạch cải tiến chất lượng năm học 2020-2021 Số 1337/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.03.13 Kế hoạch cải tiến chất lượng năm học 2021-2022 Số 1260/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.03.24 

Quyết định cử cán bộ tham gia lớp đào tạo Kiểm 

định viên kiểm định giáo dục đại học và trung 

cấp chuyên nghiệp 

Số 174/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H10.10.01.10 Giấy chứng nhận Kiểm định 03 CTĐT  
TT KĐCLGD Thăng 

Long 
 

H10.10.02.15 
Công văn cử cán bộ tham gia Khóa đào tạo kiểm 

định viên kiểm định chất lượng giáo dục 
Số 627/CV-ĐHKH Trường ĐHKH  

H10.10.03.06 
Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cải tiến chất 

lượng năm học 2017-2018 

Số 203/ĐHKH-

KTĐBCLGD 
Trường ĐHKH  

H10.10.03.07 
Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cải tiến chất 

lượng năm học 2019-2020 
 Trường ĐHKH  

H10.10.03.08 
Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cải tiến chất 

lượng năm học 2020-2021 
Số 917/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H10.10.03.09 
Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cải tiến chất 

lượng năm học 2021-2022 
Số 753/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H10.10.03.10 Báo cáo giữa kỳ KĐCLGD Trường ĐHKH file Trường ĐHKH  

H10.10.03.11 
Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục 

Trường ĐHKH,ĐHH 
Số 121/QĐ-KĐCL 

TT KĐCLGD, ĐHQG 

Hà Nội 
 

H10.10.03.15 
Quyết định cấp giấy chứng nhận kiểm định chất 

lượng giáo dục cho Trường ĐHKH, ĐHH 
Số 121/QĐ-KĐCL 

TT KĐCLGD, ĐHQG 

Hà Nội 
 



205 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H12.12.01.01 
Quyết định về việc ban hành Quy định hoạt động 

BĐCLGD của Trường ĐHKH, ĐHH 
Số 1287/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.01.02 
Kế hoạch kinh phí hoạt động năm 2020 của 

Phòng KT&BĐCLGD 
342/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.01.03 
Kế hoạch kinh phí hoạt động năm 2023 của 

Phòng KT&BĐCLGD 
265/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.02.02 
Quy định đối sánh, so chuẩn chất lượng cơ sở 

giáo dục của Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế 
1172/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.02.05 
Quy định đối sánh, so chuẩn chất lượng cơ sở 

giáo dục của Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế 
988/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H24.24.04.01 

QĐ. Ban hành quy định về hoạt động khảo sát ý 

kiến phản hồi từ các bên liên quan phục vụ công 

tác bảo đảm chất lượng giáo dục 

336/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

Tiêu chí 12.2: Các tiêu chí lựa chọn đối tác, các thông tin so chuẩn và đối sánh để nâng cao chất lượng hoạt động được 

thiết lập. 

H09.09.01.19 

Quyết định ban hành quy định đối sánh, so 

chuẩn chất lượng giáo dục Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 

Số 988/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H12.12.02.01 
Quy định đối sánh, so chuẩn chất lượng giáo dục 

của Trường ĐHKH, ĐHH năm 2019 
464/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.02.02 
Quy định đối sánh, so chuẩn chất lượng cơ sở 

giáo dục của Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế 
1172/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.02.03 
Danh sách các đối tác trong nước được lựa chọn 

để đối sánh 
988/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.02.04 
Báo cáo kết quả so sánh CTĐT ngành CNTT so 

với các Trường trong và ngoài nước 
 Khoa CNTT  

H12.12.02.05 
Quy định đối sánh, so chuẩn chất lượng cơ sở 

giáo dục của Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế 
988/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.02.06 
Hướng dẫn so chuẩn, đối sánh chất lượng giáo 

dục 
988/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.03.01 
Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất 

lượng cơ sở giáo dục đại học 
số 12/2017/TT-BGDĐT BGDĐT  

H12.12.03.02 

Thông tư Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh 

giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục 

đại học 

Số 04/2016/TT-BGDĐT BGDĐT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H12.12.03.26 
Bảng so sánh CTĐT ngành Báo chí với các 

CSGD đại học trong nước 
 Khoa BC-TT  

H12.12.03.27 
Tham khảo CTĐT ngành Kiến trúc của các nước 

trên thế giới 
 Khoa Kiến trúc  

Tiêu chí 12.3: Thực hiện việc so chuẩn và đối sánh nhằm tăng cường các hoạt động đảm bảo chất lượng và khuyến 

khích đổi mới, sáng tạo. 

H02.02.02.07 
Quyết định phê duyệt đề án tái cấu trúc Trường 

Đại học Khoa học, Đại học Huế 
424/QĐ-ĐHH ĐH Huế  

H02.02.03.30 

Quyết định thành lập Khoa Xã hội học và Công 

tác xã hội thuộc Trường Đại học Khoa học, Đại 

học Huế 

170/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H02.02.03.31 

Quyết định thành lập Khoa Điện, Điện tử và 

Công nghệ vật liệu thuộc Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 

164/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H10.10.03.02 Báo cáo đánh giá ngoài CSGD năm 2017  Trường ĐHKH  

H10.10.03.03 
Nghị quyết của hội đồng Kiểm định chất lượng 

giáo dục 
Số 18/NQ-HĐKĐCL 

TT KĐCLGD, ĐHQG 

Hà Nội 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H10.10.03.06 
Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cải tiến chất 

lượng năm học 2017-2018 

Số 203/ĐHKH-

KTĐBCLGD 
Trường ĐHKH  

H10.10.03.07 
Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cải tiến chất 

lượng năm học 2019-2020 
 Trường ĐHKH  

H10.10.03.08 
Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch cải tiến chất 

lượng năm học 2020-2021 
Số 917/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H10.10.03.10 Báo cáo giữa kỳ KĐCLGD Trường ĐHKH file Trường ĐHKH  

H10.10.03.16 
Triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục 

giai đoạn 2020-2022 

Số 163/ĐHKH-

KTĐBCLGD 
Trường ĐHKH  

H11.11.02.01 
Thống kê các phần mềm đang sử dụng tại 

Trường ĐHKH, ĐHH 
 Trường ĐHKH  

H11.11.02.02 
QĐ thành lập Tổ ứng dụng CNTT thuộc Trường 

ĐHKH, ĐHH 
459/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.02.01 
Quy định đối sánh, so chuẩn chất lượng giáo dục 

của Trường ĐHKH, ĐHH năm 2019 
464/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.02.02 
Quy định đối sánh, so chuẩn chất lượng cơ sở 

giáo dục của Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế 
1172/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H12.12.02.03 
Danh sách các đối tác trong nước được lựa chọn 

để đối sánh 
988/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.02.04 
Báo cáo kết quả so sánh CTĐT ngành CNTT so 

với các Trường trong và ngoài nước 
 Khoa CNTT  

H12.12.02.05 
Quy định đối sánh, so chuẩn chất lượng cơ sở 

giáo dục của Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế 
988/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.02.06 
Hướng dẫn so chuẩn, đối sánh chất lượng giáo 

dục 
988/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.03.01 
Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất 

lượng cơ sở giáo dục đại học 
số 12/2017/TT-BGDĐT BGDĐT  

H12.12.03.02 

Thông tư Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh 

giá chất lượng CTĐT các trình độ của giáo dục 

đại học 

Số 04/2016/TT-BGDĐT BGDĐT  

H12.12.03.03 

Báo cáo Kết quả đối sánh các lĩnh vực hoạt động 

của Trường ĐHKH, ĐHH trong giai đoạn 2019-

2020 

1166a/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H12.12.03.04 

Báo cáo Kết quả đối sánh các lĩnh vực hoạt động 

của Trường ĐHKH, ĐHH trong giai đoạn 2021-

2022 

1011a/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.03.05 

Trang web 3 công khai của Trường ĐH Khoa 

học - ĐH Thái Nguyên, ĐH Quy Nhơn và ĐH 

Nha Trang 

   

H12.12.03.06 

Báo cáo Kết quả đối sánh giữa Trường ĐHKH, 

ĐHH với Trường ĐHKH- ĐH Thái Nguyên, 

Trường ĐH Quy Nhơn và Trường ĐH Nha 

Trang 

1001a/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.03.07 
Báo cáo đối sánh CTĐT ngành CNKT Hóa học 

với các trường ĐH trong nước 
 Khoa Hóa học  

H12.12.03.08 
Văn bản so sánh, đối chiếu CTĐT ngành CNTT 

năm 2019 và 2021 
 Khoa CNTT  

H12.12.03.09 
So sánh CTĐT ngành Báo chí với CTĐT các 

trường ĐH trong và ngoài nước 
 Khoa BC-TT  

H12.12.03.10 
So sánh CTĐT ngành Kiến trúc với CTĐT các 

trường ĐH trong nước 
 Khoa Kiến trúc  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H12.12.03.11 Báo cáo đánh giá ngoài CTĐT ngành CNTT  TT KĐCLGD TL  

H12.12.03.12 Báo cáo đánh giá ngoài CTĐT ngành Kiến trúc  TT KĐCLGD TL  

H12.12.03.13 Báo cáo đánh giá ngoài CTĐT ngành Báo chí  TT KĐCLGD TL  

H12.12.03.14 
Trường ĐHKH, ĐHH ký kết hợp tác với doanh 

nghiệp trong đào tạo và tuyển dụng 
   

H12.12.03.15 
Trường ĐHKH, ĐHH ký kết hợp tác với Công ty 

LG VS DCV Đà Nẵng  
   

H12.12.03.16 
Trường ĐHKH, ĐHH ký kết hợp tác với 14 đơn 

vị tuyển dụng nhân lực ngành CNTT  
   

H12.12.03.17 

Trường ĐHKH, ĐHH ký kết hợp tác đưa SV 

tham gia thực tập đúng chuyên ngành tại Nhật 

Bản  

   

H12.12.03.18 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh 

viên tốt nghiệp giai đoạn 2017-2021 
382/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.03.19 
Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng đề thi giai 

đoạn 2017-2022 
1348/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.03.20 Bộ nhận diện thương hiệu trường ĐHKH, ĐHH    



212 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H12.12.03.21 
Trang web bộ nhận diện thương hiệu trường 

ĐHKH, ĐHH 
   

H12.12.05.01 
Nghị quyết thẩm định kết quả đánh giá chất 

lượng CTĐT ngành CNTT 
16/NQ-HĐKĐCLGD TT KĐCLGD TL  

H12.12.05.02 
Nghị quyết thẩm định kết quả đánh giá chất 

lượng CTĐT ngành Kiến trúc 
17/NQ-HĐKĐCLGD TT KĐCLGD TL  

H12.12.05.03 
Nghị quyết thẩm định kết quả đánh giá chất 

lượng CTĐT ngành Báo chí 
18/NQ-HĐKĐCLGD TT KĐCLGD TL  

H12.12.05.14 
Quyết định về việc Ban hành Quy định chấm thi 

kết thúc học phần bậc đại học hệ chính quy 
322/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.05.15 
QĐ về việc ban hành Quy định Tổ chức thi và 

chấm thi KTHP bậc ĐTĐH hệ chính quy 
1219/QĐ-ĐHKH Phòng KT&BĐCLGD  

H12.12.05.16 
Quyết định về việc Ban hành Quy định chấm thi 

kết thúc học phần bậc đại học hệ chính quy 
458/QĐ_ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.05.17 
QĐ vv ban hành Quy định Tổ chức thi và chấm 

thi kết thúc học phần bậc đào tạo sau đại học 
130/QĐ-ĐHKH Phòng KT&BĐCLGD  

H14.14.01.19 
Xây dựng CTĐT đại học theo chuẩn đầu ra tại 

Trường ĐHKH. 
1051/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.01.20 
Kế hoạch tổ chức xây dựng CĐR và CTĐT năm 

2021. 
1381/KH-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.65 
Ban hành Chương trình đào tạo đại học của 23 

ngành đào tạo tại Trường ĐHKH. 
584/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H18.18.02.01 
Quy chế thành lập và tổ chức hoạt động nhóm 

nghiên cứu của Trường ĐHKH 
1127/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H18.18.02.02 QĐ công nhận nhóm nghiên cứu Hóa Dược 495/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H18.18.02.03 
QĐ công nhận nhóm nghiên cứu Hóa Sinh Môi 

trường 
708/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H18.18.02.04 
QĐ công nhận nhóm nghiên cứu mạnh của 

ĐHH, giai đoạn 2018-2021 
1208/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H18.18.02.05 
QĐ công nhận nhóm nghiên cứu mạnh của 

ĐHH, giai đoạn 2020-2022 
1558/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H18.18.02.06 
QĐ công nhận nhóm nghiên cứu mạnh của 

ĐHH, giai đoạn 2021-2023 
1684/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H18.18.02.07 
QĐ công nhận nhóm nghiên cứu mạnh của 

ĐHH, giai đoạn 2022-2024 
1790/QĐ-ĐHH Đại học Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H18.18.04.01 
Quyết định khen thưởng khuyến khích tài năng 

năm 2018 
191/QĐ-ĐHKH Đại học Khoa học  

H18.18.04.02 
Quyết định khen thưởng khuyến khích tài năng 

năm 2019 
265 QĐ-ĐHKH Đại học Khoa học  

H18.18.04.03 
Quyết định khen thưởng khuyến khích tài năng 

năm 2020 
1040 QĐ-ĐHKH Đại học Khoa học  

H18.18.04.04 
Quyết định khen thưởng khuyến khích tài năng 

năm 2021 
873 QĐ-ĐHKH Đại học Khoa học  

H18.18.04.05 
Quyết định khen thưởng khuyến khích tài năng 

năm 2022 
1044 QĐ-ĐHKH Đại học Khoa học  

H22.22.01.05 
Thống kê đánh giá tỷ lệ tốt nghiệp, thôi học, học 

lại - thi lại của người học giai đoạn 2017-2022 
 Trường ĐHKH  

H22.22.02.01 
Báo cáo thống kê, đánh giá thời gian tốt nghiệp 

trung bình của người học giai đoạn 2017-2022.  
 Trường ĐHKH  

H22.22.02.03 
Bản đối sánh về thời gian tốt nghiệp trung bình 

của người học giai đoạn 2017-2022. 
 Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 12.4: Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh được rà soát. 

H12.12.02.01 
Quy định đối sánh, so chuẩn chất lượng giáo dục 

của Trường ĐHKH, ĐHH năm 2019 
464/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.02.02 
Quy định đối sánh, so chuẩn chất lượng cơ sở 

giáo dục của Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế 
1172/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.02.03 
Danh sách các đối tác trong nước được lựa chọn 

để đối sánh 
988/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.02.05 
Quy định đối sánh, so chuẩn chất lượng cơ sở 

giáo dục của Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế 
988/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.02.06 
Hướng dẫn so chuẩn, đối sánh chất lượng giáo 

dục 
988/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.03.03 

Báo cáo Kết quả đối sánh các lĩnh vực hoạt động 

của Trường ĐHKH, ĐHH trong giai đoạn 2019-

2020 

1166a/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.03.04 

Báo cáo Kết quả đối sánh các lĩnh vực hoạt động 

của Trường ĐHKH, ĐHH trong giai đoạn 2021-

2022 

1011a/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H12.12.03.06 

Báo cáo Kết quả đối sánh giữa Trường ĐHKH, 

ĐHH với Trường ĐHKH- ĐH Thái Nguyên, 

Trường ĐH Quy Nhơn và Trường ĐH Nha 

Trang 

1001a/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.04.01 
Biên bản họp góp ý về quy trình đối sánh, so 

chuẩn chất lượng giáo dục 
 Phòng KT&BĐCLGD  

H12.12.04.02 
Biên bản họp góp ý về quy trình đối sánh, so 

chuẩn chất lượng giáo dục 
 Phòng KT&BĐCLGD  

H12.12.04.03 

Báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh quy trình lựa 

chọn, sử dụng thông tin so chuẩn, đối sánh chất 

lượng giáo dục của Trường ĐHKH, ĐHH 

1002/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.04.04 
Kế hoạch lựa chọn đối tác so chuẩn, đối sánh 

năm học 2020-2021 của Trường ĐH TC-QTKD 
813/KH-ĐHTCQTKD 

Trường ĐH TC-

QTKD 
 

H12.12.04.05 
Quy định về đối sánh chất lượng giáo dục của 

Trường ĐH Y Dược Cần Thơ 
1231/QĐ-ĐHYDCT 

Trường ĐHYD Cần 

Thơ 
 

H12.12.04.06 

Quy định so chuẩn, đối sánh chất lượng cơ sở 

giáo dục của Trường ĐH Tài nguyên và Môi 

trường Hà Nội 

3026/QĐ-TĐHHN 
Trường ĐH TN&MT 

Hà Nội 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 12.5: Quy trình lựa chọn, sử dụng các thông tin so chuẩn và đối sánh được cải tiến để liên tục đạt được các kết 

quả tốt nhất trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. 

H02.02.01.25 
Quyết định phê duyệt đề án vị trí việc làm 

trường ĐHKH, ĐHH giai đoạn 2019 - 2021 
1561/QĐ-ĐHH ĐH Huế  

H02.02.01.52 
Nghị quyết điều chỉnh đề án tái cấu trúc Trường 

ĐHKH 
49-NQ/ĐU 

Đảng uỷ Trường Đại 

học Khoa học 
 

H02.02.02.07 
Quyết định phê duyệt đề án tái cấu trúc Trường 

Đại học Khoa học, Đại học Huế 
424/QĐ-ĐHH ĐH Huế  

H02.02.03.28 

Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 

2021 -2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 

học 2022 - 2023 

26/BC-CĐ 
Công đoàn Trường 

ĐHKH 
 

H04.04.02.01 

Quyết định ban hành kế hoạch chiến lược phát 

triển Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 

giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn 2030 

1499/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H05.05.01.25 
Báo cáo tổng kết hoạt động Đoàn thanh niên 

Trường Đại học Khoa học các năm 2019-2020 
15/BC-ĐTN Đoàn TNCSHCM  

H05.05.01.26 
Báo cáo tổng kết hoạt động Đoàn thanh niên 

Trường Đại hcoj Khoa học các năm 2020-2021 
19/BC-ĐTN Đoàn TNCSHCM  



218 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H05.05.01.42 

Thông báo chương trình giới thiệu, tư vấn định 

hướng nghề nghiệp, việc làm và khởi nghiệp, 

học tập sau đại học cho sinh viên 

533/ĐHKH-CTHSSV Trường ĐHKH  

H05.05.02.13 
Thông báo về việc Tổ chức tuần sinh hoạt công 

dân học sinh, sinh viên năm học 2018-2019 
391/KH_ĐHKh Trường ĐHKH  

H05.05.02.14 
Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân năm 

học 2020-2021 
Số 933/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H06.06.01.04 

Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm của 

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế giai 

đoạn 2022-2026 

2105/QĐ-ĐHH 
Giám đốc Đại học 

Huế 
 

H07.07.04.16 
Báo cáo hiệu quả của các nguồn lực học tập năm 

2022 
Báo cáo 

Trung tâm Thông tin - 

Thư viện, Trường Đại 

học Khoa học 

 

H07.07.04.20 
Hình ảnh Tài liệu số của Trung tâm Thông tin - 

Thư viện  
 

Trung tâm Thông tin - 

Thư viện, Trường Đại 

học Khoa học  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H07.07.04.21 
Hình ảnh Thư viện số của Trung tâm Thông tin - 

Thư viện  
 

Trung tâm Thông tin - 

Thư viện, Trường Đại 

học Khoa học  

 

H07.07.04.25 
Hợp động cài đặt và nâng cấp phần mềm quản trị 

thư viện 
 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H08.08.01.13 
Quy định hoạt động Hợp tác quốc tế của Trường 

Đại học Khoa học 
1198/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.03 Kết quả xếp hạng UPM 2020  UPM  

H09.09.03.22 
Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và kế 

hoạch, nhiệm vụ năm học 2022-2023 
Số 31 /BC-KTĐBCLGD 

Phòng Khảo 

thí&BĐCLGD,ĐHKH 
 

H10.10.03.03 
Nghị quyết của hội đồng Kiểm định chất lượng 

giáo dục 
Số 18/NQ-HĐKĐCL 

TT KĐCLGD, ĐHQG 

Hà Nội 
 

H11.11.02.01 
Thống kê các phần mềm đang sử dụng tại 

Trường ĐHKH, ĐHH 
 Trường ĐHKH  

H12.12.02.01 
Quy định đối sánh, so chuẩn chất lượng giáo dục 

của Trường ĐHKH, ĐHH năm 2019 
464/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.02.02 
Quy định đối sánh, so chuẩn chất lượng cơ sở 

giáo dục của Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế 
1172/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H12.12.02.03 
Danh sách các đối tác trong nước được lựa chọn 

để đối sánh 
988/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.02.05 
Quy định đối sánh, so chuẩn chất lượng cơ sở 

giáo dục của Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế 
988/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.02.06 
Hướng dẫn so chuẩn, đối sánh chất lượng giáo 

dục 
988/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.05.01 
Nghị quyết thẩm định kết quả đánh giá chất 

lượng CTĐT ngành CNTT 
16/NQ-HĐKĐCLGD TT KĐCLGD TL  

H12.12.05.02 
Nghị quyết thẩm định kết quả đánh giá chất 

lượng CTĐT ngành Kiến trúc 
17/NQ-HĐKĐCLGD TT KĐCLGD TL  

H12.12.05.03 
Nghị quyết thẩm định kết quả đánh giá chất 

lượng CTĐT ngành Báo chí 
18/NQ-HĐKĐCLGD TT KĐCLGD TL  

H12.12.05.04 Trang web của UPM    

H12.12.05.05 Trường ĐHKH, ĐHH được UPM xếp hạng 4*    

H12.12.05.06 
Kết quả đối sánh, gắn sao Trường ĐHKH, ĐHH 

của tổ chức UPM 
   

H12.12.05.07 Đề án mở ngành chất lượng cao của Khoa CNTT  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H12.12.05.08 

Viện NC&ƯD KHCN Trường ĐHKH, ĐHH 

tham gia "Triển lãm sản phẩm KH&CN Tỉnh 

TTH năm 2022" 

   

H12.12.05.09 
Trang web Trung tâm Nghiên cứu và chuyển 

giao công nghệ môi trường miền Trung 
   

H12.12.05.10 
Danh mục đề tài, dự án của TT Nghiên cứu và 

chuyển giao công nghệ môi trường 
   

H12.12.05.11 

Bằng khen cán bộ Trường ĐHKH, ĐHH có 

thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch 

Covid-19 

1434/QĐ-BGDĐT Bộ GD&ĐT  

H12.12.05.12 
Giấy chứng nhận thành tích hiến máu tình 

nguyện 
21/GXN-HHTM 

TT HHTM Bệnh viện 

TW Huế 
 

H14.14.01.65 
Ban hành Chương trình đào tạo đại học của 23 

ngành đào tạo tại Trường ĐHKH. 
584/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.66 
Ban hành Khung CTĐT của 24 ngành đào tạo 

(2018) bậc đại học hệ chính quy. 
81/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.67 
Ban hành Khung CTĐT điều chỉnh của 14 ngành 

đào tạo năm 2019 bậc đại học hệ chính quy. 
88/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.01.79 
Ban hành CTĐT đại học ngành Truyền thông số 

tại Trường ĐHKH. 
150/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.80 
Ban hành CTĐT đại học hệ chính quy ngành 

Quản trị và phân tích dữ liệu. 
79/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.81 
Ban hành CTĐT ngành Kỹ thuật phần mềm trình 

độ đại học, hệ chính quy. 
416/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.82 
Ban hành CTĐT đại học ngành Quản lý an toàn, 

sức khỏe và môi trường tại Trường ĐHKH. 
151/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H17.17.02.05 
Danh sách sinh viên các Khoa đang tham gia các 

câu lạc bộ đội nhóm năm 2022. 
CLBĐN 

Hội sinh viên, Trường 

Đại học Khoa học 
 

H18.18.01.05 
Quy trình quản lý đề tài các cấp tại Trường 

ĐHKH 
1069/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H18.18.01.06 
Tiêu chí xét chọn đề tài cấp Bộ, cấp ĐHH và cấp 

cơ sở 
119/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H18.18.02.01 
Quy chế thành lập và tổ chức hoạt động nhóm 

nghiên cứu của Trường ĐHKH 
1127/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H18.18.02.04 
QĐ công nhận nhóm nghiên cứu mạnh của 

ĐHH, giai đoạn 2018-2021 
1208/QĐ-ĐHH Đại học Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H18.18.02.05 
QĐ công nhận nhóm nghiên cứu mạnh của 

ĐHH, giai đoạn 2020-2022 
1558/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H18.18.02.06 
QĐ công nhận nhóm nghiên cứu mạnh của 

ĐHH, giai đoạn 2021-2023 
1684/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H18.18.02.13 

Chương trình sự kiện "Liên kết hệ sinh thái khởi 

nghiệp VN kết nối quốc tế và Chương trình 

"Liên minh đổi mới, hợp tác sáng tạo" thúc đẩy 

hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo mở quốc gia 

 Trường ĐHKH  

H18.18.02.20 

Phiếu xác nhận tham gia sự kiện triển lãm giới 

thiệu các sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm chủ 

lực, sản phẩm KH&CN trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế năm 2022 

 Trường ĐHKH  

H18.18.03.04 
Các báo cáo tổng kết hoạt động của Nhà trường 

các năm học và kế hoạch nhiệm vụ năm học sau. 
 Trường ĐHKH  

H21.21.01.02 

Quyết định thành lập Trung tâm Nghiên cứu và 

Chuyển giao công nghệ môi trường miền Trung - 

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 

173/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H21.21.02.01 
Thông báo v/v tổ chức ngày hội tuyển dụng, 

thông tin và tư vấn việc làm 2019 
123/TB-ĐHKH Trường ĐHKH  

H21.21.02.02 
Kế hoạch tổ chức Ngày hội tuyển dụng và tư vấn 

việc làm năm 2018 
138/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H24.24.01.01 

Quyết định ban hành quy định hoạt động kết nối 

và phục vụ cộng đồng của trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 

349/QĐ-ĐHKH 
TRƯỜNG ĐHKH, 

ĐH HUẾ 
 

Tiêu chuẩn 13: Tuyển sinh và nhập học 

Tiêu chí 13.1: Xây dựng kế hoạch, chính sách và truyền thông để tuyển sinh cho các chương trình đào tạo khác nhau 

của cơ sở giáo dục. 

H02.02.01.01 

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Trường Đại học Khoa học, Đại học 

Huế 

15/NQ-HĐT 

Hội đồng Trường Đại 

học Khoa học, Đại 

học Huế 

 

H02.02.01.33 
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

đông của Trường ĐHKH, ĐHH 
489/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H05.05.02.15 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 

ĐHKH 
489/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H05.05.02.16 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 

ĐHKH 
15/NQ-HĐT 

Hội đồng trường 

ĐHKH 
 

H13.13.01.01 

Quy định v/v xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình 

độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo 

viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

06/2018/TT-BGDĐT Bộ GD&ĐT  

H13.13.01.02 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ 

trưởng Bộ GD&ĐT ba hành Quy định về việc 

xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ TC, CĐ các 

ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, 

tiến sĩ. 

01/2019/TT-BGDĐT Bộ GD&ĐT  

H13.13.01.03 

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 

28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ba hành 

Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh 

trình độ TC, CĐ các ngành đào tạo giáo viên; 

trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. 

07/2020/TT-BGDĐT Bộ GD&ĐT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.04 

Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại 

học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao 

đẳng ngành Giáo dục Mầm non. 

03/2022/TT-BGDĐT 
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 
 

H13.13.01.05 

Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển 

sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ 

chính quy. 

05/2017/TT-BGDĐT Bộ GD&ĐT  

H13.13.01.06 
Quy định đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại 

học. 
06/2017/TT-BGDĐT Bộ GD&ĐT  

H13.13.01.07 Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học. 07/2017/TT-BGDĐT Bộ GD&ĐT  

H13.13.01.08 

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 

28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ba hành 

Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh 

trình độ TC, CĐ các ngành đào tạo giáo viên; 

trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. 

07/2018/TT-BGDĐT  Bộ GD&ĐT  

H13.13.01.09 
Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh 

trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non. 
09/2020/TT-BGDĐT  Bộ GD&ĐT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.10 
Xây dựng Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy 

năm 2018. 
1295/ĐHH-KT&ĐBCLGD Đại học Huế  

H13.13.01.100 
Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ 

của Trường Đại học Khoa học. 
673/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H13.13.01.101 
Quy chế tuyển sinh đại học hệ VLVH của 

Trường Đại học Khoa học. 
178/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.01.102 
Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2021 và 

đăng ký chỉ tiêu năm 2022. 
13/ĐHH-ĐTCTSV Đại học Huế  

H13.13.01.103 
Quyết định kiện toàn hội đồng tuyển sinh đại học 

hệ chính quy năm 2022. 
949/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.104 

Quyết định thành lập Ban thư ký Hội đồng tuyển 

sinh đại học hệ chính quy Đại học Huế năm 

2020 và Tổ giúp việc. 

05/QĐ-HĐTSĐH Đại học Huế  

H13.13.01.105 

Quyết định thành lập Ban thư ký Hội đồng tuyển 

sinh đại học hệ chính quy Đại học Huế năm 

2021 và Tổ giúp việc. 

17/QĐ-HĐTSĐH Đại học Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.106 

Quyết định thành lập Ban thư ký Hội đồng tuyển 

sinh đại học hệ chính quy Đại học Huế năm 

2022 và Tổ giúp việc. 

08/QĐ-HĐTSĐH Đại học Huế  

H13.13.01.107 
Quyết định thành Hội đồng tuyển sinh đại học hệ 

chính quy Đại học Huế năm 2018. 
411/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.108 
Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh đại 

học hệ chính quy Đại học Huế năm 2019. 
343/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.109 
Quyết định thành Hội đồng tuyển sinh đại học hệ 

chính quy Đại học Huế năm 2020. 
595/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.11 Rà soát Đề án tuyển sinh 2018. 1735/BGDĐT-GDĐH 
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 
 

H13.13.01.110 
Quyết định thành Hội đồng tuyển sinh đại học hệ 

chính quy Đại học Huế năm 2021. 
282/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.111 
Quyết định thành Hội đồng tuyển sinh đại học hệ 

chính quy Đại học Huế năm 2022. 
558/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.112 
Tờ trình về việc thành lập Ban tuyển sinh sau đại 

học năm 2018 
100/TTr-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.113 

Quyết định Về việc thành lập các Ban và Tổ thư 

ký giúp việc cho các ban của Hội đồng tuyển 

sinh sau đại học Đại học Huế đợt 2 năm 2020 

60/QĐ-HĐTSSĐH Đại học Huế  

H13.13.01.114 

Quyết định Về việc thành lập các Ban, Tổ của 

Hội đồng tuyển sinh sau đại học Đại học Huế đợt 

2 năm 2021 và Tổ thư ký giúp việc cho Ban xét 

tuyển 

73/QĐ-HĐTSSĐH Đại học Huế  

H13.13.01.115 
Quyết định Về việc kiện toàn Hội đồng tuyển 

sinh sau đại học Đại học Huế năm 2022 
1491/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.116 

Quyết định Về việc thành lập các Ban, Tổ của 

Hội đồng tuyển sinh sau đại học Đại học Huế 

năm 2022 và Tổ thư ký giúp việc cho Ban xét 

tuyển cao học 

03/QĐ-HĐTSSĐH Đại học Huế  

H13.13.01.117 
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng tuyển 

sinh sau đại học Đại học Huế năm 2023 
74/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.118 
Quyết định Về việc thành lập các Ban, Tổ của 

Hội đồng tuyển sinh sau đại học Đại học Huế 
01/QĐ-HĐTSSĐH Đại học Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

năm 2023 và Tổ thư ký giúp việc cho Ban xét 

tuyển cao học 

H13.13.01.119 
Công văn cử cán bộ tham gia công tác tuyển sinh 

của Đại học Huế năm 2019. 
25/HĐTSĐH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.12 
Xây dựng Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy 

năm 2019. 
1406/ĐHH-KH&ĐBCLGD Đại học Huế  

H13.13.01.120 
Công văn cử cán bộ tham gia công tác tuyển sinh 

của Đại học Huế năm 2020. 
44/HĐTSĐH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.121 
Công văn cử cán bộ tham gia công tác tuyển sinh 

của Đại học Huế năm 2021. 
984/ĐHKH-ĐTĐHCTSV 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.122 

Quyết định thành lập các Ban tuyển sinh và các 

tiểu ban Giúp việc Ban tuyển sinh môn năng 

khiếu của Hội đồng tuyển sinh Đại học hệ chính 

quy Đại học Huế năm 2018. 

161/QĐ-VP  Trường ĐHKH  

H13.13.01.123 

Quyết định thành lập HĐTS và các Ban chuyên 

môn kỳ thi TS liên thông từ CĐ lên ĐH hệ 

VLVH ngành Báo chí tại Trường CĐPT-TH II, 

TP. Hồ Chí Minh. 

162/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.124 

Quyết định thành lập HĐTS và các Ban chuyên 

môn kỳ thi TS liên thông từ CĐ lên ĐH hệ 

VLVH ngành Báo chí tại Trường CĐPT-TH I, 

Hà Nam. 

254/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.01.125 

Quyết định thành lập HĐTS và các Ban chuyên 

môn kỳ thi TS liên thông từ CĐ lên ĐH hệ 

VLVH ngành Báo chí tại Trường CĐTH, Hà 

Nội. 

320/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.01.126 

Quyết định thành lập HĐTS và các Ban chuyên 

môn kỳ thi TS liên thông từ CĐ lên ĐH hệ 

VLVH ngành Báo chí tại Trường CĐPT-TH I, 

Hà Nam, năm 2018. 

26/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H13.13.01.127 

Quyết định thành lập HĐTS và các Ban chuyên 

môn kỳ thi TS liên thông từ CĐ lên ĐH hệ 

VLVH ngành Báo chí tại Trường CĐTH II, Hà 

Nội. 

319/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.01.128 
Quyết định thành lập HĐTS và các Ban chuyên 

môn kỳ thi TS liên thông từ CĐ lên ĐH hệ 
253/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

VLVH ngành Báo chí tại Trường CĐPT-TH I, 

Hà Nam. 

H13.13.01.129 

Quyết định thành lập HĐTS và các Ban chuyên 

môn kỳ thi TS liên thông từ CĐ lên ĐH hệ 

VLVH ngành Báo chí tại Trường CĐPT-TH II, 

TP. Hồ Chí Minh, đợt 2. 

291/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.01.13 
Công văn bổ sung Đề án tuyển sinh đại học năm 

2020. 
243/ĐHH-ĐTCTSV Đại học Huế  

H13.13.01.130 

Quyết định điều chỉnh thành lập HĐTS và các 

Ban chuyên môn kỳ thi TS liên thông từ CĐ lên 

ĐH hệ VLVH ngành Báo chí tại Trường CĐPT-

TH II, TP. Hồ Chí Minh, đợt 2. 

321/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.01.131 

Quyết định thành lập HĐTS và các Ban chuyên 

môn kỳ thi TS liên thông từ CĐ lên ĐH hệ 

VLVH ngành Báo chí tại Trường CĐPT-TH I, 

Hà Nam, đợt 2. 

443/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.01.132 
Thành lập Hội đồng tuyển sinh và Ban thư ký 

HĐTS Kỳ thi tuyển sinh liên thông từ trung cấp, 
839/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

cao đẳng lên đại học, đại học bằng thứ hai, hệ 

vừa làm vừa học, ngành Báo chí, Khóa tuyển 

sinh năm 2021, tại Trường Cao đăng Phát thanh- 

Truyền hình 2, TP HCM 

H13.13.01.133 
Quyết định thành lập Ban thư ký hội đồng, kỳ 

đánh giá năng lực môn Vẽ mỹ thuật năm 2022. 
01/QĐ-HĐĐGNL 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.134 
Thành lập Hội đồng đánh giá năng lực môn Vẽ 

mỹ thuật năm 2022. 
248/QĐ-HĐĐGNL 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.135 
Thành lập Hội đồng và Tổ Thư ký tuyển sinh 

đào tạo ngành thứ hai, năm 2020. 
355/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.136 Quyết định trúng tuyển hệ VLVH năm 2018 268 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.137 Quyết định trúng tuyển hệ VLVH năm 2019 241 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.138 Quyết định trúng tuyển hệ VLVH năm 2020 140 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.139 Quyết định trúng tuyển hệ VLVH năm 2021 886 
Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.14 
Xây dựng Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 

2021. 
19/ĐHH-ĐTCTSV Đại học Huế  

H13.13.01.140 Quyết định trúng tuyển hệ VLVH năm 2022 369 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.141 
Thông báo tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 

2018 
/TB-ĐHH ĐH Huế  

H13.13.01.142 
Thông báo tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 

2019 
1757/TB- ĐHH  ĐH Huế  

H13.13.01.143 
Thông báo tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 

2020 
833/TB- ĐHH  ĐH Huế  

H13.13.01.144 
Thông báo tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 

2021 
582/TB- ĐHH  ĐH Huế  

H13.13.01.145 
Thông báo tổ chức đánh giá năng lực môn Vẽ 

mỹ thuật năm 2021 (đợt 2). 
06/TB-HĐĐGNL 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.146 
Thông báo điều chỉnh hình thức và thời gian tổ 

chức đánh giá năng lực môn Vẽ mỹ thuật (đợt 2). 
07/HĐĐGNL 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.147 
Thông báo tổ chức đánh giá năng lực môn Vẽ 

mỹ thuật năm 2021 
09/TB-HĐĐGNL 

Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.148 
Thông báo tổ chức đánh giá năng lực môn Vẽ 

mỹ thuật năm 2022 - đợt 2. 
06/TB-HĐĐGNL 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.149 

Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học năm 

2018 tại Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền 

hình I, Hà Nam 

260/TB-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.15 
Xây dựng Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 

2022. 
2087/ĐHH-ĐTCTSV Đại học Huế  

H13.13.01.150 

Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học năm 

2018 tại Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền 

hình II, TP. Hồ Chí Minh 

251/TB-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.151 

Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học năm 

2019 tại Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền 

hình I, Hà Nam 

324a/TB-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.152 
Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học năm 

2019 tại Trường Cao đẳng Truyền hình, Hà Nội. 
222/TB-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.153 

Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học năm 

2019 tại Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền 

hình II, TP. Hồ Chí Minh 

197/TB-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.154 
Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học năm 

2020 tại TTGDTX tỉnh Bình Định. 
122/TB-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.155 

Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học năm 

2020 tại Trường Cao đẳng Bách Khoa Tây 

Nguyên. 

1022/TB-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.156 
Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học năm 

2020 tại Trường Chính trị tỉnh Điện Biên. 
1395/TB-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.157 

Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học năm 

2020 tại Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền 

hình I, Hà Nam. 

199/TB-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.158 
Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học năm 

2020 tại Trường Cao đẳng Truyền hình Hà Nội. 
382/TB-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.159 

Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học năm 

2020 tại Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền 

hình II, TP. Hồ Chí Minh. 

201/TB-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.16 
Thông báo tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ 

chính quy năm 2017 
07/TB-HĐTSĐHCĐ  ĐH Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.160 
Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2018 

của Đại học Huế 
1362/TB-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.161 
Thông báo tuyên sinh nghiên cứu sinh năm 2019 

của Đại học Huế 
08/TB-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.162 
Thông báo tuyên sinh nghiên cứu sinh và dự bị 

tiến sĩ năm 2020 của Đại học Huế 
15/TB-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.163 
Thông báo tuyên sinh nghiên cứu sinh và dự bị 

tiến sĩ năm 2021 của Đại học Huế 
95/TB-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.164 
Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị 

tiến sĩ năm 2023 của Đại học Huế 
72/TB-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.165 
Thông báo tuyển sinh cao học lần 1 năm 2018 

của Đại học Huế 
1573/TB-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.166 
Thông báo tuyển sinh cao học lần 2 năm 2018 

của Đại học Huế 
651/TB-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.167 
Thông báo tuyển sinh cao học lần 1 năm 2019 

của Đại học Huế 
1534/TB-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.168 
Thông báo tuyển sinh cao học lần 2 năm 2019 

của Đại học Huế 
526/TB-ĐHH Đại học Huế  



238 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.169 
Thông báo tuyển sinh cao học lần 1 năm 2020 

của Đại học Huế 
1884/TB-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.17 
Thông báo kế hoạch tuyển sinh cao học đợt 2 

năm 2020 
742/TB-ĐHKH Trường ĐHKH  

H13.13.01.170 
Thông báo tuyển sinh cao học lần 2 năm 2020 

của Đại học Huế 
980/TB-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.171 
Thông báo tuyển sinh cao học lần 1 năm 2021 

của Đại học Huế 
28/TB-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.172 

Tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2022 và Tuyển 

sinh Nghiên cứu sinh năm 2022 (điều chỉnh các 

ngành và chỉ tiêu tuyển sinh) 

537/TB-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.173 
Thông báo tuyển sinh cao học năm 2023 của Đại 

học Huế 
71/TB-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.174 Các tờ rơi liên quan tuyển sinh. T R T S 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.175 
Kế hoạch tổ chức chương trình livestream tư vấn 

tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 
425/KH-ĐHKh 

Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.176 
Tổ chức Hội nghị Tư vấn tuyển sinh trực tuyến 

năm 2022 
302/ĐHH-ĐTCTSV Đại học Huế  

H13.13.01.177 
Tổ chức Hội nghị Tư vấn tuyển sinh trực tuyến 

năm 2023 
374/ĐHH-ĐTCTSV Đại học Huế  

H13.13.01.178 
Công văn tham gia chương trình ' Hướng nghiệp 

và tư vấn tuyển sinh năm 2021" trên kênh TRT 
306/ĐHH-ĐTCTSV Đại học Huế  

H13.13.01.179 

Kế hoạch tổ chức chương trình trải nghiệm và 

định hướng nghề nghiệp cho học sinh trường 

THPT Cao Thắng 

34/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.18 
Thông báo kế hoạch tuyển sinh cao học đợt 1 

năm 2021 
1385/TB-ĐHKH Trường ĐHKH  

H13.13.01.180 

Kế hoạch tổ chức chương trình trải nghiệm và 

định hướng nghề nghiệp cho học sinh trường 

THPT Hai Bà Trưng 

04/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.181 

Kế hoạch tổ chức chương trình trải nghiệm và 

định hướng nghề nghiệp cho học sinh trường 

THPT Hương Vinh 

84/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.182 

Kế hoạch tổ chức chương trình trải nghiệm và 

định hướng nghề nghiệp cho học sinh trường 

THPT Bùi Thị Xuân 

178/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.183 

Kế hoạch tổ chức chương trình định hướng nghề 

nghiệp cho học sinh trường THPT Vĩnh Định, 

THPT Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị 

184/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.184 
Kế hoạch tổ chức chương trình định hướng nghề 

nghiệp cho học sinh trường THPT Thuận An 
143/KH-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.185 
Kế hoạch tổ chức chương trình định hướng nghề 

nghiệp cho học sinh trường THPT Vinh Xuân. 
142/KH-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.186 Bài giảng hướng nghiệp 1. BG1 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.187 Bài giảng hướng nghiệp 3. BG3 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.188 Slide bài giảng hướng nghiệp. BG-S 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.189 Slide Báo cáo tổng kết tuyển sinh năm 2021. BCTS-S1 
Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.19 
Thông báo kế hoạch tuyển sinh cao học đợt 2 

năm 2021 
1143/TB-ĐHKH Trường ĐHKH  

H13.13.01.190 Slide Báo cáo tổng kết tuyển sinh năm 2022. BCTS-S2 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.191 Bài giảng hướng nghiệp 2. BG2 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.192 Thống kê tuyển sinh theo học bạ năm 2021. DLTKTS 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.193 Thống kê tuyển sinh theo học bạ năm 2022. DLTKTS2 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.194 
Công văn cập nhật danh sách trúng tuyển đại học 

hệ chính quy năm 2020 đã làm thủ tục nhập học. 
60/HĐTSĐH Đại học Huế  

H13.13.01.195 

Công văn cập nhật danh sách trúng tuyển đại học 

hệ chính quy năm 2020 đã làm thủ tục nhập 

học.1 

1629/ĐHH-ĐTCTSV Đại học Huế  

H13.13.01.196 
Công văn cập nhật danh sách trúng tuyển đại học 

hệ chính quy năm 2022 đã làm thủ tục nhập học. 
1638/ĐHH-ĐTCTSV Đại học Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.20 
Thông báo kế hoạch tuyển sinh cao học đợt 1 

năm 2022 
113/TB-ĐHKH Trường ĐHKH  

H13.13.01.21 
Đề án tuyển sinh năm 2018 của Trường Đại học 

Khoa học. 
624/ĐA-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.22 
Đề án tuyển sinh năm 2019 của Trường Đại học 

Khoa học. 
610/KH-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.23 
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh 

đại học hệ chính quy năm 2019. 
325/ĐHKH-ĐTĐH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.24 Đề án tuyển sinh năm 2020. DATS 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.25 

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh 

đại học hệ chính quy năm 2020 cho các ngành 

hoặc nhóm ngành tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ 

thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. 

117 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.26 
Đề án tuyển sinh năm 2021 của Trường Đại học 

Khoa học. 
ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.27 Đề án tuyển sinh năm 2022. 563/ĐHKH  
Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.28 
Đề án tổ chức đánh giá năng lực môn Vẽ mỹ 

thuật. 
ĐA/ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.29 
Đề án tổ chức đánh giá năng lực môn Vẽ mỹ 

thuật theo phương thức trực tuyến. 
ĐA-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.30 
Đề án tuyển sinh năm 2020 hệ Vừa làm vừa học 

- ĐăkLăk 
1016/ĐHKH-ĐTĐHCTSV 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.31 
Đề án tuyển sinh năm 2020 hệ Vừa làm vừa học 

- Bình Định 
1044/ĐHKH-ĐTĐHCTSV 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.32 
Đề án tuyển sinh năm 2020 hệ Vừa làm vừa học 

- Điện Biên 
153/ĐHKH-ĐTĐHCTSV 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.33 
Đề án tuyển sinh năm 2020 hệ Vừa làm vừa học 

- Hà Nam 
1156/ĐHKH-ĐTĐHCTSV 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.34 
Đề án tuyển sinh năm 2020 hệ Vừa làm vừa học 

- Hà Nội 
1154/ĐHKH-ĐTĐHCTSV 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.35 
Đề án tuyển sinh năm 2020 hệ Vừa làm vừa học 

- TP.Hồ Chí Minh 
1153/ĐHKH-ĐTĐHCTSV 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.36 
Đề án tuyển sinh năm 2021 hệ Vừa làm vừa học 

- Hà Nam 
1091/ĐHKH-ĐTĐHCTSV 

Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.37 
Đề án tuyển sinh năm 2021 hệ Vừa làm vừa học 

- Hà Nội 
632/ĐHKH-ĐTĐHCTSV 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.38 
Đề án tuyển sinh năm 2021 hệ Vừa làm vừa học 

- TP.Hồ Chí Minh 
674/ĐHKH-ĐTĐHCTSV 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.39 
Đề án tuyển sinh năm 2021 hệ Vừa làm vừa học 

- Nghệ An 
1250/ĐHKH-ĐTĐHCTSV 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.40 
Đề án mở ngành đào tạo Công nghệ sinh học 

trình độ tiến sĩ  
 Đại học Huế  

H13.13.01.41 Đăng ký chỉ tiêu năm 2018 112/ĐHH-ĐT Đại học Huế  

H13.13.01.42 
Danh sách giảng viên cơ hữu của Trường Đại 

học Khoa học. 
GVCH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.43 
Phụ lục II- Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh 2018 của 

Đề án tuyển sinh năm 2018. 
PLII 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.44 
Phụ lục III- Danh sách đội ngũ giảng viên cơ 

hữu của Đề án tuyển sinh năm 2018. 
PLIII 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.45 
Phụ lục IV- Đội ngũ giảng viên cơ hữu của Đề 

án tuyển sinh năm 2018. 
PLIV 

Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.46 Quyết định giao chỉ tiêu năm 2018. 451/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.47 Đăng ký chỉ tiêu năm 2019 245/ĐHH-ĐT Đại học Huế  

H13.13.01.48 
Phụ lục I- Báo cáo thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh 

năm 2018 của Đề án tuyển sinh năm 2019. 
BCTS2018 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.49 
Phụ lục II- Các điều kiện xác định chỉ tiêu tuyển 

sinh năm 2019 của Đề án tuyển sinh năm 2019. 
PLII 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.50 
Phụ lục III - Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh 2019 

của Đề án tuyển sinh năm 2019. 
PLIII 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.51 
Phụ lục IV - Danh sách đội ngũ giảng viên cơ 

hữu của Đề án tuyển sinh năm 2019. 
PLIV 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.52 Quyết định giao chỉ tiêu năm 2019. 494/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.53 Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020. 1843/DHH-ĐT Đại học Huế  

H13.13.01.54 Đăng ký chỉ tiêu năm 2020. DKCT 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.55 Quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020. 1088/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.56 Điều chỉnh Quyết định giao chỉ tiêu năm 2020. 90/QĐ-ĐHH Đại học Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.57 
Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2020 và 

đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021. 
161/ĐHH-ĐTCTSV Đại học Huế  

H13.13.01.58 Thông tin Đăng ký chỉ tiêu năm 2021. ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.59 
Phụ lục I - Các biểu mẫu Báo của Đề án tuyển 

sinh năm 2021. 
457/BC-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.60 
Quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm 

2021. 
804/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.61 
Giải trình công tác tuyển sinh trình độ đại học 

năm 2021. 
397/TTr-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.62 Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022. ĐKCT 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.63 Quyết định giao chỉ tiêu năm 2022. 1207/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.64 
Quyết định điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh năm 

2022. 
2102/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.65 

Cho phép Trường Đại học Khoa học bổ sung 

phương thức đánh giá năng lực theo hình thức 

trực tuyến. 

1003/QĐ-ĐHH Đại học Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.66 Tuyển sinh đại học hệ chính quy 2018. 622/ĐHKH-ĐTĐH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.67 Rà soát thông tin tuyển sinh năm 2018. RSTT 
Các đơn vị trong 

trường 
 

H13.13.01.68 Tờ trình góp ý đề án tuyển sinh năm 2018. TTr-DLDC 

Khoa Địa lý - Địa 

chất, Trường Đại học 

Khoa học. 

 

H13.13.01.69 
Tờ trình Thêm tổ hợp môn xét tuyển đề án tuyển 

sinh năm 2018. 
TTr-DLDC2 

Khoa Địa lý - Địa 

chất, Trường Đại học 

Khoa học. 

 

H13.13.01.70 
Tờ trình Điều chỉnh tổ hợp môn thi đầu vào, đề 

án tuyển sinh năm 2018. 
TT-KT 

Khoa Kiến trúc, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H13.13.01.71 Tờ trình góp ý đề án tuyển sinh năm 2018. TTr-VLY 
Khoa Vật lý, Trường 

Đại học Khoa học. 
 

H13.13.01.72 Tờ trình góp ý đề án tuyển sinh năm 2018. TTr-LLCT 

Khoa Lý luận chính 

trị, Trường Đại học 

Khoa học. 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.73 
Đề nghị phối hợp xây dựng Đề án tuyển sinh 

năm 2019. 
82/ĐTĐH 

Phòng ĐTĐH và 

CTSV, Trường Đại 

học Khoa học. 

 

H13.13.01.74 
Cung cấp thông tin xây dựng đề án tuyển sinh 

năm 2019. 
TTr-MT 

Khoa Môi trường, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H13.13.01.75 
Cung cấp thông tin xây dựng đề án tuyển sinh 

năm 2019. 
TTr-DLDC 

Khoa Địa lý -Địa chất, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H13.13.01.76 Xây dựng Đề án tuyển sinh năm 2019. TTr-Hoa 

Khoa Hóa học, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H13.13.01.77 Phối hợp xây dựng đề án tuyển sinh năm 2019. 202/TTr-KLS 
Khoa Lịch sử, Trường 

Đại học Khoa học. 
 

H13.13.01.78 Xây dựng đề án tuyển sinh năm học 2019-2020 13/TTr-KT 

Khoa Toán học, Sinh 

học và Địa lý - Địa 

chất, Trường Đại học 

Khoa học. 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.79 
Thông tin xây dựng đề án tuyển sinh năm 2020 - 

Khoa Báo chí-Truyền thông. 
TTr-BCTT 

Khoa Báo chí - 

Truyền thông, Trường 

Đại học Khoa học. 

 

H13.13.01.80 Thông tin xây dựng đề án tuyển sinh năm 2020 TTr-XHH 

Khoa Xã hội học, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H13.13.01.81 Thông tin xây dựng đề án tuyển sinh năm 2020 TTr-MT 

Khoa Môi trường, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H13.13.01.82 
Xây dựng Đề án tuyển sinh đại học chính quy 

năm 2020. 
590/ĐHKH-ĐTĐH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.83 
Thông tin tuyển sinh ngành Công tác xã hội năm 

2020. 
17/CTXH-ĐT 

Khoa Công tác xã hội, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H13.13.01.84 
Quy hoạch mở ngành đào tạo đại học giai đoạn 

2021 - 2030. 
1010/ĐHKH-ĐTĐHCTSV 

Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.85 Thông tin xây dựng đề án tuyển sinh năm 2021 TTr-CNTT 

Khoa Công nghệ 

thông tin, Trường Đại 

học Khoa học. 

 

H13.13.01.86 Thông tin xây dựng đề án tuyển sinh năm 2021 TTr-Hoa 

Khoa Hóa học, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H13.13.01.87 
Công tác Quy hoạch mở ngành đào tạo đáp ứng 

nhu cầu xã hội giai đoạn 2021-2030.. 
902/ĐHKH-ĐTĐHCTSV 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.88 
Công tác Quy hoạch mở ngành đào tạo đại học 

giai đoạn 2021-2030. 
1010/ĐHKH-ĐTĐHCTSV 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.89 
Thực hiện một số nội dung phục vụ công tác 

tuyển sinh năm 2022. 
1212/ĐHKH-ĐTĐHCTSV 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.90 Đề xuất thông tin Đề án tuyển sinh năm 2022. TTr/DLDC 

Khoa Địa lý - ĐỊa 

chất, Trường Đại học 

Khoa học. 

 

H13.13.01.91 Đề xuất thông tin Đề án tuyển sinh năm 2022. TTr/Hoa 

Khoa Hóa học, 

Trường Đại học Khoa 

học. 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.92 

Tờ trình xin bổ sung phương thức đánh giá năng 

lực môn Vẽ mỹ thuật theo hình thức trực tuyến 

năm 2021. 

764/TTr-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.93 
Báo cáo tổng kết công tác tổ chức đánh giá năng 

lực môn Vẽ mỹ thuật năm 2022. 
09/BC-HĐĐGNL 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.94 
Báo cáo tổng kết kỳ đánh giá năng lực môn Vẽ 

mỹ thuật năm 2022 - Đợt 1. 
05/BC-HĐĐGNL 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.95 

Báo cáo HĐT về Tờ trình đề nghị của Hiệu 

trưởng Trường ĐHKH, ĐHH xin xem xét thông 

qua ĐA TSĐH năm 2022 của Trường ĐHKH, 

ĐHH (Trích Biên bản họp Hội đồng Trường 

Trường ĐHKH, ĐHH nhiệm kỳ 2020 – 2025). 

 Trường ĐHKH  

H13.13.01.96 Thông qua Đề án tuyển sinh đại học năm 2022. 04a/NQ-HĐT  
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.97 
Trang thông tin tuyển sinh trên các phương tiện 

truyền thông. 
ĐHKH Trường ĐHKH  

H13.13.01.98 
Trang thông tin tuyển sinh trên các phương tiện 

truyền thông. 
ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.99 
Trang thông tin tuyển sinh trên các phương tiện 

truyền thông. 
TTTS 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.02.25 

Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh và các 

ban chuyên môn kỳ thi tuyển sinh đại học hệ vừa 

làm vừa học, ngành Báo chí tại Trường Cao 

đẳng Bách khoa Tây Nguyên, năm 2020. 

974/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.02.26 

Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh và các 

ban chuyên môn kỳ thi tuyển sinh đại học hệ vừa 

làm vừa học, ngành Kỹ thuật trắc địa -bản đồ tại 

trung tâm GDTX tỉnh Bình Định, năm 2020. 

973/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.02.27 

Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh và các 

ban chuyên môn kỳ thi tuyển sinh Liên thông từ 

cao đẳng lên đại học, hệ vừa làm vừa học, ngành 

Báo chí tại Trường CĐ Phát thanh-Truyền hình 

1, năm 2020. 

1036/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.02.28 

Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh và các 

ban chuyên môn kỳ thi tuyển sinh liên thông từ 

cao đẳng lên đại học, hệ vừa làm vừa học ngành 

1037/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  



253 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông tại 

trường CĐ Phát thanh-truyền hình 1, năm 2020. 

H13.13.02.29 

Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh và các 

ban chuyên môn kỳ thi tuyển sinh Liên thông từ 

cao đẳng lên đại học, hệ vừa làm vừa học, ngành 

Báo chí tại Trường CĐ Phát thanh-Truyền hình 

2, năm 2020. 

1038/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.02.30 

Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh và các 

ban chuyên môn kỳ thi tuyển sinh liên thông từ 

cao đẳng lên đại học, hệ vừa làm vừa học, ngành 

báo chí tại trường Cao đẳng truyền hình năm 

2020. 

1046/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.02.31 

Thành lập hội đồng tuyển sinh và các ban 

chuyên môn kỳ thi tuyển sinh đại học hệ vừa làm 

vừa học, ngành kỹ thuật Trắc địa - bản đồ tại TT 

GDTX tỉnh Bình Định, năm 2020 (Đợt 2). 

86/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.02.32 
Quyết định việc thành lập hội đồng tuyển sinh và 

các ban chuyên môn kỳ thi tuyển sinh Liên thông 
234/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

từ cao đẳng lên đại học, hệ vừa làm vừa học, 

ngành Báo chí tại Trường Chính trị tỉnh Điện 

Biên, năm 2020. 

H13.13.02.33 

Quyết định thành lập hội đồng đánh giá năng lực 

môn Vẽ Mỹ thuật đối với thí sinh dự tuyển đầu 

vào ngành Kiến trúc, kỳ tuyển sinh đại học chính 

quy năm 2021. 

241/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.02.34 

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh và ban 

thư kí HĐTS Kỳ tuyển sinh liên thông từ trung 

cấp, cao đẳng lên đại học, đại học bằng thứ hai, 

hệ vừa làm vừa học, ngành Báo chí, khóa tuyển 

sinh năm 2021, tại Trường CĐ Truyền hình Hà 

Nội. 

753a/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.02.35 

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh và 

Ban thư ký HĐTS Kỳ tuyển sinh liên thông từ 

trung cấp, cao đẳng lên đại học, đại học bằng thứ 

hai, hệ vừa làm vừa học, ngành Báo chí, Khóa 

53/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

tuyển sinh năm 2022, tại Trường Cao đẳng Việt - 

Đức, Nghệ An. 

H13.13.02.36 

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh và 

Ban thư ký HĐTS Kỳ tuyển sinh liên thông từ 

trung cấp, cao đẳng lên đại học, đại học bằng thứ 

hai, hệ vừa làm vừa học, ngành Báo chí, Khóa 

tuyển sinh năm 2022, Tại trường CĐ Truyền 

hình, Hà Nội. 

884/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.02.37 

Thành lập Ban thư ký Hội đồng đánh giá năng 

lực môn vẽ mỹ thuật đối với thí sinh dự tuyển 

đầu vào ngành Kiến trúc, kỳ tuyển sinh đại học 

chính quy năm 2021. 

01/QĐ-HĐĐGNL  Trường ĐHKH  

H13.13.02.38 

Quyết định thành lập các ban chuyên môn của kỳ 

thi đánh giá năng lực môn vẽ mỹ thuật đối với 

thí sinh dự tuyển đầu vào ngành Kiến trúc, kỳ thi 

tuyển sinh đại học chính quy năm 2021. 

02/QĐ-HĐĐGNL  Trường ĐHKH  

H13.13.02.39 
Quyết định bổ sung thành viên ban coi thi tại kỳ 

thi đánh giá năng lực môn Vẽ mỹ thuật đối với 
08/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

thí sinh dự tuyển đầu vào ngành Kiến trúc đợt 2, 

kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2021. 

H13.13.02.40 
Quyết định thành lập Hội đồng và Tổ Thư ký 

tuyển sinh đào tạo ngành thứ hai, năm 2020. 
355/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.02.41 

Quyết định thành lập các Ban chuyên môn của 

kỳ thi đánh giá năng lực môn vẽ mỹ thuật đối 

với thí sinh dự tuyển đầu vào ngành Kiến trúc, 

kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2022. 

02/QĐ-HĐĐGLN  Trường ĐHKH  

H13.13.02.42 

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh và Tổ 

thư ký HĐTS Kỳ tuyển sinh đại học chương 

trình thứ hai năm 2022.  

764a/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.04.34 
Sử dụng các công cụ thống kê của Excel, 

Fanpage, kết quả Khảo sát, google form 
01 Trường ĐHKH  

H13.13.04.35 
Hội nghị tổng kết tuyển sinh năm 2021 và 

phương hướng tuyển sinh năm 2022. 
1182/BB-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.04.36 Biên bản Hội nghị tổng kết tuyển sinh năm 2022. 1010/BB-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.05.04 
Đề án mở ngành đào tạo Khoa học môi trường 

trình độ tiến sĩ  
KH Trường ĐHKH  



257 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.05.06 
Đề án mở ngành đào tạo Công tác xã hội trình độ 

thạc sĩ  
 Trường ĐHKH  

H13.13.05.07 
Đề án mở ngành đào tạo Quản lý văn hóa trình 

độ thạc sĩ  
   

H13.13.05.08 
Đề án mở ngành đào tạo Sinh học trình độ thạc 

sĩ  
   

H13.13.05.09 Đề án mở ngành đào tạo Hóa học trình độ thạc sĩ   Trường ĐHKH  

H13.13.05.10 
Đề án mở ngành đào tạo Toán học trình độ thạc 

sĩ  
   

H13.13.05.11 Đề án mở ngành đào tạo Văn học trình độ thạc sĩ     

H13.13.05.18 

Họp Hội đồng tuyển sinh liên thông từ TC/CĐ 

lên ĐH và ĐH bằng thứ 2, hệ VLVH tại Trường 

CĐ Bách Khoa Tây Nguyên. 

1254/BB-HĐTS  Trường ĐHKH  

H13.13.05.19 
Đề án mở ngành đào tạo Quản lý an toàn và sức 

khỏe môi trường trình độ thạc sĩ  
   

H13.13.05.20 
Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2021 

và phương hướng tuyển sinh năm 2022. 
1182/BB-ĐHKH  Trường ĐHKH  



258 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.05.21 

Tổng kết công tác tuyển sinh đại học năm 2021 

và phương hướng công tác tuyển sinh đại học 

năm 2022. 

1154a/BC-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.05.22 

Tổng kết công tác tuyển sinh đại học năm 2022 

và phương hướng công tác tuyển sinh đại học 

năm 2023. 

989/BC-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.05.23 

Biên bản của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa 

học về hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 

2021 và phương hướng tuyển sinh năm 2022. 

1182/BB-ĐHKH Trường ĐHKH  

H13.13.05.24 

Biên bản họp hội đồng xét tuyển sinh viên đăng 

ký học đại học chương trình thứ hai tại trường 

ĐHKH năm học 2020-2021.  

121/BB-HĐTS Trường ĐHKH  

H13.13.05.25 

Biên bản họp hội đồng xét tuyển sinh viên đăng 

ký học đại học chương trình thứ hai tại Trường 

Đại học Khoa học năm học 2022-2023. 

884/BB-HĐTS Trường ĐHKH  

H13.13.05.26 

Họp Hội đồng tuyển sinh liên thông từ CĐ lên 

ĐH hệ VLVH tại Trường CĐ PT-TH II, TP. Hồ 

Chí Minh. 

57/BB-ĐHKH  Trường ĐHKH  



259 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.05.27 
Họp Hội đồng tuyển sinh liên thông từ CĐ lên 

ĐH hệ VLVH tại Trường CĐ PT-TH I, Hà Nam. 
/BB-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.05.28 
Họp Hội đồng tuyển sinh liên thông từ CĐ lên 

ĐH hệ VLVH tại Trường CĐ PT-TH, Hà Nội. 
401/BB-HĐTSVLVH  Trường ĐHKH  

H13.13.05.29 

Họp Hội đồng tuyển sinh liên thông từ CĐ lên 

ĐH hệ VLVH tại Trường CĐ PT-TH II, TP. Hồ 

Chí Minh. 

50/BB-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.05.30 
Họp Hội đồng tuyển sinh liên thông từ CĐ lên 

ĐH hệ VLVH tại Trường CĐ PT-TH, Hà Nội. 
502/BB-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.05.31 
Họp Hội đồng tuyển sinh liên thông từ CĐ lên 

ĐH hệ VLVH tại Trường CĐ PT-TH I, Hà Nam. 
290/BB-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.05.32 

Họp Hội đồng tuyển sinh liên thông từ CĐ lên 

ĐH hệ VLVH tại Trường CĐ PT-TH II, TP. Hồ 

Chí Minh. 

1247/BB-HĐTS  Trường ĐHKH  

H13.13.05.33 
Họp Hội đồng tuyển sinh liên thông từ CĐ lên 

ĐH hệ VLVH tại Trường CĐ PT-TH I, Hà Nam. 
1255/BB-HĐTS  Trường ĐHKH  

H13.13.05.34 
Họp Hội đồng tuyển sinh liên thông từ CĐ lên 

ĐH hệ VLVH tại Trường CĐ TH , Hà Nội. 
142/BB-HĐTS  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.05.35 

Họp Hội đồng tuyển sinh liên thông từ TC/CĐ 

lên ĐH và đại học bằng thứ 2, hệ VLVH tại 

Trung tâm GDTX tỉnh Bình Định 

152/BB-HĐTS  Trường ĐHKH  

H13.13.05.36 
Họp Hội đồng tuyển sinh liên thông từ TC lên 

ĐH hệ VLVH tại Trường CĐ TH, Hà Nội. 
1376a/BB-HĐTS  Trường ĐHKH  

H13.13.05.37 

Họp Hội đồng tuyển sinh liên thông từ CĐ lên 

ĐH hệ VLVH tại Trường CĐ PT-TH II, TP. Hồ 

Chí Minh. 

63/BB-HĐTS  Trường ĐHKH  

H13.13.05.38 

Họp Hội đồng tuyển sinh liên thông từ CĐ lên 

ĐH hệ VLVH tại Trường CĐ PT-TH I, Hà Nội 

(Bổ sung). 

201/BB-HĐTS  Trường ĐHKH  

H13.13.05.39 

Họp Hội đồng tuyển sinh liên thông từ TC/CĐ 

lên ĐH và đại học bằng thứ hai, hệ VLVH tại 

Trường Đại học Quảng Nam. 

396a/BB-HĐTS  Trường ĐHKH  

H13.13.05.40 

Họp hội đồng tuyển sinh liên thông từ trung cấp, 

cao đẳng lên đại học và đại học bằng thứ 2 hệ 

vừa làm vừa học, ngành Báo chí tại Trường CĐ 

Việt - Đức Nghệ An, năm 2021. 

200/BB-HĐTS  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.05.41 

Họp hội đồng tuyển sinh liên thông từ trung cấp, 

cao đẳng lên đại học và đại học bằng thứ 2 hệ 

vừa làm vừa học, ngành Báo chí tại Trường CĐ 

Việt - Đức Nghệ An, năm 2021 (Bổ sung). 

262/BB-HĐTS Trường ĐHKH  

H13.13.05.42 

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh liên thông từ 

trung cấp, cao đẳng lên đại học và đại học bằng 

thứ 2 hệ vừa làm vừa học, ngành Báo chí tại 

Trường CĐ Việt - Đức Nghệ An, năm 2021. 

200/BB-HĐTS Trường ĐHKH  

H13.13.05.43 

Biên bản họp hội đồng tuyển sinh liên thông từ 

trung cấp, cao đẳng lên đại học và đại học bằng 

thứ 2 hệ vừa làm vừa học, ngành Báo chí tại 

Trường CĐ Việt - Đức Nghệ An, năm 2021 (Bổ 

sung). 

262/BB-HĐTS Trường ĐHKH  

H13.13.05.44 

Báo cáo họp công tác tổ chức đánh giá năng lực 

môn vẽ mỹ thuật đối với thí sinh đầu vào ngành 

kiến trúc, kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy 

năm 2021 (đợt 1). 

621/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.05.45 

Báo cáo thực hiện các quy định trong tuyển sinh, 

liên kết, đào tạo từ xa, tự chủ mở ngành, đào tạo 

trình độ ĐH, ThS, TS. 

457/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H13.13.05.46 

Báo cáo thực hiện các quy định trong tuyển sinh 

và đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ (giai 

đoạn 2019-2021). 

519/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H14.14.01.83 
Quy chế đào tạo trình độ đại học theo hệ thống 

tín chỉ tại Đại học Huế. 
1277/QĐ-ĐHH  ĐH Huế  

H15.15.03.04 Hồ sơ liên kết đào tạo hệ VLVH năm 2021 55 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H15.15.03.05 Hồ sơ liên kết đào tạo hệ VLVH năm 2022 55 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

Tiêu chí 13.2: Xây dựng các tiêu chí để lựa chọn người học có chất lượng cho mỗi chương trình đào tạo. 

H09.09.02.41 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh 

viên tốt nghiệp năm 2017  
Số 329 /BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.42 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh 

viên tốt nghiệp năm 2018 
Số 299/BC – ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.02.43 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm 

NHTN năm 2019  
Số 1311 /BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.44 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh 

viên tốt nghiệp năm 2019  
Số 1312 /BC-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H09.09.02.45 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm 

người học tốt nghiệp năm 2020 
Số 1045/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.46 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh 

viên tốt nghiệp năm 2021 
Số 1225 /BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.62 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh 

viên tốt nghiệp năm 2020 
Số 1044 /BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.03.18 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh 

viên tốt nghiệp giai đoạn 2017-2021 
382/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H13.13.01.160 
Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2018 

của Đại học Huế 
1362/TB-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.161 
Thông báo tuyên sinh nghiên cứu sinh năm 2019 

của Đại học Huế 
08/TB-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.162 
Thông báo tuyên sinh nghiên cứu sinh và dự bị 

tiến sĩ năm 2020 của Đại học Huế 
15/TB-ĐHH Đại học Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.163 
Thông báo tuyên sinh nghiên cứu sinh và dự bị 

tiến sĩ năm 2021 của Đại học Huế 
95/TB-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.164 
Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị 

tiến sĩ năm 2023 của Đại học Huế 
72/TB-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.165 
Thông báo tuyển sinh cao học lần 1 năm 2018 

của Đại học Huế 
1573/TB-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.166 
Thông báo tuyển sinh cao học lần 2 năm 2018 

của Đại học Huế 
651/TB-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.167 
Thông báo tuyển sinh cao học lần 1 năm 2019 

của Đại học Huế 
1534/TB-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.168 
Thông báo tuyển sinh cao học lần 2 năm 2019 

của Đại học Huế 
526/TB-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.169 
Thông báo tuyển sinh cao học lần 1 năm 2020 

của Đại học Huế 
1884/TB-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.17 
Thông báo kế hoạch tuyển sinh cao học đợt 2 

năm 2020 
742/TB-ĐHKH Trường ĐHKH  

H13.13.01.170 
Thông báo tuyển sinh cao học lần 2 năm 2020 

của Đại học Huế 
980/TB-ĐHH Đại học Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.171 
Thông báo tuyển sinh cao học lần 1 năm 2021 

của Đại học Huế 
28/TB-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.172 

Tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2022 và Tuyển 

sinh Nghiên cứu sinh năm 2022 (điều chỉnh các 

ngành và chỉ tiêu tuyển sinh) 

537/TB-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.173 
Thông báo tuyển sinh cao học năm 2023 của Đại 

học Huế 
71/TB-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.18 
Thông báo kế hoạch tuyển sinh cao học đợt 1 

năm 2021 
1385/TB-ĐHKH Trường ĐHKH  

H13.13.01.19 
Thông báo kế hoạch tuyển sinh cao học đợt 2 

năm 2021 
1143/TB-ĐHKH Trường ĐHKH  

H13.13.01.20 
Thông báo kế hoạch tuyển sinh cao học đợt 1 

năm 2022 
113/TB-ĐHKH Trường ĐHKH  

H13.13.01.200 

Thông báo kết luận của Giám đốc Đại học Huế 

về Hội nghị bàn về công tác tuyển sinh các hệ 

đào tạo của Đại học Huế. 

224/TB-ĐHH Đại học Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.201 

Thông báo kết luận của Giám đốc Đại học Huế 

tại Hội nghị giao ban công tác đào tạo và tuyển 

sinh năm 2020.. 

50/TB-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.202 

Thông báo kết luận của Giám đốc Đại học Huế 

tại Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 

2021. 

27/TB-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.203 

Thông báo kết luận của Giám đốc Đại học Huế 

tại Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh và đào 

tạo năm 2022.  

1833/TB-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.204 

Công văn xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng 

đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 

2019. 

22/HĐTSĐH Đại học Huế  

H13.13.01.205 
Thông báo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng 

đầu vào tuyển sinh đại học chính quy năm 2019. 
24/TB-HĐTSĐH Đại học Huế  

H13.13.01.206 
Thông báo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng 

đầu vào tuyển sinh đại học chính quy năm 2020. 
35/TB-HĐTSĐH Đại học Huế  

H13.13.01.207 
Thông báo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng 

đầu vào tuyển sinh đại học chính quy năm 2021. 
48/TB-HĐTSĐH Đại học Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.208 
Thông báo công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng 

đầu vào tuyển sinh đại học chính quy năm 2022. 
17/TB-HĐTSĐH Đại học Huế  

H13.13.01.21 
Đề án tuyển sinh năm 2018 của Trường Đại học 

Khoa học. 
624/ĐA-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.22 
Đề án tuyển sinh năm 2019 của Trường Đại học 

Khoa học. 
610/KH-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.23 
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh 

đại học hệ chính quy năm 2019. 
325/ĐHKH-ĐTĐH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.25 

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh 

đại học hệ chính quy năm 2020 cho các ngành 

hoặc nhóm ngành tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ 

thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. 

117 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.26 
Đề án tuyển sinh năm 2021 của Trường Đại học 

Khoa học. 
ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.27 Đề án tuyển sinh năm 2022. 563/ĐHKH  
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.28 
Đề án tổ chức đánh giá năng lực môn Vẽ mỹ 

thuật. 
ĐA/ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.29 
Đề án tổ chức đánh giá năng lực môn Vẽ mỹ 

thuật theo phương thức trực tuyến. 
ĐA-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.30 
Đề án tuyển sinh năm 2020 hệ Vừa làm vừa học 

- ĐăkLăk 
1016/ĐHKH-ĐTĐHCTSV 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.31 
Đề án tuyển sinh năm 2020 hệ Vừa làm vừa học 

- Bình Định 
1044/ĐHKH-ĐTĐHCTSV 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.32 
Đề án tuyển sinh năm 2020 hệ Vừa làm vừa học 

- Điện Biên 
153/ĐHKH-ĐTĐHCTSV 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.33 
Đề án tuyển sinh năm 2020 hệ Vừa làm vừa học 

- Hà Nam 
1156/ĐHKH-ĐTĐHCTSV 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.34 
Đề án tuyển sinh năm 2020 hệ Vừa làm vừa học 

- Hà Nội 
1154/ĐHKH-ĐTĐHCTSV 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.35 
Đề án tuyển sinh năm 2020 hệ Vừa làm vừa học 

- TP.Hồ Chí Minh 
1153/ĐHKH-ĐTĐHCTSV 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.36 
Đề án tuyển sinh năm 2021 hệ Vừa làm vừa học 

- Hà Nam 
1091/ĐHKH-ĐTĐHCTSV 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.37 
Đề án tuyển sinh năm 2021 hệ Vừa làm vừa học 

- Hà Nội 
632/ĐHKH-ĐTĐHCTSV 

Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.38 
Đề án tuyển sinh năm 2021 hệ Vừa làm vừa học 

- TP.Hồ Chí Minh 
674/ĐHKH-ĐTĐHCTSV 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.39 
Đề án tuyển sinh năm 2021 hệ Vừa làm vừa học 

- Nghệ An 
1250/ĐHKH-ĐTĐHCTSV 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.40 
Đề án mở ngành đào tạo Công nghệ sinh học 

trình độ tiến sĩ  
 Đại học Huế  

H13.13.01.86 Thông tin xây dựng đề án tuyển sinh năm 2021 TTr-Hoa 

Khoa Hóa học, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H13.13.02.01 
Quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại 

học thứ hai 
22/2001/QĐ-BGDĐT  Bộ GD&ĐT  

H13.13.02.02 

Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển 

sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ 

chính quy 

05/2017/TT-BGDĐT  Bộ GD&ĐT  

H13.13.02.03 
Quy chế Tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh 

trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non 
09/2020/TT-BGDĐT  Bộ GD&ĐT  

H13.13.02.04 
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2020/TT-

BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ 
16/2021/TT-BGDĐT  Bộ GD&ĐT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy 

chế Tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình 

độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non 

H13.13.02.05 
Quy chế Tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng 

ngành Giáo dục mầm non 
08/2022/TT-BGDĐT  Bộ GD&ĐT  

H13.13.02.06 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển 

sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng 

nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban 

hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-

BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được 

sửa đổi bổ sung tại thông tư số 07/2018/TT-

BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

02/2019/TT-BGDĐT 
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 
 

H13.13.02.07 
Quyết định công bố điểm Trúng tuyển và danh 

sách sinh viên trúng tuyển năm 2018 
35/QĐ-HĐTSĐH Đại học Huế  

H13.13.02.08 
Quyết định công bố điểm Trúng tuyển và danh 

sách sinh viên trúng tuyển năm 2019 
34/QĐ-HĐTSĐH Đại học Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.02.09 
Quyết định công bố điểm Trúng tuyển và danh 

sách sinh viên trúng tuyển năm 2020 
41/QĐ-HĐTSĐH Đại học Huế  

H13.13.02.10 
Quyết định công bố điểm Trúng tuyển và danh 

sách sinh viên trúng tuyển năm 2021 
26/QĐ-HĐTSĐH Đại học Huế  

H13.13.02.11 
Quyết định công bố điểm Trúng tuyển và danh 

sách sinh viên trúng tuyển năm 2022 
17/QĐ-HĐTSĐH Đại học Huế  

H13.13.02.12 Danh sách sinh viên nhập học năm 2018 1305/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.02.13 Danh sách sinh viên nhập học năm 2019 1364/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.02.14 Danh sách sinh viên nhập học năm 2020 2011/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.02.15 Danh sách sinh viên nhập học năm 2021 2025/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.02.16 Danh sách sinh viên nhập học năm 2022 209/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.02.17 
công văn V/v báo cáo hồ sơ đủ điều kiện xét 

tuyển cao học đợt 1 năm 2022 
02/HĐTSSĐH Đại học Huế  

H13.13.02.18 

Thông báo danh mục môn thi và đề cương môn 

thi áp dụng trong tuyển sinh cao học của Đại học 

Huế 

43/TB-ĐHH Đại học Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.02.19 
Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo 

trình độ thạc sĩ của Trường ĐHKH 
896/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.02.20 
Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào 

tạo trình độ tiến sĩ 
08/2017/TT-BGDĐT 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 
 

H13.13.02.21 
Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào 

tạo trình độ tiến sĩ 
18/2021/TT-BGDĐT 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 
 

H13.13.02.22 
Quyết định ban hành Quy định tuyển sinh và đào 

tạo trình độ tiến sĩ tại Đại học Huế 
1695/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.02.23 
Quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh và đào 

tạo trình độ tiến sĩ tại Đại học Huế 
1528/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.02.24 

Quyết định ban hành Quy định quy trình xét 

tuyển xét tuyển trong các kỳ thi tuyển sinh cao 

học tại Đại học Huế 

1817/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.04.35 
Hội nghị tổng kết tuyển sinh năm 2021 và 

phương hướng tuyển sinh năm 2022. 
1182/BB-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.04.36 Biên bản Hội nghị tổng kết tuyển sinh năm 2022. 1010/BB-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.04.37 
Công bố điểm trúng tuyển đợt 1 tuyển sinh vào 

đại học hệ chính quy năm 2019 của Đại học Huế 
30/QĐ-HĐTSĐH  ĐH Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

theo phương thức xét kết quả học tập ở cấp 

THPT (học bạ). 

H13.13.05.04 
Đề án mở ngành đào tạo Khoa học môi trường 

trình độ tiến sĩ  
KH Trường ĐHKH  

H13.13.05.06 
Đề án mở ngành đào tạo Công tác xã hội trình độ 

thạc sĩ  
 Trường ĐHKH  

H13.13.05.07 
Đề án mở ngành đào tạo Quản lý văn hóa trình 

độ thạc sĩ  
   

H13.13.05.08 
Đề án mở ngành đào tạo Sinh học trình độ thạc 

sĩ  
   

H13.13.05.09 Đề án mở ngành đào tạo Hóa học trình độ thạc sĩ   Trường ĐHKH  

H13.13.05.10 
Đề án mở ngành đào tạo Toán học trình độ thạc 

sĩ  
   

H13.13.05.11 Đề án mở ngành đào tạo Văn học trình độ thạc sĩ     

H13.13.05.19 
Đề án mở ngành đào tạo Quản lý an toàn và sức 

khỏe môi trường trình độ thạc sĩ  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H22.22.01.07 
Danh sách người học trúng tuyển, nhập học, tốt 

nghiệp bậc Đại học tính đến 31/12/2022. 
DKCTTS 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H22.22.01.08 
Danh sách người học trúng tuyển, nhập học, tốt 

nghiệp bậc Thạc sĩ tính đến 31/12/2022. 
DKCTTS 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H22.22.01.09 
Danh sách người học trúng tuyển, nhập học, tốt 

nghiệp bậc Tiến sĩ tính đến 31/12/2022. 
DKCTTS 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H22.22.01.12 
Danh sách người học trúng tuyển, nhập học, tốt 

nghiệp bậc Đại học tính đến 31/12/2021. 
DKCTTS 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H22.22.01.13 
Quyết định công nhận sinh viên năm thứ nhất hệ 

Chính quy năm 2020. 
2011/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H22.22.01.14 
Quyết định công nhận sinh viên năm thứ nhất hệ 

Chính quy năm 2018. 
1305/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H22.22.01.15 
Quyết định công nhận sinh viên năm thứ nhất hệ 

Chính quy năm 2019. 
1364/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H22.22.01.16 
Quyết định công nhận sinh viên năm thứ nhất hệ 

Chính quy năm 2021. 
2025/QQĐ-ĐHH Đại học Huế  

H22.22.01.17 
Quyết định công nhận sinh viên năm thứ nhất hệ 

Chính quy năm 2022. 
2091/QĐ-ĐHH Đại học Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 13.3: Có quy trình giám sát công tác tuyển sinh và nhập học. 

H13.13.01.100 
Quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ 

của Trường Đại học Khoa học. 
673/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H13.13.01.101 
Quy chế tuyển sinh đại học hệ VLVH của 

Trường Đại học Khoa học. 
178/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.01.141 
Thông báo tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 

2018 
/TB-ĐHH ĐH Huế  

H13.13.01.142 
Thông báo tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 

2019 
1757/TB- ĐHH  ĐH Huế  

H13.13.01.143 
Thông báo tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 

2020 
833/TB- ĐHH  ĐH Huế  

H13.13.01.144 
Thông báo tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 

2021 
582/TB- ĐHH  ĐH Huế  

H13.13.01.145 
Thông báo tổ chức đánh giá năng lực môn Vẽ 

mỹ thuật năm 2021 (đợt 2). 
06/TB-HĐĐGNL 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.146 
Thông báo điều chỉnh hình thức và thời gian tổ 

chức đánh giá năng lực môn Vẽ mỹ thuật (đợt 2). 
07/HĐĐGNL 

Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.147 
Thông báo tổ chức đánh giá năng lực môn Vẽ 

mỹ thuật năm 2021 
09/TB-HĐĐGNL 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.148 
Thông báo tổ chức đánh giá năng lực môn Vẽ 

mỹ thuật năm 2022 - đợt 2. 
06/TB-HĐĐGNL 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.149 

Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học năm 

2018 tại Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền 

hình I, Hà Nam 

260/TB-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.150 

Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học năm 

2018 tại Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền 

hình II, TP. Hồ Chí Minh 

251/TB-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.151 

Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học năm 

2019 tại Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền 

hình I, Hà Nam 

324a/TB-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.152 
Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học năm 

2019 tại Trường Cao đẳng Truyền hình, Hà Nội. 
222/TB-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.153 

Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học năm 

2019 tại Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền 

hình II, TP. Hồ Chí Minh 

197/TB-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.154 
Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học năm 

2020 tại TTGDTX tỉnh Bình Định. 
122/TB-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.155 

Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học năm 

2020 tại Trường Cao đẳng Bách Khoa Tây 

Nguyên. 

1022/TB-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.156 
Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học năm 

2020 tại Trường Chính trị tỉnh Điện Biên. 
1395/TB-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.157 

Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học năm 

2020 tại Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền 

hình I, Hà Nam. 

199/TB-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.158 
Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học năm 

2020 tại Trường Cao đẳng Truyền hình Hà Nội. 
382/TB-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.159 

Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học năm 

2020 tại Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền 

hình II, TP. Hồ Chí Minh. 

201/TB-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.16 
Thông báo tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ 

chính quy năm 2017 
07/TB-HĐTSĐHCĐ  ĐH Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.160 
Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2018 

của Đại học Huế 
1362/TB-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.161 
Thông báo tuyên sinh nghiên cứu sinh năm 2019 

của Đại học Huế 
08/TB-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.162 
Thông báo tuyên sinh nghiên cứu sinh và dự bị 

tiến sĩ năm 2020 của Đại học Huế 
15/TB-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.163 
Thông báo tuyên sinh nghiên cứu sinh và dự bị 

tiến sĩ năm 2021 của Đại học Huế 
95/TB-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.164 
Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh và dự bị 

tiến sĩ năm 2023 của Đại học Huế 
72/TB-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.165 
Thông báo tuyển sinh cao học lần 1 năm 2018 

của Đại học Huế 
1573/TB-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.166 
Thông báo tuyển sinh cao học lần 2 năm 2018 

của Đại học Huế 
651/TB-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.167 
Thông báo tuyển sinh cao học lần 1 năm 2019 

của Đại học Huế 
1534/TB-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.168 
Thông báo tuyển sinh cao học lần 2 năm 2019 

của Đại học Huế 
526/TB-ĐHH Đại học Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.169 
Thông báo tuyển sinh cao học lần 1 năm 2020 

của Đại học Huế 
1884/TB-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.17 
Thông báo kế hoạch tuyển sinh cao học đợt 2 

năm 2020 
742/TB-ĐHKH Trường ĐHKH  

H13.13.01.170 
Thông báo tuyển sinh cao học lần 2 năm 2020 

của Đại học Huế 
980/TB-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.171 
Thông báo tuyển sinh cao học lần 1 năm 2021 

của Đại học Huế 
28/TB-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.172 

Tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2022 và Tuyển 

sinh Nghiên cứu sinh năm 2022 (điều chỉnh các 

ngành và chỉ tiêu tuyển sinh) 

537/TB-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.173 
Thông báo tuyển sinh cao học năm 2023 của Đại 

học Huế 
71/TB-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.18 
Thông báo kế hoạch tuyển sinh cao học đợt 1 

năm 2021 
1385/TB-ĐHKH Trường ĐHKH  

H13.13.01.19 
Thông báo kế hoạch tuyển sinh cao học đợt 2 

năm 2021 
1143/TB-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.20 
Thông báo kế hoạch tuyển sinh cao học đợt 1 

năm 2022 
113/TB-ĐHKH Trường ĐHKH  

H13.13.01.209 Email cho thí sinh trúng tuyển 1. E1 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.210 Email cho thí sinh trúng tuyển 2. E2 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.211 Email cho thí sinh trúng tuyển 3. E3 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.212 Email cho thí sinh trúng tuyển 4. E4 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.46 Quyết định giao chỉ tiêu năm 2018. 451/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.52 Quyết định giao chỉ tiêu năm 2019. 494/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.55 Quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020. 1088/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.56 Điều chỉnh Quyết định giao chỉ tiêu năm 2020. 90/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.60 
Quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm 

2021. 
804/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.63 Quyết định giao chỉ tiêu năm 2022. 1207/QĐ-ĐHH Đại học Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.02.43 Kế hoạch tuyển sinh năm 2022 66/KH-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.03.01 Kế hoạch tuyển sinh cao học, đợt 1 năm 2022 05/KH-HĐTSSĐH Đại học Huế  

H13.13.03.02 
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ chuẩn bị 

các hồ sơ nhập học Khoa 43 
01 Khoá 43 

Phòng Đào tạo 

ĐHCTSV 
 

H13.13.03.03 
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ chuẩn bị 

các hồ sơ nhập học Khoa 44 
01 Khoá 44 

Phòng Đào tạo 

ĐHCTSV 
 

H13.13.03.04 
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ chuẩn bị 

các hồ sơ nhập học Khoa 45 
01 Khoá 45 

Phòng Đào tạo 

ĐHCTSV 
 

H13.13.03.05 
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ chuẩn bị 

các hồ sơ nhập học Khoa 46 
01 Khoá 46 

Phòng Đào tạo 

ĐHCTSV 
 

H13.13.04.20 
Phân công nhiệm vụ hỗ trợ làm thủ tục nhập học 

cho thí sinh K42 
01 NH 

Phòng Đào tạo 

ĐHCTSV 
 

H13.13.04.21 
Phân công nhiệm vụ hỗ trợ làm thủ tục nhập học 

cho thí sinh K43 
01 NH 

Phòng Đào tạo 

ĐHCTSV 
 

H13.13.04.22 
Phân công nhiệm vụ hỗ trợ làm thủ tục nhập học 

cho thí sinh K44 
01 NH 

Phòng Đào tạo 

ĐHCTSV 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.04.23 
Phân công nhiệm vụ hỗ trợ làm thủ tục nhập học 

cho thí sinh K45 
01 NH 

Phòng Đào tạo 

ĐHCTSV 
 

H13.13.04.24 
Phân công nhiệm vụ hỗ trợ làm thủ tục nhập học 

cho thí sinh K46 
01 NH 

Phòng Đào tạo 

ĐHCTSV 
 

H13.13.04.38 
Đón tiếp sinh viên K41 nhập học đợt 1, hệ chính 

quy năm 2017. 
447/KH-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.04.39 
Đón tiếp sinh viên trúng tuyển nhập học đợt 1, 

hệ chính quy năm 2018 
382/KH-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.04.40 
Đón tiếp sinh viên trúng tuyển nhập học đợt 1, 

năm 2019. 
357/KH-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.04.41 
Kế hoạch đón tiếp sinh viên trúng tuyển theo 

phương thức xét học bạ (đợt 1). 
887/KH-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.04.42 Kế hoạch nhập học của Sinh viên K42. 38/KH-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.04.43 

Nhập học đối với thí sinh trúng tuyển đợt 1 và 

đợt 1 bổ sung theo phương thức sử dụng kết quả 

THPT (học bạ) và phương thức riêng (Khóa 45). 

880/TB-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.04.44 
Đón tiếp sinh viên trúng tuyển nhập học (Khóa 

46). 
895/KH-ĐHKH  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.04.45 
Kế hoạch vv đón tiếp sinh viên trúng tuyển nhập 

học (đợt 2) (Khóa 46). 
954/KH-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.83 
Quy chế đào tạo trình độ đại học theo hệ thống 

tín chỉ tại Đại học Huế. 
1277/QĐ-ĐHH  ĐH Huế  

H14.14.03.63 
Trang thông tin điện tử, phần mềm quản lý đào 

tạo. 
Web4 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H17.17.01.21 
Quy trình thực hiện công việc của Phòng Đào 

tạo đại học. 
QTr 

Phòng Đào tạo Đại 

học, Trường Đại học 

Khoa học 

 

H17.17.01.22 Phân công nhiệm vụ của Phòng ĐTĐTCTSV. 87/ĐTĐHCTSV 

Phòng ĐTĐH và 

CTSV, Trường Đại 

học Khoa học 

 

Tiêu chí 13.4: Có các biện pháp giám sát việc tuyển sinh và nhập học. 

H13.13.01.103 
Quyết định kiện toàn hội đồng tuyển sinh đại học 

hệ chính quy năm 2022. 
949/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.105 

Quyết định thành lập Ban thư ký Hội đồng tuyển 

sinh đại học hệ chính quy Đại học Huế năm 

2021 và Tổ giúp việc. 

17/QĐ-HĐTSĐH Đại học Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.106 

Quyết định thành lập Ban thư ký Hội đồng tuyển 

sinh đại học hệ chính quy Đại học Huế năm 

2022 và Tổ giúp việc. 

08/QĐ-HĐTSĐH Đại học Huế  

H13.13.01.110 
Quyết định thành Hội đồng tuyển sinh đại học hệ 

chính quy Đại học Huế năm 2021. 
282/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.113 

Quyết định Về việc thành lập các Ban và Tổ thư 

ký giúp việc cho các ban của Hội đồng tuyển 

sinh sau đại học Đại học Huế đợt 2 năm 2020 

60/QĐ-HĐTSSĐH Đại học Huế  

H13.13.01.114 

Quyết định Về việc thành lập các Ban, Tổ của 

Hội đồng tuyển sinh sau đại học Đại học Huế đợt 

2 năm 2021 và Tổ thư ký giúp việc cho Ban xét 

tuyển 

73/QĐ-HĐTSSĐH Đại học Huế  

H13.13.01.115 
Quyết định Về việc kiện toàn Hội đồng tuyển 

sinh sau đại học Đại học Huế năm 2022 
1491/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.116 

Quyết định Về việc thành lập các Ban, Tổ của 

Hội đồng tuyển sinh sau đại học Đại học Huế 

năm 2022 và Tổ thư ký giúp việc cho Ban xét 

tuyển cao học 

03/QĐ-HĐTSSĐH Đại học Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.117 
Quyết định Về việc thành lập Hội đồng tuyển 

sinh sau đại học Đại học Huế năm 2023 
74/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.118 

Quyết định Về việc thành lập các Ban, Tổ của 

Hội đồng tuyển sinh sau đại học Đại học Huế 

năm 2023 và Tổ thư ký giúp việc cho Ban xét 

tuyển cao học 

01/QĐ-HĐTSSĐH Đại học Huế  

H13.13.01.122 

Quyết định thành lập các Ban tuyển sinh và các 

tiểu ban Giúp việc Ban tuyển sinh môn năng 

khiếu của Hội đồng tuyển sinh Đại học hệ chính 

quy Đại học Huế năm 2018. 

161/QĐ-VP  Trường ĐHKH  

H13.13.01.123 

Quyết định thành lập HĐTS và các Ban chuyên 

môn kỳ thi TS liên thông từ CĐ lên ĐH hệ 

VLVH ngành Báo chí tại Trường CĐPT-TH II, 

TP. Hồ Chí Minh. 

162/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H13.13.01.124 

Quyết định thành lập HĐTS và các Ban chuyên 

môn kỳ thi TS liên thông từ CĐ lên ĐH hệ 

VLVH ngành Báo chí tại Trường CĐPT-TH I, 

Hà Nam. 

254/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.125 

Quyết định thành lập HĐTS và các Ban chuyên 

môn kỳ thi TS liên thông từ CĐ lên ĐH hệ 

VLVH ngành Báo chí tại Trường CĐTH, Hà 

Nội. 

320/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.01.126 

Quyết định thành lập HĐTS và các Ban chuyên 

môn kỳ thi TS liên thông từ CĐ lên ĐH hệ 

VLVH ngành Báo chí tại Trường CĐPT-TH I, 

Hà Nam, năm 2018. 

26/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H13.13.01.127 

Quyết định thành lập HĐTS và các Ban chuyên 

môn kỳ thi TS liên thông từ CĐ lên ĐH hệ 

VLVH ngành Báo chí tại Trường CĐTH II, Hà 

Nội. 

319/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.01.128 

Quyết định thành lập HĐTS và các Ban chuyên 

môn kỳ thi TS liên thông từ CĐ lên ĐH hệ 

VLVH ngành Báo chí tại Trường CĐPT-TH I, 

Hà Nam. 

253/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.01.129 
Quyết định thành lập HĐTS và các Ban chuyên 

môn kỳ thi TS liên thông từ CĐ lên ĐH hệ 
291/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

VLVH ngành Báo chí tại Trường CĐPT-TH II, 

TP. Hồ Chí Minh, đợt 2. 

H13.13.01.130 

Quyết định điều chỉnh thành lập HĐTS và các 

Ban chuyên môn kỳ thi TS liên thông từ CĐ lên 

ĐH hệ VLVH ngành Báo chí tại Trường CĐPT-

TH II, TP. Hồ Chí Minh, đợt 2. 

321/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.01.131 

Quyết định thành lập HĐTS và các Ban chuyên 

môn kỳ thi TS liên thông từ CĐ lên ĐH hệ 

VLVH ngành Báo chí tại Trường CĐPT-TH I, 

Hà Nam, đợt 2. 

443/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.01.132 

Thành lập Hội đồng tuyển sinh và Ban thư ký 

HĐTS Kỳ thi tuyển sinh liên thông từ trung cấp, 

cao đẳng lên đại học, đại học bằng thứ hai, hệ 

vừa làm vừa học, ngành Báo chí, Khóa tuyển 

sinh năm 2021, tại Trường Cao đăng Phát thanh- 

Truyền hình 2, TP HCM 

839/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.01.133 
Quyết định thành lập Ban thư ký hội đồng, kỳ 

đánh giá năng lực môn Vẽ mỹ thuật năm 2022. 
01/QĐ-HĐĐGNL 

Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.134 
Thành lập Hội đồng đánh giá năng lực môn Vẽ 

mỹ thuật năm 2022. 
248/QĐ-HĐĐGNL 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.135 
Thành lập Hội đồng và Tổ Thư ký tuyển sinh 

đào tạo ngành thứ hai, năm 2020. 
355/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.136 Quyết định trúng tuyển hệ VLVH năm 2018 268 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.137 Quyết định trúng tuyển hệ VLVH năm 2019 241 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.138 Quyết định trúng tuyển hệ VLVH năm 2020 140 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.139 Quyết định trúng tuyển hệ VLVH năm 2021 886 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.140 Quyết định trúng tuyển hệ VLVH năm 2022 369 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.189 Slide Báo cáo tổng kết tuyển sinh năm 2021. BCTS-S1 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.190 Slide Báo cáo tổng kết tuyển sinh năm 2022. BCTS-S2 
Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.200 

Thông báo kết luận của Giám đốc Đại học Huế 

về Hội nghị bàn về công tác tuyển sinh các hệ 

đào tạo của Đại học Huế. 

224/TB-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.201 

Thông báo kết luận của Giám đốc Đại học Huế 

tại Hội nghị giao ban công tác đào tạo và tuyển 

sinh năm 2020.. 

50/TB-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.202 

Thông báo kết luận của Giám đốc Đại học Huế 

tại Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 

2021. 

27/TB-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.203 

Thông báo kết luận của Giám đốc Đại học Huế 

tại Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh và đào 

tạo năm 2022.  

1833/TB-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.213 
Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh đại 

học hệ chính quy Đại học Huế năm 2018 
411/QĐ_ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.214 

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển 

sinh đại học hệ chính quy Đại học Huế năm 

2020 

595/QĐ-ĐHH Đại học Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.215 
Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh đại 

học hệ chính quy Đại học Huế năm 2022 
558/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.216 Thông tin Đăng ký chỉ tiêu năm 2020. ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.217 

Báo cáo thực hiện các quy định trong tuyển sinh, 

liên kết, đào tạo từ xa, tự chủ mở ngành. đào tạo 

trình độ ĐH, ThS, TS. 

457/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.218 Báo cáo tuyển sinh hệ VLVH năm 2018 65 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.219 Báo cáo tuyển sinh hệ VLVH năm 2019 51 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.48 
Phụ lục I- Báo cáo thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh 

năm 2018 của Đề án tuyển sinh năm 2019. 
BCTS2018 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.57 
Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2020 và 

đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021. 
161/ĐHH-ĐTCTSV Đại học Huế  

H13.13.01.93 
Báo cáo tổng kết công tác tổ chức đánh giá năng 

lực môn Vẽ mỹ thuật năm 2022. 
09/BC-HĐĐGNL 

Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.94 
Báo cáo tổng kết kỳ đánh giá năng lực môn Vẽ 

mỹ thuật năm 2022 - Đợt 1. 
05/BC-HĐĐGNL 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.02.25 

Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh và các 

ban chuyên môn kỳ thi tuyển sinh đại học hệ vừa 

làm vừa học, ngành Báo chí tại Trường Cao 

đẳng Bách khoa Tây Nguyên, năm 2020. 

974/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.02.26 

Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh và các 

ban chuyên môn kỳ thi tuyển sinh đại học hệ vừa 

làm vừa học, ngành Kỹ thuật trắc địa -bản đồ tại 

trung tâm GDTX tỉnh Bình Định, năm 2020. 

973/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.02.27 

Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh và các 

ban chuyên môn kỳ thi tuyển sinh Liên thông từ 

cao đẳng lên đại học, hệ vừa làm vừa học, ngành 

Báo chí tại Trường CĐ Phát thanh-Truyền hình 

1, năm 2020. 

1036/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.02.28 

Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh và các 

ban chuyên môn kỳ thi tuyển sinh liên thông từ 

cao đẳng lên đại học, hệ vừa làm vừa học ngành 

1037/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông tại 

trường CĐ Phát thanh-truyền hình 1, năm 2020. 

H13.13.02.29 

Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh và các 

ban chuyên môn kỳ thi tuyển sinh Liên thông từ 

cao đẳng lên đại học, hệ vừa làm vừa học, ngành 

Báo chí tại Trường CĐ Phát thanh-Truyền hình 

2, năm 2020. 

1038/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.02.30 

Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh và các 

ban chuyên môn kỳ thi tuyển sinh liên thông từ 

cao đẳng lên đại học, hệ vừa làm vừa học, ngành 

báo chí tại trường Cao đẳng truyền hình năm 

2020. 

1046/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.02.31 

Thành lập hội đồng tuyển sinh và các ban 

chuyên môn kỳ thi tuyển sinh đại học hệ vừa làm 

vừa học, ngành kỹ thuật Trắc địa - bản đồ tại TT 

GDTX tỉnh Bình Định, năm 2020 (Đợt 2). 

86/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.02.32 
Quyết định việc thành lập hội đồng tuyển sinh và 

các ban chuyên môn kỳ thi tuyển sinh Liên thông 
234/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

từ cao đẳng lên đại học, hệ vừa làm vừa học, 

ngành Báo chí tại Trường Chính trị tỉnh Điện 

Biên, năm 2020. 

H13.13.02.33 

Quyết định thành lập hội đồng đánh giá năng lực 

môn Vẽ Mỹ thuật đối với thí sinh dự tuyển đầu 

vào ngành Kiến trúc, kỳ tuyển sinh đại học chính 

quy năm 2021. 

241/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.02.34 

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh và ban 

thư kí HĐTS Kỳ tuyển sinh liên thông từ trung 

cấp, cao đẳng lên đại học, đại học bằng thứ hai, 

hệ vừa làm vừa học, ngành Báo chí, khóa tuyển 

sinh năm 2021, tại Trường CĐ Truyền hình Hà 

Nội. 

753a/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.02.35 

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh và 

Ban thư ký HĐTS Kỳ tuyển sinh liên thông từ 

trung cấp, cao đẳng lên đại học, đại học bằng thứ 

hai, hệ vừa làm vừa học, ngành Báo chí, Khóa 

53/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

tuyển sinh năm 2022, tại Trường Cao đẳng Việt - 

Đức, Nghệ An. 

H13.13.02.36 

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh và 

Ban thư ký HĐTS Kỳ tuyển sinh liên thông từ 

trung cấp, cao đẳng lên đại học, đại học bằng thứ 

hai, hệ vừa làm vừa học, ngành Báo chí, Khóa 

tuyển sinh năm 2022, Tại trường CĐ Truyền 

hình, Hà Nội. 

884/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.02.37 

Thành lập Ban thư ký Hội đồng đánh giá năng 

lực môn vẽ mỹ thuật đối với thí sinh dự tuyển 

đầu vào ngành Kiến trúc, kỳ tuyển sinh đại học 

chính quy năm 2021. 

01/QĐ-HĐĐGNL  Trường ĐHKH  

H13.13.02.38 

Quyết định thành lập các ban chuyên môn của kỳ 

thi đánh giá năng lực môn vẽ mỹ thuật đối với 

thí sinh dự tuyển đầu vào ngành Kiến trúc, kỳ thi 

tuyển sinh đại học chính quy năm 2021. 

02/QĐ-HĐĐGNL  Trường ĐHKH  

H13.13.02.39 
Quyết định bổ sung thành viên ban coi thi tại kỳ 

thi đánh giá năng lực môn Vẽ mỹ thuật đối với 
08/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

thí sinh dự tuyển đầu vào ngành Kiến trúc đợt 2, 

kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2021. 

H13.13.02.40 
Quyết định thành lập Hội đồng và Tổ Thư ký 

tuyển sinh đào tạo ngành thứ hai, năm 2020. 
355/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.02.41 

Quyết định thành lập các Ban chuyên môn của 

kỳ thi đánh giá năng lực môn vẽ mỹ thuật đối 

với thí sinh dự tuyển đầu vào ngành Kiến trúc, 

kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2022. 

02/QĐ-HĐĐGLN  Trường ĐHKH  

H13.13.02.42 

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh và Tổ 

thư ký HĐTS Kỳ tuyển sinh đại học chương 

trình thứ hai năm 2022.  

764a/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.03.02 
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ chuẩn bị 

các hồ sơ nhập học Khoa 43 
01 Khoá 43 

Phòng Đào tạo 

ĐHCTSV 
 

H13.13.03.03 
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ chuẩn bị 

các hồ sơ nhập học Khoa 44 
01 Khoá 44 

Phòng Đào tạo 

ĐHCTSV 
 

H13.13.03.04 
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ chuẩn bị 

các hồ sơ nhập học Khoa 45 
01 Khoá 45 

Phòng Đào tạo 

ĐHCTSV 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.03.05 
Thông báo về việc phân công nhiệm vụ chuẩn bị 

các hồ sơ nhập học Khoa 46 
01 Khoá 46 

Phòng Đào tạo 

ĐHCTSV 
 

H13.13.03.06 
Mời cán bộ làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự tại kỳ 

thi. 
07/ĐHKH-HĐĐGNL 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.03.07 
Mời cán bộ làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự tại kỳ 

thi. 
04/ĐHKH-HĐĐGNL 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.03.08 
Thanh tra coi thi, kỳ đánh giá năng lực môn Vẽ 

mỹ thuật năm 2022. 
559/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.03.09 
Đề nghị thanh tra kỳ thi đánh giá năng lực môn 

Vẽ mỹ thuật năm 2022 - Đợt 1. 
274/ĐHKH-HĐĐGNL 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.03.10 
Quyết định thanh tra công tác coi thi, kỳ đánh 

giá năng lực môn Vẽ mỹ thuật đợt 1 năm 2022. 
455/QĐ-ĐHH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.03.11 
Quyết định thanh tra coi thi kỳ đánh giá năng lực 

môn Vẽ mỹ thuật đợt 2 năm 2022. 
1012/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.03.12 
Biên bản thanh tra công tác coi thi kỳ thi đánh 

giá năng lực môn Vẽ mỹ thuật năm 2022. 
455/QĐ-ĐHH Đại học Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.03.13 

Kết luận thanh tra công tác tuyển sinh và quản lý 

đào tạo tại Trường Đại học Khoa học, Đại học 

Huế 

611a/KL-ĐHH  ĐH Huế  

H13.13.04.01 
Quyết định thanh tra công tác chấm thi THPT 

quốc gia năm 2018. 
50/QĐ-TTr 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 
 

H13.13.04.02 
Quyết định về việc thanh tra tuyển sinh sau đại 

học đợt 1 năm 2018 của Đại học Huế 
365/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.04.03 
Quyết định về việc thanh tra tuyển sinh sau đại 

học đợt 2 năm 2018 của Đại học Huế 
1201/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.04.04 

Quyết định về việc thanh tra công tác coi thi 

tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2019 của Đại 

học Huế 

346/QĐ-ĐHH   

H13.13.04.05 
Quyết định về việc thanh tra tuyển sinh sau đại 

học đợt 2 năm 2019 của Đại học Huế 
1276/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.04.06 

Quyết định về việc thanh tra công tác coi thi 

tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2020 của Đại 

học Huế 

665/QĐ-ĐHH Đại học Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.04.07 
Quyết định về việc thanh tra tuyển sinh sau đại 

học đợt 2 năm 2020 của Đại học Huế 
1529/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.04.08 

Quyết định về việc thanh tra công tác coi thi 

tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2021 của Đại 

học Huế 

391/QĐ-ĐHH   

H13.13.04.09 

Quyết địnhThanh tra công tác xét tuyển Kỳ thi 

tuyển sinh sau đại học Đại học Huế đợt 2 năm 

2021  

1943/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.04.10 
Quyết định thanh tra kỳ thi tuyển sinh sau đại 

học năm 2022 của Đại học Huế 
656/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.04.11 
Quyết định thanh tra kỳ thi tuyển sinh sau đại 

học năm 2023 của Đại học Huế 
427/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.04.12 
Thành lập Ban đề thi Kỳ thi đánh giá năng lực 

môn Vẽ mỹ thuật năm 2022 đợt 02 
02/QĐ-HDĐGNL 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.04.13 

Thành lập Hội đồng đánh giá năng lực môn Vẽ 

mỹ thuật đối với thí sinh dự tuyển đầu vào ngành 

Kiến trúc năm 2021 

241/ĐHKH-TCHC 
Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.04.14 
Ban coi thi đánh giá năng lực môn Vẽ mỹ thuật 

năm 2021 
627/ĐHKH-ĐTĐHCTSV 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.04.15 
Thành lập Ban chuyên môn của kỳ thi đánh giá 

năng lực môn Vẽ mỹ thuật năm 2021 
02/QĐ-HDĐGNL 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.04.16 
Ban coi thi đánh giá năng lực môn Vẽ mỹ thuật 

năm 2021 đợt 2 
06/QĐ-HDĐGNL 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.04.17 
Thành lập Ban chuyên môn của kỳ thi đánh giá 

năng lực môn Vẽ mỹ thuật năm 2022 
02/QĐ-HDĐGNL 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.04.18 
Ban coi thi đánh giá năng lực môn Vẽ mỹ thuật 

năm 2022 đợt 2 
04/QĐ-HDĐGNL 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.04.19 Báo cáo thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018. BC 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.04.20 
Phân công nhiệm vụ hỗ trợ làm thủ tục nhập học 

cho thí sinh K42 
01 NH 

Phòng Đào tạo 

ĐHCTSV 
 

H13.13.04.21 
Phân công nhiệm vụ hỗ trợ làm thủ tục nhập học 

cho thí sinh K43 
01 NH 

Phòng Đào tạo 

ĐHCTSV 
 

H13.13.04.22 
Phân công nhiệm vụ hỗ trợ làm thủ tục nhập học 

cho thí sinh K44 
01 NH 

Phòng Đào tạo 

ĐHCTSV 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.04.23 
Phân công nhiệm vụ hỗ trợ làm thủ tục nhập học 

cho thí sinh K45 
01 NH 

Phòng Đào tạo 

ĐHCTSV 
 

H13.13.04.24 
Phân công nhiệm vụ hỗ trợ làm thủ tục nhập học 

cho thí sinh K46 
01 NH 

Phòng Đào tạo 

ĐHCTSV 
 

H13.13.04.25 
Quyết định thành lập Tổ kiểm tra hồ sơ sinh viên 

trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2018 
1220/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.04.26 
Quyết định thành lập Tổ kiểm tra hồ sơ sinh viên 

trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2019 
1194/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.04.27 
Quyết định thành lập Tổ kiểm tra hồ sơ sinh viên 

trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 
1521/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.04.28 
Quyết định thành lập Tổ kiểm tra hồ sơ sinh viên 

trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 
1671/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.04.29 
Quyết định thành lập Tổ kiểm tra hồ sơ sinh viên 

trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2022 
1553/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.04.30 
Kết quả kiểm tra hồ sơ sinh viên hệ chính quy 

trúng tuyển năm 2018 
1318/TB-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.04.31 
Kết quả kiểm tra hồ sơ sinh viên hệ chính quy 

trúng tuyển năm 2019 
1349/TB-ĐHH Đại học Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.04.32 
Kết quả kiểm tra hồ sơ sinh viên hệ chính quy 

trúng tuyển năm 2021 
1984/KL-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.04.33 
Kết quả kiểm tra hồ sơ sinh viên hệ chính quy 

trúng tuyển năm 2022 
1800/TB-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.05.20 
Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2021 

và phương hướng tuyển sinh năm 2022. 
1182/BB-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.05.21 

Tổng kết công tác tuyển sinh đại học năm 2021 

và phương hướng công tác tuyển sinh đại học 

năm 2022. 

1154a/BC-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.05.22 

Tổng kết công tác tuyển sinh đại học năm 2022 

và phương hướng công tác tuyển sinh đại học 

năm 2023. 

989/BC-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.05.23 

Biên bản của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa 

học về hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 

2021 và phương hướng tuyển sinh năm 2022. 

1182/BB-ĐHKH Trường ĐHKH  

H13.13.05.44 
Báo cáo họp công tác tổ chức đánh giá năng lực 

môn vẽ mỹ thuật đối với thí sinh đầu vào ngành 
621/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

kiến trúc, kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy 

năm 2021 (đợt 1). 

H13.13.05.47 

Công tác tuyển sinh và quản lý đào tạo bậc đại 

học, năm học 2018-2019 và năm học 2019-2020 

của Trường ĐHKH. 

86/BC-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.05.48 

Báo cáo của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa 

học về tình hình tuyển sinh đại học hệ vừa làm 

vừa học, ngành Kỹ thuật trắc địa - bản đổ tại 

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tỉnh Bình 

Định, năm 2020 (đợt 2). 

189/BC-HĐTS Trường ĐHKH  

H17.17.01.22 Phân công nhiệm vụ của Phòng ĐTĐTCTSV. 87/ĐTĐHCTSV 

Phòng ĐTĐH và 

CTSV, Trường Đại 

học Khoa học 

 

Tiêu chí 13.5: Công tác tuyển sinh và nhập học được cải tiến để đảm bảo tính phù hợp và hiệu quả. 

H13.13.01.05 

Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển 

sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ 

chính quy. 

05/2017/TT-BGDĐT Bộ GD&ĐT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.08 

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 

28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ba hành 

Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh 

trình độ TC, CĐ các ngành đào tạo giáo viên; 

trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. 

07/2018/TT-BGDĐT  Bộ GD&ĐT  

H13.13.01.101 
Quy chế tuyển sinh đại học hệ VLVH của 

Trường Đại học Khoa học. 
178/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.01.16 
Thông báo tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ 

chính quy năm 2017 
07/TB-HĐTSĐHCĐ  ĐH Huế  

H13.13.01.17 
Thông báo kế hoạch tuyển sinh cao học đợt 2 

năm 2020 
742/TB-ĐHKH Trường ĐHKH  

H13.13.01.172 

Tuyển sinh Cao học đợt 1 năm 2022 và Tuyển 

sinh Nghiên cứu sinh năm 2022 (điều chỉnh các 

ngành và chỉ tiêu tuyển sinh) 

537/TB-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.01.173 
Thông báo tuyển sinh cao học năm 2023 của Đại 

học Huế 
71/TB-ĐHH Đại học Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.18 
Thông báo kế hoạch tuyển sinh cao học đợt 1 

năm 2021 
1385/TB-ĐHKH Trường ĐHKH  

H13.13.01.19 
Thông báo kế hoạch tuyển sinh cao học đợt 2 

năm 2021 
1143/TB-ĐHKH Trường ĐHKH  

H13.13.01.197 Bảng thống kê kết quả tuyển sinh trong 5 năm. BC/ĐHKH Trường ĐHKH  

H13.13.01.20 
Thông báo kế hoạch tuyển sinh cao học đợt 1 

năm 2022 
113/TB-ĐHKH Trường ĐHKH  

H13.13.01.209 Email cho thí sinh trúng tuyển 1. E1 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.21 
Đề án tuyển sinh năm 2018 của Trường Đại học 

Khoa học. 
624/ĐA-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.210 Email cho thí sinh trúng tuyển 2. E2 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.211 Email cho thí sinh trúng tuyển 3. E3 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.212 Email cho thí sinh trúng tuyển 4. E4 
Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.22 
Đề án tuyển sinh năm 2019 của Trường Đại học 

Khoa học. 
610/KH-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.23 
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh 

đại học hệ chính quy năm 2019. 
325/ĐHKH-ĐTĐH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.24 Đề án tuyển sinh năm 2020. DATS 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.25 

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh 

đại học hệ chính quy năm 2020 cho các ngành 

hoặc nhóm ngành tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ 

thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. 

117 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.26 
Đề án tuyển sinh năm 2021 của Trường Đại học 

Khoa học. 
ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.27 Đề án tuyển sinh năm 2022. 563/ĐHKH  
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.28 
Đề án tổ chức đánh giá năng lực môn Vẽ mỹ 

thuật. 
ĐA/ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.29 
Đề án tổ chức đánh giá năng lực môn Vẽ mỹ 

thuật theo phương thức trực tuyến. 
ĐA-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.30 
Đề án tuyển sinh năm 2020 hệ Vừa làm vừa học 

- ĐăkLăk 
1016/ĐHKH-ĐTĐHCTSV 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.31 
Đề án tuyển sinh năm 2020 hệ Vừa làm vừa học 

- Bình Định 
1044/ĐHKH-ĐTĐHCTSV 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.32 
Đề án tuyển sinh năm 2020 hệ Vừa làm vừa học 

- Điện Biên 
153/ĐHKH-ĐTĐHCTSV 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.33 
Đề án tuyển sinh năm 2020 hệ Vừa làm vừa học 

- Hà Nam 
1156/ĐHKH-ĐTĐHCTSV 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.34 
Đề án tuyển sinh năm 2020 hệ Vừa làm vừa học 

- Hà Nội 
1154/ĐHKH-ĐTĐHCTSV 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.35 
Đề án tuyển sinh năm 2020 hệ Vừa làm vừa học 

- TP.Hồ Chí Minh 
1153/ĐHKH-ĐTĐHCTSV 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.36 
Đề án tuyển sinh năm 2021 hệ Vừa làm vừa học 

- Hà Nam 
1091/ĐHKH-ĐTĐHCTSV 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.37 
Đề án tuyển sinh năm 2021 hệ Vừa làm vừa học 

- Hà Nội 
632/ĐHKH-ĐTĐHCTSV 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.38 
Đề án tuyển sinh năm 2021 hệ Vừa làm vừa học 

- TP.Hồ Chí Minh 
674/ĐHKH-ĐTĐHCTSV 

Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.39 
Đề án tuyển sinh năm 2021 hệ Vừa làm vừa học 

- Nghệ An 
1250/ĐHKH-ĐTĐHCTSV 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.02.03 
Quy chế Tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh 

trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non 
09/2020/TT-BGDĐT  Bộ GD&ĐT  

H13.13.02.04 

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2020/TT-

BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy 

chế Tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình 

độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non 

16/2021/TT-BGDĐT  Bộ GD&ĐT  

H13.13.02.05 
Quy chế Tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng 

ngành Giáo dục mầm non 
08/2022/TT-BGDĐT  Bộ GD&ĐT  

H13.13.02.06 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển 

sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng 

nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban 

hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-

BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017; đã được 

sửa đổi bổ sung tại thông tư số 07/2018/TT-

02/2019/TT-BGDĐT 
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

BGDĐT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

H13.13.02.20 
Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào 

tạo trình độ tiến sĩ 
08/2017/TT-BGDĐT 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 
 

H13.13.02.21 
Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào 

tạo trình độ tiến sĩ 
18/2021/TT-BGDĐT 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 
 

H13.13.05.01 
Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ 

thạc sĩ 
15/2014/TT-BGDĐT 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 
 

H13.13.05.02 
Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ 

thạc sĩ 
23/2021/TT-BGDĐT 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 
 

H13.13.05.03 
Kết quả phân tích, đo lường về tuyển sinh và 

nhập học theo nơi sinh. 
2017/2018/2019/2020/2021 Trường ĐHKH  

H13.13.05.04 
Đề án mở ngành đào tạo Khoa học môi trường 

trình độ tiến sĩ  
KH Trường ĐHKH  

H13.13.05.05 

Quyết định cho phép Trường Đại học Khoa học, 

Đại học Huế đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Khoa 

học môi trường  

98/QĐ-ĐHH Đại học Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.05.06 
Đề án mở ngành đào tạo Công tác xã hội trình độ 

thạc sĩ  
 Trường ĐHKH  

H13.13.05.07 
Đề án mở ngành đào tạo Quản lý văn hóa trình 

độ thạc sĩ  
   

H13.13.05.08 
Đề án mở ngành đào tạo Sinh học trình độ thạc 

sĩ  
   

H13.13.05.09 Đề án mở ngành đào tạo Hóa học trình độ thạc sĩ   Trường ĐHKH  

H13.13.05.10 
Đề án mở ngành đào tạo Toán học trình độ thạc 

sĩ  
   

H13.13.05.11 Đề án mở ngành đào tạo Văn học trình độ thạc sĩ     

H13.13.05.12 
Đề án mở ngành đào tạo Quản lý Công nghệ 

thông tin trình độ thạc sĩ  
 Đại học Huế  

H13.13.05.13 
Đề án mở ngành đào tạo Kỹ thuật điện tử trình 

độ thạc sĩ  
 Đại học Huế  

H13.13.05.14 
Đề án mở ngành Quản lý an toàn sức khỏe và 

môi trường. 
37/TTr-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.05.15 Đề án mở mã ngành Truyền thông số. DA1 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H15.15.01.16 
Quyết định ban hành Quy chế đào tạo đại học và 

cao đẳng theo hệ thống tín chỉ. 
43/2007/QĐ-BGDĐT 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 
 

H15.15.01.17 

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết 

định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 18/05/2007 

của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

57/2012/TT-BGDĐT 
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 
 

H15.15.01.18 
Thông tư ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại 

học. 
08/2021/TT-BGDĐT 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 
 

Tiêu chuẩn 14: Thiết kế và rà soát chương trình dạy học 

Tiêu chí 14.1: Xây dựng hệ thống để thiết kế, phát triển, giám sát, rà soát, thẩm định, phê duyệt và ban hành các chương 

trình dạy học cho tất cả các chương trình đào tạo và các môn học/học phần có sự đóng góp và phản hồi của các bên liên 

quan. 

H13.13.02.19 
Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo 

trình độ thạc sĩ của Trường ĐHKH 
896/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.05.04 
Đề án mở ngành đào tạo Khoa học môi trường 

trình độ tiến sĩ  
KH Trường ĐHKH  

H13.13.05.06 
Đề án mở ngành đào tạo Công tác xã hội trình độ 

thạc sĩ  
 Trường ĐHKH  

H13.13.05.07 
Đề án mở ngành đào tạo Quản lý văn hóa trình 

độ thạc sĩ  
   

H13.13.05.08 
Đề án mở ngành đào tạo Sinh học trình độ thạc 

sĩ  
   

H13.13.05.09 Đề án mở ngành đào tạo Hóa học trình độ thạc sĩ   Trường ĐHKH  

H13.13.05.10 
Đề án mở ngành đào tạo Toán học trình độ thạc 

sĩ  
   

H13.13.05.11 Đề án mở ngành đào tạo Văn học trình độ thạc sĩ     

H13.13.05.12 
Đề án mở ngành đào tạo Quản lý Công nghệ 

thông tin trình độ thạc sĩ  
 Đại học Huế  

H13.13.05.13 
Đề án mở ngành đào tạo Kỹ thuật điện tử trình 

độ thạc sĩ  
 Đại học Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.05.14 
Đề án mở ngành Quản lý an toàn sức khỏe và 

môi trường. 
37/TTr-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.01.00 

Thông báo v/v Rà soát, bổ sung, điều chỉnh môn 

thi đầu vào, chương trình khung, đề cương chi 

tiết học phần; xây dựng chuẩn đầu ra các chuyên 

ngành đào tạo cao học và nghiên cứu sinh 

 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.01.00 
Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo 

trình độ thạc sĩ của Trường ĐHKH 
264/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.01.00 

Quyết định ban hành đề cương chi tiết các học 

phần đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng 

nghiên cứu 

03/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.01.00 
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra đào tạo trình 

độ thạc sĩ của Trường Đại học Khoa học 
122/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.01.00 
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra đào tạo trình 

độ tiến sĩ của Trường Đại học Khoa học 
178/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.01.00 
Quyết định Ban hành Quy định về chuẩn chương 

trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành 
581/QĐ-ĐHH Đại học Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

chương trình đào tạo trình độ đại học và trình độ 

thạc sĩ tại Đại học Huế 

H14.14.01.00 

Quyết định về việc Ban hành đề cương chi tiết 

học phần các ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ của 

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 

1329/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.01.00 

Quyết định về việc Ban hành chương trình 

khung các ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ của 

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 

1331/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.01.00 
Công văn về việc rà soát, bổ sung, điều chỉnh 

CTĐT trình độ thạc sĩ 
827/QĐ-ĐHKH –ĐTSĐH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.01.01 
Quyết định phê duyệt Khung trình độ Quốc gia 

Việt Nam. 
1982/QĐ-TTg Thủ tường Chính phủ  

H14.14.01.02 

Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành 

hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển 

sinh, thu hồi các quyết định mở ngành hoặc 

chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, trình độ 

tiến sĩ. 

09/2017/TT-BGDĐT 
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.01.03 

Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục 

mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi 

quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học . 

22/2017/TT-BGDĐT 
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 
 

H14.14.01.04 

Khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng 

lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối 

với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và 

quy trình xây dựng, thẩm định,ban hành chương 

trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. 

07/2015/TT-BGDĐT  Bộ GD&ĐT  

H14.14.01.05 
Hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra 

ngành đào tạo. 
2196/BGDĐT-GDĐH 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 
 

H14.14.01.06 

Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành 

hoặc chuyên ngành đào tạo và đình chỉ tuyển 

sinh, thu hồi các quyết định mở ngành hoặc 

chuyên ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, 

tiến sĩ. 

1644/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H14.14.01.07 
Quy định nhiệm vụ trong việc thẩm định mở 

ngành, chuyên ngành đào tạo. 
146/ĐHH-ĐT Đại học Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.01.08 

Quy định dạy và học ngoại ngữ không chuyên 

cấp chứng chỉ trong các chương trình đào tạo 

chính quy trình độ đại học, cao đẳng trong Đại 

học Huế. 

1206/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H14.14.01.09 

Quy định tạm thời về quy trình xây dựng, thẩm 

định và công bố chuẩn đầu ra chương trình đào 

tạo trình độ đại học tại Đại học Huế 

1298/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H14.14.01.10 

Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và 

công bố chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình 

độ đại học tại Đại học Huế. 

1795/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H14.14.01.11 
Kế hoạch Tổ chức cập nhật, đánh giá chương 

trình đào tạo năm 2017. 
626/KH-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.12 
Quyết định Thành lập Tổ cập nhật, đánh giá 

CTĐT đại học. 
413/QĐ-ĐHKH  Đại học Huế  

H14.14.01.13 
Quyết định điều chỉnh thành viên Tổ cập nhật, 

đánh giá CTĐT đại học. 
64/QĐ-ĐHKH  Đại học Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.01.14 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2017.. 
KH/DLDC 

Khoa Địa lý - Địa 

chất, Trường Đại học 

Khoa học. 

 

H14.14.01.15 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2017. 
KH/ĐLĐC 

Khoa Địa lý - Địa 

chất, Trường Đại học 

Khoa học. 

 

H14.14.01.16 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2017. 
KH/DTVT 

Khoa Điện tử - Viễn 

thông, Trường Đại 

học Khoa học. 

 

H14.14.01.17 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2017. 
KH/KT 

Khoa Kiến trúc, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.01.18 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2017.. 
KH/Toan 

Khoa Toán học, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.01.19 
Xây dựng CTĐT đại học theo chuẩn đầu ra tại 

Trường ĐHKH. 
1051/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.01.20 
Kế hoạch tổ chức xây dựng CĐR và CTĐT năm 

2021. 
1381/KH-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.21 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2021. 
KH/Su 

Khoa Lịch sử, Trường 

Đại học Khoa học. 
 

H14.14.01.22 
Văn bản, kết quả khảo sát ý kiến các bên liên 

quan của các ngành đào tạo năm 2021. 
VBPKS/CNHoa 

Khoa Hóa học, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.01.23 
Văn bản, kết quả khảo sát ý kiến các bên liên 

quan của các ngành đào tạo năm 2021. 
VBPKS/CNTT 

Khoa Công nghệ 

thông tin, Trường Đại 

học Khoa học. 

 

H14.14.01.24 
Văn bản, kết quả khảo sát ý kiến các bên liên 

quan của các ngành đào tạo năm 2021. 
VBPKS/Hoa 

Khoa Hóa học, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.01.25 
Văn bản, kết quả khảo sát ý kiến các bên liên 

quan của các ngành đào tạo năm 2021. 
VBPKS/Su 

Khoa Lịch sử, Trường 

Đại học Khoa học. 
 

H14.14.01.26 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2021. 
KH/Van 

Khoa Ngữ văn, 

Trường Đại học Khoa 

học. 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.01.27 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2021. 
KH/KT 

Khoa Kiến trúc, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.01.28 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2021. 
KH/Su 

Khoa Lịch sử, Trường 

Đại học Khoa học. 
 

H14.14.01.29 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2021. 
KH/LLCT 

Khoa Lý luận chính 

trị, Trường Đại học 

Khoa học. 

 

H14.14.01.30 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2021. 
KH/Van 

Khoa Ngữ văn, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.01.31 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2021. 
KH/XHHCTXH 

Khoa Xã hội học và 

Công tác xã hội, 

Trường Đại học Khoa 

học 

 

H14.14.01.32 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2021. 
KH/Hoa 

Khoa Hóa học, 

Trường Đại học Khoa 

học. 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.01.33 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2021. 
KH/DLDC 

Khoa Địa lý - Địa 

chất, Trường Đại học 

Khoa học. 

 

H14.14.01.34 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2021. 
KH/CNTT 

Khoa Công nghệ 

thông tin, Trường Đại 

học Khoa học. 

 

H14.14.01.35 Website đề cương chi tiết học phần. WĐC 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.01.36 Hình ảnh Website về đề cương học phần. HA 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.01.37 
Đăng ký tham gia lớp tập huấn tự đánh giá 

CTĐT và đào tạo kiểm định viên. 
70/ĐHKH-KTĐBCLGD  Trường ĐHKH  

H14.14.01.38 
Đăng ký tham gia lớp tập huấn kiểm định chất 

lượng CTĐT theo AUN-QA. 
250/ĐHKH-KTĐBCLGD  Trường ĐHKH  

H14.14.01.39 

Đăng ký tham gia hội thảo tập huấn xây dựng 

CTĐT và PPGD (chương trình hội thảo tập huấn 

kèm theo). 

386/ĐHKH-ĐTĐH  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.01.40 
Đăng ký làm quan sát viên đợt khảo sát chính 

thức đánh giá chất lượng CTĐT. 
242/ĐHKH-KTĐBCLGD  Trường ĐHKH  

H14.14.01.41 
Thành lập Ban xây dựng CĐR của CTĐT trình 

độ đại học cấp trường. 
1152/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.42 
Thành lập Ban xây dựng CTĐT trình độ đại học 

cấp trường. 
1153/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.43 Thành lập Tổ xây dựng CTĐT trình độ đại học. 1154/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.44 Đề xuất nhân sự cho công tác xây dựng CTĐT. 1231/ĐHKH-ĐTĐHCTSV  Trường ĐHKH  

H14.14.01.45 
Thành lập Tổ xây dựng CĐR của CTĐT trình độ 

đại học. 
1155/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.46 
Thành lập Tổ Thư ký Ban xây dựng CĐR của 

CTĐT trình độ đại học cấp trường. 
1156/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.47 

Thành lập Tổ Thư ký Ban xây dựng CTĐT trình 

độ đại học cấp trường. - Bảng phân công biên 

soạn và phản biện đề cương học phần năm 2021. 

1177/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.48 
Cử giảng viên tham gia tập huấn xây dựng 

CTĐT theo định hướng đầu ra. 
712/ĐHKH-ĐTĐHCTSV  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.01.49 

Tập huấn và xây dựng CTĐT đáp ứng yêu cầu 

kiểm định chất lượng giáo dục (Danh sách cán 

bộ tham gia và Tài liệu, hình ảnh tập huấn kèm 

theo). 

723/KH-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.50 

Tập huấn sử dụng phân hệ phần mềm biên soạn 

đề cương chi tiết học phần (Danh sách cán bộ 

tham gia và hình ảnh tập huấn kèm theo). 

545/ĐHKH-ĐTĐHCTSV  Trường ĐHKH  

H14.14.01.51 
Đưa vào sử dụng phần mềm biên soạn đề cương 

chi tiết học phần. 
573/ĐHKH-ĐTĐHCTSV  Trường ĐHKH  

H14.14.01.52 Họp xây dựng CĐR và CTĐT. 150/BB-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.53 
Họp CĐR và các học phần chung của phần kiến 

thức giáo dục cơ bản (khối KHXH&NV). 
04/BB-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.54 

Họp CĐR và các học phần chung của phần kiến 

thức giáo dục cơ bản (khối KHTN, kỹ thuật và 

công nghệ). 

06/BB-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.55 
Họp CĐR và các học phần chung theo lĩnh vực, 

nhóm ngành Nhân văn. 
20/BB-ĐHKH  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.01.56 
Họp CĐR và các học phần chung theo lĩnh vực 

KHXH và hành vi. 
21/BB-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.57 
Họp CĐR và các học phần chung của lĩnh vực 

Khoa học sự sống. 
09/BB-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.58 
Họp CĐR và các học phần chung của lĩnh vực 

Máy tính và CNTT. 
10/BB-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.59 

Họp Hội đồng thông qua các học phần chung 

cho các ngành đào tạo. - BB 871/BB-ĐHKH 

ngày 03/0/2021 Họp Thường trực Hội đồng 

KH&ĐT thông qua việc đánh giá, cập nhật 

CTĐT đại học. 

14/BB-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.60 

Ban hành các học phần chung cấp trường của 

các ngành đào tạo trình độ đại học tại Trường 

ĐHKH. 

17/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.61 

Ban hành cấu trúc và học phần chung của các 

ngành đào tạo (Khối 1) trình độ đại học tại 

Trường ĐHKH. 

72/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.01.62 

Ban hành cấu trúc và học phần chung của các 

ngành đào tạo (Khối 2) trình độ đại học tại 

Trường ĐHKH. 

73/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.63 

Ban hành cấu trúc và học phần chung của các 

ngành đào tạo (Khối 3) trình độ đại học tại 

Trường ĐHKH. 

74/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H14.14.01.64 
Danh sách phân công giảng viên biên soạn, phản 

biện đề cương học phần. 
PCBSHP 

Khoa Công nghệ 

thông tin, Trường Đại 

học Khoa học. 

 

H14.14.01.65 
Ban hành Chương trình đào tạo đại học của 23 

ngành đào tạo tại Trường ĐHKH. 
584/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H15.15.03.66 Danh mục hình thức ngành đào tạo/bồi dưỡng. DM 

Phòng ĐTĐH và 

CTSV, Trường Đại 

học Khoa học 

 

Tiêu chí 14.2: Có hệ thống xây dựng, rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và các môn học/học 

phần để phù hợp với nhu cầu của các bên liên quan. 

H13.13.05.06 
Đề án mở ngành đào tạo Công tác xã hội trình độ 

thạc sĩ  
 Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.05.07 
Đề án mở ngành đào tạo Quản lý văn hóa trình 

độ thạc sĩ  
   

H13.13.05.08 
Đề án mở ngành đào tạo Sinh học trình độ thạc 

sĩ  
   

H13.13.05.09 Đề án mở ngành đào tạo Hóa học trình độ thạc sĩ   Trường ĐHKH  

H13.13.05.10 
Đề án mở ngành đào tạo Toán học trình độ thạc 

sĩ  
   

H13.13.05.11 Đề án mở ngành đào tạo Văn học trình độ thạc sĩ     

H13.13.05.12 
Đề án mở ngành đào tạo Quản lý Công nghệ 

thông tin trình độ thạc sĩ  
 Đại học Huế  

H13.13.05.13 
Đề án mở ngành đào tạo Kỹ thuật điện tử trình 

độ thạc sĩ  
 Đại học Huế  

H13.13.05.14 
Đề án mở ngành Quản lý an toàn sức khỏe và 

môi trường. 
37/TTr-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.01.00 

Quyết định Ban hành Quy định về chuẩn chương 

trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành 

chương trình đào tạo trình độ đại học và trình độ 

thạc sĩ tại Đại học Huế 

581/QĐ-ĐHH Đại học Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.01.19 
Xây dựng CTĐT đại học theo chuẩn đầu ra tại 

Trường ĐHKH. 
1051/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.20 
Kế hoạch tổ chức xây dựng CĐR và CTĐT năm 

2021. 
1381/KH-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.21 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2021. 
KH/Su 

Khoa Lịch sử, Trường 

Đại học Khoa học. 
 

H14.14.01.22 
Văn bản, kết quả khảo sát ý kiến các bên liên 

quan của các ngành đào tạo năm 2021. 
VBPKS/CNHoa 

Khoa Hóa học, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.01.23 
Văn bản, kết quả khảo sát ý kiến các bên liên 

quan của các ngành đào tạo năm 2021. 
VBPKS/CNTT 

Khoa Công nghệ 

thông tin, Trường Đại 

học Khoa học. 

 

H14.14.01.24 
Văn bản, kết quả khảo sát ý kiến các bên liên 

quan của các ngành đào tạo năm 2021. 
VBPKS/Hoa 

Khoa Hóa học, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.01.25 
Văn bản, kết quả khảo sát ý kiến các bên liên 

quan của các ngành đào tạo năm 2021. 
VBPKS/Su 

Khoa Lịch sử, Trường 

Đại học Khoa học. 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.01.26 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2021. 
KH/Van 

Khoa Ngữ văn, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.01.27 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2021. 
KH/KT 

Khoa Kiến trúc, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.01.28 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2021. 
KH/Su 

Khoa Lịch sử, Trường 

Đại học Khoa học. 
 

H14.14.01.29 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2021. 
KH/LLCT 

Khoa Lý luận chính 

trị, Trường Đại học 

Khoa học. 

 

H14.14.01.30 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2021. 
KH/Van 

Khoa Ngữ văn, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.01.31 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2021. 
KH/XHHCTXH 

Khoa Xã hội học và 

Công tác xã hội, 

Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.01.32 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2021. 
KH/Hoa 

Khoa Hóa học, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.01.33 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2021. 
KH/DLDC 

Khoa Địa lý - Địa 

chất, Trường Đại học 

Khoa học. 

 

H14.14.01.34 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2021. 
KH/CNTT 

Khoa Công nghệ 

thông tin, Trường Đại 

học Khoa học. 

 

H14.14.01.41 
Thành lập Ban xây dựng CĐR của CTĐT trình 

độ đại học cấp trường. 
1152/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.42 
Thành lập Ban xây dựng CTĐT trình độ đại học 

cấp trường. 
1153/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.43 Thành lập Tổ xây dựng CTĐT trình độ đại học. 1154/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.44 Đề xuất nhân sự cho công tác xây dựng CTĐT. 1231/ĐHKH-ĐTĐHCTSV  Trường ĐHKH  

H14.14.01.45 
Thành lập Tổ xây dựng CĐR của CTĐT trình độ 

đại học. 
1155/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.01.46 
Thành lập Tổ Thư ký Ban xây dựng CĐR của 

CTĐT trình độ đại học cấp trường. 
1156/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.47 

Thành lập Tổ Thư ký Ban xây dựng CTĐT trình 

độ đại học cấp trường. - Bảng phân công biên 

soạn và phản biện đề cương học phần năm 2021. 

1177/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.02.00 
Quyết định Về việc thành lập Tổ soạn thảo Đề 

án mở mã ngành đào tạo thạc sĩ  
 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

Tiêu chí 14.3: Các đề cương môn học/học phần, kế hoạch giảng dạy của chương trình đào tạo và các môn học/học phần 

được văn bản hóa, phổ biến và thực hiện dựa trên chuẩn đầu ra. 

H01.01.01.05 Ảnh chụp màn hình Website Trường 
Ảnh chụp màn hình Website 

Trường 

Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H14.14.01.00 

Quyết định ban hành đề cương chi tiết các học 

phần đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng 

nghiên cứu 

03/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.01.35 Website đề cương chi tiết học phần. WĐC 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.01.65 
Ban hành Chương trình đào tạo đại học của 23 

ngành đào tạo tại Trường ĐHKH. 
584/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.01.84 Công văn gặp mặt Tân sinh viên K42 383/ĐHKH-CTHSSV 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.01.85 Công văn về việc gặp mặt Tân sinh viên K43 358/ĐHKH-CTHSSV 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.01.86 Công văn về việc gặp mặt Tân sinh viên K44 1026/ĐHKH-ĐTĐHCTSV 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.01.87 Công văn gặp mặt tân sinh viên K45 1107/ĐHKH-ĐTĐHCTSV 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.01.88 Công văn gặp mặt tân sinh viên K46. 927/ĐHKH-ĐTĐHCTSV 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Công 

nghệ sinh học 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Công 

tác xã hội 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành dân tộc 

học 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Địa 

chất học 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Địa lý 

tài nguyên và môi trường 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Hóa 

học 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Hóa 

hữu cơ 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Hóa lí 

thuyết và hóa lí 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Hóa 

phân tích 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Hóa vô 

cơ 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Kiến 

trúc 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Kỹ 

thuật địa chất 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Kỹ 

thuật điện tử 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Khoa 

học máy tính 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Khoa 

học môi trường 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Lịch sử 

thế giới 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Lịch sử 

Việt Nam 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Ngôn 

ngữ học 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Quản 

lý tài nguyên môi trường 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Quản 

lý văn hóa 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Sinh 

học thực nghiệm 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Toán 

học 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Triết 

học 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Văn 

học 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Vật lý 

chất rắn 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 Website Đào tạo sau đại học    

H14.14.03.00 Kế hoạch đào tạo cao học khóa 2018    

H14.14.03.00 Kế hoạch đào tạo cao học khóa 2019    

H14.14.03.00 Kế hoạch đào tạo cao học khóa 2020    

H14.14.03.00 Kế hoạch đào tạo cao học khóa 2021    

H14.14.03.00 Thời khóa biểu cao học khóa 2018    

H14.14.03.00 Thời khóa biểu cao học khóa 2019    

H14.14.03.00 Thời khóa biểu cao học khóa 2020    

H14.14.03.00 Thời khóa biểu cao học khóa 2021    

H14.14.03.00 Kế hoạch đào tạo nghiên cứu sinh    
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.03.01 
Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 1, năm học 2017-

2018 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.02 
Thời khóa biểu tạm thời học kỳ 1, năm học 

2017-2018 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.03 
Thời khóa biểu chính thức học kỳ 1, năm học 

2017-2018 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.04 
Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 2, năm học 2017-

2018 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.05 
Thời khóa biểu tạm thời học kỳ 2, năm học 

2017-2018 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.06 
Thời khóa biểu chính thức học kỳ 2, năm học 

2017-2018 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.07 
Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 3 (hè), năm học 

2017-2018 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.08 
Thời khóa biểu tạm thời học kỳ 3 (hè), năm học 

2017-2018 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.09 
Thời khóa biểu chính thức học kỳ 3 (hè), năm 

học 2017-2018 
 Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.03.10 
Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 1, năm học 2018-

2019 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.11 
Thời khóa biểu tạm thời học kỳ 1, năm học 

2018-2019 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.12 
Thời khóa biểu chính thức học kỳ 1, năm học 

2018-2019 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.13 
Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 2, năm học 2018-

2019 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.14 
Thời khóa biểu tạm thời học kỳ 2, năm học 

2018-2019 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.15 
Thời khóa biểu chính thức học kỳ 2, năm học 

2018-2019 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.16 
Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 3 (hè), năm học 

2018-2019 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.17 
Thời khóa biểu tạm thời học kỳ 3 (hè), năm học 

2018-2019 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.18 
Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 1, năm học 2019-

2020 
 Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.03.19 
Thời khóa biểu tạm thời học kỳ 1, năm học 

2019-2020 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.20 
Thời khóa biểu chính thức học kỳ 1, năm học 

2019-2020 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.21 
Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 2, năm học 2019-

2020 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.22 
Thời khóa biểu tạm thời học kỳ 2, năm học 

2019-2020 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.23 
Thời khóa biểu chính thức học kỳ 2, năm học 

2019-2020 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.24 
Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 3 (hè), năm học 

2019-2020 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.25 
Thời khóa biểu chính thức học kỳ 3 (hè), năm 

học 2019-2020 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.26 
Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 1, năm học 2020-

2021 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.27 
Thời khóa biểu tạm thời học kỳ 1, năm học 

2020-2021 
 Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.03.28 
Thời khóa biểu chính thức học kỳ 1, năm học 

2020-2021 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.29 
Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 2, năm học 2020-

2021 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.30 
Thời khóa biểu tạm thời học kỳ 2, năm học 

2020-2021 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.31 
Thời khóa biểu chính thức học kỳ 2, năm học 

2020-2021 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.32 
Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 3 (hè), năm học 

2020-2021 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.33 
Thời khóa biểu tạm thời học kỳ 3 (hè), năm học 

2020-2021 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.34 
Thời khóa biểu chính thức học kỳ 3 (hè), năm 

học 2020-2021 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.35 
Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 1, năm học 2021-

2022 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.36 
Thời khóa biểu tạm thời học kỳ 1, năm học 

2021-2022 
 Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.03.37 
Thời khóa biểu chính thức học kỳ 1, năm học 

2021-2022 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.38 
Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 2, năm học 2021-

2022 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.39 
Thời khóa biểu tạm thời học kỳ 2, năm học 

2021-2022 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.40 
Thời khóa biểu chính thức học kỳ 2, năm học 

2021-2022 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.41 
Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 3 (hè), năm học 

2021-2022 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.42 
Thời khóa biểu tạm thời học kỳ 3 (hè), năm học 

2021-2022 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.43 
Thời khóa biểu chính thức học kỳ 3 (hè), năm 

học 2021-2022 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.44 Sổ tay học vụ học kỳ 1, năm học 2017-2018  Trường ĐHKH  

H14.14.03.45 Sổ tay học vụ học kỳ 2, năm học 2017-2018  Trường ĐHKH  

H14.14.03.46 Sổ tay học vụ học kỳ 1, năm học 2018-2019  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.03.47 Sổ tay học vụ học kỳ 2, năm học 2018-2019  Trường ĐHKH  

H14.14.03.48 Sổ tay học vụ học kỳ 1, năm học 2019-2020  Trường ĐHKH  

H14.14.03.49 Sổ tay học vụ học kỳ 2, năm học 2019-2020  Trường ĐHKH  

H14.14.03.50 Sổ tay học vụ học kỳ 1, năm học 2020-2021  Trường ĐHKH  

H14.14.03.51 Sổ tay học vụ học kỳ 2, năm học 2020-2021  Trường ĐHKH  

H14.14.03.52 Sổ tay học vụ học kỳ 1, năm học 2021-2022  Trường ĐHKH  

H14.14.03.53 Sổ tay học vụ học kỳ 2, năm học 2021-2022  Trường ĐHKH  

H14.14.05.04 Đề cương chi tiết học phần các năm 2021. DCHP 

Khoa chuyên môn, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H15.15.01.19 
Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 hệ VLVH 

lớp Báo chí Bằng 2 
182 Trường ĐHKH  

H15.15.01.20 
Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 hệ VLVH 

lớp Báo chí k2014,15,16 HÀ NAM 
340,341,342,343 Trường ĐHKH  

H15.15.01.21 
Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 hệ VLVH 

lớp Báo chí k2017 HÀ NAM 
433 Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H15.15.01.22 
Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 KỲ 2 hệ 

VLVH lớp Báo chí k2017 HÀ NAM 
93 Trường ĐHKH  

H15.15.01.23 
Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 hệ VLVH 

lớp ctxh k13,14,16 Quảng Nam, Bình Định 
334-339,344,347 Trường ĐHKH  

H15.15.01.24 
Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 hệ VLVH 

lớp Báo chí K2016 Quảng Ngãi 
352   

H15.15.01.25 
Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 hệ VLVH 

lớp Báo chí k2016 Đaklak 
536,537 Trường ĐHKH  

H15.15.01.26 
Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 hệ VLVH 

lớp Báo chí K2016D, HCM 
345 Trường ĐHKH  

H15.15.01.27 
Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 hệ VLVH 

lớp Báo chí K2017B, HCM 
504 Trường ĐHKH  

H15.15.01.28 
Kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 hệ VLVH 

lớp Báo chí K2018C,Hà Nội 
03/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.29 
Kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 hệ VLVH 

lớp Báo chí K14,15,17 Hà Nam 
347-350/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.30 
Kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 hệ VLVH 

lớp Báo chí K2018B+D, Hà Nam 
88,89/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H15.15.01.31 
Kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 hệ VLVH 

lớp Báo chí Bằng 2 
352/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.32 
Kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 hệ VLVH 

lớp CTXH K2015,2016 Quảng Nam, Bình Định 
384-389/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.33 
Kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 hệ VLVH 

lớp Báo chí K2017B, HCM 
351/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.34 
Kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 hệ VLVH 

lớp Báo chí K2018A, HCM 
501 Trường ĐHKH  

H15.15.01.35 
Kế hoạch đào tạo năm học 20197-2020 hệ 

VLVH lớp Báo chí K2018C Hà Nội 
320/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.36 
Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 hệ VLVH 

lớp Báo chí K2019B-Hà Nội 
402 Trường ĐHKH  

H15.15.01.37 
Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 hệ VLVH 

lớp Báo chí K2018B-Hà Nam 
475/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.38 
Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 hệ VLVH 

lớp Báo chí K2018D Hà Nam 
474/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.39 
Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 hệ VLVH 

lớp Báo chí K2019C Hà Nam 
481/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H15.15.01.40 
Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 hệ VLVH 

lớp Báo chí K2019E Hà Nam 
480/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.41 
Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 hệ VLVH 

lớp Báo chí Bằng 2 
199 Trường ĐHKH  

H15.15.01.42 
Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 hệ VLVH 

lớp CTXH K2016A+D, Quảng Nam 
538/KH-ĐHKH   

H15.15.01.43 
Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 hệ VLVH 

lớp CTXH K2016B 
370/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.44 
Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 hệ VLVH 

lớp Báo chí K2016, Quảng Ngãi 
432/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.45 
Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 hệ VLVH 

lớp CTXH K2016C, Bình ĐỊnh 
354/KH-ĐHKH   

H15.15.01.46 
Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 hệ VLVH 

lớp BC K2018A, HCM 
361/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.47 
Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 hệ VLVH 

lớp BC K2019AD, HCM 
360/KH-ĐHKH   

H15.15.01.48 
Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 hệ VLVH, 

lớp BC K2018C, Hà Nội 
733/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H15.15.01.49 
Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 hệ VLVH, 

lớp BC K2019B, Hà Nội 
734/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.50 
Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 hệ VLVH, 

lớp BC K2020D, Hà Nội 
399/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.51 
Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 hệ VLVH 

lớp BC K2018D Hà Nam 
704/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.52 
Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 hệ VLVH 

lớp BC K2019C Hà Nam 
736/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.53 
Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 hệ VLVH 

lớp BC K2020C Hà Nam 
398/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.54 
Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 hệ VLVH 

lớp BC K2016 Quảng Ngãi 
975/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.55 
Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 hệ VLVH 

lớp BC K2016E Bình Định 
738/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.56 
Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 hệ VLVH 

lớp KTTĐ-BĐ K2020E, Bình Định 
193/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.57 
Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 hệ VLVH 

lớp BC K2020B0+B1 Đakklak 
446,447/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H15.15.01.58 
Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 hệ VLVH 

lớp BC K2020B2 Đaklak 
446/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.59 
Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 hệ VLVH 

lớp BC K2019A+D, HCM 
735/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.60 
Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 hệ VLVH 

lớp BC K2020A, HCM 
430/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.61 
Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 hệ VLVH 

lớp BC K2020F, Điện Biên 
90/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.62 
Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 hệ VLVH 

lớp BC K2020D, Hà Nội 
89/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.63 
Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 hệ VLVH 

lớp BC K2021B, HÀ Nội 
91/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.64 
Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 hệ VLVH 

lớp BC K2020C, Hà Nam 
88/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.65 
Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 hệ VLVH 

lớp BC K2021A, Hà Nam 
1375/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.66 
Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 hệ VLVH 

lớp BC K2021D Nghệ An 
253 Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H15.15.01.67 
Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 hệ VLVH 

lớp BC K2020E1+E2 Bình Định 
221/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.68 
Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 hệ VLVH 

lớp BC K2020B0+B1, Đaklak 
86/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.69 
Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 hệ VLVH 

lớp BC K2020A, HCM 
85/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.70 
Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 hệ VLVH 

lớp BC K2021C, HCM 
92 Trường ĐHKH  

H15.15.03.33 Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 150/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.03.34 Kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 124/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.03.35 Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 127/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.03.36 Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 504/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.03.37 Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 330/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H16.16.01.04 Sổ tay Chương trình đào tạo.   
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H16.16.01.06 Chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học. CT1 
Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H16.16.01.07 Chương trình đào tạo ngành Hóa học. CT2 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H16.16.01.08 Chương trình đào tạo ngành Văn học. CT3 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H17.17.01.23 Phiên bản phần mềm Quản lý đào tạo tín chỉ. PBPM 
Tổ phần mềm, Đại 

học Huế. 
 

Tiêu chí 14.4: Việc rà soát quy trình thiết kế, đánh giá và rà soát chương trình dạy học được thực hiện. 

H14.14.01.00 
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra đào tạo trình 

độ thạc sĩ của Trường Đại học Khoa học 
122/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.01.00 
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra đào tạo trình 

độ tiến sĩ của Trường Đại học Khoa học 
178/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.01.00 

Quyết định về việc Ban hành Chuẩn đầu ra, mục 

tiêu các ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ của 

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 

1330/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.01.04 

Khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng 

lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối 

với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và 

07/2015/TT-BGDĐT  Bộ GD&ĐT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

quy trình xây dựng, thẩm định,ban hành chương 

trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. 

H14.14.01.19 
Xây dựng CTĐT đại học theo chuẩn đầu ra tại 

Trường ĐHKH. 
1051/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.20 
Kế hoạch tổ chức xây dựng CĐR và CTĐT năm 

2021. 
1381/KH-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.21 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2021. 
KH/Su 

Khoa Lịch sử, Trường 

Đại học Khoa học. 
 

H14.14.01.22 
Văn bản, kết quả khảo sát ý kiến các bên liên 

quan của các ngành đào tạo năm 2021. 
VBPKS/CNHoa 

Khoa Hóa học, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.01.23 
Văn bản, kết quả khảo sát ý kiến các bên liên 

quan của các ngành đào tạo năm 2021. 
VBPKS/CNTT 

Khoa Công nghệ 

thông tin, Trường Đại 

học Khoa học. 

 

H14.14.01.24 
Văn bản, kết quả khảo sát ý kiến các bên liên 

quan của các ngành đào tạo năm 2021. 
VBPKS/Hoa 

Khoa Hóa học, 

Trường Đại học Khoa 

học. 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.01.25 
Văn bản, kết quả khảo sát ý kiến các bên liên 

quan của các ngành đào tạo năm 2021. 
VBPKS/Su 

Khoa Lịch sử, Trường 

Đại học Khoa học. 
 

H14.14.01.26 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2021. 
KH/Van 

Khoa Ngữ văn, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.01.27 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2021. 
KH/KT 

Khoa Kiến trúc, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.01.28 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2021. 
KH/Su 

Khoa Lịch sử, Trường 

Đại học Khoa học. 
 

H14.14.01.29 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2021. 
KH/LLCT 

Khoa Lý luận chính 

trị, Trường Đại học 

Khoa học. 

 

H14.14.01.30 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2021. 
KH/Van 

Khoa Ngữ văn, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.01.31 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2021. 
KH/XHHCTXH 

Khoa Xã hội học và 

Công tác xã hội, 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Trường Đại học Khoa 

học 

H14.14.01.32 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2021. 
KH/Hoa 

Khoa Hóa học, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.01.33 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2021. 
KH/DLDC 

Khoa Địa lý - Địa 

chất, Trường Đại học 

Khoa học. 

 

H14.14.01.34 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2021. 
KH/CNTT 

Khoa Công nghệ 

thông tin, Trường Đại 

học Khoa học. 

 

H14.14.01.89 

Hình ảnh buổi họp nhóm tư vấn xây dựng quy 

định Xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào 

tạo. 

A1 

Phòng Đào tạo đại 

học và Công tác sinh 

viên. 

 

H14.14.01.90 
Bộ hồ sơ cập nhập chương trình đào tạo năm 

2021 của các khoa. 
CTDT1 

Khoa Kiến trúc, 

Trường Đại học Khoa 

học. 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.01.91 
Bộ hồ sơ cập nhập chương trình đào tạo năm 

2021 của các khoa. 
CTDT3 

Khoa Kiến trúc, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Công 

nghệ sinh học 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Công 

tác xã hội 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành dân tộc 

học 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Địa 

chất học 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Địa lý 

tài nguyên và môi trường 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Hóa 

học 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Hóa 

hữu cơ 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Hóa lí 

thuyết và hóa lí 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Hóa 

phân tích 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Hóa vô 

cơ 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Kiến 

trúc 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Kỹ 

thuật địa chất 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Kỹ 

thuật điện tử 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Khoa 

học máy tính 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Khoa 

học môi trường 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Lịch sử 

thế giới 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 



351 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Lịch sử 

Việt Nam 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Ngôn 

ngữ học 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Quản 

lý tài nguyên môi trường 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Quản 

lý văn hóa 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Sinh 

học thực nghiệm 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Toán 

học 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Triết 

học 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Văn 

học 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Vật lý 

chất rắn 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 14.5: Quy trình thiết kế, đánh giá và chương trình dạy học được cải tiến để đảm bảo sự phù hợp và cập nhật 

nhằm đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi của các bên liên quan. 

H13.13.02.19 
Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo 

trình độ thạc sĩ của Trường ĐHKH 
896/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.02.22 
Quyết định ban hành Quy định tuyển sinh và đào 

tạo trình độ tiến sĩ tại Đại học Huế 
1695/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.02.23 
Quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh và đào 

tạo trình độ tiến sĩ tại Đại học Huế 
1528/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H14.14.01.00 
Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo 

trình độ thạc sĩ của Trường ĐHKH 
264/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.01.19 
Xây dựng CTĐT đại học theo chuẩn đầu ra tại 

Trường ĐHKH. 
1051/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.52 Họp xây dựng CĐR và CTĐT. 150/BB-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.53 
Họp CĐR và các học phần chung của phần kiến 

thức giáo dục cơ bản (khối KHXH&NV). 
04/BB-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.54 

Họp CĐR và các học phần chung của phần kiến 

thức giáo dục cơ bản (khối KHTN, kỹ thuật và 

công nghệ). 

06/BB-ĐHKH  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.01.55 
Họp CĐR và các học phần chung theo lĩnh vực, 

nhóm ngành Nhân văn. 
20/BB-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.56 
Họp CĐR và các học phần chung theo lĩnh vực 

KHXH và hành vi. 
21/BB-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.57 
Họp CĐR và các học phần chung của lĩnh vực 

Khoa học sự sống. 
09/BB-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.58 
Họp CĐR và các học phần chung của lĩnh vực 

Máy tính và CNTT. 
10/BB-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.59 

Họp Hội đồng thông qua các học phần chung 

cho các ngành đào tạo. - BB 871/BB-ĐHKH 

ngày 03/0/2021 Họp Thường trực Hội đồng 

KH&ĐT thông qua việc đánh giá, cập nhật 

CTĐT đại học. 

14/BB-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.60 

Ban hành các học phần chung cấp trường của 

các ngành đào tạo trình độ đại học tại Trường 

ĐHKH. 

17/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.01.61 

Ban hành cấu trúc và học phần chung của các 

ngành đào tạo (Khối 1) trình độ đại học tại 

Trường ĐHKH. 

72/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.62 

Ban hành cấu trúc và học phần chung của các 

ngành đào tạo (Khối 2) trình độ đại học tại 

Trường ĐHKH. 

73/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.63 

Ban hành cấu trúc và học phần chung của các 

ngành đào tạo (Khối 3) trình độ đại học tại 

Trường ĐHKH. 

74/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H14.14.01.65 
Ban hành Chương trình đào tạo đại học của 23 

ngành đào tạo tại Trường ĐHKH. 
584/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.92 
Một vài hình ảnh họp, tập huấn xây dựng chuẩn 

đầu ra và chương trình đào tạo. 
A2 

Phòng Đào tạo đại 

học và Công tác sinh 

viên. 

 

H14.14.05.00 
Quyết định ban hành tuyển sinh và đào tạo trình 

độ tiến sĩ tại Trường Đại học Khoa học 
850/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H15.15.01.04 
Chuẩn đầu ra CTĐT đại học của 23 ngành đào 

tạo tại Trường ĐHKH. 
325/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chuẩn 15: Giảng dạy và học tập 

Tiêu chí 15.1: Thiết lập được hệ thống lựa chọn các hoạt động dạy và học phù hợp với triết lý giáo dục và để đạt được 

chuẩn đầu ra. 

H01.01.01.03 

Quyết định ban hành kế hoạch chiến lược phát 

triển Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 

giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn 2020 

02/QĐ-ĐHKH-TCHC 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H01.01.03.05 trang thông tin giới thiệu về chiến lược Ảnh chụp trang thông tin   

H04.04.02.01 

Quyết định ban hành kế hoạch chiến lược phát 

triển Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 

giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn 2030 

1499/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.02.19 
Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo 

trình độ thạc sĩ của Trường ĐHKH 
896/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.01.00 
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra đào tạo trình 

độ thạc sĩ của Trường Đại học Khoa học 
122/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.01.00 
Quyết định ban hành chuẩn đầu ra đào tạo trình 

độ tiến sĩ của Trường Đại học Khoa học 
178/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.01.00 

Quyết định về việc Ban hành Chuẩn đầu ra, mục 

tiêu các ngành đào tạo trình độ Thạc sĩ của 

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 

1330/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.01.00 

Quyết định ban hành đề cương chi tiết các học 

phần đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng 

nghiên cứu 

03/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.01.00 
Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo 

trình độ thạc sĩ của Trường ĐHKH 
264/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.01.19 
Xây dựng CTĐT đại học theo chuẩn đầu ra tại 

Trường ĐHKH. 
1051/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.65 
Ban hành Chương trình đào tạo đại học của 23 

ngành đào tạo tại Trường ĐHKH. 
584/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Công 

nghệ sinh học 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Công 

tác xã hội 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành dân tộc 

học 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Địa 

chất học 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Địa lý 

tài nguyên và môi trường 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Hóa 

học 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Hóa 

hữu cơ 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Hóa lí 

thuyết và hóa lí 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Hóa 

phân tích 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Hóa vô 

cơ 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Kiến 

trúc 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Kỹ 

thuật địa chất 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Kỹ 

thuật điện tử 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Khoa 

học máy tính 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Khoa 

học môi trường 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Lịch sử 

thế giới 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Lịch sử 

Việt Nam 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Ngôn 

ngữ học 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Quản 

lý tài nguyên môi trường 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Quản 

lý văn hóa 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Sinh 

học thực nghiệm 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Toán 

học 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Triết 

học 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Văn 

học 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Vật lý 

chất rắn 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.05.00 
Quyết định ban hành tuyển sinh và đào tạo trình 

độ tiến sĩ tại Trường Đại học Khoa học 
850/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.05.04 Đề cương chi tiết học phần các năm 2021. DCHP 

Khoa chuyên môn, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.05.05 Đề cương chi tiết học phần các năm 2019.1. DCHP 

Khoa chuyên môn, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H15.15.01.01 
Chuẩn đầu ra 24 ngành đào tạo trình độ đại học 

của Trường ĐHKH. 
72/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H15.15.01.02 
Chuẩn đầu ra (điều chỉnh) 02 ngành đào tạo trình 

độ đại học của Trường ĐHKH. 
92/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H15.15.01.03 

Chuẩn đầu ra cấp ĐHH và cấp Trường của các 

ngành đào tạo trình độ đại học tại Trường 

ĐHKH. 

16/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H15.15.01.04 
Chuẩn đầu ra CTĐT đại học của 23 ngành đào 

tạo tại Trường ĐHKH. 
325/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H15.15.01.05 

Quy chế học vụ về đào tạo đại học hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Khoa 

học.  

257/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.06 

Quyết định của Hiệu Trưởng Trường Đại học 

Khoa học ban hành Quy chế đào tạo đại học theo 

hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Khoa học. 

673/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.07 Đề cương chi tiết học phần 2017,2018 DC 
Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 15.2: Triển khai được hệ thống thu hút, tuyển chọn đội ngũ giảng viên, phân công nhiệm vụ dựa trên trình độ 

chuyên môn, năng lực, thành tích chuyên môn và kinh nghiệm. 

H05.05.01.05 
Thông báo tổ chức hội nghị Vật lý Thừa Thiên 

Huế năm 2022 
Thông báo số 1 ĐHKH  

H05.05.01.06 
Thông báo tổ chức Hội Thảo khoa học quốc gia 

quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc 2022 
Thông báo số 1 ĐHKH   

H05.05.01.07 
Thông báo tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa 

học sinh viên năm 2018-2019 
268a/ĐHKH-KHCN ĐHKH  

H05.05.02.08 
Quyết định ban hành chương trình khung và kế 

hoạch đào tạo năm học 2019-2020 
 Trường ĐHKH  

H05.05.02.09 
Quyết định ban hành chương trình khung và kế 

hoạch đào tạo năm học 2020-2021 
 Trường ĐHKH  

H05.05.02.10 
Quyết định ban hành chương trình khung và kế 

hoạch đào tạo năm học 2021-2022 
 Trường ĐHKH  

H06.06.01.01 
Chiến lược phát triển Trường Đại học Khoa học 

giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 2030 
1499/QĐ-ĐHH 

Giám đốc Đại học 

Huế 
 

H06.06.01.02 
Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Khoa học, 

Đại học Huế giai đoạn 2016-2018 
1387/QĐ-ĐHH 

Giám đốc Đại học 

Huế 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H06.06.01.03 
Đề án vị trí việc làm Trường Đại học Khoa học, 

Đại học Huế giai đoạn 2019-2021 
1561/QĐ-ĐHH 

Giám đốc Đại học 

Huế 
 

H06.06.01.04 

Quyết định phê duyệt Đề án vị trí việc làm của 

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế giai 

đoạn 2022-2026 

2105/QĐ-ĐHH 
Giám đốc Đại học 

Huế 
 

H06.06.01.11 
QĐ phê duyệt Quy hoạch cán bộ chuyên môn 

Đại học Huế giai đoạn 2018-2020 và 2021-2025 
568/QĐ-ĐHH 

Giám đốc Đại học 

Huế 
 

H06.06.06.08 
Quy định chế độ làm việc của giảng viên thuộc 

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế. 
43/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H07.07.01.18 Báo cáo 3 công khai năm 2018  Trường ĐHKH  

H07.07.01.19 Báo cáo 3 công khai năm 2019  Trường ĐHKH  

H07.07.01.20 Báo cáo 3 công khai năm 2020  Trường ĐHKH  

H07.07.01.21 Báo cáo 3 công khai năm 2021  Trường ĐHKH  

H07.07.01.22 Báo cáo 3 công khai năm 2022  Trường ĐHKH  

H15.15.01.71 
Danh sách lớp học phần đề nghị phân công giảng 

viên giảng dạy học kỳ 1, năm học 2017-2018 
 Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H15.15.01.72 
Danh sách lớp học phần đề nghị phân công giảng 

viên giảng dạy học kỳ 1, năm học 2019-2020 
 Trường ĐHKH  

H15.15.01.73 
Danh sách lớp học phần đề nghị phân công giảng 

viên giảng dạy học kỳ 2, năm học 2019-2020 
 Trường ĐHKH  

H15.15.01.74 
Danh sách lớp học phần đề nghị phân công giảng 

viên giảng dạy học kỳ 1, năm học 2021-2022 
 Trường ĐHKH  

H15.15.02.01 

Phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, 

quản lý của các trường đại học thành viên, nhiệm 

kỳ 2019 - 2024 

83/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H15.15.02.02 
Quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch cán bộ 

lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 – 2025 
297/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H15.15.02.03 Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp: GVCC, GVC 1345/QĐ-BGDĐT 
Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 
 

H15.15.02.04 
Công nhận học vị Giáo sư, Phó Giáo sư từ năm 

2017 - 2022 
62/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H15.15.02.05 
QĐ 1032/QĐ-ĐHKH, ngày 16/11/2020 QĐ ban 

hành Quy chế chi tiêu nội bộ 
1032/QĐ-ĐHKH 

Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H15.15.02.06 

Quyết định của Đại học Huế, Ban hành Quy định 

về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với 

công chức, viên chức và người lao động thuộc 

Đại học Huế 

1799/QĐ-ĐHH ĐH Huế  

H15.15.02.07 

Quyết định của Đại học Huế, Ban hành Quy định 

quản lý và sử dụng quỹ khen thưởng thành tích 

xuất sắc trong bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo và 

khoa học công nghệ Đại học Huế 

72/QĐ-ĐHH ĐH Huế  

H15.15.02.08 
QĐ của Đại học Huế Ban hành Quy định về 

quản lý và sử dụng quỹ khuyến khích tài năng 
1397/QĐ-ĐHH ĐH Huế  

Tiêu chí 15.3: Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc học tập suốt đời được tổ chức phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra. 

H04.04.02.10 Báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020 885a/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.11 Báo cáo tổng kết năm học 2020 - 2021 942/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.12 Báo cáo tổng kết năm học 2021 - 2022 819a/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 



365 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H05.05.01.43 

Báo cáo tổng hợp lấy ý kiến đóng góp cán bộ, 

giảng viên, sinh viên về hoạt động nghiên cứu 

khoa học, tác động của hoạt động kết nối và 

phúc vụ cộng đồng 

 Trường ĐHKH  

H05.05.02.17 

Báo cáo tổng kết tổng hợp lấy ý kiến đóng góp 

cán bộ, giảng viên, sinh viên về hoạt động 

nghiên cứu khoa học, tác động của hoạt động kết 

nối và phục vụ cộng đồng 

 Trường ĐHKH  

H11.11.04.07 

Kết quả khảo sát ý kiến của cán bộ và giảng viên 

về mức độ đáp ứng cơ sở vật chất, cảnh quan 

môi trường và thái độ phục vụ của cán bộ Phòng 

ban chức năng năm học 2020-2021 và năm học 

2022-2023 

299/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H13.13.01.149 

Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học năm 

2018 tại Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền 

hình I, Hà Nam 

260/TB-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.150 

Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học năm 

2018 tại Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền 

hình II, TP. Hồ Chí Minh 

251/TB-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.151 

Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học năm 

2019 tại Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền 

hình I, Hà Nam 

324a/TB-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.152 
Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học năm 

2019 tại Trường Cao đẳng Truyền hình, Hà Nội. 
222/TB-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.153 

Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học năm 

2019 tại Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền 

hình II, TP. Hồ Chí Minh 

197/TB-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.154 
Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học năm 

2020 tại TTGDTX tỉnh Bình Định. 
122/TB-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.155 

Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học năm 

2020 tại Trường Cao đẳng Bách Khoa Tây 

Nguyên. 

1022/TB-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.156 
Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học năm 

2020 tại Trường Chính trị tỉnh Điện Biên. 
1395/TB-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.157 

Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học năm 

2020 tại Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền 

hình I, Hà Nam. 

199/TB-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.158 
Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học năm 

2020 tại Trường Cao đẳng Truyền hình Hà Nội. 
382/TB-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.159 

Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học năm 

2020 tại Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền 

hình II, TP. Hồ Chí Minh. 

201/TB-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.01 
Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 1, năm học 2017-

2018 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.02 
Thời khóa biểu tạm thời học kỳ 1, năm học 

2017-2018 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.03 
Thời khóa biểu chính thức học kỳ 1, năm học 

2017-2018 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.04 
Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 2, năm học 2017-

2018 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.05 
Thời khóa biểu tạm thời học kỳ 2, năm học 

2017-2018 
 Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.03.06 
Thời khóa biểu chính thức học kỳ 2, năm học 

2017-2018 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.07 
Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 3 (hè), năm học 

2017-2018 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.08 
Thời khóa biểu tạm thời học kỳ 3 (hè), năm học 

2017-2018 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.09 
Thời khóa biểu chính thức học kỳ 3 (hè), năm 

học 2017-2018 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.10 
Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 1, năm học 2018-

2019 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.11 
Thời khóa biểu tạm thời học kỳ 1, năm học 

2018-2019 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.12 
Thời khóa biểu chính thức học kỳ 1, năm học 

2018-2019 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.13 
Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 2, năm học 2018-

2019 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.14 
Thời khóa biểu tạm thời học kỳ 2, năm học 

2018-2019 
 Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.03.15 
Thời khóa biểu chính thức học kỳ 2, năm học 

2018-2019 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.16 
Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 3 (hè), năm học 

2018-2019 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.17 
Thời khóa biểu tạm thời học kỳ 3 (hè), năm học 

2018-2019 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.18 
Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 1, năm học 2019-

2020 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.19 
Thời khóa biểu tạm thời học kỳ 1, năm học 

2019-2020 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.20 
Thời khóa biểu chính thức học kỳ 1, năm học 

2019-2020 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.21 
Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 2, năm học 2019-

2020 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.22 
Thời khóa biểu tạm thời học kỳ 2, năm học 

2019-2020 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.23 
Thời khóa biểu chính thức học kỳ 2, năm học 

2019-2020 
 Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.03.24 
Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 3 (hè), năm học 

2019-2020 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.25 
Thời khóa biểu chính thức học kỳ 3 (hè), năm 

học 2019-2020 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.26 
Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 1, năm học 2020-

2021 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.27 
Thời khóa biểu tạm thời học kỳ 1, năm học 

2020-2021 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.28 
Thời khóa biểu chính thức học kỳ 1, năm học 

2020-2021 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.29 
Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 2, năm học 2020-

2021 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.30 
Thời khóa biểu tạm thời học kỳ 2, năm học 

2020-2021 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.31 
Thời khóa biểu chính thức học kỳ 2, năm học 

2020-2021 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.32 
Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 3 (hè), năm học 

2020-2021 
 Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.03.33 
Thời khóa biểu tạm thời học kỳ 3 (hè), năm học 

2020-2021 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.34 
Thời khóa biểu chính thức học kỳ 3 (hè), năm 

học 2020-2021 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.35 
Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 1, năm học 2021-

2022 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.36 
Thời khóa biểu tạm thời học kỳ 1, năm học 

2021-2022 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.37 
Thời khóa biểu chính thức học kỳ 1, năm học 

2021-2022 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.38 
Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 2, năm học 2021-

2022 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.39 
Thời khóa biểu tạm thời học kỳ 2, năm học 

2021-2022 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.40 
Thời khóa biểu chính thức học kỳ 2, năm học 

2021-2022 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.41 
Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 3 (hè), năm học 

2021-2022 
 Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.03.42 
Thời khóa biểu tạm thời học kỳ 3 (hè), năm học 

2021-2022 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.43 
Thời khóa biểu chính thức học kỳ 3 (hè), năm 

học 2021-2022 
 Trường ĐHKH  

H14.14.03.44 Sổ tay học vụ học kỳ 1, năm học 2017-2018  Trường ĐHKH  

H14.14.03.45 Sổ tay học vụ học kỳ 2, năm học 2017-2018  Trường ĐHKH  

H14.14.03.46 Sổ tay học vụ học kỳ 1, năm học 2018-2019  Trường ĐHKH  

H14.14.03.47 Sổ tay học vụ học kỳ 2, năm học 2018-2019  Trường ĐHKH  

H14.14.03.48 Sổ tay học vụ học kỳ 1, năm học 2019-2020  Trường ĐHKH  

H14.14.03.49 Sổ tay học vụ học kỳ 2, năm học 2019-2020  Trường ĐHKH  

H14.14.03.50 Sổ tay học vụ học kỳ 1, năm học 2020-2021  Trường ĐHKH  

H14.14.03.51 Sổ tay học vụ học kỳ 2, năm học 2020-2021  Trường ĐHKH  

H14.14.03.52 Sổ tay học vụ học kỳ 1, năm học 2021-2022  Trường ĐHKH  

H14.14.03.53 Sổ tay học vụ học kỳ 2, năm học 2021-2022  Trường ĐHKH  

H15.15.01.13 Công văn về việc triển khai giảng dạy trực tuyến 205/ĐHKH-ĐTĐHCTSV  Trường ĐHKH  

H15.15.01.14 Thông báo về việc triển khai đào tạo trực tuyến 275/ĐHKH-ĐTĐHCTSV Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H15.15.01.15 

Quyết định ban hành Quy định tạm thời về tổ 

chức và quản lý đào tạo trực tuyến của Trường 

Đại học Khoa học 

209/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.19 
Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 hệ VLVH 

lớp Báo chí Bằng 2 
182 Trường ĐHKH  

H15.15.01.20 
Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 hệ VLVH 

lớp Báo chí k2014,15,16 HÀ NAM 
340,341,342,343 Trường ĐHKH  

H15.15.01.21 
Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 hệ VLVH 

lớp Báo chí k2017 HÀ NAM 
433 Trường ĐHKH  

H15.15.01.22 
Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 KỲ 2 hệ 

VLVH lớp Báo chí k2017 HÀ NAM 
93 Trường ĐHKH  

H15.15.01.23 
Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 hệ VLVH 

lớp ctxh k13,14,16 Quảng Nam, Bình Định 
334-339,344,347 Trường ĐHKH  

H15.15.01.24 
Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 hệ VLVH 

lớp Báo chí K2016 Quảng Ngãi 
352   

H15.15.01.25 
Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 hệ VLVH 

lớp Báo chí k2016 Đaklak 
536,537 Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H15.15.01.26 
Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 hệ VLVH 

lớp Báo chí K2016D, HCM 
345 Trường ĐHKH  

H15.15.01.27 
Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 hệ VLVH 

lớp Báo chí K2017B, HCM 
504 Trường ĐHKH  

H15.15.01.28 
Kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 hệ VLVH 

lớp Báo chí K2018C,Hà Nội 
03/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.29 
Kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 hệ VLVH 

lớp Báo chí K14,15,17 Hà Nam 
347-350/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.30 
Kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 hệ VLVH 

lớp Báo chí K2018B+D, Hà Nam 
88,89/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.31 
Kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 hệ VLVH 

lớp Báo chí Bằng 2 
352/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.32 
Kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 hệ VLVH 

lớp CTXH K2015,2016 Quảng Nam, Bình Định 
384-389/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.33 
Kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 hệ VLVH 

lớp Báo chí K2017B, HCM 
351/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.34 
Kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 hệ VLVH 

lớp Báo chí K2018A, HCM 
501 Trường ĐHKH  



375 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H15.15.01.35 
Kế hoạch đào tạo năm học 20197-2020 hệ 

VLVH lớp Báo chí K2018C Hà Nội 
320/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.36 
Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 hệ VLVH 

lớp Báo chí K2019B-Hà Nội 
402 Trường ĐHKH  

H15.15.01.37 
Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 hệ VLVH 

lớp Báo chí K2018B-Hà Nam 
475/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.38 
Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 hệ VLVH 

lớp Báo chí K2018D Hà Nam 
474/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.39 
Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 hệ VLVH 

lớp Báo chí K2019C Hà Nam 
481/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.40 
Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 hệ VLVH 

lớp Báo chí K2019E Hà Nam 
480/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.41 
Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 hệ VLVH 

lớp Báo chí Bằng 2 
199 Trường ĐHKH  

H15.15.01.42 
Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 hệ VLVH 

lớp CTXH K2016A+D, Quảng Nam 
538/KH-ĐHKH   

H15.15.01.43 
Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 hệ VLVH 

lớp CTXH K2016B 
370/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  



376 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H15.15.01.44 
Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 hệ VLVH 

lớp Báo chí K2016, Quảng Ngãi 
432/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.45 
Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 hệ VLVH 

lớp CTXH K2016C, Bình ĐỊnh 
354/KH-ĐHKH   

H15.15.01.46 
Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 hệ VLVH 

lớp BC K2018A, HCM 
361/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.47 
Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 hệ VLVH 

lớp BC K2019AD, HCM 
360/KH-ĐHKH   

H15.15.01.48 
Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 hệ VLVH, 

lớp BC K2018C, Hà Nội 
733/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.49 
Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 hệ VLVH, 

lớp BC K2019B, Hà Nội 
734/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.50 
Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 hệ VLVH, 

lớp BC K2020D, Hà Nội 
399/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.51 
Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 hệ VLVH 

lớp BC K2018D Hà Nam 
704/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.52 
Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 hệ VLVH 

lớp BC K2019C Hà Nam 
736/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  



377 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H15.15.01.53 
Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 hệ VLVH 

lớp BC K2020C Hà Nam 
398/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.54 
Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 hệ VLVH 

lớp BC K2016 Quảng Ngãi 
975/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.55 
Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 hệ VLVH 

lớp BC K2016E Bình Định 
738/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.56 
Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 hệ VLVH 

lớp KTTĐ-BĐ K2020E, Bình Định 
193/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.57 
Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 hệ VLVH 

lớp BC K2020B0+B1 Đakklak 
446,447/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.58 
Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 hệ VLVH 

lớp BC K2020B2 Đaklak 
446/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.59 
Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 hệ VLVH 

lớp BC K2019A+D, HCM 
735/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.60 
Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 hệ VLVH 

lớp BC K2020A, HCM 
430/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.61 
Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 hệ VLVH 

lớp BC K2020F, Điện Biên 
90/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  



378 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H15.15.01.62 
Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 hệ VLVH 

lớp BC K2020D, Hà Nội 
89/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.63 
Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 hệ VLVH 

lớp BC K2021B, HÀ Nội 
91/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.64 
Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 hệ VLVH 

lớp BC K2020C, Hà Nam 
88/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.65 
Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 hệ VLVH 

lớp BC K2021A, Hà Nam 
1375/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.66 
Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 hệ VLVH 

lớp BC K2021D Nghệ An 
253 Trường ĐHKH  

H15.15.01.67 
Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 hệ VLVH 

lớp BC K2020E1+E2 Bình Định 
221/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.68 
Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 hệ VLVH 

lớp BC K2020B0+B1, Đaklak 
86/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.69 
Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 hệ VLVH 

lớp BC K2020A, HCM 
85/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.70 
Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 hệ VLVH 

lớp BC K2021C, HCM 
92 Trường ĐHKH  



379 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H15.15.01.75 Thực tập thực tế năm học 2017-2018 173/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H15.15.01.76 Thực tập thực tế năm học 2018-2019 175/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H15.15.01.77 Thực tập thực tế năm học 2020-2021 478/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H15.15.01.78 Thực tập thực tế năm học 2021-2022 593/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H15.15.01.79 
Công văn về việc tiếp tục cho sinh viên nghỉ học 

để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
216/ĐHKH-ĐTĐHCTSV Trường ĐHKH  

H15.15.01.80 
Thông báo về việc tiếp tục tổ chức đào tạo theo 

hình thức trực tuyến 
279/TB-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.81 
Công văn về việc cung cấp thông tin trong quá 

trình đào tạo trực tuyến 
280/ĐHKH-ĐTĐHCTSV Trường ĐHKH  

H15.15.01.82 
Thông báo về việc tổ chức dạy và học trực tuyến 

để phòng chống dịch Covid-19 
287/ĐHKH-ĐTĐHCTSV Trường ĐHKH  

H15.15.01.83 
Công văn về việc rút kinh nghiệm trong đào tạo 

trực tuyến 
313/ĐHKH-ĐTĐHCTSV Trường ĐHKH  



380 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H15.15.01.84 
Công văn về việc thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 trong Nhà trường 
358/ĐHKH-ĐTĐHCTSV  Trường ĐHKH  

H15.15.01.85 
Công văn về việc tổ chức phụ đạo cho sinh viên 

Lào trong thời gian cách ly do dịch Covid-19 
410/ĐHKH-ĐTĐHCTSV Trường ĐHKH  

H15.15.01.86 
Công văn về việc thực hiện công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 
746/ĐHKH-ĐTĐHCTSV Trường ĐHKH  

H15.15.01.87 
Công văn về việc đào tạo trực tuyến cho học kỳ 

3, năm học 2019-2020 
761/ĐHKH-ĐTĐHCTSV Trường ĐHKH  

H15.15.01.88 

Công văn về việc ứng phó dịch COVID-19 trong 

thực hiện kế hoạch đào tạo học kỳ 2, năm học 

2020-2021 

16/ĐHKH-ĐTĐHCTSV  Trường ĐHKH  

H15.15.01.89 
Thông báo về việc tổ chức dạy và học trực tuyến 

để phòng dịch COVID-19 
484/TB-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.90 
Thông báo về việc tiếp tục tổ chức dạy và học 

trực tuyến để phòng chống dịch COVID-19 
512/TB-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.91 
Công văn về việc thực hiện các biện pháp cấp 

bách phòng, chống dịch COVID-19 
521/ĐHKH-ĐTĐHCTSV Trường ĐHKH  



381 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H15.15.01.92 
Thông báo về việc tổ chức dạy và học trực tuyến 

để phòng dịch COVID-19 
544/TB-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.93 
Thông báo về việc tổ chức đào tạo theo hình 

thức trực tuyến, học kỳ 3, năm học 2020-2021 
769/TB-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.94 
Thông báo về việc tổ chức đào tạo theo hình 

thức trực tuyến học kỳ 1, năm học 2021-2022 
903/TB-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.95 
Thông báo về việc tổ chức đào tạo theo hình 

thức trực tuyến học kỳ 1, năm học 2021-2022 
933/TB-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.96 

Công văn về việc tạm dừng học trực tiếp các học 

phần thực hành, thí nghiệm của học kỳ 1, năm 

học 2021-2022 

1264/ĐHKH-ĐTĐHCTSV Trường ĐHKH  

H15.15.01.97 
Thông báo về việc tổ chức đào tạo theo hình 

thức trực tuyến học kỳ 2, năm học 2021-2022học  
1416/TB-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.98 

Thông báo về việc kiểm tra kết quả test nhanh 

kháng nguyên Covid-19 trước khi vào lớp học 

trực tiếp 

101/TB-ĐHKH Trường ĐHKH  



382 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H15.15.01.99 

Thông báo về việc tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức đào tạo 

trực tiếp tại trường 

140/TB-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.03.00 

Quyết định phê duyệt đề án đặt cơ sở đào tạo 

trình độ thạc sĩ theo định hướng ứng dụng của 

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tại 

Trường Đại học Trà Vinh 

1079a/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H15.15.03.00 

Quyết định phê duyệt đề án đặt cơ sở đào tạo 

trình độ thạc sĩ theo định hướng ứng dụng của 

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tại 

Trường Đại học An Giang 

205a/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H15.15.03.00 

Quyết định phê duyệt đề án đặt cơ sở đào tạo 

trình độ thạc sĩ theo định hướng ứng dụng của 

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tại 

Trường CĐSP Gia Lai 

199/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H15.15.03.00 

Quyết định phê duyệt đề án đặt cơ sở đào tạo 

trình độ thạc sĩ theo định hướng ứng dụng của 

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tại phân 

200/QĐ-ĐHH Đại học Huế  



383 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

viện khu vực Tây Nguyên, Học viện Hành chính 

quốc gia 

H15.15.03.00 

Quyết định phê duyệt đề án phối hợp đào tạo 

thạc sĩ Khoa học môi trường giữa Trường Đại 

học Khoa học, Đại học Huế với Trường Đại học 

Savannakhet Lào 

962a/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H15.15.03.01 Hồ sơ liên kết đào tạo hệ VLVH năm 2018 78 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H15.15.03.02 Hồ sơ liên kết đào tạo hệ VLVH năm 2019 58 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H15.15.03.03 Hồ sơ liên kết đào tạo hệ VLVH năm 2020 119 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H15.15.03.04 Hồ sơ liên kết đào tạo hệ VLVH năm 2021 55 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H15.15.03.05 Hồ sơ liên kết đào tạo hệ VLVH năm 2022 55 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H15.15.03.06 Biên bản ký kết hợp tác năm 2018 01-MOU 
Trường Đại học Khoa 

học  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H15.15.03.07 Biên bản ký kết hợp tác năm 2021 01-MOU 
Trường Đại học Khoa 

học  
 

H15.15.03.08 Biên bản ký kết hợp tác năm 2022 01-MOU 
Trường Đại học Khoa 

học  
 

H15.15.03.09 
Biên bản ký kết hợp tác với các đơn vị nước 

ngoài  
01-MOU 

Trường Đại học Khoa 

học  
 

H15.15.03.10 
Phối hợp tổ chức Chuỗi toạ đàm " Khởi nghiệp 

cùng Shark Liên năm 2023" 
76?ĐHKH-ĐTĐHCTSV 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H15.15.03.11 

Đăng ký tham gia bồi dưỡng kiến thức về hệ 

thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất 

lượng dành cho sinh viên 

01 ISO 

Sở Khoa học và Công 

nghệ thông tin TT 

Huế 

 

H15.15.03.12 
Tổ chức Khóa bồi dưỡng kiến thức Kỹ năng 

mềm cho giảng viên năm 2017. 
386/ĐHKH-ĐTĐH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H15.15.03.13 
Tổ chức Khóa bồi dưỡng kiến thức Kỹ năng 

mềm cho giảng viên năm 2022. 
494/ĐHKH-ĐTĐHCTSV 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H15.15.03.14 Đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên. 151/ĐHKH-ĐTĐH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 



385 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H15.15.03.15 Cuộc thi Hue-ICT Challenge năm 2022. 01-ICT 
Trường Đại học Khoa 

học  
 

H15.15.03.16 Cuộc thi Hue-ICT Challenge năm 2023. 01-ICT 
Trường Đại học Khoa 

học  
 

H15.15.03.17 
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Vô địch Tin học Văn 

phòng Thế giới năm 2018 
03-KH/TWĐTN-KHCN 

Ban chấp hành trung 

ương 
 

H15.15.03.18 
Thông báo thi Olympic Toán học sinh viên và 

học sinh năm 2018 
38-17/HTH 

Hội Toán học Việt 

Nam 
 

H15.15.03.19 Thông báo thi Olympic Toán học năm 2023 01 Olympic 
Hội toán học Việt 

Nam 
 

H15.15.03.20 
Tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn 

Khoa học Mác-Lênin. 
77-TB/TWĐTN-TNTH 

Ban chấp hành trung 

ương 
 

H15.15.03.21 
Kết quả xét chọn đề tài NCKH cấp cơ sở năm 

2018 
431/ĐHKH-KHCN Phòng KHCN-HTQT  

H15.15.03.22 
Kết quả xét chọn đề tài NCKH cấp cơ sở năm 

2019 
386/ĐHKH-KHCn Phòng KHCN-HTQT  

H15.15.03.23 
Kết quả xét chọn đề tài NCKH cấp cơ sở năm 

2020 
363/ĐHKH-KHCN Phòng KHCN-HTQT  



386 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H15.15.03.24 
Kết quả xét chọn đề tài NCKH cấp cơ sở năm 

2021 
1107/ĐHKH-KHCN Phòng KHCN-HTQT  

H15.15.03.25 
Danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở Trường Đại 

học Khoa học thực hiện năm 2018 
01 KHCN Phòng KHCN-HTQT  

H15.15.03.26 
Danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở Trường Đại 

học Khoa học thực hiện năm 2019 
01 KHCN Phòng KHCN-HTQT  

H15.15.03.27 
Danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở Trường Đại 

học Khoa học thực hiện năm 2020 
01 KHCN Phòng KHCN-HTQT  

H15.15.03.28 
Danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở Trường Đại 

học Khoa học thực hiện năm 2021 
01 KHCN Phòng KHCN-HTQT  

H15.15.03.29 
Kế hoạch chi tiết từng ngày chiến dịch hè năm 

2018. 
KHCT3 

Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh, Trường Đại học 

Khoa học 

 

H15.15.03.30 
Kế hoạch chi tiết từng ngày chiến dịch hè năm 

2019. 
KHCT2 

Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh, Trường Đại học 

Khoa học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H15.15.03.31 Kế hoạch chiến dịch hè năm 2022. 146CV/ĐHKH-ĐTN 

Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh, Trường Đại học 

Khoa học 

 

H15.15.03.32 
Kế hoạch chi tiết từng ngày chiến dịch hè năm 

2022. 
KHCT1 

Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh, Trường Đại học 

Khoa học 

 

H15.15.03.33 Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 150/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.03.34 Kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 124/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.03.35 Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 127/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.03.36 Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 504/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.03.37 Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 330/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.03.38 
Nhật ký Phòng Lab của Khoa Công nghệ thông 

tin. 
N1 

Khoa Công nghệ 

thông tin, Trường Đại 

học Khoa học. 

 

H15.15.03.39 
Nhật ký Web phòng Lab của Khoa Công nghệ 

thông tin. 
N2 

Khoa Công nghệ 

thông tin, Trường Đại 

học Khoa học. 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H15.15.03.40 Nội quy Phòng thí nghiệm Khoa Sinh học. NQ 

Khoa Địa lý - ĐỊa 

chất, Trường Đại học 

Khoa học. 

 

H15.15.03.41 Nhật ký Phòng thí nghiệm của Khoa Sinh học. NKPTN 

Khoa Sinh học, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H15.15.03.42 
Sổ quản lý hóa chất Phòng thí nghiệm Khoa Sinh 

học. 
S1 

Khoa Sinh học, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H15.15.03.43 
Sổ quản lý thiết Phòng thí nghiệm Khoa Sinh 

học. 
S2 

Khoa Sinh học, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H15.15.03.44 
Sổ quản lý thiết Phòng thí nghiệm Khoa Sinh 

học. 
S3 

Khoa Sinh học, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H15.15.03.45 
Sổ theo dõi dụng cụ Phòng thí nghiệm Khoa Hóa 

học. 
S4 

Khoa Hóa học, 

Trường Đại học Khoa 

học. 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H15.15.03.46 
Sổ theo dõi hóa chất Phòng thí nghiệm Khoa 

Hóa học. 
S5 

Khoa Hóa học, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H15.15.03.47 
Nhật ký làm việc Phòng thí nghiệm Khoa Địa lý 

- Địa chất. 
PTN 

Khoa Địa lý - ĐỊa 

chất, Trường Đại học 

Khoa học. 

 

H15.15.03.48 Nhật ký Phòng thí nghiệm của Khoa Hóa học. nk 

Khoa Hóa học, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H15.15.03.49 Bài tập nhóm. bt 

Khoa Ngữ văn, Lý 

luận chính trị, Trường 

Đại học Khoa học. 

 

H15.15.03.50 
Quyết định cho phép sinh viên tham gia học tập, 

nghiên cứu tại Đại học Tottori, Nhật Bản 
188/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H15.15.03.51 
Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại 

nước ngoài 
70/QĐ_ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H15.15.03.52 

Quyết định cho phép sinh viên tham gia chương 

trình trao đổi sinh viên - Sakura tại Đại học 

Nagasaki, Nhật Bản 

1239/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H15.15.03.53 Hồ sơ trao đổi học viên sau đại học. hs 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H15.15.03.54 

Quyết định cho phép sinh viên tham gia học tập, 

nghiên cứu tại Viện nghiên cứu Khoa học và 

Công nghệ Nara- Nhật Bản 

457/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H15.15.03.55 
Quyết định thành lập đội tuyển Olympic Toán 

học sinh viên năm 2023 
253/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H15.15.03.56 Hình ảnh máy chiếu, giảng dạy  
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H15.15.03.57 Bài giảng Giáo dục môi trường đại cương   
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H15.15.03.58 Hình ảnh Studio Khoa Báo chí - Truyền thông  
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H15.15.03.59 
Hình ảnh Phòng thí nghiệm khoa Sinh học, Hóa 

học 
 

Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H15.15.03.60 
Các hệ thống của khoa Điện, Điện tử và Công 

nghệ vật liệu 
   

H15.15.03.61 Các sa bàn, đồ án Khoa Kiến trúc  
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H15.15.03.62 Mô hình kính VR Khoa Kiến trúc  
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H15.15.03.63 

Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát chi hỗ trợ 

đoàn viên , người lao động bị ảnh hưởng dịch 

Covid -2019 

01 Công đoàn Công đoàn Trường  

H17.17.02.01 
Kế hoạch triển khai Chiến dịch mùa hè xanh 

năm 2018. 
179/ĐHKH-ĐTN  

Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh, Trường Đại học 

Khoa học 

 

H17.17.02.03 

Danh sách sinh viên đang tham gia CLB Sinh 

nhật hồng tuổi 18 – Hiến máu cứu người năm 

học 2020 -2021. - Danh sách sinh viên tham gia 

CLB Lý luận trẻ năm học 2020-2021. 

CLBSNH 
Hội sinh viên, Trường 

Đại học Khoa học 
 

H17.17.02.05 
Danh sách sinh viên các Khoa đang tham gia các 

câu lạc bộ đội nhóm năm 2022. 
CLBĐN 

Hội sinh viên, Trường 

Đại học Khoa học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H17.17.02.06 Một số hình ảnh hoạt động của các Đội, Nhóm.  

Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh, Trường Đại học 

Khoa học 

 

H17.17.02.07 Một số hình ảnh của các đội nhóm. ANH 

Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh, Trường Đại học 

Khoa học 

 

H17.17.02.08 
Kế hoạch Tổ chức chương trình Chào đón Tân 

sinh viên Khoá 44, năm 2020. 
017/ĐHKH-ĐTN Trường ĐHKH  

H17.17.02.09 
Danh dách thành viên tham gia tham gia Câu lạc 

bộ hỗ trợ sinh viên tính đến ngày 06/10/2021. 
CLBSV Trường ĐHKH  

H17.17.02.10 
Danh sách sinh viên tham gia CLB Kỹ năng lửa 

xanh năm học 2020-2021. 
CLBLX 

Hội sinh viên, Trường 

Đại học Khoa học 
 

H17.17.02.11 
Danh sách sinh viên tham gia Đội CTXH năm 

học 2020-2021. 
CLBCTXH 

Hội sinh viên, Trường 

Đại học Khoa học 
 

H17.17.02.12 
Danh sách sinh viên tham gia CLB GUITAR 

HUSC năm học 2020-2021. 
CLBGT 

Hội sinh viên, Trường 

Đại học Khoa học 
 

H17.17.02.13 
Thành lập Đội sinh viên tự quản Trường Đại học 

Khoa học. 
59/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H17.17.02.14 
Thành lập Đội phản ứng nhanh Trường Đại ghọc 

Khoa học (PUN HUSC). 
012/QĐ-ĐHKH-HSV  

Hội sinh viên, Trường 

Đại học Khoa học 
 

H17.17.02.15 
Thành lập Câu lạc bộ bóng chuyền Trường Đại 

học Khoa học. 
013/QĐ-ĐHKH-HSV  

Hội sinh viên, Trường 

Đại học Khoa học 
 

H21.21.02.03 
Thông báo v/v Tổ chức chương trình Ngày hội 

chào đón tân sinh viên Khóa 42 
228/TB-ĐHKH Trường ĐHKH  

H21.21.02.04 
V/v chuẩn bị nội dung gặp mặt Tân sinh viên 

K42 năm học 2018-2019 
383/ĐHKH-CTHSSV Trường ĐHKH  

H21.21.02.05 
V/v chuẩn bị nội dung gặp mặt Tân sinh viên 

K43 năm học 2019-2020 
358/ĐHKH-CTHSSV Trường ĐHKH  

H21.21.02.06 
V/v chuẩn bị nội dung gặp mặt Tân sinh viên 

K44 năm học 2020-2021 
1026/ĐHKH-ĐTĐHCTSV Trường ĐHKH  

H21.21.02.07 
V/v chuẩn bị nội dung gặp mặt Tân sinh viên 

K45 năm học 2021-2022 
1108/ĐHKH-ĐTĐHCTSV Trường ĐHKH  

H21.21.02.08 
V/v tổ chức gặp mặt Tân sinh viên K46 năm học 

2022-2023 
927/ĐHKH-ĐTĐHCTSV Trường ĐHKH  

H22.22.02.04 
Kế hoạch công tác tốt nghiệp đại học các năm 

học trong chu kỳ đánh giá: 2017-2018, 2018-
 Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-

2023. 

H24.24.02.04 
Kế hoạch triển khải chiến dịch mùa hè xanh - 

2019 
170C_VĐHKH-ĐTN Đoàn trường ĐHKH  

H24.24.04.02 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm học 

2017-2018 

113/BC-ĐHKH 
P. KT-ĐBCLGD, 

ĐHKH, ĐH HUẾ 
 

H24.24.04.10 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên học kì 1, năm học 

2019 - 2020 

123/BC-ĐHKH   

H24.24.04.14 
V/v khảo sát ý kiến sinh viên về HĐGD của 

giảng viên học kỳ II năm học 2019-2020 
535/ĐHKH-KTBĐCLGD 

Phòng KT & 

BĐCLGD 
 

Tiêu chí 15.4: Các hoạt động dạy và học được giám sát và đánh giá để đảm bảo và cải tiến chất lượng. 

H02.02.01.01 

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Trường Đại học Khoa học, Đại học 

Huế 

15/NQ-HĐT 

Hội đồng Trường Đại 

học Khoa học, Đại 

học Huế 

 

H05.05.01.43 
Báo cáo tổng hợp lấy ý kiến đóng góp cán bộ, 

giảng viên, sinh viên về hoạt động nghiên cứu 
 Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

khoa học, tác động của hoạt động kết nối và 

phúc vụ cộng đồng 

H05.05.02.15 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 

ĐHKH 
489/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H05.05.02.17 

Báo cáo tổng kết tổng hợp lấy ý kiến đóng góp 

cán bộ, giảng viên, sinh viên về hoạt động 

nghiên cứu khoa học, tác động của hoạt động kết 

nối và phục vụ cộng đồng 

 Trường ĐHKH  

H09.09.01.20 

Quyết định Ban hành Quy định về hoạt động 

khảo sát ý kiến phản hồi từ các bên liên quan 

phục vụ công tác bảo đảm chất lượng giáo dục 

Số 336/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H09.09.01.21 Phần mềm khảo sát các bên liên quan  Phòng KT&BĐCLGD  

H09.09.02.04 

Báo cáo khảo sát ý kiến sinh viên năm cuối về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2017-

2018  

Số 105/BC - ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.05 

Báo cáo khảo sát ý kiến sinh viên năm cuối về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2018-

2019  

Số 94/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.02.06 

Báo cáo khảo sát ý kiến sinh viên năm cuối về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2019-

2020  

Số 308/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.07 

Báo cáo khảo sát ý kiến sinh viên năm cuôi về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2020-

2021 

Số 1330/BC-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H09.09.02.08 

Báo cáo khảo sát ý kiến sinh viên năm cuôi về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2021-

2022  

Số 1325/BC-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H09.09.02.09 

Công văn khảo sát ý kiến sinh viên năm cuối về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2017-

2018 

Số 300/ĐHKH-

KTBĐCLGD 
Trường ĐHKH  

H09.09.02.10 

Công văn khảo sát ý kiến sinh viên năm cuối về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2018-

2019 

Số 270/ĐHKH-

KTBĐCLGD 
Trường ĐHKH  

H09.09.02.11 

Công văn khảo sát ý kiến sinh viên năm cuối về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2019-

2020 

Số 262/ĐHKH-

KTBĐCLGD 
Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.02.12 

Công văn khảo sát ý kiến sinh viên năm cuôi về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2020-

2021 

Số 1108/ĐHKH-

KTBĐCLGD 
Trường ĐHKH  

H09.09.02.13 

Công văn khảo sát ý kiến sinh viên năm cuối về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2021-

2022 

Số 1172/ĐHKH-

KTBĐCLGD 
Trường ĐHKH  

H09.09.02.20 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về 

HĐGD của GV học kỳ I, năm học 2017-2018 
Số 113/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.21 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về 

HĐGD của GV học kỳ I, năm học 2018-2019 
Số 97/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.48 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về 

HĐGD của GV học kỳ II, năm học 2021-2022 
Số 577 /ĐHKH- BC Trường ĐHKH  

H09.09.02.49 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về 

HĐGD của GV học kỳ I, năm học 2021-2022 
Số 1427/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.50 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về 

HĐGD của GV học kỳ II, năm học 2020-2021 
Số 798 /BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.51 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về 

HĐGD của GV học kỳ I, năm học 2020-2021 
Số 206/BC- ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.02.52 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về 

HĐGD của GV học kỳ II, năm học 2019-2020 
Số 758/ĐHKH- BC Trường ĐHKH  

H09.09.02.53 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về 

HĐGD của GV học kỳ I, năm học 2019-2020 
Số 123/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.54 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về 

HĐGD của GV học kỳ II, năm học 2018-2019 
Số 219/ĐHKH- BC Trường ĐHKH  

H09.09.02.55 
Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về 

HĐGD của GV học kỳ II, năm học 2017-2018 
Số /BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.56 
Báo cáo kết quả khảo sát nhà sử dụng lao động 

về chất lượng sinh viên tốt nghiệp năm 2020  
Số 664/ĐHKH- BC Trường ĐHKH  

H09.09.02.57 
Báo cáo kết quả khảo sát nhà sử dụng lao động 

về chất lượng sinh viên tốt nghiệp năm 2019 
Số 799/ĐHKH- BC Trường ĐHKH  

H09.09.02.58 
Báo cáo kết quả khảo sát nhà sử dụng lao động 

về chất lượng sinh viên tốt nghiệp năm 2018  
Số 124/ĐHKH- BC Trường ĐHKH  

H09.09.04.21 
Hình ảnh phần mềm khảo sát ý kiến sinh viên 

chất lượng giảng dạy của giảng viên 
   

H09.09.04.22 
Hình ảnh phần mềm khảo sát tình hình việc làm 

NHTN 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H11.11.04.01 

Kết quả khảo sát ý kiến người học năm cuối về 

chất lượng đào tạo trong thời gian 5 năm (từ năm 

học 2017-2018 đến năm học 2021-2022) 

233/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H11.11.04.02 
Kết quả khảo sát ý kiến SV về hoạt động giảng 

dạy của GV giai đoạn 2018-2022 
215/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H11.11.04.07 

Kết quả khảo sát ý kiến của cán bộ và giảng viên 

về mức độ đáp ứng cơ sở vật chất, cảnh quan 

môi trường và thái độ phục vụ của cán bộ Phòng 

ban chức năng năm học 2020-2021 và năm học 

2022-2023 

299/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H11.11.04.09 

Kết quả khảo sát nhà sử dụng lao động về chất 

lượng sinh viên tốt nghiệp năm 2018, năm 2019 

và năm 2020 

234/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H13.13.02.19 
Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo 

trình độ thạc sĩ của Trường ĐHKH 
896/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.01.00 
Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo 

trình độ thạc sĩ của Trường ĐHKH 
264/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.01.65 
Ban hành Chương trình đào tạo đại học của 23 

ngành đào tạo tại Trường ĐHKH. 
584/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.66 
Ban hành Khung CTĐT của 24 ngành đào tạo 

(2018) bậc đại học hệ chính quy. 
81/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.03.59 Theo dõi giảng dạy 01/ĐTĐHCTSV Trường  

H14.14.03.60 Theo dõi giảng dạy 02/ĐTĐHCTSv Trường  

H14.14.03.61 Theo dõi giảng dạy 03/ĐTĐHCTSV Trường  

H14.14.03.64 Theo dõi giảng dạy 02/ĐTĐHCTSv Trường  

H14.14.05.00 
Quyết định ban hành tuyển sinh và đào tạo trình 

độ tiến sĩ tại Trường Đại học Khoa học 
850/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.05.02 
Kết quả khảo sát sinh viên năm cuối về chất 

lượng đào tạo trong 5 năm. 
233/BC-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.05.03 

Kết quả khảo sát Nhà sử dụng lao động về chất 

lượng sinh viên tốt nghiệp năm 2018, 2019 và 

2020. 

234/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H15.15.01.05 

Quy chế học vụ về đào tạo đại học hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Khoa 

học.  

257/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.06 

Quyết định của Hiệu Trưởng Trường Đại học 

Khoa học ban hành Quy chế đào tạo đại học theo 

hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Khoa học. 

673/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.08 

Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại 

học theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học 

Khoa học. 

201/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.09 

Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi một số điều 

của Quy chế học vụ về đào tạo đại học hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học 

Khoa học ban hành kèm theo Quyết định số 

257/QĐ-ĐHKH ngày 03 tháng 9 năm 2015 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học. 

242/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H15.15.01.10 

Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi một số điều 

của Quy chế học vụ về đào tạo đại học hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học 

145/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Khoa học ban hành kèm theo Quyết định số 

257/QĐ-ĐHKH ngày 03 tháng 9 năm 2015 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học được sửa 

đổi, bổ sung bởi Quyết định số 242/QĐ-ĐHKH 

ngày 08/08/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Khoa học.  

H15.15.01.11 

Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi một số điều 

của Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ 

đại học theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học 

Khoa học ban hành kèm theo Quyết định số 

201/QĐ-ĐHKH ngày 27 tháng 6 năm 2017 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học.  

288/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.03.64 
Biên bản của thanh tra công tác coi thi từ năm 

2017 đến năm học 2019-2020 
 Trường ĐHKH  

H15.15.03.65 

Báo cáo của đoàn kiểm tra học chính nề nếp 

giảng dạy, kỷ luật lao động của cán bộ, giảng 

viên năm học 2020 đến năm học 2022 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H15.15.03.67 Báo cáo sơ kết học kỳ 1, năm học 2021-2022 06/BC-ĐTĐHCTSV 

Phòng Đào tạo đại 

học và Công tác sinh 

viên 

 

H15.15.03.68 Báo cáo kết quả công tác năm học 2021-2022 34/BC-ĐTĐHCTSV 

Phòng Đào tạo đại 

học và Công tác sinh 

viên 

 

H15.15.03.69 

Báo cáo của Phòng Đào tạo đại học và công tác 

sinh viên tại hội nghị viên chức và người lao 

động năm học 2022-2023 

59/BC-ĐTĐHCTSV 

Phòng Đào tạo đại 

học và Công tác sinh 

viên 

 

H15.15.04.01 
Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo trường 

và học sinh, sinh viên năm 2017 
97/KH-ĐHKh 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H15.15.04.02 
Tổng hợp ý kiến đối thoại sinh viên cấp Khoa 

năm 2017 
01 Đối thoại SV 

Phòng Đào tạo 

ĐHCTSV 
 

H15.15.04.03 
Tổng hợp ý kiến Đối thoại sinh viên năm học 

2018-2019 
667/BC_ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H15.15.04.04 
Tổng hợp ý kiến giải trình tại Chương trình đối 

thoại sinh viên năm học 2020-2021 
07a/BC-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H15.15.04.05 Biên bản đối thoại sinh viên năm 2018. 01 BB Khoa  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H15.15.04.06 Phiếu nhận xét dự giờ của giảng viên 01 DG 

Khoa Công nghệ 

thông tin, Trường Đại 

học Khoa học. 

 

H15.15.04.07 Phiếu nhận xét dự giờ của Giảng viên. P1 
Khoa Lịch sử, Trường 

Đại học Khoa học. 
 

H15.15.04.08 Phiếu nhận xét dự giờ của Giảng viên. P2 

Khoa Hóa học, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H15.15.04.09 Phiếu nhận xét dự giờ của Giảng viên. P3 

Khoa Lý luận chính 

trị, Trường Đại học 

Khoa học. 

 

H15.15.04.10 Phiếu nhận xét dự giờ của Giảng viên. P5 

Khoa Ngữ văn, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H15.15.04.11 Góp ý giờ giảng của Khoa Địa lý - Địa chất. GD 

Khoa Địa lý - Địa 

chất, Trường Đại học 

Khoa học. 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H24.24.04.01 

QĐ. Ban hành quy định về hoạt động khảo sát ý 

kiến phản hồi từ các bên liên quan phục vụ công 

tác bảo đảm chất lượng giáo dục 

336/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H24.24.04.02 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm học 

2017-2018 

113/BC-ĐHKH 
P. KT-ĐBCLGD, 

ĐHKH, ĐH HUẾ 
 

H24.24.04.09 
Báo cáo kết quả khảo sát nhà sử dụng lao động 

về chất lượng sinh viên tốt nghiệp năm 2019 
124/BC-ĐHKH 

BGH; Các phòng 

chức năng 
 

H24.24.04.10 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên học kì 1, năm học 

2019 - 2020 

123/BC-ĐHKH   

H24.24.04.11 
Báo cáo kết quả khảo sát nhà sử dụng lao động 

về chất lượng sinh viên tốt nghiệp năm 2019 
124/BC-ĐHKH 

Phòng KT & Bảo đảm 

CLGD 
 

H24.24.04.14 
V/v khảo sát ý kiến sinh viên về HĐGD của 

giảng viên học kỳ II năm học 2019-2020 
535/ĐHKH-KTBĐCLGD 

Phòng KT & 

BĐCLGD 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 15.5: Triết lý giáo dục cũng như hoạt động dạy và học được cải tiến để đạt được chuẩn đầu ra, đảm bảo dạy và 

học có chất lượng, học tập suốt đời. 

H01.01.01.03 

Quyết định ban hành kế hoạch chiến lược phát 

triển Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 

giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn 2020 

02/QĐ-ĐHKH-TCHC 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H01.01.04.02 

Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên 

quan về nội dung tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt 

lõi và mục tiêu chiến lược của Nhà trường 

376/TB-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H01.01.04.03 

Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của 

các bên liên quan về nội dung tầm nhìn, sứ 

mạng, giá trị cốt lõi và mục tiêu chiến lược của 

Nhà trường  

05/BC-KHĐBCLGD Phòng KT&BĐCLGD  

H01.01.05.01 

Thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc xây 

dựng Kế hoạch chiến lược phát triển Trường 

ĐHKH giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2040 

768/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H04.04.02.02 Kế hoạch năm học 2017 - 2018 216a/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H04.04.02.03 Kế hoạch năm học 2018 - 2019 199a/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.04 Kế hoạch năm học 2019 - 2020 185a/KH_ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.05 Kế hoạch năm học 2020 - 2021 730/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.06 kế hoạch năm học 2022 - 2023 776a/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H04.04.02.08 Báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018 183/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.09 Báo cáo tổng kết năm học 2018 - 2019 157/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.10 Báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020 885a/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.11 Báo cáo tổng kết năm học 2020 - 2021 942/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.12 Báo cáo tổng kết năm học 2021 - 2022 819a/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H04.04.02.14 Kế hoạch năm học 2021 - 2022 904a/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.15 
Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHKH, 

ĐHH giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn 2030 
1499/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H04.04.02.16 
Kế hoạch trung hạn phát triển Trường ĐHKH, 

ĐHH giai đoạn 2019 - 2021 
236/KH-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.18 

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch trung hạn 

phát triển Trường ĐHKH, ĐHH giai đoạn 2019 - 

2021 

1446/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.19 
Kế hoạch trung hạn phát triển Trường ĐHKH, 

ĐHH giai đoạn 2022 - 2024 
17a/KH-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.04.02 

Báo cáo kết quả thực hiện chiến lược phát triển 

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế giai 

đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030 

1409/BC-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H04.04.04.03 

Thông báo Kế hoạch xây dựng "Chiến lược phát 

triển Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 

giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2040" 

887/TB-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H04.04.04.04 

Thông báo Điều chỉnh Kế hoạch xây dựng 

"Chiến lược phát triển Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 

2040 

178/TB-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H04.04.04.05 

Báo cáo đánh giá việc xây dựng và thực hiện Kế 

hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học 

Khoa học, Đại học Huế giai đoạn 2021-2030, 

tầm nhìn 2040 

225/BC-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H05.05.01.43 

Báo cáo tổng hợp lấy ý kiến đóng góp cán bộ, 

giảng viên, sinh viên về hoạt động nghiên cứu 

khoa học, tác động của hoạt động kết nối và 

phúc vụ cộng đồng 

 Trường ĐHKH  

H05.05.02.17 

Báo cáo tổng kết tổng hợp lấy ý kiến đóng góp 

cán bộ, giảng viên, sinh viên về hoạt động 

nghiên cứu khoa học, tác động của hoạt động kết 

nối và phục vụ cộng đồng 

 Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.02.09 

Công văn khảo sát ý kiến sinh viên năm cuối về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2017-

2018 

Số 300/ĐHKH-

KTBĐCLGD 
Trường ĐHKH  

H09.09.02.10 

Công văn khảo sát ý kiến sinh viên năm cuối về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2018-

2019 

Số 270/ĐHKH-

KTBĐCLGD 
Trường ĐHKH  

H09.09.02.11 

Công văn khảo sát ý kiến sinh viên năm cuối về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2019-

2020 

Số 262/ĐHKH-

KTBĐCLGD 
Trường ĐHKH  

H09.09.02.12 

Công văn khảo sát ý kiến sinh viên năm cuôi về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2020-

2021 

Số 1108/ĐHKH-

KTBĐCLGD 
Trường ĐHKH  

H09.09.02.13 

Công văn khảo sát ý kiến sinh viên năm cuối về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2021-

2022 

Số 1172/ĐHKH-

KTBĐCLGD 
Trường ĐHKH  

H09.09.02.14 
Công văn khảo sát ý kiến GV về CTĐT năm 

2021 

Số 727/ĐHKH-

KTBĐCLGD 
Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.02.36 
Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh 

viên tốt nghiệp năm 2017 
Số 226/KH – ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.37 
Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh 

viên tốt nghiệp năm 2018 
Số 211/KH-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H09.09.02.38 
Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh 

viên tốt nghiệp năm 2019 
Số 942/KH – ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.39 
Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh 

viên tốt nghiệp năm 2020 
Số 1090/KH – ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.40 
Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh 

viên tốt nghiệp năm 2021 
Số 896/KH – ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.41 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh 

viên tốt nghiệp năm 2017  
Số 329 /BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.42 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh 

viên tốt nghiệp năm 2018 
Số 299/BC – ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.43 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm 

NHTN năm 2019  
Số 1311 /BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.44 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh 

viên tốt nghiệp năm 2019  
Số 1312 /BC-ĐHKH  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.02.45 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm 

người học tốt nghiệp năm 2020 
Số 1045/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.46 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh 

viên tốt nghiệp năm 2021 
Số 1225 /BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.47 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm 

NHTN năm 2021 hệ SĐH 
Số 1224 /BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.60 Báo cáo khảo sát ý kiến GV về CTĐT năm 2021 Số 969/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.62 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh 

viên tốt nghiệp năm 2020 
Số 1044 /BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H11.11.04.07 

Kết quả khảo sát ý kiến của cán bộ và giảng viên 

về mức độ đáp ứng cơ sở vật chất, cảnh quan 

môi trường và thái độ phục vụ của cán bộ Phòng 

ban chức năng năm học 2020-2021 và năm học 

2022-2023 

299/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H14.14.01.100 
Văn bản, kết quả khảo sát ý kiến các bên liên 

quan của các ngành đào tạo năm 2021. 
VBPKS/Van 

Khoa Ngữ văn, 

Trường Đại học Khoa 

học. 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.01.101 Xây dựng Chương trình đào tạo năm 2021. 1353/ĐHKH-ĐTĐHCTSV 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.01.102 
Một số văn bản đợt cập nhật đánh giá chương 

trình đào tạo năm 2021 
HS/CNTT 

Khoa Công nghệ 

thông tin, Trường Đại 

học Khoa học. 

 

H14.14.01.103 
Một số văn bản đợt cập nhật đánh giá chương 

trình đào tạo năm 2021 
HS/Su 

Khoa Lịch sử, Trường 

Đại học Khoa học. 
 

H14.14.01.104 
Một số văn bản đợt cập nhật đánh giá chương 

trình đào tạo năm 2021 
HS/DLDC 

Khoa Địa lý - Địa 

chất, Trường Đại học 

Khoa học. 

 

H14.14.01.105 
Một số văn bản đợt cập nhật đánh giá chương 

trình đào tạo năm 2021 
HS/Van 

Khoa Ngữ văn, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.01.11 
Kế hoạch Tổ chức cập nhật, đánh giá chương 

trình đào tạo năm 2017. 
626/KH-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.12 
Quyết định Thành lập Tổ cập nhật, đánh giá 

CTĐT đại học. 
413/QĐ-ĐHKH  Đại học Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.01.13 
Quyết định điều chỉnh thành viên Tổ cập nhật, 

đánh giá CTĐT đại học. 
64/QĐ-ĐHKH  Đại học Huế  

H14.14.01.14 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2017.. 
KH/DLDC 

Khoa Địa lý - Địa 

chất, Trường Đại học 

Khoa học. 

 

H14.14.01.15 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2017. 
KH/ĐLĐC 

Khoa Địa lý - Địa 

chất, Trường Đại học 

Khoa học. 

 

H14.14.01.16 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2017. 
KH/DTVT 

Khoa Điện tử - Viễn 

thông, Trường Đại 

học Khoa học. 

 

H14.14.01.17 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2017. 
KH/KT 

Khoa Kiến trúc, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.01.18 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2017.. 
KH/Toan 

Khoa Toán học, 

Trường Đại học Khoa 

học. 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.01.20 
Kế hoạch tổ chức xây dựng CĐR và CTĐT năm 

2021. 
1381/KH-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.21 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2021. 
KH/Su 

Khoa Lịch sử, Trường 

Đại học Khoa học. 
 

H14.14.01.22 
Văn bản, kết quả khảo sát ý kiến các bên liên 

quan của các ngành đào tạo năm 2021. 
VBPKS/CNHoa 

Khoa Hóa học, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.01.23 
Văn bản, kết quả khảo sát ý kiến các bên liên 

quan của các ngành đào tạo năm 2021. 
VBPKS/CNTT 

Khoa Công nghệ 

thông tin, Trường Đại 

học Khoa học. 

 

H14.14.01.24 
Văn bản, kết quả khảo sát ý kiến các bên liên 

quan của các ngành đào tạo năm 2021. 
VBPKS/Hoa 

Khoa Hóa học, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.01.25 
Văn bản, kết quả khảo sát ý kiến các bên liên 

quan của các ngành đào tạo năm 2021. 
VBPKS/Su 

Khoa Lịch sử, Trường 

Đại học Khoa học. 
 

H14.14.01.26 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2021. 
KH/Van 

Khoa Ngữ văn, 

Trường Đại học Khoa 

học. 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.01.27 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2021. 
KH/KT 

Khoa Kiến trúc, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.01.28 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2021. 
KH/Su 

Khoa Lịch sử, Trường 

Đại học Khoa học. 
 

H14.14.01.29 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2021. 
KH/LLCT 

Khoa Lý luận chính 

trị, Trường Đại học 

Khoa học. 

 

H14.14.01.30 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2021. 
KH/Van 

Khoa Ngữ văn, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.01.31 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2021. 
KH/XHHCTXH 

Khoa Xã hội học và 

Công tác xã hội, 

Trường Đại học Khoa 

học 

 

H14.14.01.32 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2021. 
KH/Hoa 

Khoa Hóa học, 

Trường Đại học Khoa 

học. 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.01.33 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2021. 
KH/DLDC 

Khoa Địa lý - Địa 

chất, Trường Đại học 

Khoa học. 

 

H14.14.01.34 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2021. 
KH/CNTT 

Khoa Công nghệ 

thông tin, Trường Đại 

học Khoa học. 

 

H14.14.01.44 Đề xuất nhân sự cho công tác xây dựng CTĐT. 1231/ĐHKH-ĐTĐHCTSV  Trường ĐHKH  

H14.14.01.50 

Tập huấn sử dụng phân hệ phần mềm biên soạn 

đề cương chi tiết học phần (Danh sách cán bộ 

tham gia và hình ảnh tập huấn kèm theo). 

545/ĐHKH-ĐTĐHCTSV  Trường ĐHKH  

H14.14.01.51 
Đưa vào sử dụng phần mềm biên soạn đề cương 

chi tiết học phần. 
573/ĐHKH-ĐTĐHCTSV  Trường ĐHKH  

H14.14.01.52 Họp xây dựng CĐR và CTĐT. 150/BB-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.53 
Họp CĐR và các học phần chung của phần kiến 

thức giáo dục cơ bản (khối KHXH&NV). 
04/BB-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.54 

Họp CĐR và các học phần chung của phần kiến 

thức giáo dục cơ bản (khối KHTN, kỹ thuật và 

công nghệ). 

06/BB-ĐHKH  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.01.55 
Họp CĐR và các học phần chung theo lĩnh vực, 

nhóm ngành Nhân văn. 
20/BB-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.56 
Họp CĐR và các học phần chung theo lĩnh vực 

KHXH và hành vi. 
21/BB-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.57 
Họp CĐR và các học phần chung của lĩnh vực 

Khoa học sự sống. 
09/BB-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.58 
Họp CĐR và các học phần chung của lĩnh vực 

Máy tính và CNTT. 
10/BB-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.59 

Họp Hội đồng thông qua các học phần chung 

cho các ngành đào tạo. - BB 871/BB-ĐHKH 

ngày 03/0/2021 Họp Thường trực Hội đồng 

KH&ĐT thông qua việc đánh giá, cập nhật 

CTĐT đại học. 

14/BB-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.60 

Ban hành các học phần chung cấp trường của 

các ngành đào tạo trình độ đại học tại Trường 

ĐHKH. 

17/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.01.61 

Ban hành cấu trúc và học phần chung của các 

ngành đào tạo (Khối 1) trình độ đại học tại 

Trường ĐHKH. 

72/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.62 

Ban hành cấu trúc và học phần chung của các 

ngành đào tạo (Khối 2) trình độ đại học tại 

Trường ĐHKH. 

73/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.63 

Ban hành cấu trúc và học phần chung của các 

ngành đào tạo (Khối 3) trình độ đại học tại 

Trường ĐHKH. 

74/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H14.14.01.64 
Danh sách phân công giảng viên biên soạn, phản 

biện đề cương học phần. 
PCBSHP 

Khoa Công nghệ 

thông tin, Trường Đại 

học Khoa học. 

 

H14.14.01.70 
Văn bản, kết quả khảo sát ý kiến các bên liên 

quan của các ngành đào tạo năm 2017. 
VBPKS/CTXH 

Khoa Công tác xã hội, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.01.71 
Văn bản, kết quả khảo sát ý kiến các bên liên 

quan của các ngành đào tạo năm 2017. 
VBPKS/XHH 

Khoa Xã hội học, 

Trường Đại học Khoa 

học. 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.01.72 
Văn bản, kết quả khảo sát ý kiến các bên liên 

quan của các ngành đào tạo năm 2017. 
VBPKS/DLDC 

Khoa Địa lý - Địa 

chất, Trường Đại học 

Khoa học. 

 

H14.14.01.73 
Danh sách phân công giảng viên biên soạn, phản 

biện đề cương học phần. 
PCBSHP/Van 

Khoa Ngữ văn, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.01.74 
Danh sách phân công giảng viên biên soạn, phản 

biện đề cương học phần. 
PCBSHP/Su 

Khoa Lịch sử, Trường 

Đại học Khoa học. 
 

H14.14.01.75 
Danh sách phân công giảng viên biên soạn, phản 

biện đề cương học phần. 
PCBSHP2/CNTT 

Khoa Công nghệ 

thông tin, Trường Đại 

học Khoa học. 

 

H14.14.01.76 
Danh sách phân công giảng viên biên soạn, phản 

biện đề cương học phần. 
PCBSHP/DLDC 

Khoa Địa lý - Địa 

chất, Trường Đại học 

Khoa học. 

 

H14.14.01.93 
Văn bản, kết quả khảo sát ý kiến các bên liên 

quan của các ngành đào tạo năm 2017. 
VBPKS/KT 

Khoa Kiến trúc, 

Trường Đại học Khoa 

học. 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.01.94 
CTĐT các ngành tham khảo trong nước và nước 

ngoài. 
 

Khoa chuyên môn, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.01.95 Bản dự thảo Chuẩn đầu ra.  

Khoa chuyên môn, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.01.96 Hội thảo cấp Khoa về CĐR.  

Khoa chuyên môn, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.01.97 Biên bản đánh giá đề cương học phần.  

Khoa chuyên môn, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.01.98 
Chương trình và Biên bản hội thảo cấp Khoa về 

CTĐT. 
 

Khoa chuyên môn, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.01.99 
Bản đối sánh CTĐT đang xây dựng với phiên 

bản liền trước. 
 

Khoa chuyên môn, 

Trường Đại học Khoa 

học. 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H15.15.01.75 Thực tập thực tế năm học 2017-2018 173/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H15.15.01.76 Thực tập thực tế năm học 2018-2019 175/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H15.15.01.77 Thực tập thực tế năm học 2020-2021 478/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H15.15.01.78 Thực tập thực tế năm học 2021-2022 593/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H15.15.03.33 Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 150/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.03.34 Kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 124/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.03.35 Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 127/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.03.36 Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 504/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.03.37 Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 330/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H24.24.04.02 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm học 

2017-2018 

113/BC-ĐHKH 
P. KT-ĐBCLGD, 

ĐHKH, ĐH HUẾ 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H24.24.04.10 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên học kì 1, năm học 

2019 - 2020 

123/BC-ĐHKH   

H24.24.04.14 
V/v khảo sát ý kiến sinh viên về HĐGD của 

giảng viên học kỳ II năm học 2019-2020 
535/ĐHKH-KTBĐCLGD 

Phòng KT & 

BĐCLGD 
 

Tiêu chuẩn 16: Đánh giá người học 

Tiêu chí 16.1: Thiết lập được hệ thống lập kế hoạch và lựa chọn các loại hình đánh giá người học phù hợp trong quá 

trình học tập. 

H02.02.01.33 
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

đông của Trường ĐHKH, ĐHH 
489/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H02.02.01.38 

Quyết định Ban hành việc sửa đổi, bổ sung Quy 

định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc, 

trực thuộc Trường Đại học Khoa học, Đại học 

Huế ban hành kèm theo Quyết định số 1018/QĐ-

ĐHKH ngày 11/11/2022 của Hiệu trưởng 

1104/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H05.05.01.43 
Báo cáo tổng hợp lấy ý kiến đóng góp cán bộ, 

giảng viên, sinh viên về hoạt động nghiên cứu 
 Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

khoa học, tác động của hoạt động kết nối và 

phúc vụ cộng đồng 

H05.05.02.17 

Báo cáo tổng kết tổng hợp lấy ý kiến đóng góp 

cán bộ, giảng viên, sinh viên về hoạt động 

nghiên cứu khoa học, tác động của hoạt động kết 

nối và phục vụ cộng đồng 

 Trường ĐHKH  

H09.09.02.09 

Công văn khảo sát ý kiến sinh viên năm cuối về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2017-

2018 

Số 300/ĐHKH-

KTBĐCLGD 
Trường ĐHKH  

H09.09.02.10 

Công văn khảo sát ý kiến sinh viên năm cuối về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2018-

2019 

Số 270/ĐHKH-

KTBĐCLGD 
Trường ĐHKH  

H09.09.02.11 

Công văn khảo sát ý kiến sinh viên năm cuối về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2019-

2020 

Số 262/ĐHKH-

KTBĐCLGD 
Trường ĐHKH  

H09.09.02.12 

Công văn khảo sát ý kiến sinh viên năm cuôi về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2020-

2021 

Số 1108/ĐHKH-

KTBĐCLGD 
Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.02.13 

Công văn khảo sát ý kiến sinh viên năm cuối về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2021-

2022 

Số 1172/ĐHKH-

KTBĐCLGD 
Trường ĐHKH  

H09.09.06.06 
Quy trình nhận, bóc đề thi, bàn giao bài thi/đáp 

án 
0 

Phòng Khảo 

thí&BĐCLGD, Đại 

học Khoa học 

 

H09.09.06.07 Quy trình phân công cán bộ coi thi 0 

Phòng Khảo 

thí&BĐCLGD, Đại 

học Khoa học 

 

H11.11.04.07 

Kết quả khảo sát ý kiến của cán bộ và giảng viên 

về mức độ đáp ứng cơ sở vật chất, cảnh quan 

môi trường và thái độ phục vụ của cán bộ Phòng 

ban chức năng năm học 2020-2021 và năm học 

2022-2023 

299/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.05.15 
QĐ về việc ban hành Quy định Tổ chức thi và 

chấm thi KTHP bậc ĐTĐH hệ chính quy 
1219/QĐ-ĐHKH Phòng KT&BĐCLGD  

H12.12.05.17 
QĐ vv ban hành Quy định Tổ chức thi và chấm 

thi kết thúc học phần bậc đào tạo sau đại học 
130/QĐ-ĐHKH Phòng KT&BĐCLGD  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H12.12.05.18 

QĐ về việc Ban hành quy định Tổ chức thi và 

chấm thi kết thúc học phần đối với các học phần 

giảng dạy bằng Tiếng Anh 

396/QĐ-ĐHKH Phòng KT&BĐCLGD  

H13.13.02.19 
Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo 

trình độ thạc sĩ của Trường ĐHKH 
896/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.03.14 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại 

học Khoa học, ĐHH. 
15/NQ-HĐT  Trường ĐHKH  

H14.14.01.00 
Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo 

trình độ thạc sĩ của Trường ĐHKH 
264/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.01.00 

Quyết định ban hành đề cương chi tiết các học 

phần đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng 

nghiên cứu 

03/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Công 

nghệ sinh học 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Công 

tác xã hội 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành dân tộc 

học 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Địa 

chất học 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Địa lý 

tài nguyên và môi trường 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Hóa 

học 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Hóa 

hữu cơ 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Hóa lí 

thuyết và hóa lí 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Hóa 

phân tích 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Hóa vô 

cơ 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Kiến 

trúc 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Kỹ 

thuật địa chất 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Kỹ 

thuật điện tử 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Khoa 

học máy tính 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Khoa 

học môi trường 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Lịch sử 

thế giới 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Lịch sử 

Việt Nam 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Ngôn 

ngữ học 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Quản 

lý tài nguyên môi trường 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Quản 

lý văn hóa 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Sinh 

học thực nghiệm 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Toán 

học 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Triết 

học 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Văn 

học 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Vật lý 

chất rắn 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 Kế hoạch đào tạo cao học khóa 2018    

H14.14.03.00 Kế hoạch đào tạo cao học khóa 2019    

H14.14.03.00 Kế hoạch đào tạo cao học khóa 2020    

H14.14.03.00 Kế hoạch đào tạo cao học khóa 2021    

H14.14.03.44 Sổ tay học vụ học kỳ 1, năm học 2017-2018  Trường ĐHKH  

H14.14.03.45 Sổ tay học vụ học kỳ 2, năm học 2017-2018  Trường ĐHKH  

H14.14.03.46 Sổ tay học vụ học kỳ 1, năm học 2018-2019  Trường ĐHKH  

H14.14.03.47 Sổ tay học vụ học kỳ 2, năm học 2018-2019  Trường ĐHKH  

H14.14.03.48 Sổ tay học vụ học kỳ 1, năm học 2019-2020  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.03.49 Sổ tay học vụ học kỳ 2, năm học 2019-2020  Trường ĐHKH  

H14.14.03.50 Sổ tay học vụ học kỳ 1, năm học 2020-2021  Trường ĐHKH  

H14.14.03.51 Sổ tay học vụ học kỳ 2, năm học 2020-2021  Trường ĐHKH  

H14.14.03.52 Sổ tay học vụ học kỳ 1, năm học 2021-2022  Trường ĐHKH  

H14.14.03.53 Sổ tay học vụ học kỳ 2, năm học 2021-2022  Trường ĐHKH  

H14.14.05.00 
Quyết định ban hành tuyển sinh và đào tạo trình 

độ tiến sĩ tại Trường Đại học Khoa học 
850/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.05.04 Đề cương chi tiết học phần các năm 2021. DCHP 

Khoa chuyên môn, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.05.05 Đề cương chi tiết học phần các năm 2019.1. DCHP 

Khoa chuyên môn, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H15.15.01.05 

Quy chế học vụ về đào tạo đại học hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Khoa 

học.  

257/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H15.15.01.06 

Quyết định của Hiệu Trưởng Trường Đại học 

Khoa học ban hành Quy chế đào tạo đại học theo 

hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Khoa học. 

673/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.08 

Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại 

học theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học 

Khoa học. 

201/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.09 

Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi một số điều 

của Quy chế học vụ về đào tạo đại học hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học 

Khoa học ban hành kèm theo Quyết định số 

257/QĐ-ĐHKH ngày 03 tháng 9 năm 2015 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học. 

242/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H15.15.01.10 

Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi một số điều 

của Quy chế học vụ về đào tạo đại học hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học 

Khoa học ban hành kèm theo Quyết định số 

257/QĐ-ĐHKH ngày 03 tháng 9 năm 2015 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học được sửa 

145/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

đổi, bổ sung bởi Quyết định số 242/QĐ-ĐHKH 

ngày 08/08/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Khoa học.  

H15.15.01.11 

Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi một số điều 

của Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ 

đại học theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học 

Khoa học ban hành kèm theo Quyết định số 

201/QĐ-ĐHKH ngày 27 tháng 6 năm 2017 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học.  

288/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.03.33 Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 150/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.03.34 Kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 124/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.03.35 Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 127/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.03.36 Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 504/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.03.37 Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 330/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.03.65 

Báo cáo của đoàn kiểm tra học chính nề nếp 

giảng dạy, kỷ luật lao động của cán bộ, giảng 

viên năm học 2020 đến năm học 2022 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H15.15.04.13 
Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1, 

năm học 2017-2018 
633/TB-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.04.14 
Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2, 

năm học 2017-2018 
213/TB-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.04.15 
Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1, 

năm học 2018-2019 
609/TB-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.04.16 
Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2, 

năm học 2019-2020 
525/TB-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.04.17 
Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1, 

năm học 2020-2021 
1318/TB-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.04.18 
Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2, 

năm học 2020-2021 
4923/TB-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.04.19 
Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ 1, 

năm học 2021-2022 
1311/TB-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.04.20 
Thông báo lịch thi kết thúc học phần học kỳ 2, 

năm học 2021-2022 
353/TB-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H15.15.04.21 

Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra học chính 

và hành chính năm học 2018 đến năm học 

20121-2022 

 Trường ĐHKH  

H15.15.04.22 

Lịch phân công kiểm tra học chính và hành 

chính năm học 2018-2019 đến năm học 2022-

2013 

 Trường ĐHKH  

H16.16.01.00 
Thông báo về việc thực hiện quy định trong đánh 

giá luận văn thạc sĩ 
195/TB-ĐHKH-SĐH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H16.16.01.01 Bảng tin kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023 334/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H16.16.01.02 Đề cương chi tiết học phần (Học phần lý thuyết). DC 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H16.16.01.03 
Đề cương chi tiết học phần (Học phần thí 

nghiệm, đồ án, thực tập). 
DC1 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H16.16.02.02 Phân công coi thi học kỳ. CT 
Phòng Khảo thí và 

BĐCLGD. 
 

H16.16.03.04 Điều chỉnh điểm quá trình học tập khoa Toán  Khoa Toán  

H16.16.03.05 Điều chỉnh điểm quá trình khoa Kiến trúc  Khoa Kiến trúc  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H16.16.03.06 
Điều chỉnh điểm quá trình học tập khoa Công 

nghệ thông tin 
 Khoa CNTT  

H16.16.03.07 
Điều chỉnh điểm quá trình học tập khoa Công 

nghệ thông tin 
 Khoa CNTT  

H16.16.03.08 Đề cương học phần Khoa luận tốt nghiệp. DC1 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H16.16.03.09 Đề cương học phần Đồ án tốt nghiệp. DC2 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H16.16.03.10 
Công bố điểm thi: Truy cập địa chỉ website 

https://student.husc.edu.vn/Statistics/StudyResult 
 Trường ĐHKH  

H16.16.03.11 

Công bố điểm phúc khảo: Truy cập địa chỉ 

website 

https://student.husc.edu.vn/Account/UserProfile 

 Trường ĐHKH  

H16.16.04.01 
Hướng dẫn tổ chức thi kết thúc học phần bằng 

hình thức vấn đáp trực tuyến 
884/ĐHKH-KTĐBCLGD Trường ĐHKH  

H16.16.04.02 
Tổ chức thi kết thúc học kỳ 1, năm học 2021-

2022 
1126/ĐHKH-ĐTĐHCTSV Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H16.16.04.03 
Tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 

2021-2022 
176/ĐHKH-ĐTĐHCTSV Trường ĐHKH  

H16.16.04.04 
Tổ chức dạy học trực tiếp và thi học kỳ 1, năm 

học 2021-2022 
1163/ĐHKH Trường ĐHKH  

H16.16.04.05 
Tổ chức thi và chấm thi kết thúc học phần bằng 

hình thư 
414/ĐHKH-KTĐBCLGD Trường ĐHKH  

H16.16.04.06 Bổ sung hình thức thi kết thúc học phần 447/ĐHKH-KTĐBCLGD Trường ĐHKH  

H22.22.01.55 
Bảng điểm qúa trình học tập và điểm thi kết thúc 

học phần năm học 2021-2022 
2021 

Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H22.22.01.56 
Bảng điểm qúa trình học tập và điểm thi kết thúc 

học phần năm học 2020-2021 
2020 

Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H22.22.01.57 
Bảng điểm qúa trình học tập và điểm thi kết thúc 

học phần năm học 2019-2020 
2019 

Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H22.22.01.58 
Bảng điểm qúa trình học tập và điểm thi kết thúc 

học phần năm học 2018-2019 
2018 

Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H22.22.01.59 
Bảng điểm qúa trình học tập và điểm thi kết thúc 

học phần năm học 2017-2018 
2017 

Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H24.24.04.02 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm học 

2017-2018 

113/BC-ĐHKH 
P. KT-ĐBCLGD, 

ĐHKH, ĐH HUẾ 
 

H24.24.04.10 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên học kì 1, năm học 

2019 - 2020 

123/BC-ĐHKH   

H24.24.04.14 
V/v khảo sát ý kiến sinh viên về HĐGD của 

giảng viên học kỳ II năm học 2019-2020 
535/ĐHKH-KTBĐCLGD 

Phòng KT & 

BĐCLGD 
 

Tiêu chí 16.2: Các hoạt động đánh giá người học được thiết kế phù hợp với việc đạt được chuẩn đầu ra. 

H05.05.01.44 
Thông tư ban hành ' Quy chế đào tạo đại học và 

cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ" 
08/2021/TT-BGDĐT Bộ GD&ĐT  

H05.05.01.45 
Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh và đào 

tạo trình độ tiến sĩ" 
18/2021/TT-BGDĐT Bộ GD&ĐT  

H05.05.01.46 
Thông tư ban hành ' Quy chế đào tạo trình độ 

thạc sĩ" 
23/2021/TT- BGDĐT Bộ GD&ĐT  

H05.05.01.47 
Thông tư ban hành ' Quy chế đào tạo trình độ 

tiến sĩ" 
18/2021/TT-BGDĐT Bộ GD&ĐT  



438 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H05.05.02.02 
Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân năm 

học 2021-2022 
Số 1019/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H05.05.02.14 
Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân năm 

học 2020-2021 
Số 933/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H13.13.01.06 
Quy định đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại 

học. 
06/2017/TT-BGDĐT Bộ GD&ĐT  

H13.13.01.07 Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học. 07/2017/TT-BGDĐT Bộ GD&ĐT  

H13.13.02.01 
Quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại 

học thứ hai 
22/2001/QĐ-BGDĐT  Bộ GD&ĐT  

H13.13.02.19 
Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo 

trình độ thạc sĩ của Trường ĐHKH 
896/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.02.20 
Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào 

tạo trình độ tiến sĩ 
08/2017/TT-BGDĐT 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 
 

H13.13.02.21 
Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào 

tạo trình độ tiến sĩ 
18/2021/TT-BGDĐT 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 
 

H13.13.02.22 
Quyết định ban hành Quy định tuyển sinh và đào 

tạo trình độ tiến sĩ tại Đại học Huế 
1695/QĐ-ĐHH Đại học Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.02.23 
Quyết định ban hành Quy chế tuyển sinh và đào 

tạo trình độ tiến sĩ tại Đại học Huế 
1528/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H13.13.05.01 
Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ 

thạc sĩ 
15/2014/TT-BGDĐT 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 
 

H13.13.05.02 
Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ 

thạc sĩ 
23/2021/TT-BGDĐT 

Bộ Giáo dục và Đào 

tạo 
 

H14.14.03.54 
Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” 

năm học 2017 – 2018. 
441/KH-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.03.55 
Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” 3 

năm học 2018 – 2019. 
391/KH-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.03.56 

Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” 

dành cho sinh viên năm thứ Nhất K43 năm học 

2019 – 2020. 

364/KH-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.03.57 

Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đợt 

1 dành cho sinh viên năm thứ Nhất năm học 

2020 – 2021. 

933/KH-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.03.58 
tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đợt 

2 năm học 2021 – 2022 dành chó sinh viên năm 
1079/KH-ĐHKH  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

thứ Nhất (K45) trúng tuyển theo phương thức 

THPT và nhóm nhập học theo phương học bạ 

sau ngày 20/9/2021. 

H14.14.03.65 

Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” 

năm học 2018 – 2019 dành cho sinh viên năm 

các khóa 39,40,41. 

509/KH-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.03.66 
Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đợt 

2 năm học 2019 – 2020. 
394/KH-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.03.67 
Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đợt 

3 năm học 2019 – 2020. 
1016/KH-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.03.68 

Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đợt 

3 năm học 2021 – 2022 dành chó sinh viên năm 

thứ Nhất (K45) 

1175/KH-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.05.00 
Quyết định ban hành tuyển sinh và đào tạo trình 

độ tiến sĩ tại Trường Đại học Khoa học 
850/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.05.04 Đề cương chi tiết học phần các năm 2021. DCHP 

Khoa chuyên môn, 

Trường Đại học Khoa 

học. 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H15.15.01.05 

Quy chế học vụ về đào tạo đại học hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Khoa 

học.  

257/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.06 

Quyết định của Hiệu Trưởng Trường Đại học 

Khoa học ban hành Quy chế đào tạo đại học theo 

hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Khoa học. 

673/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.08 

Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại 

học theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học 

Khoa học. 

201/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.09 

Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi một số điều 

của Quy chế học vụ về đào tạo đại học hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học 

Khoa học ban hành kèm theo Quyết định số 

257/QĐ-ĐHKH ngày 03 tháng 9 năm 2015 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học. 

242/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H15.15.01.10 

Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi một số điều 

của Quy chế học vụ về đào tạo đại học hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học 

145/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Khoa học ban hành kèm theo Quyết định số 

257/QĐ-ĐHKH ngày 03 tháng 9 năm 2015 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học được sửa 

đổi, bổ sung bởi Quyết định số 242/QĐ-ĐHKH 

ngày 08/08/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Khoa học.  

H15.15.01.11 

Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi một số điều 

của Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ 

đại học theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học 

Khoa học ban hành kèm theo Quyết định số 

201/QĐ-ĐHKH ngày 27 tháng 6 năm 2017 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học.  

288/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.03.70 Bài kiểm tra giữa kỳ. kt 

Khoa Địa lý - Địa 

chất, Trường Đại học 

Khoa học. 

 

H15.15.03.71 Bài kiểm tra giữa kỳ. kt6 

Khoa Hóa học, 

Trường Đại học Khoa 

học. 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H16.16.01.09 

Đề thi kết thúc học phần và đáp án đề thi kết 

thúc học phần từ năm học 2017-2018 đến năm 

học 2021-2022 

ĐT Trường ĐHKH  

H16.16.02.01 
Hình ảnh Website của Trường Đại học Khoa 

học. 
A 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H22.22.01.60 Sổ tay sinh viên năm 2018 STSV 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H22.22.01.61 Sổ tay sinh viên năm 2019 STSV 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H22.22.01.62 Sổ tay sinh viên năm 2020 STSV 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H22.22.01.63 Sổ tay sinh viên năm 2021 STSV   

H22.22.01.64 Sổ tay sinh viên năm 2022 STSV 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

Tiêu chí 16.3: Các phương pháp đánh giá và kết quả đánh giá người học được rà soát để đảm bảo độ chính xác, tin cậy, 

công bằng và hướng tới đạt được chuẩn đầu ra. 

H05.05.01.43 
Báo cáo tổng hợp lấy ý kiến đóng góp cán bộ, 

giảng viên, sinh viên về hoạt động nghiên cứu 
 Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

khoa học, tác động của hoạt động kết nối và 

phúc vụ cộng đồng 

H05.05.02.17 

Báo cáo tổng kết tổng hợp lấy ý kiến đóng góp 

cán bộ, giảng viên, sinh viên về hoạt động 

nghiên cứu khoa học, tác động của hoạt động kết 

nối và phục vụ cộng đồng 

 Trường ĐHKH  

H09.09.02.04 

Báo cáo khảo sát ý kiến sinh viên năm cuối về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2017-

2018  

Số 105/BC - ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.05 

Báo cáo khảo sát ý kiến sinh viên năm cuối về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2018-

2019  

Số 94/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.06 

Báo cáo khảo sát ý kiến sinh viên năm cuối về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2019-

2020  

Số 308/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.07 

Báo cáo khảo sát ý kiến sinh viên năm cuôi về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2020-

2021 

Số 1330/BC-ĐHKH  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.02.08 

Báo cáo khảo sát ý kiến sinh viên năm cuôi về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2021-

2022  

Số 1325/BC-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H11.11.04.01 

Kết quả khảo sát ý kiến người học năm cuối về 

chất lượng đào tạo trong thời gian 5 năm (từ năm 

học 2017-2018 đến năm học 2021-2022) 

233/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H11.11.04.07 

Kết quả khảo sát ý kiến của cán bộ và giảng viên 

về mức độ đáp ứng cơ sở vật chất, cảnh quan 

môi trường và thái độ phục vụ của cán bộ Phòng 

ban chức năng năm học 2020-2021 và năm học 

2022-2023 

299/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.03.19 
Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng đề thi giai 

đoạn 2017-2022 
1348/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.03.28 
Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng đề thi giai 

đoạn 2017-2021 ngành CNTT 
 Phòng KT&BĐCLGD  

H12.12.03.29 
Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng đề thi giai 

đoạn 2017-2021 ngành Báo chí 
 Phòng KT&BĐCLGD  



446 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H12.12.03.30 
Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng đề thi giai 

đoạn 2017-2021 ngành Kiến trúc 
 Phòng KT&BĐCLGD  

H14.14.01.100 
Văn bản, kết quả khảo sát ý kiến các bên liên 

quan của các ngành đào tạo năm 2021. 
VBPKS/Van 

Khoa Ngữ văn, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.01.101 Xây dựng Chương trình đào tạo năm 2021. 1353/ĐHKH-ĐTĐHCTSV 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.01.102 
Một số văn bản đợt cập nhật đánh giá chương 

trình đào tạo năm 2021 
HS/CNTT 

Khoa Công nghệ 

thông tin, Trường Đại 

học Khoa học. 

 

H14.14.01.103 
Một số văn bản đợt cập nhật đánh giá chương 

trình đào tạo năm 2021 
HS/Su 

Khoa Lịch sử, Trường 

Đại học Khoa học. 
 

H14.14.01.104 
Một số văn bản đợt cập nhật đánh giá chương 

trình đào tạo năm 2021 
HS/DLDC 

Khoa Địa lý - Địa 

chất, Trường Đại học 

Khoa học. 

 

H14.14.01.105 
Một số văn bản đợt cập nhật đánh giá chương 

trình đào tạo năm 2021 
HS/Van 

Khoa Ngữ văn, 

Trường Đại học Khoa 

học. 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.01.11 
Kế hoạch Tổ chức cập nhật, đánh giá chương 

trình đào tạo năm 2017. 
626/KH-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.12 
Quyết định Thành lập Tổ cập nhật, đánh giá 

CTĐT đại học. 
413/QĐ-ĐHKH  Đại học Huế  

H14.14.01.13 
Quyết định điều chỉnh thành viên Tổ cập nhật, 

đánh giá CTĐT đại học. 
64/QĐ-ĐHKH  Đại học Huế  

H14.14.01.14 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2017.. 
KH/DLDC 

Khoa Địa lý - Địa 

chất, Trường Đại học 

Khoa học. 

 

H14.14.01.15 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2017. 
KH/ĐLĐC 

Khoa Địa lý - Địa 

chất, Trường Đại học 

Khoa học. 

 

H14.14.01.16 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2017. 
KH/DTVT 

Khoa Điện tử - Viễn 

thông, Trường Đại 

học Khoa học. 

 

H14.14.01.17 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2017. 
KH/KT 

Khoa Kiến trúc, 

Trường Đại học Khoa 

học. 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.01.18 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2017.. 
KH/Toan 

Khoa Toán học, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.01.20 
Kế hoạch tổ chức xây dựng CĐR và CTĐT năm 

2021. 
1381/KH-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.21 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2021. 
KH/Su 

Khoa Lịch sử, Trường 

Đại học Khoa học. 
 

H14.14.01.22 
Văn bản, kết quả khảo sát ý kiến các bên liên 

quan của các ngành đào tạo năm 2021. 
VBPKS/CNHoa 

Khoa Hóa học, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.01.23 
Văn bản, kết quả khảo sát ý kiến các bên liên 

quan của các ngành đào tạo năm 2021. 
VBPKS/CNTT 

Khoa Công nghệ 

thông tin, Trường Đại 

học Khoa học. 

 

H14.14.01.24 
Văn bản, kết quả khảo sát ý kiến các bên liên 

quan của các ngành đào tạo năm 2021. 
VBPKS/Hoa 

Khoa Hóa học, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.01.25 
Văn bản, kết quả khảo sát ý kiến các bên liên 

quan của các ngành đào tạo năm 2021. 
VBPKS/Su 

Khoa Lịch sử, Trường 

Đại học Khoa học. 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.01.26 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2021. 
KH/Van 

Khoa Ngữ văn, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.01.27 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2021. 
KH/KT 

Khoa Kiến trúc, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.01.28 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2021. 
KH/Su 

Khoa Lịch sử, Trường 

Đại học Khoa học. 
 

H14.14.01.29 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2021. 
KH/LLCT 

Khoa Lý luận chính 

trị, Trường Đại học 

Khoa học. 

 

H14.14.01.30 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2021. 
KH/Van 

Khoa Ngữ văn, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.01.31 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2021. 
KH/XHHCTXH 

Khoa Xã hội học và 

Công tác xã hội, 

Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.01.32 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2021. 
KH/Hoa 

Khoa Hóa học, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.01.33 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2021. 
KH/DLDC 

Khoa Địa lý - Địa 

chất, Trường Đại học 

Khoa học. 

 

H14.14.01.34 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2021. 
KH/CNTT 

Khoa Công nghệ 

thông tin, Trường Đại 

học Khoa học. 

 

H14.14.01.44 Đề xuất nhân sự cho công tác xây dựng CTĐT. 1231/ĐHKH-ĐTĐHCTSV  Trường ĐHKH  

H14.14.01.50 

Tập huấn sử dụng phân hệ phần mềm biên soạn 

đề cương chi tiết học phần (Danh sách cán bộ 

tham gia và hình ảnh tập huấn kèm theo). 

545/ĐHKH-ĐTĐHCTSV  Trường ĐHKH  

H14.14.01.51 
Đưa vào sử dụng phần mềm biên soạn đề cương 

chi tiết học phần. 
573/ĐHKH-ĐTĐHCTSV  Trường ĐHKH  

H14.14.01.52 Họp xây dựng CĐR và CTĐT. 150/BB-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.53 
Họp CĐR và các học phần chung của phần kiến 

thức giáo dục cơ bản (khối KHXH&NV). 
04/BB-ĐHKH  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.01.54 

Họp CĐR và các học phần chung của phần kiến 

thức giáo dục cơ bản (khối KHTN, kỹ thuật và 

công nghệ). 

06/BB-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.55 
Họp CĐR và các học phần chung theo lĩnh vực, 

nhóm ngành Nhân văn. 
20/BB-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.56 
Họp CĐR và các học phần chung theo lĩnh vực 

KHXH và hành vi. 
21/BB-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.57 
Họp CĐR và các học phần chung của lĩnh vực 

Khoa học sự sống. 
09/BB-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.58 
Họp CĐR và các học phần chung của lĩnh vực 

Máy tính và CNTT. 
10/BB-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.59 

Họp Hội đồng thông qua các học phần chung 

cho các ngành đào tạo. - BB 871/BB-ĐHKH 

ngày 03/0/2021 Họp Thường trực Hội đồng 

KH&ĐT thông qua việc đánh giá, cập nhật 

CTĐT đại học. 

14/BB-ĐHKH  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.01.60 

Ban hành các học phần chung cấp trường của 

các ngành đào tạo trình độ đại học tại Trường 

ĐHKH. 

17/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.61 

Ban hành cấu trúc và học phần chung của các 

ngành đào tạo (Khối 1) trình độ đại học tại 

Trường ĐHKH. 

72/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.62 

Ban hành cấu trúc và học phần chung của các 

ngành đào tạo (Khối 2) trình độ đại học tại 

Trường ĐHKH. 

73/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.63 

Ban hành cấu trúc và học phần chung của các 

ngành đào tạo (Khối 3) trình độ đại học tại 

Trường ĐHKH. 

74/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H14.14.01.64 
Danh sách phân công giảng viên biên soạn, phản 

biện đề cương học phần. 
PCBSHP 

Khoa Công nghệ 

thông tin, Trường Đại 

học Khoa học. 

 

H14.14.01.70 
Văn bản, kết quả khảo sát ý kiến các bên liên 

quan của các ngành đào tạo năm 2017. 
VBPKS/CTXH 

Khoa Công tác xã hội, 

Trường Đại học Khoa 

học. 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.01.71 
Văn bản, kết quả khảo sát ý kiến các bên liên 

quan của các ngành đào tạo năm 2017. 
VBPKS/XHH 

Khoa Xã hội học, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.01.72 
Văn bản, kết quả khảo sát ý kiến các bên liên 

quan của các ngành đào tạo năm 2017. 
VBPKS/DLDC 

Khoa Địa lý - Địa 

chất, Trường Đại học 

Khoa học. 

 

H14.14.01.73 
Danh sách phân công giảng viên biên soạn, phản 

biện đề cương học phần. 
PCBSHP/Van 

Khoa Ngữ văn, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.01.74 
Danh sách phân công giảng viên biên soạn, phản 

biện đề cương học phần. 
PCBSHP/Su 

Khoa Lịch sử, Trường 

Đại học Khoa học. 
 

H14.14.01.75 
Danh sách phân công giảng viên biên soạn, phản 

biện đề cương học phần. 
PCBSHP2/CNTT 

Khoa Công nghệ 

thông tin, Trường Đại 

học Khoa học. 

 

H14.14.01.76 
Danh sách phân công giảng viên biên soạn, phản 

biện đề cương học phần. 
PCBSHP/DLDC 

Khoa Địa lý - Địa 

chất, Trường Đại học 

Khoa học. 

 



454 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.01.93 
Văn bản, kết quả khảo sát ý kiến các bên liên 

quan của các ngành đào tạo năm 2017. 
VBPKS/KT 

Khoa Kiến trúc, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.01.94 
CTĐT các ngành tham khảo trong nước và nước 

ngoài. 
 

Khoa chuyên môn, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.01.95 Bản dự thảo Chuẩn đầu ra.  

Khoa chuyên môn, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.01.96 Hội thảo cấp Khoa về CĐR.  

Khoa chuyên môn, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.01.97 Biên bản đánh giá đề cương học phần.  

Khoa chuyên môn, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.01.98 
Chương trình và Biên bản hội thảo cấp Khoa về 

CTĐT. 
 

Khoa chuyên môn, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 



455 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.01.99 
Bản đối sánh CTĐT đang xây dựng với phiên 

bản liền trước. 
 

Khoa chuyên môn, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.05.02 
Kết quả khảo sát sinh viên năm cuối về chất 

lượng đào tạo trong 5 năm. 
233/BC-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H15.15.01.05 

Quy chế học vụ về đào tạo đại học hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Khoa 

học.  

257/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.06 

Quyết định của Hiệu Trưởng Trường Đại học 

Khoa học ban hành Quy chế đào tạo đại học theo 

hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Khoa học. 

673/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.08 

Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại 

học theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học 

Khoa học. 

201/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.09 

Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi một số điều 

của Quy chế học vụ về đào tạo đại học hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học 

Khoa học ban hành kèm theo Quyết định số 

242/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  



456 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

257/QĐ-ĐHKH ngày 03 tháng 9 năm 2015 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học. 

H15.15.01.10 

Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi một số điều 

của Quy chế học vụ về đào tạo đại học hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học 

Khoa học ban hành kèm theo Quyết định số 

257/QĐ-ĐHKH ngày 03 tháng 9 năm 2015 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học được sửa 

đổi, bổ sung bởi Quyết định số 242/QĐ-ĐHKH 

ngày 08/08/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Khoa học.  

145/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.11 

Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi một số điều 

của Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ 

đại học theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học 

Khoa học ban hành kèm theo Quyết định số 

201/QĐ-ĐHKH ngày 27 tháng 6 năm 2017 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học.  

288/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H16.16.01.10 Bộ hồ sơ phúc khảo điểm thi kết thúc học phần  Phòng KTĐBCLGD  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H16.16.03.01 
Bảng So sánh các phiên bản của Chương trình 

đào tạo 2019 và 2021. 
SS 

Các Khoa chuyên 

môn, Trường Đại học 

Khoa học. 

 

H16.16.03.02 
Thông báo về việc bổ sung, cập nhật đáp án ngân 

hàng câu hỏi/ đề thi năm 2017  
260/TB-ĐHKH Trường ĐHKH  

H16.16.03.03 

Thông báo về việc xây dựng, bổ sung, cập nhật 

ngân hàng câu hỏi/đề thi và đáp án kết thúc học 

phần bậc đào tạo đại học hệ chính quy, năm học 

2020-2021 

980/TB-ĐHKH Trường ĐHKH  

H16.16.03.04 Điều chỉnh điểm quá trình học tập khoa Toán  Khoa Toán  

H16.16.03.05 Điều chỉnh điểm quá trình khoa Kiến trúc  Khoa Kiến trúc  

H16.16.03.06 
Điều chỉnh điểm quá trình học tập khoa Công 

nghệ thông tin 
 Khoa CNTT  

H16.16.03.07 
Điều chỉnh điểm quá trình học tập khoa Công 

nghệ thông tin 
 Khoa CNTT  

H24.24.04.02 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm học 

2017-2018 

113/BC-ĐHKH 
P. KT-ĐBCLGD, 

ĐHKH, ĐH HUẾ 
 



458 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H24.24.04.10 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên học kì 1, năm học 

2019 - 2020 

123/BC-ĐHKH   

H24.24.04.14 
V/v khảo sát ý kiến sinh viên về HĐGD của 

giảng viên học kỳ II năm học 2019-2020 
535/ĐHKH-KTBĐCLGD 

Phòng KT & 

BĐCLGD 
 

Tiêu chí 16.4: Các loại hình và các phương pháp đánh giá người học được cải tiến để đảm bảo độ chính xác, tin cậy và 

hướng tới đạt được chuẩn đầu ra. 

H05.05.01.43 

Báo cáo tổng hợp lấy ý kiến đóng góp cán bộ, 

giảng viên, sinh viên về hoạt động nghiên cứu 

khoa học, tác động của hoạt động kết nối và 

phúc vụ cộng đồng 

 Trường ĐHKH  

H05.05.02.17 

Báo cáo tổng kết tổng hợp lấy ý kiến đóng góp 

cán bộ, giảng viên, sinh viên về hoạt động 

nghiên cứu khoa học, tác động của hoạt động kết 

nối và phục vụ cộng đồng 

 Trường ĐHKH  

H11.11.04.07 

Kết quả khảo sát ý kiến của cán bộ và giảng viên 

về mức độ đáp ứng cơ sở vật chất, cảnh quan 

môi trường và thái độ phục vụ của cán bộ Phòng 

299/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  



459 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

ban chức năng năm học 2020-2021 và năm học 

2022-2023 

H12.12.03.19 
Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng đề thi giai 

đoạn 2017-2022 
1348/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.03.28 
Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng đề thi giai 

đoạn 2017-2021 ngành CNTT 
 Phòng KT&BĐCLGD  

H12.12.03.29 
Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng đề thi giai 

đoạn 2017-2021 ngành Báo chí 
 Phòng KT&BĐCLGD  

H12.12.03.30 
Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng đề thi giai 

đoạn 2017-2021 ngành Kiến trúc 
 Phòng KT&BĐCLGD  

H12.12.05.15 
QĐ về việc ban hành Quy định Tổ chức thi và 

chấm thi KTHP bậc ĐTĐH hệ chính quy 
1219/QĐ-ĐHKH Phòng KT&BĐCLGD  

H12.12.05.17 
QĐ vv ban hành Quy định Tổ chức thi và chấm 

thi kết thúc học phần bậc đào tạo sau đại học 
130/QĐ-ĐHKH Phòng KT&BĐCLGD  

H12.12.05.18 

QĐ về việc Ban hành quy định Tổ chức thi và 

chấm thi kết thúc học phần đối với các học phần 

giảng dạy bằng Tiếng Anh 

396/QĐ-ĐHKH Phòng KT&BĐCLGD  



460 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.05.04 Đề cương chi tiết học phần các năm 2021. DCHP 

Khoa chuyên môn, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H14.14.05.05 Đề cương chi tiết học phần các năm 2019.1. DCHP 

Khoa chuyên môn, 

Trường Đại học Khoa 

học. 

 

H15.15.01.05 

Quy chế học vụ về đào tạo đại học hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Khoa 

học.  

257/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.06 

Quyết định của Hiệu Trưởng Trường Đại học 

Khoa học ban hành Quy chế đào tạo đại học theo 

hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Khoa học. 

673/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.07 Đề cương chi tiết học phần 2017,2018 DC 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H15.15.01.08 

Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại 

học theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học 

Khoa học. 

201/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  



461 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H15.15.01.09 

Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi một số điều 

của Quy chế học vụ về đào tạo đại học hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học 

Khoa học ban hành kèm theo Quyết định số 

257/QĐ-ĐHKH ngày 03 tháng 9 năm 2015 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học. 

242/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H15.15.01.10 

Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi một số điều 

của Quy chế học vụ về đào tạo đại học hệ chính 

quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học 

Khoa học ban hành kèm theo Quyết định số 

257/QĐ-ĐHKH ngày 03 tháng 9 năm 2015 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học được sửa 

đổi, bổ sung bởi Quyết định số 242/QĐ-ĐHKH 

ngày 08/08/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Khoa học.  

145/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.11 

Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi một số điều 

của Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ 

đại học theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học 

Khoa học ban hành kèm theo Quyết định số 

288/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  



462 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

201/QĐ-ĐHKH ngày 27 tháng 6 năm 2017 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học.  

H16.16.03.01 
Bảng So sánh các phiên bản của Chương trình 

đào tạo 2019 và 2021. 
SS 

Các Khoa chuyên 

môn, Trường Đại học 

Khoa học. 

 

H16.16.03.02 
Thông báo về việc bổ sung, cập nhật đáp án ngân 

hàng câu hỏi/ đề thi năm 2017  
260/TB-ĐHKH Trường ĐHKH  

H16.16.03.03 

Thông báo về việc xây dựng, bổ sung, cập nhật 

ngân hàng câu hỏi/đề thi và đáp án kết thúc học 

phần bậc đào tạo đại học hệ chính quy, năm học 

2020-2021 

980/TB-ĐHKH Trường ĐHKH  

H16.16.04.01 
Hướng dẫn tổ chức thi kết thúc học phần bằng 

hình thức vấn đáp trực tuyến 
884/ĐHKH-KTĐBCLGD Trường ĐHKH  

H16.16.04.02 
Tổ chức thi kết thúc học kỳ 1, năm học 2021-

2022 
1126/ĐHKH-ĐTĐHCTSV Trường ĐHKH  

H16.16.04.03 
Tổ chức thi kết thúc học phần học kỳ 2, năm học 

2021-2022 
176/ĐHKH-ĐTĐHCTSV Trường ĐHKH  



463 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H16.16.04.04 
Tổ chức dạy học trực tiếp và thi học kỳ 1, năm 

học 2021-2022 
1163/ĐHKH Trường ĐHKH  

H16.16.04.05 
Tổ chức thi và chấm thi kết thúc học phần bằng 

hình thư 
414/ĐHKH-KTĐBCLGD Trường ĐHKH  

H16.16.04.06 Bổ sung hình thức thi kết thúc học phần 447/ĐHKH-KTĐBCLGD Trường ĐHKH  

H24.24.04.02 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm học 

2017-2018 

113/BC-ĐHKH 
P. KT-ĐBCLGD, 

ĐHKH, ĐH HUẾ 
 

H24.24.04.10 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên học kì 1, năm học 

2019 - 2020 

123/BC-ĐHKH   

H24.24.04.14 
V/v khảo sát ý kiến sinh viên về HĐGD của 

giảng viên học kỳ II năm học 2019-2020 
535/ĐHKH-KTBĐCLGD 

Phòng KT & 

BĐCLGD 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chuẩn 17: Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học 

Tiêu chí 17.1: Có kế hoạch triển khai các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát người 

học. 

H01.01.01.03 

Quyết định ban hành kế hoạch chiến lược phát 

triển Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 

giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn 2020 

02/QĐ-ĐHKH-TCHC 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H01.01.01.05 Ảnh chụp màn hình Website Trường 
Ảnh chụp màn hình Website 

Trường 

Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H02.02.01.39 
Quyết định ban hành Quy định chức năng,nhiệm 

vụ của các đơn vị và các hội đồng trực thuộc 
366/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H03.03.01.01 

Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 

thuộc, trực thuộc Trường Đại học Khoa học, Đại 

học Huế 

1018/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H04.04.02.01 

Quyết định ban hành kế hoạch chiến lược phát 

triển Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 

giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn 2030 

1499/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H04.04.02.02 Kế hoạch năm học 2017 - 2018 216a/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H04.04.02.03 Kế hoạch năm học 2018 - 2019 199a/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.04 Kế hoạch năm học 2019 - 2020 185a/KH_ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.05 Kế hoạch năm học 2020 - 2021 730/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.06 kế hoạch năm học 2022 - 2023 776a/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H04.04.02.14 Kế hoạch năm học 2021 - 2022 904a/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H05.05.01.30 Khung điểm đánh giá rèn luyện 2021 632a/QĐ-ĐHKH ĐHKH  

H05.05.01.48 
Quy chế đào tạo trình độ đại học theo học chế tín 

chỉ 
08/2021/TT-BGDĐT Trường ĐHKH  

H05.05.01.49 
Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh 

viên hệ chính quy của Bộ GDĐT 

Thông tư 16/2015/TT-

BGDĐT 
Trường ĐHKH  

H05.05.01.50 
Quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên 

chính quy của Nhà trường 
632a/QĐ-ĐHKH ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H05.05.02.02 
Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân năm 

học 2021-2022 
Số 1019/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H05.05.02.13 
Thông báo về việc Tổ chức tuần sinh hoạt công 

dân học sinh, sinh viên năm học 2018-2019 
391/KH_ĐHKh Trường ĐHKH  

H05.05.02.14 
Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân năm 

học 2020-2021 
Số 933/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H05.05.02.18 Khung điểm đánh giá rèn luyện 26/QĐ-ĐHKH ĐHKH  

H05.05.02.19 
Thông báo về việc Tổ chức tuần sinh hoạt công 

dân học sinh, sinh viên năm học 2019-2020 
364/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H06.06.02.13 

TB 161/TB-ĐHKH ngày 09/7/2018 Thông báo 

đánh giá, phân loại đơn vị, cán bộ viên chức và 

bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2017 - 

2018 

161/TB-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.02.14 

TB 144/TB-ĐHKH ngày 18/6/2019 Thông báo 

đánh giá, phân loại đơn vị, cán bộ viên chức và 

bình xét các danh hiệu thi đua năm học 2018 - 

201 

144/TB-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H06.06.02.15 

Công văn số 759/ĐHKH-TCHC ngày 29/7/2020 

Hướng dẫn đánh giá, phân loại công chức, viên 

chức, người lao động năm học 2019 - 2020 

759/ĐHKH-TCHC 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.05.01 

Quy định về đánh giá, phân loại công chức, viên 

chức và lao động hợp đồng Trường ĐHKH - 

ĐHH 

156/QĐ-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H06.06.05.33 

Thông báo đánh giá, phân loại đơn vị, cán bộ 

viên chức và bình xét các danh hiệu thi đua năm 

học 2018 - 2019 

144/TB-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H07.07.04.26 
Nội quy, quy định của Trung tâm Thông tin - 

Thư viện  
Nội quy Trường ĐHKH  

H09.09.01.16 
Quyết định cử trợ lý ĐBCLGD tại các Khoa 

nhiệm kỳ 2014-2019 
Số 354/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.35 
Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ và quyền hạn của Cố vấn học tập 

Số 760/QĐ-ĐHKH, ngày 

03/9/2020 
Trường ĐHKH  

H09.09.04.11 
Hình ảnh phần mềm trang thông tin đào tạo tín 

chỉ 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.06.08 Quy trình phúc khảo 0 

Phòng Khảo 

thí&BĐCLGD, Đại 

học Khoa học 

 

H14.14.03.54 
Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” 

năm học 2017 – 2018. 
441/KH-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H15.15.01.05 

Quy chế học vụ về đào tạo đại học hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Khoa 

học.  

257/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.01.08 

Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại 

học theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học 

Khoa học. 

201/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.04.23 
Kế hoạch tổ chức Hội nghị"Sinh viên học tập 

tốt,rèn luyện tốt" giai đoạn 2017-2019 
523KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H16.16.01.05 

Quy định làm đồ án, khóa luận tốt nghiệp của 

sinh viên hệ chính quy đào tạo theo hệ thống tín 

chỉ. 

333/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H16.16.01.11 

Thông báo kế hoạch tổ chức xét và công nhận tốt 

nghiệp đợt 1, năm 2018 cho sinh viên chính quy 

đào tạo theo hệ thống tín chỉ. 

09/TB-ĐHKH Trường ĐHKH  

H16.16.01.12 
Công văn tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp 

đại học đợt 2, năm 2018. 
242/ĐHKH-ĐTĐH Trường ĐHKH  

H16.16.01.13 
Công văn tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp 

đại học đợt 2, năm 2020. 
575/ĐHKH-ĐTĐHCTSV Trường ĐHKH  

H16.16.01.14 
Công văn tổ chức xét và công nhận tốt nghiệp 

đại học đợt 1, năm 2022. 
27/ĐHKH-ĐTĐHCTSV Trường ĐHKH  

H16.16.03.10 
Công bố điểm thi: Truy cập địa chỉ website 

https://student.husc.edu.vn/Statistics/StudyResult 
 Trường ĐHKH  

H16.16.03.11 

Công bố điểm phúc khảo: Truy cập địa chỉ 

website 

https://student.husc.edu.vn/Account/UserProfile 

 Trường ĐHKH  

H17.17.01.01 
Quyết định cử Cố vấn học tập cho các lớp sinh 

viên của các kháo ngành đào tạo năm2020 
999/QĐ_ĐHKH Trường ĐHKH  

H17.17.01.02 
Quyết định cử Cố vấn học tập cho các lớp sinh 

viên của các khoángành đào tạo năm2021 
706/QĐ_ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H17.17.01.03 
Quyết định cử Cố vấn học tập cho các lớp sinh 

viên của các khóa ngành đào tạo năm2017-2018 
45/QĐ_ĐHKH Trường ĐHKH  

H17.17.01.04 
Quyết định cử Cố vấn học tập cho các lớp sinh 

viên của các kháo ngành đào tạo năm2018-2019 
23/ĐHKH-TCHC Trường ĐHKH  

H17.17.01.05 

Quy chế Công tác sinh viên Trường Đại học 

Khoa học đối với chương trình đào tạo đại học 

hệ chính quy. 

111/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H17.17.01.06 
Tổ chức Hội nghị “Sinh viên học tập tốt, rèn 

luyện tốt” giai đoạn 2017-2019. 
523//KH-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H17.17.01.07 
Quy chế Tổ chức và hoạt động của Đội sinh viên 

tự quản Trường Đại học Khoa học 
58/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H17.17.02.04 
Chương trình công tác Đoàn thanh niên – Hội 

sinh viên năm 2020. 
KH/DTN 

Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh, Trường Đại học 

Khoa học 

 

H21.21.02.04 
V/v chuẩn bị nội dung gặp mặt Tân sinh viên 

K42 năm học 2018-2019 
383/ĐHKH-CTHSSV Trường ĐHKH  

H21.21.02.05 
V/v chuẩn bị nội dung gặp mặt Tân sinh viên 

K43 năm học 2019-2020 
358/ĐHKH-CTHSSV Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H21.21.02.06 
V/v chuẩn bị nội dung gặp mặt Tân sinh viên 

K44 năm học 2020-2021 
1026/ĐHKH-ĐTĐHCTSV Trường ĐHKH  

H21.21.02.07 
V/v chuẩn bị nội dung gặp mặt Tân sinh viên 

K45 năm học 2021-2022 
1108/ĐHKH-ĐTĐHCTSV Trường ĐHKH  

H21.21.02.08 
V/v tổ chức gặp mặt Tân sinh viên K46 năm học 

2022-2023 
927/ĐHKH-ĐTĐHCTSV Trường ĐHKH  

H24.24.04.04 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cán bộ và 

người học về mức độ đáp ứng cơ sở vật chất, 

cảnh quan môi trường và thái độ phục vụ của cán 

bộ phòng ban chức năng 

207/BC-ĐHKH 
Phòng KT & 

BĐCLGD 
 

H24.24.04.06 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến bạn đọc về mức 

độ đáp ứng nhu cầu tại trung tâm Thông tin thư 

viện 

745/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H24.24.04.08 

Về việc khảo sát ý kiến cán bộ và người học về 

mức độ đáp ứng cơ sở vật chất, CQMT và thái 

độ phục vụ của cán bộ phòng ban 

42/ĐHKH-KTBĐCLGD Trường ĐHKH  

H24.24.04.15 
V/v khảo sát ý kiến của SV, HVCH, NCS về 

mức độ đáp ứng nhu cầu tại TTTT-Thư viện 
387/ĐHKH-KTBĐCLGD 

Trưởng các Khoa; Trợ 

lý ĐBCLGD; Trợ lý 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

cố vấn học tập các lớp 

sv 

H24.24.04.16 
V/v khảo sát ý kiến của SV, HVCH, NCS về 

mức độ đáp ứng nhu cầu tại TTTT-Thư viện 
387/ĐHKH-KTBĐCLGD 

Phòng KT & 

BĐCLGD 
 

Tiêu chí 17.2: Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát người học được triển khai để đáp 

ứng nhu cầu của các bên liên quan. 

H05.05.01.42 

Thông báo chương trình giới thiệu, tư vấn định 

hướng nghề nghiệp, việc làm và khởi nghiệp, 

học tập sau đại học cho sinh viên 

533/ĐHKH-CTHSSV Trường ĐHKH  

H05.05.01.51 

Thông báo chương trình giới thiệu, tư vấn định 

hướng nghề nghiệp, việc làm và khởi nghiệp, 

học tập sau đại học cho sinh viên 

73/ĐHKH-CTHSSV Trường ĐHKH  

H05.05.01.52 

Thông báo chương trình giới thiệu, tư vấn định 

hướng nghề nghiệp, việc làm và khởi nghiệp, 

học tập sau đại học cho sinh viên 

520/ĐHKH-CTĐHSV Trường ĐHKH  

H05.05.01.53 

Thông báo chương trình giới thiệu, tư vấn định 

hướng nghề nghiệp, việc làm và khởi nghiệp, 

học tập sau đại học cho sinh viên 

457/ĐHKH-ĐTĐHCTSV Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H07.07.02.15 

Báo cáo kết quả khảo sát mức độ đáp ứng 

CSVC, Cảnh quan môi trường, Thái độ phục vụ 

của HSSV và CBVC Trường ĐHKH, giai đoạn 

2020-2021 và 2022-2023 

Báo cáo số 299/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học Huế 
 

H12.12.03.17 

Trường ĐHKH, ĐHH ký kết hợp tác đưa SV 

tham gia thực tập đúng chuyên ngành tại Nhật 

Bản  

   

H15.15.01.75 Thực tập thực tế năm học 2017-2018 173/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H15.15.01.76 Thực tập thực tế năm học 2018-2019 175/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H15.15.01.77 Thực tập thực tế năm học 2020-2021 478/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H15.15.01.78 Thực tập thực tế năm học 2021-2022 593/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H17.17.01.24 
Tra cứu dữ liệu niên bạ sinh viên (Chương trình 

quản lý đào tạo) để biết: - Lớp học phần đã đăng 
DL Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

ký - Điểm thi lớp học phần - Kết quả học tập 

trong học kỳ - Điểm rèn luyện 

H17.17.02.01 
Kế hoạch triển khai Chiến dịch mùa hè xanh 

năm 2018. 
179/ĐHKH-ĐTN  

Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh, Trường Đại học 

Khoa học 

 

H17.17.02.02 
Kế hoạch Tổ chức chương trình Ngày hội hiến 

máu 05/06/2020. 
KH/HSV 

Hội sinh viên, Trường 

Đại học Khoa học 
 

H17.17.02.03 

Danh sách sinh viên đang tham gia CLB Sinh 

nhật hồng tuổi 18 – Hiến máu cứu người năm 

học 2020 -2021. - Danh sách sinh viên tham gia 

CLB Lý luận trẻ năm học 2020-2021. 

CLBSNH 
Hội sinh viên, Trường 

Đại học Khoa học 
 

H17.17.03.04 Báo cáo đánh giá rèn luyện A Các Khoa  

H21.21.02.04 
V/v chuẩn bị nội dung gặp mặt Tân sinh viên 

K42 năm học 2018-2019 
383/ĐHKH-CTHSSV Trường ĐHKH  

H21.21.02.05 
V/v chuẩn bị nội dung gặp mặt Tân sinh viên 

K43 năm học 2019-2020 
358/ĐHKH-CTHSSV Trường ĐHKH  

H21.21.02.06 
V/v chuẩn bị nội dung gặp mặt Tân sinh viên 

K44 năm học 2020-2021 
1026/ĐHKH-ĐTĐHCTSV Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H21.21.02.07 
V/v chuẩn bị nội dung gặp mặt Tân sinh viên 

K45 năm học 2021-2022 
1108/ĐHKH-ĐTĐHCTSV Trường ĐHKH  

H21.21.02.08 
V/v tổ chức gặp mặt Tân sinh viên K46 năm học 

2022-2023 
927/ĐHKH-ĐTĐHCTSV Trường ĐHKH  

H24.24.02.04 
Kế hoạch triển khải chiến dịch mùa hè xanh - 

2019 
170C_VĐHKH-ĐTN Đoàn trường ĐHKH  

H24.24.04.02 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm học 

2017-2018 

113/BC-ĐHKH 
P. KT-ĐBCLGD, 

ĐHKH, ĐH HUẾ 
 

H24.24.04.03 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1 năm học 

2020-2021 

206/BC-ĐHKH 
Phòng KT & 

BĐCLGD 
 

H24.24.04.04 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cán bộ và 

người học về mức độ đáp ứng cơ sở vật chất, 

cảnh quan môi trường và thái độ phục vụ của cán 

bộ phòng ban chức năng 

207/BC-ĐHKH 
Phòng KT & 

BĐCLGD 
 



476 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H24.24.04.06 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến bạn đọc về mức 

độ đáp ứng nhu cầu tại trung tâm Thông tin thư 

viện 

745/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H24.24.04.08 

Về việc khảo sát ý kiến cán bộ và người học về 

mức độ đáp ứng cơ sở vật chất, CQMT và thái 

độ phục vụ của cán bộ phòng ban 

42/ĐHKH-KTBĐCLGD Trường ĐHKH  

H24.24.04.10 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên học kì 1, năm học 

2019 - 2020 

123/BC-ĐHKH   

H24.24.04.15 
V/v khảo sát ý kiến của SV, HVCH, NCS về 

mức độ đáp ứng nhu cầu tại TTTT-Thư viện 
387/ĐHKH-KTBĐCLGD 

Trưởng các Khoa; Trợ 

lý ĐBCLGD; Trợ lý 

cố vấn học tập các lớp 

sv 

 

H24.24.04.16 
V/v khảo sát ý kiến của SV, HVCH, NCS về 

mức độ đáp ứng nhu cầu tại TTTT-Thư viện 
387/ĐHKH-KTBĐCLGD 

Phòng KT & 

BĐCLGD 
 

Tiêu chí 17.3: Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát người học được rà soát. 

H05.05.01.50 
Quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên 

chính quy của Nhà trường 
632a/QĐ-ĐHKH ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H05.05.02.18 Khung điểm đánh giá rèn luyện 26/QĐ-ĐHKH ĐHKH  

H05.05.03.04 
Đề án tuyển sinh Trường Đại học Khoa học năm 

2018-2019 
Số 611/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H05.05.03.05 
Đề án tuyển sinh Trường Đại học Khoa học năm 

2019-2020 
 Trường ĐHKH  

H06.06.06.01 
Bản tổng hợp ý kiến góp ý Hội nghị VC,NLĐ 

năm học 2017-2018 
 Trường ĐHKH  

H06.06.06.02 
Bản tổng hợp ý kiến góp ý Hội nghị VC,NLĐ 

năm học 2018-2019 
 Trường ĐHKH  

H06.06.06.03 
Bản tổng hợp ý kiến góp ý Hội nghị VC,NLĐ 

năm học 2019-2020 
 Trường ĐHKH  

H06.06.06.04 
Bản tổng hợp ý kiến góp ý Hội nghị VC,NLĐ 

năm học 2020-2021 
 Trường ĐHKH  

H06.06.06.09 
Bản tổng hợp ý kiến góp ý Hội nghị VC,NLĐ 

năm học 2022-2023 
 Trường ĐHKH  

H13.13.01.26 
Đề án tuyển sinh năm 2021 của Trường Đại học 

Khoa học. 
ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 



478 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.27 Đề án tuyển sinh năm 2022. 563/ĐHKH  
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.93 
Báo cáo tổng kết công tác tổ chức đánh giá năng 

lực môn Vẽ mỹ thuật năm 2022. 
09/BC-HĐĐGNL 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.04.35 
Hội nghị tổng kết tuyển sinh năm 2021 và 

phương hướng tuyển sinh năm 2022. 
1182/BB-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.04.36 Biên bản Hội nghị tổng kết tuyển sinh năm 2022. 1010/BB-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H14.14.01.102 
Một số văn bản đợt cập nhật đánh giá chương 

trình đào tạo năm 2021 
HS/CNTT 

Khoa Công nghệ 

thông tin, Trường Đại 

học Khoa học. 

 

H14.14.01.104 
Một số văn bản đợt cập nhật đánh giá chương 

trình đào tạo năm 2021 
HS/DLDC 

Khoa Địa lý - Địa 

chất, Trường Đại học 

Khoa học. 

 

H14.14.01.14 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2017.. 
KH/DLDC 

Khoa Địa lý - Địa 

chất, Trường Đại học 

Khoa học. 

 

H14.14.01.21 
Kế hoạch chi tiết của các Khoa v/v tổ chức cập 

nhật, đánh giá CTĐT năm 2021. 
KH/Su 

Khoa Lịch sử, Trường 

Đại học Khoa học. 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.03.62 
Biên bản họp thông qua việc đánh giá cập nhật 

chuẩn đầu ra CTĐT. 
871/BB-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H17.17.01.20 
Một số nội dung cập nhật phần mềm Quản lý 

đào tạo tín chỉ. 
NDCN 

Tổ phần mềm, Đại 

học Huế. 
 

H17.17.03.01 
Đánh giá của cố vấn học tập về hoạt động học 

của sinh viên qua các năm 
A Các Khoa  

H24.24.04.04 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cán bộ và 

người học về mức độ đáp ứng cơ sở vật chất, 

cảnh quan môi trường và thái độ phục vụ của cán 

bộ phòng ban chức năng 

207/BC-ĐHKH 
Phòng KT & 

BĐCLGD 
 

H24.24.04.06 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến bạn đọc về mức 

độ đáp ứng nhu cầu tại trung tâm Thông tin thư 

viện 

745/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H24.24.04.08 

Về việc khảo sát ý kiến cán bộ và người học về 

mức độ đáp ứng cơ sở vật chất, CQMT và thái 

độ phục vụ của cán bộ phòng ban 

42/ĐHKH-KTBĐCLGD Trường ĐHKH  

H24.24.04.15 
V/v khảo sát ý kiến của SV, HVCH, NCS về 

mức độ đáp ứng nhu cầu tại TTTT-Thư viện 
387/ĐHKH-KTBĐCLGD 

Trưởng các Khoa; Trợ 

lý ĐBCLGD; Trợ lý 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

cố vấn học tập các lớp 

sv 

H24.24.04.16 
V/v khảo sát ý kiến của SV, HVCH, NCS về 

mức độ đáp ứng nhu cầu tại TTTT-Thư viện 
387/ĐHKH-KTBĐCLGD 

Phòng KT & 

BĐCLGD 
 

H24.24.04.17 
Báo cáo tổng hợp ý kiến giải trình tại Chương 

trình đối thoại sinh viên năm học 2020-2021 
07a/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

Tiêu chí 17.4: Các hoạt động phục vụ và hỗ trợ người học cũng như hệ thống giám sát người học được cải tiến để đáp 

ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan. 

H09.09.02.05 

Báo cáo khảo sát ý kiến sinh viên năm cuối về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2018-

2019  

Số 94/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.06 

Báo cáo khảo sát ý kiến sinh viên năm cuối về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2019-

2020  

Số 308/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.07 

Báo cáo khảo sát ý kiến sinh viên năm cuôi về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2020-

2021 

Số 1330/BC-ĐHKH  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.02.08 

Báo cáo khảo sát ý kiến sinh viên năm cuôi về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2021-

2022  

Số 1325/BC-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.01.21 
Đề án tuyển sinh năm 2018 của Trường Đại học 

Khoa học. 
624/ĐA-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.22 
Đề án tuyển sinh năm 2019 của Trường Đại học 

Khoa học. 
610/KH-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.26 
Đề án tuyển sinh năm 2021 của Trường Đại học 

Khoa học. 
ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.27 Đề án tuyển sinh năm 2022. 563/ĐHKH  
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.05.02 
Kết quả khảo sát sinh viên năm cuối về chất 

lượng đào tạo trong 5 năm. 
233/BC-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.05.03 

Kết quả khảo sát Nhà sử dụng lao động về chất 

lượng sinh viên tốt nghiệp năm 2018, 2019 và 

2020. 

234/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chuẩn 18: Quản lý nghiên cứu khoa học 

Tiêu chí 18.1: Thiết lập được hệ thống chỉ đạo, điều hành, thực hiện, giám sát và rà soát các hoạt động nghiên cứu, chất 

lượng cán bộ nghiên cứu, các nguồn lực và các hoạt động liên quan đến nghiên cứu. 

H01.01.01.03 

Quyết định ban hành kế hoạch chiến lược phát 

triển Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 

giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn 2020 

02/QĐ-ĐHKH-TCHC 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H02.02.01.15 
Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học - Đào 

tạo nhiệm kỳ 2014 - 2019 
198/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H02.02.01.16 
Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học - Đào 

tạo nhiệm kỳ 2019 - 2024 
359/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H02.02.03.13 
Báo cáo của Hiệu trưởng tại Hội nghị CBVC 

năm học 2017 - 2018 
BC HNVC 2017 - 2018 Trường ĐHKH  

H02.02.03.14 
Báo cáo của Hiệu trưởng tại Hội nghị CBVC 

năm học 2018 - 2019 
BC HNVC 2018 - 2019 Trường ĐHKH  

H02.02.03.15 
Báo cáo của Hiệu trưởng tại Hội nghị CBVC 

năm học 2019 - 2020 
BC HNVC 2019 - 2020 Trường ĐHKH  

H02.02.03.16 
Báo cáo của Hiệu trưởng tại Hội nghị CBVC 

năm học 2020 - 2021 
BC HNVC 2020 - 2021 Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H02.02.03.17 
Báo cáo của Hiệu trưởng tại Hội nghị CBVC 

năm học 2021 - 2022 
BC HNVC 2021 - 2022 Trường ĐHKH  

H03.03.01.01 

Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 

thuộc, trực thuộc Trường Đại học Khoa học, Đại 

học Huế 

1018/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H03.03.01.02 

Sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ của các 

đơn vị thuộc, trực thuộc Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Hu 

1014/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H05.05.01.02 
Biên bản họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo 

Trường Đại học Khoa học năm học 2020-2021 
1321/ĐHKH-KHĐT ĐHKH  

H05.05.02.20 Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 157/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H05.05.02.21 Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 847/ĐHKH _TCHC Trường ĐHKH  

H05.05.02.22 Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021  Trường ĐHKH  

H07.07.01.02 Kế hoạch ngân sách năm 2018  Trường ĐHKH  

H07.07.01.03 Kế hoạch ngân sách năm 2019  Trường ĐHKH  

H07.07.01.04 Kế hoạch ngân sách năm 2020  Trường ĐHKH  

H07.07.01.05 Kế hoạch ngân sách năm 2021  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H07.07.01.06 Kế hoạch ngân sách năm 2022  Trường ĐHKH  

H07.07.01.23 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 188/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H07.07.01.24 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 1032/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H07.07.01.25 
Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 (Điều chỉnh 

năm 2021) 
675/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H07.07.01.26 
Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 (Điều chỉnh 

năm 2022) 
356/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.02.05 
QĐ 1032/QĐ-ĐHKH, ngày 16/11/2020 QĐ ban 

hành Quy chế chi tiêu nội bộ 
1032/QĐ-ĐHKH 

Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H18.18.01.01 
Phân công công tác các thành viên Ban Giám 

hiệu 
558/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H18.18.01.02 
Phân công nhiệm vụ chuyên viên Phòng KHCN 

- HTQT 
 Trường ĐHKH  

H18.18.01.03 

Cử Trợ lý Tổ chức và Nghiên cứu khoa học các 

Khoa thuộc Trường Đại học Khoa học, Đại học 

Huế nhiệm kỳ 2019-2024 

 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H18.18.01.04 Quy định chế độ làm việc của GV (năm 2022) 43/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H18.18.01.05 
Quy trình quản lý đề tài các cấp tại Trường 

ĐHKH 
1069/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H18.18.01.06 
Tiêu chí xét chọn đề tài cấp Bộ, cấp ĐHH và cấp 

cơ sở 
119/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H18.18.01.07 
Qui định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ 

KH&CN cấp quốc gia sử dụng NSNN 
07/2014/TT-BKHCN Bộ KH&CN  

H18.18.01.08 
Thông báo đề xuất đề tài Đại học Huế của 

Trường 2018 
140/DHKH-KHCN Trường ĐHKH  

H18.18.01.09 
Thông báo đề xuất đề tài Đại học Huế của 

Trường 2019 
84/DHKH-KHCN Trường ĐHKH  

H18.18.01.10 
Thông báo đề xuất đề tài Đại học Huế của 

Trường 2020 
137/ĐHKH - KHCN Trường ĐHKH  

H18.18.01.11 
Thông báo đề xuất đề tài Đại học Huế của 

Trường 2022 
562/ĐHKH-KHCN Trường ĐHKH  

H18.18.01.12 
Xây dựng nhiệm vụ KHCN cấp ĐHH và cấp cơ 

sơ năm 2020 
806/QĐ - ĐHH Đại học Huế  

H18.18.01.13 Quy định quản lý đề tài Cấp Đại học Huế 1519/QĐ - ĐHH ĐH Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H18.18.01.14 
Quy định về đăng ký, xét chọn và quản lý đề tài 

NCKH cấp Cơ sở và đề tài NCKH sinh viên 
09/QĐ-ĐHKH-KHCN Trường ĐHKH  

H18.18.01.15 
QĐ Hội đồng tư vấn về đạo đức động vật trong 

nghiên cứu của ĐHH 
449/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H18.18.01.16 
QĐ Hội đồng tư vấn về đạo đức trong nghiên 

cứu KHXH&NV 
2000/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H18.18.01.17 
Quy định thời gian làm việc và quy đổi giờ 

chuẩn của GV (năm 2020) 
01/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H18.18.01.18 Quy chế khai thác tài sản trí tuệ tại ĐH Huế 1060/QĐ-ĐHH ĐH Huế  

H18.18.01.19 
Các văn bản pháp lý và quy định về hoạt động 

SHTT tại Trường ĐHKH 
142/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

Tiêu chí 18.2: Chiến lược tìm kiếm nguồn kinh phí phục vụ nghiên cứu, thúc đẩy nghiên cứu, phát kiến khoa học, hợp 

tác và nghiên cứu đỉnh cao được triển khai để đạt được tầm nhìn và sứ mạng của cơ sở giáo dục. 

H01.01.01.04 

Quyết định công bố "Sứ mạng, tầm nhìn và giá 

trị cốt lõi" của Trường Đại học Khoa học, Đại 

học Huế 

03/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H18.18.02.01 
Quy chế thành lập và tổ chức hoạt động nhóm 

nghiên cứu của Trường ĐHKH 
1127/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H18.18.02.02 QĐ công nhận nhóm nghiên cứu Hóa Dược 495/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H18.18.02.03 
QĐ công nhận nhóm nghiên cứu Hóa Sinh Môi 

trường 
708/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H18.18.02.04 
QĐ công nhận nhóm nghiên cứu mạnh của 

ĐHH, giai đoạn 2018-2021 
1208/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H18.18.02.05 
QĐ công nhận nhóm nghiên cứu mạnh của 

ĐHH, giai đoạn 2020-2022 
1558/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H18.18.02.06 
QĐ công nhận nhóm nghiên cứu mạnh của 

ĐHH, giai đoạn 2021-2023 
1684/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H18.18.02.07 
QĐ công nhận nhóm nghiên cứu mạnh của 

ĐHH, giai đoạn 2022-2024 
1790/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H18.18.02.08 

Quyết định thành lập Phòng nghiên cứu y sinh 

ứng dụng thuộc Viện Nghiên cứu và ứng dụng 

KHCN 

05/QĐ-VNCUDKHCN Trường ĐHKH  

H18.18.02.09 Hồ sơ phê duyệt đề tài cấp Nhà nước 10/2018/ĐTDL.CN-XNT 

Văn phòng các 

Chương trình trọng 

điểm cấp Nhà nước 

 

H18.18.02.10 Hồ sơ phê duyệt các đề tài cấp Bộ và Quỹ GEN  Bộ GD & ĐT  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H18.18.02.11 Hồ sơ phê duyệt các đề tài NAFOSTED  
Quỹ Phát triển 

KH&CN Quốc gia 
 

H18.18.02.12 Hồ sơ phê duyệt các đề tài cấp tỉnh  
Sở KHCN các địa 

phương 
 

H18.18.02.13 

Chương trình sự kiện "Liên kết hệ sinh thái khởi 

nghiệp VN kết nối quốc tế và Chương trình 

"Liên minh đổi mới, hợp tác sáng tạo" thúc đẩy 

hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo mở quốc gia 

 Trường ĐHKH  

H18.18.02.14 
Biên bản ghi nhớ hợp tác với Sở KHCN Quảng 

Trị 
01/2020 Trường ĐHKH  

H18.18.02.15 
Biên bản ghi nhớ hợp tác với Sở KHCN Thừa 

Thiên Huế 
01/2022 Trường ĐHKH  

H18.18.02.16 
Biên bản ghi nhớ hợp tác với Sở TNMT Quảng 

Ngãi 
01/2020 Trường ĐHKH  

H18.18.02.17 
Thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐHKH và Cty 

Vintech 
01/2018 Trường ĐHKH  

H18.18.02.18 
Thỏa thuận hợp tác giữa Khoa Môi trường và 

các doanh nghiệp 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H18.18.02.19 
Thỏa thuận hợp tác giữa Viện Nghiên cứu ứng 

dụng với các doanh nghiệp 
 Trường ĐHKH  

H18.18.04.02 
Quyết định khen thưởng khuyến khích tài năng 

năm 2019 
265 QĐ-ĐHKH Đại học Khoa học  

H18.18.04.03 
Quyết định khen thưởng khuyến khích tài năng 

năm 2020 
1040 QĐ-ĐHKH Đại học Khoa học  

H18.18.04.04 
Quyết định khen thưởng khuyến khích tài năng 

năm 2021 
873 QĐ-ĐHKH Đại học Khoa học  

H18.18.04.05 
Quyết định khen thưởng khuyến khích tài năng 

năm 2022 
1044 QĐ-ĐHKH Đại học Khoa học  

H23.23.03.02 
Bảng tổng hợp số lượng công bố khoa học theo 

từng năm 
   

Tiêu chí 18.3: Các chỉ số thực hiện chính được sử dụng để đánh giá số lượng và chất lượng nghiên cứu. 

H18.18.01.04 Quy định chế độ làm việc của GV (năm 2022) 43/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H18.18.01.17 
Quy định thời gian làm việc và quy đổi giờ 

chuẩn của GV (năm 2020) 
01/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H18.18.03.01 Giao chỉ tiêu công bố quốc tế năm 2020 112/ĐHH-KHCNQHQT Đại học Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H18.18.03.02 Giao chỉ tiêu công bố quốc tế năm 2021 186/ĐHH - KHCNHTQT Đại học Huế  

H18.18.03.03 Giao chỉ tiêu công bố quốc tế năm 2022 101/ĐHH - KHCNQHQT Đại học Huế  

H18.18.03.04 
Các báo cáo tổng kết hoạt động của Nhà trường 

các năm học và kế hoạch nhiệm vụ năm học sau. 
 Trường ĐHKH  

H18.18.03.05 
Báo cáo sơ kết nhóm Nghiên cứu mạnh của Đại 

học Huế giai đoạn 2018-2021 
 Đại học Huế  

H20.20.03.08 
Giấy mời phản biện Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ, Trường ĐHKH 
   

H20.20.03.09 
QĐ thành lập Hội đồng biên tập Tạp chí Khoa 

học và Công nghệ Trường ĐHKH 
Số 280/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H20.20.04.01 Công nhận Tạp chí thuộc danh mục HĐGSNN 42/QĐ-HĐGSNN Hội đồng GSNN  

H23.23.01.01 
Bảng Tổng hợp số lượng và kinh phí thực hiện 

đề tài các cấp hàng năm 
   

H23.23.01.03 
Cơ sở dữ liệu đề tài KHCN cấp Đại học Huế 

thực hiện năm 2018 - 2019 
   

H23.23.01.04 
Cơ sở dữ liệu đề tài KHCN cấp Đại học Huế 

thực hiện năm 2019 - 2020 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H23.23.01.05 
Cơ sở dữ liệu đề tài KHCN cấp Đại học Huế 

thực hiện năm 2020 - 2021  
   

H23.23.01.06 
Cơ sở dữ liệu đề tài KHCN cấp Đại học Huế 

thực hiện năm 2021 - 2022 
   

H23.23.01.07 
Cơ sở dữ liệu đề tài KHCN cấp Đại học Huế 

thực hiện năm 2022- 2023 
   

H23.23.03.02 
Bảng tổng hợp số lượng công bố khoa học theo 

từng năm 
   

Tiêu chí 18.4: Công tác quản lý nghiên cứu được cải tiến để nâng cao chất lượng nghiên cứu và phát kiến khoa học. 

H06.06.04.17 
Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 (Điều chỉnh 

năm 2022) 
356/QĐ-ĐHKH 

Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H07.07.01.23 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 188/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H07.07.01.24 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020 1032/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H18.18.01.05 
Quy trình quản lý đề tài các cấp tại Trường 

ĐHKH 
1069/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H18.18.04.01 
Quyết định khen thưởng khuyến khích tài năng 

năm 2018 
191/QĐ-ĐHKH Đại học Khoa học  



492 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H18.18.04.02 
Quyết định khen thưởng khuyến khích tài năng 

năm 2019 
265 QĐ-ĐHKH Đại học Khoa học  

H18.18.04.03 
Quyết định khen thưởng khuyến khích tài năng 

năm 2020 
1040 QĐ-ĐHKH Đại học Khoa học  

H18.18.04.04 
Quyết định khen thưởng khuyến khích tài năng 

năm 2021 
873 QĐ-ĐHKH Đại học Khoa học  

H18.18.04.05 
Quyết định khen thưởng khuyến khích tài năng 

năm 2022 
1044 QĐ-ĐHKH Đại học Khoa học  

Tiêu chuẩn 19: Quản lý tài sản trí tuệ 

Tiêu chí 19.1: Thiết lập được hệ thống quản lý và bảo hộ các phát minh, sáng chế, bản quyền và kết quả nghiên cứu. 

H18.18.01.02 
Phân công nhiệm vụ chuyên viên Phòng KHCN 

- HTQT 
 Trường ĐHKH  

H18.18.01.15 
QĐ Hội đồng tư vấn về đạo đức động vật trong 

nghiên cứu của ĐHH 
449/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H18.18.01.16 
QĐ Hội đồng tư vấn về đạo đức trong nghiên 

cứu KHXH&NV 
2000/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H18.18.01.18 Quy chế khai thác tài sản trí tuệ tại ĐH Huế 1060/QĐ-ĐHH ĐH Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H18.18.01.19 
Các văn bản pháp lý và quy định về hoạt động 

SHTT tại Trường ĐHKH 
142/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H18.18.02.01 
Quy chế thành lập và tổ chức hoạt động nhóm 

nghiên cứu của Trường ĐHKH 
1127/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H18.18.02.02 QĐ công nhận nhóm nghiên cứu Hóa Dược 495/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H18.18.02.03 
QĐ công nhận nhóm nghiên cứu Hóa Sinh Môi 

trường 
708/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H19.19.01.01 
Mạng lưới cộng tác viên Sở hữu trí tuệ của 

Trường 
143/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

Tiêu chí 19.2: Hệ thống ghi nhận, lưu trữ và khai thác tài sản trí tuệ được triển khai. 

H18.18.02.21 Hợp đồng hỗ trợ chuyển giao công nghệ 2021/CGCN.DACOS 
Sở KHCN tỉnh TT 

Huế 
 

H18.18.02.22 
Hợp đồng hợp tác giữa Viện NCUD và Công ty 

Bình Minh 
02/2022/IARST-BM Trường ĐHKH  

H18.18.02.23 
Hợp đồng hợp tác phân phối sản phẩm giữa Viện 

NCUD và Công ty KEFA 

01/2022/HĐ/KEFA-

VNCUD 
Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H18.18.02.24 
Danh mục các sản phẩm KHCN được chuyển 

giao 
 

Viện Nghiên cứu và 

Ứng dụng KHCN 
 

H19.19.02.01 Giấy chứng nhận bản quyền tác giả 8938/2021/QTG Cục Bản quyền tác giả  

H19.19.02.02 
Giấy chứng nhận bản quyền tác giả (nhóm tác 

giả) 
5311/2021/QTG Cục Bản quyền tác giả  

H19.19.02.03 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ (01) 12414w/QĐ-SHTT Cục Sở hữu trí tuệ  

H19.19.02.04 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ (02) 2902w/QĐ-SHTT Cục Sở hữu trí tuệ  

H19.19.02.05 Các đề tài SXTN cấp tỉnh  Trường ĐHKH  

H19.19.02.06 
Hệ thống Cơ sở dữ liệu KHCN dùng chung của 

Đại học Huế 
 Đại học Huế  

H19.19.02.07 
Hệ thống kê khai công trình NCKH hàng năm 

của GV 
 Trường ĐHKH  

H19.19.02.08 Hệ thống Tạp chí KH&CN của Trường  Trường ĐHKH  

H19.19.02.09 
Danh mục tài sản trí tuệ được bảo hộ của Đại 

học Huế 
 Đại học Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 19.3: Hệ thống rà soát công tác quản lý tài sản trí tuệ được triển khai thực hiện. 

H19.19.02.09 
Danh mục tài sản trí tuệ được bảo hộ của Đại 

học Huế 
 Đại học Huế  

H19.19.03.01 
Biên bản kiểm tra tiến độ đề tài cấp Bộ hàng 

năm 
   

H19.19.03.02 Hồ sơ nghiệm thu đề tài cấp Bộ hàng năm    

H19.19.03.03 
Báo cáo KHCN & ĐMST của Đại học Huế, giai 

đoạn 2017 - 2021 
1459/ĐHH-KHCNQHQT Đại học Huế  

H19.19.03.04 
Báo cáo KHCN & ĐMST của Đại học Huế, năm 

2021-2022 và kế hoạch 2023 
 Đại học Huế  

H19.19.04.02 
Báo cáo tổng kết tình hình quản lý tài sản trí tuệ 

tại Trường ĐHKH, năm 2020 
2020 Trường ĐHKH  

H19.19.04.03 
Báo cáo tổng kết tình hình quản lý tài sản trí tuệ 

tại Trường ĐHKH, năm 2022 
2022 Trường ĐHKH  

Tiêu chí 19.4: Công tác quản lý tài sản trí tuệ được cải tiến để bảo hộ cơ sở giáo dục, cán bộ nghiên cứu và các lợi ích 

cộng đồng. 

H18.18.01.18 Quy chế khai thác tài sản trí tuệ tại ĐH Huế 1060/QĐ-ĐHH ĐH Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H18.18.01.19 
Các văn bản pháp lý và quy định về hoạt động 

SHTT tại Trường ĐHKH 
142/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H19.19.04.01 
Một số quy định trong quản lý tài sản trí tuệ tại 

Trường ĐHKH 
2018 Trường ĐHKH  

Tiêu chuẩn 20: Hợp tác và đối tác nghiên cứu khoa học 

Tiêu chí 20.1: Xây dựng hệ thống để thiết lập các mối quan hệ hợp tác và đối tác trong nghiên cứu nhằm đáp ứng các 

mục tiêu nghiên cứu. 

H01.01.01.04 

Quyết định công bố "Sứ mạng, tầm nhìn và giá 

trị cốt lõi" của Trường Đại học Khoa học, Đại 

học Huế 

03/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H02.02.03.13 
Báo cáo của Hiệu trưởng tại Hội nghị CBVC 

năm học 2017 - 2018 
BC HNVC 2017 - 2018 Trường ĐHKH  

H02.02.03.14 
Báo cáo của Hiệu trưởng tại Hội nghị CBVC 

năm học 2018 - 2019 
BC HNVC 2018 - 2019 Trường ĐHKH  

H02.02.03.15 
Báo cáo của Hiệu trưởng tại Hội nghị CBVC 

năm học 2019 - 2020 
BC HNVC 2019 - 2020 Trường ĐHKH  

H02.02.03.16 
Báo cáo của Hiệu trưởng tại Hội nghị CBVC 

năm học 2020 - 2021 
BC HNVC 2020 - 2021 Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H02.02.03.17 
Báo cáo của Hiệu trưởng tại Hội nghị CBVC 

năm học 2021 - 2022 
BC HNVC 2021 - 2022 Trường ĐHKH  

H02.02.03.18 
Báo cáo của Hiệu trưởng tại Hội nghị CBVC 

năm học 2022 - 2023 
BC HNVC 2022 - 2023 Trường ĐHKH  

H03.03.01.01 

Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 

thuộc, trực thuộc Trường Đại học Khoa học, Đại 

học Huế 

1018/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H03.03.01.02 

Sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ của các 

đơn vị thuộc, trực thuộc Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Hu 

1014/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H04.04.02.01 

Quyết định ban hành kế hoạch chiến lược phát 

triển Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 

giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn 2030 

1499/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H08.08.01.01 
Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài 

trong lĩnh vực giáo dục 
86/2018/NĐ-CP Chính phủ  

H08.08.01.02 
Quy định chi tiết về một số điều luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, 
75/2020/NĐ-CP Chính phủ  



498 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt 

Nam 

H08.08.01.03 

Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công 

chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước 

ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí  

102/2012/TTBTC Bộ Tài Chính  

H08.08.01.04 

Thông tư hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo 

cho LHS Lào và Campuchia (diện Hiệp định) 

học tập tại Việt Nam  

24/2018/TT-BTC Bộ Tài Chính  

H08.08.01.05 
Tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tổ 

chức tại Việt Nam 
06/2020/QĐ-TTg Thủ tướng chính phủ  

H08.08.01.06 

Nghị định Quản lý và sử dụng viện trợ không 

hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức 

của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài 

dành cho Việt Nam 

80/2020/NĐ-CP Chính phủ  

H08.08.01.07 
Quy định về quản lý hoạt động hợp tác quốc tế 

của Đại học Huế 
686/QĐ-ĐHH ĐH Huế  

H08.08.01.08 
Hướng dẫn về xét, phong tặng danh hiệu Tiến sĩ 

danh dự, Giáo sư danh dự của Đại học Huế 
1970/QĐ-ĐHH ĐH Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H08.08.02.02 
Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Khoa 

học và Đại học Yamaguchi, Nhật Bản 
   

H08.08.02.03 
Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Khoa 

học và Tập đoạn TOA KOGYO, Nhật Bản 
   

H08.08.02.04 

Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Khoa 

học và Hiệp hội Văn hóa lễ nghi ứng xử Nhật 

Bản 

   

H08.08.02.05 

Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Khoa 

học và Viện Khoa học và Công nghệ Nara, Nhật 

Bản 

   

H08.08.02.06 
Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Khoa 

học và Các Tập đoàn phúc lợi xã hội Nhật Bản 
   

H08.08.02.07 
Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Khoa 

học và Tập đoàn Mitani, Nhật Bản 
   

H08.08.02.08 
Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Khoa 

học và Đại học Kyoto Seika 
   

H08.08.02.09 
Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Khoa 

học và Đại học Pukyong, Hàn Quốc 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H08.08.02.10 
Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Khoa 

học và Đại học Inje, Hàn Quốc 
   

H08.08.02.11 
Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Khoa 

học và Quỹ Sunny, Hàn Quốc 
   

H08.08.02.12 
Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Khoa 

học và Đại học Suranaree, Thái Lan 
   

H08.08.02.13 

Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Khoa 

học và Trường ĐH Bansomdejchaopraya 

Rajabhat, Thái Lan 

   

H08.08.02.14 
Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Khoa 

học và Đại học Chiang Mai, Thái Lan 
   

H08.08.02.15 
Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Khoa 

học và Đại học Alexandru Ioan Cuza, Romania  
   

H08.08.02.16 
Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Khoa 

học và Đại học Gazi, Thổ Nhĩ Kỳ 
   

H08.08.02.42 
8.2.1.18. Bảng thống kê các Đoàn khách quốc tế 

đến làm việc tại Trường Đại học Khoa học 
 

Phòng KHCN-HTQT, 

Đại học Khoa học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H18.18.01.01 
Phân công công tác các thành viên Ban Giám 

hiệu 
558/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H18.18.01.05 
Quy trình quản lý đề tài các cấp tại Trường 

ĐHKH 
1069/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H18.18.02.01 
Quy chế thành lập và tổ chức hoạt động nhóm 

nghiên cứu của Trường ĐHKH 
1127/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H18.18.02.02 QĐ công nhận nhóm nghiên cứu Hóa Dược 495/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H18.18.02.03 
QĐ công nhận nhóm nghiên cứu Hóa Sinh Môi 

trường 
708/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H18.18.02.04 
QĐ công nhận nhóm nghiên cứu mạnh của 

ĐHH, giai đoạn 2018-2021 
1208/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H18.18.02.05 
QĐ công nhận nhóm nghiên cứu mạnh của 

ĐHH, giai đoạn 2020-2022 
1558/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H18.18.02.06 
QĐ công nhận nhóm nghiên cứu mạnh của 

ĐHH, giai đoạn 2021-2023 
1684/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H18.18.02.07 
QĐ công nhận nhóm nghiên cứu mạnh của 

ĐHH, giai đoạn 2022-2024 
1790/QĐ-ĐHH Đại học Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H18.18.02.14 
Biên bản ghi nhớ hợp tác với Sở KHCN Quảng 

Trị 
01/2020 Trường ĐHKH  

H18.18.02.15 
Biên bản ghi nhớ hợp tác với Sở KHCN Thừa 

Thiên Huế 
01/2022 Trường ĐHKH  

H18.18.02.16 
Biên bản ghi nhớ hợp tác với Sở TNMT Quảng 

Ngãi 
01/2020 Trường ĐHKH  

H18.18.02.17 
Thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐHKH và Cty 

Vintech 
01/2018 Trường ĐHKH  

H18.18.02.18 
Thỏa thuận hợp tác giữa Khoa Môi trường và 

các doanh nghiệp 
   

H18.18.02.19 
Thỏa thuận hợp tác giữa Viện Nghiên cứu ứng 

dụng với các doanh nghiệp 
 Trường ĐHKH  

H18.18.03.04 
Các báo cáo tổng kết hoạt động của Nhà trường 

các năm học và kế hoạch nhiệm vụ năm học sau. 
 Trường ĐHKH  

Tiêu chí 20.2: Triển khai được các chính sách và quy trình thúc đẩy hợp tác và đối tác nghiên cứu. 

H08.08.01.22 
Các đoàn ra nước ngoài liên quan đến các dự án 

HTQT 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H08.08.02.02 
Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Khoa 

học và Đại học Yamaguchi, Nhật Bản 
   

H08.08.02.03 
Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Khoa 

học và Tập đoạn TOA KOGYO, Nhật Bản 
   

H08.08.02.04 

Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Khoa 

học và Hiệp hội Văn hóa lễ nghi ứng xử Nhật 

Bản 

   

H08.08.02.05 

Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Khoa 

học và Viện Khoa học và Công nghệ Nara, Nhật 

Bản 

   

H08.08.02.06 
Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Khoa 

học và Các Tập đoàn phúc lợi xã hội Nhật Bản 
   

H08.08.02.07 
Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Khoa 

học và Tập đoàn Mitani, Nhật Bản 
   

H08.08.02.08 
Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Khoa 

học và Đại học Kyoto Seika 
   

H08.08.02.09 
Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Khoa 

học và Đại học Pukyong, Hàn Quốc 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H08.08.02.10 
Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Khoa 

học và Đại học Inje, Hàn Quốc 
   

H08.08.02.11 
Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Khoa 

học và Quỹ Sunny, Hàn Quốc 
   

H08.08.02.12 
Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Khoa 

học và Đại học Suranaree, Thái Lan 
   

H08.08.02.13 

Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Khoa 

học và Trường ĐH Bansomdejchaopraya 

Rajabhat, Thái Lan 

   

H08.08.02.14 
Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Khoa 

học và Đại học Chiang Mai, Thái Lan 
   

H08.08.02.15 
Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Khoa 

học và Đại học Alexandru Ioan Cuza, Romania  
   

H08.08.02.16 
Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Khoa 

học và Đại học Gazi, Thổ Nhĩ Kỳ 
   

H08.08.02.21 
Chương trình tập huấn “Một số mô hình, phương 

pháp đào tạo e-learning hiện đại" 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H08.08.02.22 

Hội thảo tập huấn “Đổi mới sáng tạo trong giáo 

dục Đại học nhìn từ quan điểm các hoạt động 

giải thưởng đổi mới sáng tạo  

   

H08.08.02.30 

8.2.2.3 Bảng thống kê hoạt động HTQT qua các 

chương trình đào tạo, trao đổi học thuật (2018-

2022) 

   

H08.08.02.31 

8.2.2.1. Bảng Thống kê hoạt động HTQT qua 

các chương trình trao đổi giảng viên và sinh viên 

(2018-2022) 

   

H08.08.02.48 Bảng thống kê danh sách các dự án HTQT 
Bảng thống kê các dự án 

HTQT 
Trường ĐHKH  

H18.18.01.08 
Thông báo đề xuất đề tài Đại học Huế của 

Trường 2018 
140/DHKH-KHCN Trường ĐHKH  

H18.18.01.09 
Thông báo đề xuất đề tài Đại học Huế của 

Trường 2019 
84/DHKH-KHCN Trường ĐHKH  

H18.18.01.10 
Thông báo đề xuất đề tài Đại học Huế của 

Trường 2020 
137/ĐHKH - KHCN Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H18.18.01.11 
Thông báo đề xuất đề tài Đại học Huế của 

Trường 2022 
562/ĐHKH-KHCN Trường ĐHKH  

H18.18.01.12 
Xây dựng nhiệm vụ KHCN cấp ĐHH và cấp cơ 

sơ năm 2020 
806/QĐ - ĐHH Đại học Huế  

H18.18.01.14 
Quy định về đăng ký, xét chọn và quản lý đề tài 

NCKH cấp Cơ sở và đề tài NCKH sinh viên 
09/QĐ-ĐHKH-KHCN Trường ĐHKH  

H18.18.02.09 Hồ sơ phê duyệt đề tài cấp Nhà nước 10/2018/ĐTDL.CN-XNT 

Văn phòng các 

Chương trình trọng 

điểm cấp Nhà nước 

 

H18.18.02.10 Hồ sơ phê duyệt các đề tài cấp Bộ và Quỹ GEN  Bộ GD & ĐT  

H18.18.02.11 Hồ sơ phê duyệt các đề tài NAFOSTED  
Quỹ Phát triển 

KH&CN Quốc gia 
 

H18.18.02.12 Hồ sơ phê duyệt các đề tài cấp tỉnh  
Sở KHCN các địa 

phương 
 

H18.18.02.14 
Biên bản ghi nhớ hợp tác với Sở KHCN Quảng 

Trị 
01/2020 Trường ĐHKH  

H18.18.02.15 
Biên bản ghi nhớ hợp tác với Sở KHCN Thừa 

Thiên Huế 
01/2022 Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H18.18.02.16 
Biên bản ghi nhớ hợp tác với Sở TNMT Quảng 

Ngãi 
01/2020 Trường ĐHKH  

H18.18.02.17 
Thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐHKH và Cty 

Vintech 
01/2018 Trường ĐHKH  

H18.18.02.18 
Thỏa thuận hợp tác giữa Khoa Môi trường và 

các doanh nghiệp 
   

H18.18.02.19 
Thỏa thuận hợp tác giữa Viện Nghiên cứu ứng 

dụng với các doanh nghiệp 
 Trường ĐHKH  

H18.18.02.20 

Phiếu xác nhận tham gia sự kiện triển lãm giới 

thiệu các sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm chủ 

lực, sản phẩm KH&CN trên địa bàn tỉnh Thừa 

Thiên Huế năm 2022 

 Trường ĐHKH  

H18.18.02.25 Hồ sơ phê duyệt dự án NCKH do VINIF tài trợ VINIF.2022.DA00117 
Quỹ Đổi mới sáng tạo 

Vingroup 
 

H18.18.02.26 

Phiếu đăng ký tham “trưng bày, giới thiệu một 

số sản phẩm, kết quả của hoạt động nghiên cứu 

khoa học và phát triển công nghệ và sản phẩm 

 Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

đổi mới sáng tạo của các địa phương trong vùng 

Bắc Trung Bộ tại Huế” 

H18.18.02.27 
Kế hoạch hợp tác giữa Trường ĐHKH và Sở 

KHCN tỉnh TTH năm 2022 
1177/KH-SKHCN 

Sở KHCN tỉnh TT 

Huế 
 

H18.18.02.28 Danh mục bài báo quốc tế giai đoạn 2018-2022    

H18.18.02.29 
Danh mục bài báo trong nước giai đoạn 2018-

2022 
   

H18.18.02.30 
Danh mục bài báo đăng Tạp chí KHCN của 

Trường giai đoạn 2018-2022 
   

H18.18.02.31 Danh mục sách, giáo trình giai đoạn 2018-2022  Trường ĐHKH  

H18.18.02.32 
Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường ĐHKH và 

các doanh nghiệp 
   

H20.20.02.01 
Trang thiết bị được đầu tư trong hoạt động 

HTQT 
   

H20.20.02.02 
Danh mục các hội nghị, hội thảo trong nước và 

quốc tế 2018 - 2022 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H20.20.02.03 
Hội thảo quốc tế kỷ niệm Ngày Công tác xã hội 

Việt Nam năm 2018 
394/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H20.20.02.04 

Hội thảo quốc tế Con đường đi tìm Kinh thành 

Huế: Tăng cường các chuyến tham quan – Bảo 

tồn di sản – Phát triển du lịch 

 Đại học Khoa học  

H20.20.02.05 Hội nghị FAIR 2019 48/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H20.20.02.06 
Thông báo Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc 

lần thứ 11 
   

H20.20.02.07 Hội thảo văn học    

H20.20.02.08 Hội thảo Lịch sử    

H20.20.02.09 Hội nghị Vật lý cấp Tỉnh    

H20.20.02.10 Hội thảo Toán học     

H20.20.03.10 
hội thảo “Nghề công tác xã hội ở các nước đang 

phát triển” 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chí 20.3: Hệ thống rà soát tính hiệu quả của hợp tác và đối tác nghiên cứu được triển khai thực hiện. 

H08.08.02.30 

8.2.2.3 Bảng thống kê hoạt động HTQT qua các 

chương trình đào tạo, trao đổi học thuật (2018-

2022) 

   

H08.08.02.31 

8.2.2.1. Bảng Thống kê hoạt động HTQT qua 

các chương trình trao đổi giảng viên và sinh viên 

(2018-2022) 

   

H08.08.02.42 
8.2.1.18. Bảng thống kê các Đoàn khách quốc tế 

đến làm việc tại Trường Đại học Khoa học 
 

Phòng KHCN-HTQT, 

Đại học Khoa học 
 

H08.08.02.48 Bảng thống kê danh sách các dự án HTQT 
Bảng thống kê các dự án 

HTQT 
Trường ĐHKH  

H18.18.01.02 
Phân công nhiệm vụ chuyên viên Phòng KHCN 

- HTQT 
 Trường ĐHKH  

H18.18.01.05 
Quy trình quản lý đề tài các cấp tại Trường 

ĐHKH 
1069/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H18.18.03.04 
Các báo cáo tổng kết hoạt động của Nhà trường 

các năm học và kế hoạch nhiệm vụ năm học sau. 
 Trường ĐHKH  

H20.20.03.01 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác HTQT    
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H20.20.03.02 
Đánh giá kết quả hợp tác cấp tỉnh Thừa Thiên 

Huế 
376/SKHCN-KHTC 

Sở KHCN tỉnh TT 

Huế 
 

H20.20.03.03 Báo cáo KHCN năm 2018  
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H20.20.03.04 Báo cáo KHCN năm 2019  
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H20.20.03.05 Báo cáo KHCN năm 2020  
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H20.20.03.06 Báo cáo KHCN năm 2021  
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H20.20.03.07 Báo cáo KHCN năm 2022  
Trường Đại học Khoa 

học 
 

Tiêu chí 20.4: Các hoạt động hợp tác và đối tác nghiên cứu được cải thiện để đạt được các mục tiêu nghiên cứu. 

H02.02.03.13 
Báo cáo của Hiệu trưởng tại Hội nghị CBVC 

năm học 2017 - 2018 
BC HNVC 2017 - 2018 Trường ĐHKH  

H02.02.03.14 
Báo cáo của Hiệu trưởng tại Hội nghị CBVC 

năm học 2018 - 2019 
BC HNVC 2018 - 2019 Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H02.02.03.15 
Báo cáo của Hiệu trưởng tại Hội nghị CBVC 

năm học 2019 - 2020 
BC HNVC 2019 - 2020 Trường ĐHKH  

H02.02.03.16 
Báo cáo của Hiệu trưởng tại Hội nghị CBVC 

năm học 2020 - 2021 
BC HNVC 2020 - 2021 Trường ĐHKH  

H02.02.03.17 
Báo cáo của Hiệu trưởng tại Hội nghị CBVC 

năm học 2021 - 2022 
BC HNVC 2021 - 2022 Trường ĐHKH  

H02.02.03.18 
Báo cáo của Hiệu trưởng tại Hội nghị CBVC 

năm học 2022 - 2023 
BC HNVC 2022 - 2023 Trường ĐHKH  

H08.08.02.49 
Thống kê các MoU được ký kết giai đoạn 2018 - 

2022 
 

Phòng KHCN-HTQT, 

Đại học Khoa học 
 

H08.08.03.03 Báo cáo tổng kết năm 2018    

H08.08.03.04 Báo cáo tổng kết HTQT năm 2019  Trường ĐHKH  

H08.08.03.05 Báo cáo tổng kết HTQT năm 2020  Trường ĐHKH  

H08.08.03.06 Báo cáo tổng kết HTQT năm 2021  Trường ĐHKH  

H08.08.03.07 Báo cáo tổng kết HTQT năm 2022  Trường ĐHKH  

H18.18.02.17 
Thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐHKH và Cty 

Vintech 
01/2018 Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H18.18.02.27 
Kế hoạch hợp tác giữa Trường ĐHKH và Sở 

KHCN tỉnh TTH năm 2022 
1177/KH-SKHCN 

Sở KHCN tỉnh TT 

Huế 
 

H20.20.02.02 
Danh mục các hội nghị, hội thảo trong nước và 

quốc tế 2018 - 2022 
   

H20.20.02.11 Thống kê các hội nghị, hội thảo    

H20.20.03.08 
Giấy mời phản biện Tạp chí Khoa học và Công 

nghệ, Trường ĐHKH 
   

H20.20.03.09 
QĐ thành lập Hội đồng biên tập Tạp chí Khoa 

học và Công nghệ Trường ĐHKH 
Số 280/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H20.20.04.01 Công nhận Tạp chí thuộc danh mục HĐGSNN 42/QĐ-HĐGSNN Hội đồng GSNN  

Tiêu chuẩn 21: Kết nối và phục vụ cộng đồng 

Tiêu chí 21.1: Xây dựng được kế hoạch kết nối và cung cấp các dịch vụ phục vụ cộng đồng để thực hiện tầm nhìn và sứ 

mạng của cơ sở giáo dục. 

H01.01.01.03 

Quyết định ban hành kế hoạch chiến lược phát 

triển Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 

giai đoạn 2011 - 2015 và tầm nhìn 2020 

02/QĐ-ĐHKH-TCHC 
Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H01.01.01.04 

Quyết định công bố "Sứ mạng, tầm nhìn và giá 

trị cốt lõi" của Trường Đại học Khoa học, Đại 

học Huế 

03/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H04.04.02.01 

Quyết định ban hành kế hoạch chiến lược phát 

triển Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 

giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn 2030 

1499/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H05.05.01.03 
Quyết định ban hành về quy định hoạt động kết 

nối và phục vụ cộng đồng 
349/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H05.05.01.26 
Báo cáo tổng kết hoạt động Đoàn thanh niên 

Trường Đại hcoj Khoa học các năm 2020-2021 
19/BC-ĐTN Đoàn TNCSHCM  

H05.05.01.54 
Kế hoạch định hướng nghề nghiệp dành cho học 

sinh THPT 
184/KH-ĐHKH ĐHKH  

H05.05.02.17 

Báo cáo tổng kết tổng hợp lấy ý kiến đóng góp 

cán bộ, giảng viên, sinh viên về hoạt động 

nghiên cứu khoa học, tác động của hoạt động kết 

nối và phục vụ cộng đồng 

 Trường ĐHKH  

H07.07.01.16 
Chiến lược, kế hoạch trung hạn về công tác tài 

chính và cơ sở vật chất giai đoạn 2020-2022 
 Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.01.36 
Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường ĐHKH, 

ĐHH với các công ty 
 

Phòng ĐTĐH & 

CTSV 
 

H12.12.03.14 
Trường ĐHKH, ĐHH ký kết hợp tác với doanh 

nghiệp trong đào tạo và tuyển dụng 
   

H13.13.01.179 

Kế hoạch tổ chức chương trình trải nghiệm và 

định hướng nghề nghiệp cho học sinh trường 

THPT Cao Thắng 

34/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H21.21.01.01 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo 

dục Đại học 
34/2018/QH14  Quốc hội  

H21.21.02.01 
Thông báo v/v tổ chức ngày hội tuyển dụng, 

thông tin và tư vấn việc làm 2019 
123/TB-ĐHKH Trường ĐHKH  

H24.24.03.03 
[Tổng hợp] Báo cáo tổng kết hoạt động của 

Công đoàn trường từ 2017 - 2022 
 

TRƯỜNG ĐHKH, 

ĐH HUẾ 
 

Tiêu chí 21.2: Các chính sách và hướng dẫn cho hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng được thực hiện. 

H02.02.03.44 
Nghị quyết thành lập Trường THPT chuyên 

Khoa học Huế 
15/NQ-HĐT 

Hội đồng Trường Đại 

học Khoa học, Đại 

học Huế 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H05.05.01.03 
Quyết định ban hành về quy định hoạt động kết 

nối và phục vụ cộng đồng 
349/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H05.05.01.17 

Quyết định thành lập Đội tình nguyện hỗ trợ 

công tác phòng chống Covid-19 tại các trạm y tế 

các phường trên địa bàn thành phố Huế 

12/QĐ/ĐHKH-ĐTN Đoàn TNCSHCM  

H05.05.01.19 

Kế hoạch định hướng nghề nghiệp dành chọ học 

sinh THPT một số trường THPT trên địa bàn 

tỉnh Quảng trị 

111/KH-ĐHKH ĐHKH  

H05.05.01.54 
Kế hoạch định hướng nghề nghiệp dành cho học 

sinh THPT 
184/KH-ĐHKH ĐHKH  

H05.05.01.55 
Thông báo hỗ trợ sinh viên trong đại dịch Covid-

2019 
16/ĐHKH_ĐTCTSV Trường ĐHKH  

H09.09.02.46 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh 

viên tốt nghiệp năm 2021 
Số 1225 /BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H13.13.01.179 

Kế hoạch tổ chức chương trình trải nghiệm và 

định hướng nghề nghiệp cho học sinh trường 

THPT Cao Thắng 

34/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.180 

Kế hoạch tổ chức chương trình trải nghiệm và 

định hướng nghề nghiệp cho học sinh trường 

THPT Hai Bà Trưng 

04/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.181 

Kế hoạch tổ chức chương trình trải nghiệm và 

định hướng nghề nghiệp cho học sinh trường 

THPT Hương Vinh 

84/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.182 

Kế hoạch tổ chức chương trình trải nghiệm và 

định hướng nghề nghiệp cho học sinh trường 

THPT Bùi Thị Xuân 

178/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H17.17.01.25 
Cấp kinh phí trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ 

chính quy từ tháng 07-12/2021. 
881/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H17.17.01.26 
Cấp kinh phí trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ 

chính quy từ tháng 01-6/2022. 
367/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H17.17.02.02 
Kế hoạch Tổ chức chương trình Ngày hội hiến 

máu 05/06/2020. 
KH/HSV 

Hội sinh viên, Trường 

Đại học Khoa học 
 

H17.17.02.14 
Thành lập Đội phản ứng nhanh Trường Đại ghọc 

Khoa học (PUN HUSC). 
012/QĐ-ĐHKH-HSV  

Hội sinh viên, Trường 

Đại học Khoa học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H17.17.02.16 Chương trình ÁO ẤM MÙA ĐÔNG năm 2018. KH/HSV 
Hội sinh viên, Trường 

Đại học Khoa học 
 

H21.21.02.01 
Thông báo v/v tổ chức ngày hội tuyển dụng, 

thông tin và tư vấn việc làm 2019 
123/TB-ĐHKH Trường ĐHKH  

H24.24.01.05 

Kế hoạch phối hợp tham gia chương trình Ngay 

hội tư vấn chọn trường, chọn nghề tại Trường 

THPT Hương Trà và chương trình định hướng 

nghề nghiệp dành cho học sinh trường THPT 

Thuận An, tỉnh TT-Huế 

311/KH-ĐHKH 
TRƯỜNG ĐHKH, 

ĐH HUẾ 
 

H24.24.01.06 

Kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện Đề án 

Ngày Chủ nhật xanh "Hãy hành động để Thừa 

Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng" các tháng 

cuối năm 2020  

149/KH-UBND  Tỉnh TTH  

H24.24.01.07 
THÔNG BÁO tổ chức Ngày hội tuyển dụng và 

tư vấn việc làm năm 2018 
139/TB-ĐHKH Trường ĐHKH  

H24.24.04.18 
Kế hoạch triển khải chiến dịch "Mùa hè xanh" - 

2019 
170C-VĐHKH-ĐTN Đoàn trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H25.25.01.02 Các hoạt động ủng hộ các tổ chức  
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

Tiêu chí 21.3: Triển khai được hệ thống đo lường, giám sát việc kết nối và phục vụ cộng đồng. 

H01.01.04.02 

Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của các bên liên 

quan về nội dung tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt 

lõi và mục tiêu chiến lược của Nhà trường 

376/TB-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H02.02.03.27 

Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 

2020 - 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 

học 2021 -2022 

20/BC-CĐ 
Công đoàn Trường 

ĐHKH 
 

H02.02.03.28 

Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 

2021 -2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 

học 2022 - 2023 

26/BC-CĐ 
Công đoàn Trường 

ĐHKH 
 

H05.05.01.22 
Kế hoạch khảo sát của các đơn vị thụ hưởng đối 

với hoạt động kết nối cộng đồng 
 Trường ĐHKH  

H05.05.01.26 
Báo cáo tổng kết hoạt động Đoàn thanh niên 

Trường Đại hcoj Khoa học các năm 2020-2021 
19/BC-ĐTN Đoàn TNCSHCM  

H05.05.01.50 
Quy định đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên 

chính quy của Nhà trường 
632a/QĐ-ĐHKH ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H05.05.01.56 
Báo cáo tổng kết năm học (HN CNVC) năm học 

2020-2021 
 Trường ĐHKH  

H05.05.01.57 
Kết quả khảo sát về chính sách đào tạo,nghiên 

cứu khoa học và phục vụ cộng đồng 
 Trường ĐHKH  

H05.05.02.16 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 

ĐHKH 
15/NQ-HĐT 

Hội đồng trường 

ĐHKH 
 

H05.05.02.23 
Quy định xếp loại thi đua, xét khen thưởng, tăng 

lương xếp ngạch năm 2021 
 Trường ĐHKH  

H07.07.03.05 

Kết quả khảo sát mức độ đáp ứng nhu cầu đào 

tạo, NCKH và PVCĐ của thiết bị CNTT và 

CSHT giai đoạn 2020-2022 

 

Phòng 

KHTC&CSVC, 

Trường Đại học Khoa 

học 

 

H07.07.03.08 

Kết quả khảo sát mức độ đáp ứng nhu cầu đào 

tạo, NCKH và PVCĐ của thiết bị CNTT và 

CSHT giai đoạn 2018-2020 

 

Phòng 

KHTC&CSVC, 

Trường Đại học Khoa 

học 

 

H07.07.04.10 Khảo sát ý kiến bạn đọc về Thư viện  475/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H08.08.01.13 
Quy định hoạt động Hợp tác quốc tế của Trường 

Đại học Khoa học 
1198/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.04 

Báo cáo khảo sát ý kiến sinh viên năm cuối về 

chất lượng đào tạo toàn khóa học năm học 2017-

2018  

Số 105/BC - ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.46 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh 

viên tốt nghiệp năm 2021 
Số 1225 /BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H13.13.03.15 
Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ quảng 

bá tuyển sinh Trường ĐHKH. 
 Trường ĐHKH  

H13.13.05.49 Công tác quảng bá tuyển sinh năm 2021. 1204/TB-ĐHKH Trường ĐHKH  

H14.14.01.106 
Quy định chế độ làm việc của giảng viên thuộc 

Trường ĐHKH, Đại học Huế. 
43/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H17.17.01.27 
Quyết định về việc khen thưởng sinh viên học 

tập tốt,rèn luyện tốt giai đoạn 2017-2019 
315/QĐ_ĐHKH Trường ĐHKH  

Tiêu chí 21.4: Việc cung cấp các dịch vụ phục vụ và kết nối cộng đồng được cải tiến để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng 

của các bên liên quan. 

H02.02.01.33 
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

đông của Trường ĐHKH, ĐHH 
489/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H04.04.02.05 Kế hoạch năm học 2020 - 2021 730/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H05.05.01.58 
Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của 

sinh viên Đại học Huế 
240/QĐ-ĐHH ĐH Huế  

H06.06.01.06 

Quy định về xét cử cán bộ, viên chức, lao động 

hợp đồng đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước và 

nước ngoài 

35/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H06.06.04.02 
Quy định về đào tạo, bồi dưỡng, quản lý viên 

chức, người lao động của Đại học Huế 
1923/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H06.06.04.05 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2021  Trường ĐHKH  

H08.08.01.13 
Quy định hoạt động Hợp tác quốc tế của Trường 

Đại học Khoa học 
1198/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H11.11.02.05 

Kết quả khảo sát ý kiến của SV về hoạt động 

giảng dạy của GV xem trên Trang đào tạo đại 

học 

 Trường ĐHKH  

H11.11.04.01 

Kết quả khảo sát ý kiến người học năm cuối về 

chất lượng đào tạo trong thời gian 5 năm (từ năm 

học 2017-2018 đến năm học 2021-2022) 

233/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H11.11.04.03 

Về việc khảo sát ý kiến cán bộ và người học về 

mức độ đáp ứng CSVC, CQMT và thái độ phục 

vụ của CB phòng ban chức năng 

127/ĐHKH-KTBĐCLGD Trường ĐHKH  

H13.13.03.15 
Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ quảng 

bá tuyển sinh Trường ĐHKH. 
 Trường ĐHKH  

H13.13.03.16 

Thành lập Tổ quảng bá tuyển sinh thuộc Trường 

Đại học Khoa học, Đại học Huế giai đoạn 2020-

2025. 

936/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H13.13.03.17 
Nhật ký công tác chỉ đạo quảng bá tuyển sinh 

của BGH Nhà trường. 
 Trường ĐHKH  

H22.22.04.03 
Kết quả khảo sát Nhà sử dụng lao động về chất 

lượng SVTN năm 2018,2019 và 2020 
234/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H24.24.02.09 
Phiếu khảo sát "Đánh giá sự hài lòng về việc tổ 

chức Mùa hè xanh" 
 Đoàn trường ĐHKH  

H24.24.04.13 

Báo cáo kết quả khảo sát - Đánh giá sự hài lòng 

của các bên thụ hưởng về hoạt động hỗ trợ nước 

sát khuẩn phòng COVID-19 

 
TRƯỜNG ĐHKH, 

ĐH HUẾ 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chuẩn 22: Kết quả đào tạo 

Tiêu chí 22.1: Tỷ lệ người học đạt yêu cầu và tỷ lệ thôi học của tất cả các chương trình đào tạo, các môn học/học phần 

được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

H05.05.01.04 
Quyết định ban hành quy chế đào tạo trình độ 

đại học theo hệ thống tín chỉ 
673/QĐ-ĐHKH ĐHKH  

H09.09.04.12 Hình ảnh phần mềm quản lý học phần    

H09.09.04.13 Hình ảnh phần mềm quản lý công tác sinh viên    

H09.09.04.14 Hình ảnh phần mềm quản lý đào tạo Sau đại học    

H09.09.04.23 Hình ảnh phần mềm thi bằng hình thức tiểu luận    

H13.13.03.18 Triển khai phần mềm Hỗ trợ nhập học. 829/VP  Trường ĐHKH  

H14.14.01.00 

Quyết định ban hành đề cương chi tiết các học 

phần đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng 

nghiên cứu 

03/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Công 

nghệ sinh học 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Công 

tác xã hội 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành dân tộc 

học 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Địa 

chất học 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Địa lý 

tài nguyên và môi trường 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Hóa 

học 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Hóa 

hữu cơ 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Hóa lí 

thuyết và hóa lí 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Hóa 

phân tích 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Hóa vô 

cơ 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Kiến 

trúc 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Kỹ 

thuật địa chất 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Kỹ 

thuật điện tử 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Khoa 

học máy tính 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Khoa 

học môi trường 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Lịch sử 

thế giới 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Lịch sử 

Việt Nam 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Ngôn 

ngữ học 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Quản 

lý tài nguyên môi trường 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Quản 

lý văn hóa 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Sinh 

học thực nghiệm 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Toán 

học 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Triết 

học 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Văn 

học 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 
Đề cương chi tiết học phần thạc sĩ ngành Vật lý 

chất rắn 
03/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.00 

Quyết định ban hành danh mục học phần và 

chuyên đề trình độ tiến sĩ ngành Dân tộc học 

(kèm đề cương chi tiết) 

596/QĐ-ĐHH ĐH Huế  

H14.14.03.00 

Quyết định ban hành danh mục học phần và 

chuyên đề trình độ tiến sĩ ngành Địa chất học 

(kèm đề cương chi tiết) 

122/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 



528 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.03.00 

Quyết định ban hành danh mục học phần và 

chuyên đề trình độ tiến sĩ ngành Hóa hữu cơ 

(kèm đề cương chi tiết) 

95/QĐ-ĐHH ĐH Huế  

H14.14.03.00 

Quyết định ban hành danh mục học phần và 

chuyên đề trình độ tiến sĩ ngành Hóa lý thuyết và 

Hóa lý(kèm đề cương chi tiết) 

84/QĐ-ĐHH-SĐH ĐH Huế  

H14.14.03.00 

Quyết định ban hành danh mục học phần và 

chuyên đề trình độ tiến sĩ ngành Hóa phân tích 

(kèm đề cương chi tiết) 

94/QĐ-ĐHH ĐH Huế  

H14.14.03.00 

Quyết định ban hành danh mục học phần và 

chuyên đề trình độ tiến sĩ ngành Khoa học máy 

tính (kèm đề cương chi tiết) 

595/QĐ-ĐHH ĐH Huế  

H14.14.03.00 

Quyết định ban hành danh mục học phần và 

chuyên đề trình độ tiến sĩ ngành Lịch sử thế giới 

(kèm đề cương chi tiết) 

299/QĐ-ĐHH ĐH Huế  

H14.14.03.00 

Quyết định ban hành danh mục học phần và 

chuyên đề trình độ tiến sĩ ngành Lịch sử Việt 

Nam (kèm đề cương chi tiết) 

272/QĐ-ĐHH ĐH Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.03.00 

Quyết định ban hành danh mục học phần và 

chuyên đề trình độ tiến sĩ ngôn ngữ học (kèm đề 

cương chi tiết) 

1169/QĐ-ĐHH ĐH Huế  

H14.14.03.00 

Quyết định ban hành danh mục học phần và 

chuyên đề trình độ tiến sĩ ngành Quản lý tài 

nguyên và môi trường (kèm đề cương chi tiết) 

123/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H14.14.03.00 

Quyết định ban hành danh mục học phần và 

chuyên đề trình độ tiến sĩ ngành Sinh lý người và 

động vật(kèm đề cương chi tiết) 

274/QĐ-ĐHH ĐH Huế  

H14.14.03.00 

Quyết định ban hành danh mục học phần và 

chuyên đề trình độ tiến sĩ ngành Sinh lý học thực 

vật(kèm đề cương chi tiết) 

128/QĐ-ĐHH-SĐH ĐH Huế  

H14.14.03.00 

Quyết định ban hành danh mục học phần và 

chuyên đề trình độ tiến sĩ ngành Văn học Việt 

Nam (kèm đề cương chi tiết) 

884/QĐ-ĐHH ĐH Huế  

H14.14.03.00 Kế hoạch đào tạo nghiên cứu sinh    

H14.14.03.00 Kế hoạch đào tạo cao học khóa 2018    

H14.14.03.00 Kế hoạch đào tạo cao học khóa 2019    
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.03.00 Kế hoạch đào tạo cao học khóa 2020    

H14.14.03.00 Kế hoạch đào tạo cao học khóa 2021    

H14.14.03.44 Sổ tay học vụ học kỳ 1, năm học 2017-2018  Trường ĐHKH  

H14.14.03.45 Sổ tay học vụ học kỳ 2, năm học 2017-2018  Trường ĐHKH  

H14.14.03.46 Sổ tay học vụ học kỳ 1, năm học 2018-2019  Trường ĐHKH  

H14.14.03.47 Sổ tay học vụ học kỳ 2, năm học 2018-2019  Trường ĐHKH  

H14.14.03.48 Sổ tay học vụ học kỳ 1, năm học 2019-2020  Trường ĐHKH  

H14.14.03.49 Sổ tay học vụ học kỳ 2, năm học 2019-2020  Trường ĐHKH  

H14.14.03.50 Sổ tay học vụ học kỳ 1, năm học 2020-2021  Trường ĐHKH  

H14.14.03.51 Sổ tay học vụ học kỳ 2, năm học 2020-2021  Trường ĐHKH  

H14.14.03.52 Sổ tay học vụ học kỳ 1, năm học 2021-2022  Trường ĐHKH  

H14.14.03.53 Sổ tay học vụ học kỳ 2, năm học 2021-2022  Trường ĐHKH  

H14.14.03.63 
Trang thông tin điện tử, phần mềm quản lý đào 

tạo. 
Web4 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H14.14.03.69 
Trang thông tin điện tử, phần mềm quản lý đào 

tạo. 
Web3 

Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H15.15.01.05 

Quy chế học vụ về đào tạo đại học hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Khoa 

học.  

257/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.03.33 Kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 150/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.03.34 Kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019 124/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.03.35 Kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 127/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.03.36 Kế hoạch đào tạo năm học 2020-2021 504/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.03.37 Kế hoạch đào tạo năm học 2021-2022 330/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H15.15.05.02 
Công văn xây dựng Kế hoạch đào tạo năm học 

2017-2018 
211/ĐHKH-ĐTĐH Trường ĐHKH  

H15.15.05.03 
Công văn xây dựng Kế hoạch đào tạo năm học 

2018-2019 
190/ĐHKH-ĐTĐH Trường ĐHKH  

H15.15.05.04 
Công văn xây dựng Kế hoạch đào tạo năm học 

2019-2020 
152/ĐHKH-ĐTĐH Trường ĐHKH  

H15.15.05.05 
Công văn xây dựng Kế hoạch đào tạo năm học 

2020-2021 
473/ĐHKH-ĐTĐHCTSV Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H15.15.05.06 
Công văn xây dựng Kế hoạch đào tạo năm học 

2021-2022 
45/ĐHKH-ĐTĐHCTSV Trường ĐHKH  

H15.15.05.07 
Đề nghị điều chỉnh kế hoạch đào tạo các học 

phần năm học 2017-2018 
   

H15.15.05.08 
Đề nghị điều chỉnh Kế hoạch đào tạo các học 

phần năm học 2018-2019 
   

H15.15.05.09 
Đề nghị điều chỉnh Kế hoạch đào tạo các học 

phần năm học 2019-2020 
   

H15.15.05.10 
Đề nghị điều chỉnh Kế hoạch đào tạo các học 

phần năm học 2021-2022 
   

H17.17.01.08 Chương trình quản lý Đào tạo: CEMS PM Trường ĐHKH  

H17.17.01.19 
Văn bản đề nghị bổ sung, cải tiến phần mềm 

Quản lý đào tạo tín chỉ 
255/ĐHKH-ĐTĐH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H17.17.01.20 
Một số nội dung cập nhật phần mềm Quản lý 

đào tạo tín chỉ. 
NDCN 

Tổ phần mềm, Đại 

học Huế. 
 

H17.17.01.23 Phiên bản phần mềm Quản lý đào tạo tín chỉ. PBPM 
Tổ phần mềm, Đại 

học Huế. 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H22.22.01.01 Một số Khung chương trình đào tạo Cử nhân. K1 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H22.22.01.02 Một số Khung chương trình đào tạo Kỹ sư. K2 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H22.22.01.03 Khung chương trình đào tạo Kiến trúc sư. K3 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H22.22.01.04 

Bảng thống kê dự đoán tỷ lệ tốt nghiệp, thôi học 

và học lại - thi lại của người học hệ chính quy 

qua các năm học trong chu kỳ đánh giá: 2017-

2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-

2022, 2022-2023. 

TK Trường ĐHKH  

H22.22.01.05 
Thống kê đánh giá tỷ lệ tốt nghiệp, thôi học, học 

lại - thi lại của người học giai đoạn 2017-2022 
 Trường ĐHKH  

H22.22.01.06 Cơ sở dữ liệu về người học tham gia CTĐT   Trường ĐHKH  

H22.22.01.07 
Danh sách người học trúng tuyển, nhập học, tốt 

nghiệp bậc Đại học tính đến 31/12/2022. 
DKCTTS 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H22.22.01.08 
Danh sách người học trúng tuyển, nhập học, tốt 

nghiệp bậc Thạc sĩ tính đến 31/12/2022. 
DKCTTS 

Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H22.22.01.09 
Danh sách người học trúng tuyển, nhập học, tốt 

nghiệp bậc Tiến sĩ tính đến 31/12/2022. 
DKCTTS 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H22.22.01.10 
Danh sách người học trúng tuyển, nhập học, tốt 

nghiệp bậc Thạc sĩ tính đến 31/12/2021. 
DKCTTS 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H22.22.01.11 
Danh sách người học trúng tuyển, nhập học, tốt 

nghiệp bậc Tiến sĩ tính đến 31/12/2021. 
DKCTTS 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H22.22.01.12 
Danh sách người học trúng tuyển, nhập học, tốt 

nghiệp bậc Đại học tính đến 31/12/2021. 
DKCTTS 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H22.22.01.13 
Quyết định công nhận sinh viên năm thứ nhất hệ 

Chính quy năm 2020. 
2011/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H22.22.01.14 
Quyết định công nhận sinh viên năm thứ nhất hệ 

Chính quy năm 2018. 
1305/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H22.22.01.15 
Quyết định công nhận sinh viên năm thứ nhất hệ 

Chính quy năm 2019. 
1364/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H22.22.01.16 
Quyết định công nhận sinh viên năm thứ nhất hệ 

Chính quy năm 2021. 
2025/QQĐ-ĐHH Đại học Huế  

H22.22.01.17 
Quyết định công nhận sinh viên năm thứ nhất hệ 

Chính quy năm 2022. 
2091/QĐ-ĐHH Đại học Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H22.22.01.18 
Thông báo về việc tổ chức Lễ bế giảng và trao 

bằng tốt nghiệp đại học năm 2018 
287/ĐHKH-ĐTĐH 

Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H22.22.01.19 
Thông báo về việc tổ chức Lễ bế giảng và trao 

bằng tốt nghiệp đại học năm 2019 
255/ĐHKH-ĐTĐH 

Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H22.22.01.20 
Thông báo về việc tổ chức Lễ bế giảng và trao 

bằng tốt nghiệp đại học năm 2020 
678/TB-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H22.22.01.21 
Thông báo về việc tổ chức Lễ bế giảng và trao 

bằng tốt nghiệp đại học năm 2021 
706/TB-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H22.22.01.22 
Thông báo về việc trao bằng tốt nghiệp đại học 

năm 2021 
766/TB-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H22.22.01.23 
Thông báo về việc tổ chức Lễ bế giảng và trao 

bằng tốt nghiệp đại học năm 2022  
539/TB-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H22.22.01.24 

Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ theo 

hệ thống tín chỉ, đợt 1 năm 2018, loại hình đào 

tạo liên thông chính quy. 

44/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H22.22.01.25 

Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ theo 

hệ thống tín chỉ, đợt 1 năm 2018, loại hình đào 

tạo chính quy. 

43/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H22.22.01.26 

Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ theo 

hệ thống tín chỉ, đợt 2 năm 2018, loại hình đào 

tạo chính quy. 

182/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H22.22.01.27 

Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ theo 

hệ thống tín chỉ, đợt 2 (bổ sung) năm 2018, loại 

hình đào tạo chính quy. 

191/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H22.22.01.28 

Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ theo 

hệ thống tín chỉ, đợt 3 năm 2018, loại hình đào 

tạo chính quy. 

292/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H22.22.01.29 

Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ theo 

hệ thống tín chỉ, đợt 3 năm 2018, loại hình đào 

tạo liên thông chính quy. 

293/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H22.22.01.30 

Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ theo 

hệ thống tín chỉ, đợt 2 năm 2019, loại hình đào 

tạo chính quy. 

150/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H22.22.01.31 

Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ theo 

hệ thống tín chỉ, đợt 2 (bổ sung) năm 2019, loại 

hình đào tạo chính quy. 

165/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H22.22.01.32 

Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ theo 

hệ thống tín chỉ, đợt 2 (bổ sung) năm 2019, loại 

hình đào tạo chính quy. 

217/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H22.22.01.33 
Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ 

chính quy, đợt 2 năm 2020. 
620/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H22.22.01.34 
Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ 

chính quy, đợt 3 năm 2020. 
963/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H22.22.01.35 
Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ 

chính quy, đợt 1 năm 2021. 
153/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H22.22.01.36 
Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ 

chính quy, năm 2021. 
391/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H22.22.01.37 
Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ 

chính quy, đợt 2 (bổ sung) năm 2021. 
556/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H22.22.01.38 
Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ 

chính quy, đợt 3 năm 2021. 
784/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H22.22.01.39 
Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ 

chính quy, đợt 1 năm 2022. 
169/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H22.22.01.40 
Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ 

chính quy, đợt 2 (bổ sung) năm 2022. 
665/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H22.22.01.41 
Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ 

chính quy, đợt 3 năm 2022. 
965/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H22.22.01.42 
Bảng dự toán kinh phí tốt nghiệp đại học năm 

2017 (Đợt 2) 
 

Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H22.22.01.43 
Bảng dự trù kinh phí tốt nghiệp đại học năm 

2018 
 

Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H22.22.01.44 
Bảng dự toán kinh phí tổ chức Lễ Bế giảng và 

trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2019 
 

Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H22.22.01.45 
Bảng dự toán kinh phí tổ chức Lễ Bế giảng và 

trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2020 
 

Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H22.22.01.46 
Bảng dự toán kinh phí tổ chức Lễ Bế giảng và 

trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2021 
 

Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H22.22.01.47 
Bảng dự toán kinh phí tổ chức Lễ Bế giảng và 

trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2022 
 

Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H22.22.01.48 Hình ảnh Niên bạ sinh viên  
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H22.22.01.49 
Hình ảnh Bảng điểm tốt nghiệp đại học của sinh 

viên 
 

Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H22.22.01.50 
Hình ảnh website thể hiện lịch sử học tập sinh 

viên 
 

Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H22.22.01.51 Hình ảnh Bảng đối sánh xét tốt nghiệp sinh viên  
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H22.22.01.52 
Hình ảnh website thể hiện kết quả học tập sinh 

viên 
 

Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H22.22.01.53 
Hình ảnh website thể hiện điểm rèn luyện sinh 

viên 
 

Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H22.22.01.54 
Thông báo về việc tổ chức xét và công nhận tốt 

nghiệp đại học giai đoạn 2018 - 2022 
 

Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H22.22.02.01 
Báo cáo thống kê, đánh giá thời gian tốt nghiệp 

trung bình của người học giai đoạn 2017-2022.  
 Trường ĐHKH  

H22.22.02.03 
Bản đối sánh về thời gian tốt nghiệp trung bình 

của người học giai đoạn 2017-2022. 
 Trường ĐHKH  

H22.22.02.04 
Kế hoạch công tác tốt nghiệp đại học các năm 

học trong chu kỳ đánh giá: 2017-2018, 2018-
 Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-

2023. 

H22.22.02.05 

Báo cáo đánh giá, dự đoán xu thế về thời gian tốt 

nghiệp trung bình của người học giai đoạn 2017-

2022.  

 Trường ĐHKH  

H22.22.02.06 

Biểu đồ kế hoạch đào tạo đại học các năm học 

trong chu kỳ đánh giá: 2017-2018, 2018-2019, 

2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023.  

 Trường ĐHKH  

Tiêu chí 22.2: Thời gian tốt nghiệp trung bình cho tất cả các chương trình đào tạo được xác lập, giám sát và đối sánh để 

cải tiến 

H13.13.01.40 
Đề án mở ngành đào tạo Công nghệ sinh học 

trình độ tiến sĩ  
 Đại học Huế  

H13.13.05.06 
Đề án mở ngành đào tạo Công tác xã hội trình độ 

thạc sĩ  
 Trường ĐHKH  

H13.13.05.07 
Đề án mở ngành đào tạo Quản lý văn hóa trình 

độ thạc sĩ  
   

H13.13.05.08 
Đề án mở ngành đào tạo Sinh học trình độ thạc 

sĩ  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.05.09 Đề án mở ngành đào tạo Hóa học trình độ thạc sĩ   Trường ĐHKH  

H13.13.05.10 
Đề án mở ngành đào tạo Toán học trình độ thạc 

sĩ  
   

H13.13.05.11 Đề án mở ngành đào tạo Văn học trình độ thạc sĩ     

H13.13.05.12 
Đề án mở ngành đào tạo Quản lý Công nghệ 

thông tin trình độ thạc sĩ  
 Đại học Huế  

H13.13.05.13 
Đề án mở ngành đào tạo Kỹ thuật điện tử trình 

độ thạc sĩ  
 Đại học Huế  

H13.13.05.14 
Đề án mở ngành Quản lý an toàn sức khỏe và 

môi trường. 
37/TTr-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H17.17.01.23 Phiên bản phần mềm Quản lý đào tạo tín chỉ. PBPM 
Tổ phần mềm, Đại 

học Huế. 
 

H22.22.01.01 Một số Khung chương trình đào tạo Cử nhân. K1 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H22.22.01.02 Một số Khung chương trình đào tạo Kỹ sư. K2 
Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H22.22.01.03 Khung chương trình đào tạo Kiến trúc sư. K3 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H22.22.02.01 
Báo cáo thống kê, đánh giá thời gian tốt nghiệp 

trung bình của người học giai đoạn 2017-2022.  
 Trường ĐHKH  

H22.22.02.02 

Báo cáo thống kê dự doán thời gian tốt nghiệp 

trung bình của người học qua các năm học trong 

chu kỳ đánh giá: 2017-2018, 2018-2019, 2019-

2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023. 

 Trường ĐHKH  

Tiêu chí 22.3: Khả năng có việc làm của người học tốt nghiệp của tất cả các chương trình đào tạo được xác lập, giám 

sát và đối sánh để cải tiến. 

H05.05.01.33 
Thông báo về việc xét cấp học bổng Quỹ từ 

thiện Phuc's Fond năm học 2020-2021 
1077/ĐHKH-ĐTĐHCTSV Trường ĐHKH  

H05.05.01.34 
Thông báo về việc xét cấp học bổng "Nguyễn 

Trường Tộ" năm học 2020-2021 
1160/ĐHKH-ĐTCTSV Trường ĐHKH  

H05.05.01.59 
Thông báo hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó 

khăn năm học 2019-2020 và 2020-2021 
Hình ảnh hỗ trợ Trường ĐHKH  

H05.05.03.04 
Đề án tuyển sinh Trường Đại học Khoa học năm 

2018-2019 
Số 611/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H05.05.03.05 
Đề án tuyển sinh Trường Đại học Khoa học năm 

2019-2020 
 Trường ĐHKH  

H05.05.03.06 
Đề án tuyển sinh Trường Đại học Khoa học năm 

2020-2021 
 Trường ĐHKH  

H05.05.03.07 
Đề án tuyển sinh Trường Đại học Khoa học năm 

2021-2022 
 Trường ĐHKH  

H07.07.01.17 
Thống kê KP sơn sửa bàn ghế nhà K, H; KP đầu 

tư máy chiếu, TV tại các phòng học 
DS Thống kê 09/5/2023 Trường ĐHKH  

H07.07.02.13 
Thống kê kinh phí trang cấp, sửa chữa phòng 

học giảng đường, giai đoạn 2020-2022 
Báo cáo thống kê 

Phòng KHTC&CSVC 

- Trường ĐHKH Huế 
 

H08.08.02.20 
Hội thảo tập huấn “Xây dựng chương trình đào 

tạo và phương pháp giảng dạy” 
   

H08.08.02.21 
Chương trình tập huấn “Một số mô hình, phương 

pháp đào tạo e-learning hiện đại" 
   

H09.09.01.22 Kế hoạch BĐCLGD năm học 2017-2018 Số 260/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.23 Kế hoạch BĐCLGD năm học 2018-2019 Số 257/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.24 Kế hoạch BĐCLGD năm học 2019-2020 Số 294/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.01.25 Kế hoạch BĐCLGD năm học 2020-2021 Số 749/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.26 Kế hoạch BĐCLGD năm học 2021-2022 Số 614/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.35 
Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm 

vụ và quyền hạn của Cố vấn học tập 

Số 760/QĐ-ĐHKH, ngày 

03/9/2020 
Trường ĐHKH  

H09.09.01.36 
Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường ĐHKH, 

ĐHH với các công ty 
 

Phòng ĐTĐH & 

CTSV 
 

H09.09.02.36 
Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh 

viên tốt nghiệp năm 2017 
Số 226/KH – ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.37 
Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh 

viên tốt nghiệp năm 2018 
Số 211/KH-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H09.09.02.38 
Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh 

viên tốt nghiệp năm 2019 
Số 942/KH – ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.39 
Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh 

viên tốt nghiệp năm 2020 
Số 1090/KH – ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.40 
Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh 

viên tốt nghiệp năm 2021 
Số 896/KH – ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.02.41 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh 

viên tốt nghiệp năm 2017  
Số 329 /BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.42 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh 

viên tốt nghiệp năm 2018 
Số 299/BC – ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.43 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm 

NHTN năm 2019  
Số 1311 /BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.44 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh 

viên tốt nghiệp năm 2019  
Số 1312 /BC-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H09.09.02.45 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm 

người học tốt nghiệp năm 2020 
Số 1045/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.46 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh 

viên tốt nghiệp năm 2021 
Số 1225 /BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.62 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh 

viên tốt nghiệp năm 2020 
Số 1044 /BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.03.18 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh 

viên tốt nghiệp giai đoạn 2017-2021 
382/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H13.13.01.21 
Đề án tuyển sinh năm 2018 của Trường Đại học 

Khoa học. 
624/ĐA-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.22 
Đề án tuyển sinh năm 2019 của Trường Đại học 

Khoa học. 
610/KH-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.26 
Đề án tuyển sinh năm 2021 của Trường Đại học 

Khoa học. 
ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.27 Đề án tuyển sinh năm 2022. 563/ĐHKH  
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.55 Quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020. 1088/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H15.15.01.01 
Chuẩn đầu ra 24 ngành đào tạo trình độ đại học 

của Trường ĐHKH. 
72/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H15.15.01.100 

Phân công trách nhiệm trong việc xác định, lựa 

chọn và triển khai các hoạt động dạy học: Kế 

hoạch học tập, thời khóa biểu, kế hoạch thực tập, 

thực tế 

17/TTr-BCTT Trường ĐHKH  

H15.15.01.75 Thực tập thực tế năm học 2017-2018 173/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H15.15.01.76 Thực tập thực tế năm học 2018-2019 175/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H15.15.01.77 Thực tập thực tế năm học 2020-2021 478/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H15.15.03.51 
Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại 

nước ngoài 
70/QĐ_ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H15.15.05.02 
Công văn xây dựng Kế hoạch đào tạo năm học 

2017-2018 
211/ĐHKH-ĐTĐH Trường ĐHKH  

H15.15.05.03 
Công văn xây dựng Kế hoạch đào tạo năm học 

2018-2019 
190/ĐHKH-ĐTĐH Trường ĐHKH  

H15.15.05.04 
Công văn xây dựng Kế hoạch đào tạo năm học 

2019-2020 
152/ĐHKH-ĐTĐH Trường ĐHKH  

H15.15.05.05 
Công văn xây dựng Kế hoạch đào tạo năm học 

2020-2021 
473/ĐHKH-ĐTĐHCTSV Trường ĐHKH  

H15.15.05.06 
Công văn xây dựng Kế hoạch đào tạo năm học 

2021-2022 
45/ĐHKH-ĐTĐHCTSV Trường ĐHKH  

H16.16.01.04 Sổ tay Chương trình đào tạo.   
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H17.17.01.02 
Quyết định cử Cố vấn học tập cho các lớp sinh 

viên của các khoángành đào tạo năm2021 
706/QĐ_ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H17.17.01.28 
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích 

học tập học kỳ 1 năm học 2020-2021 
28/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H17.17.01.29 
Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I 

năm học 2021 - 2022. 
889/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H17.17.01.30 

Cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh 

viên học kỳ I năm học 2020 – 2021 cho sinh viên 

hệ chính quy. 

28/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H17.17.01.31 
Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II 

năm học 2020 - 2021. 
390/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H17.17.01.32 
Cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh 

viên học kỳ II năm học 2018 - 2019. 
117/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H17.17.01.33 
Cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh 

viên học kỳ I năm học 2018 - 2019. 
391/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H17.17.01.34 
Cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh 

viên học kỳ II năm học 2017 - 2018. 
92/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H17.17.01.35 
Cấp học bổng khuyến khích học tập và trợ cấp 

xã hội khối tốt nghiệp năm 2017 cho sinh viên. 
202/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H17.17.01.36 
Quyết định ban hành Quy định chức năng,nhiệm 

vụ và quyền hạn của Cố vấn học tập năm 2020 
760/QĐ_ĐHKH Trường ĐHKH  

H17.17.02.17 

Các quyết định thành lập và phân công nhiệm vụ 

các đơn vị tư vấn, cung cấp dịch vụ hỗ trợ người 

học*: Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà 

trường, các văn bản giao nhiệm vụ khác… 

388/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H17.17.02.18 

Kế hoạch tổ chức Chương trình Hỗ trợ vé tàu, xe 

HSSV có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết 

năm 2021. 

KH/HSV 
Hội sinh viên, Trường 

Đại học Khoa học 
 

H21.21.02.01 
Thông báo v/v tổ chức ngày hội tuyển dụng, 

thông tin và tư vấn việc làm 2019 
123/TB-ĐHKH Trường ĐHKH  

H21.21.02.02 
Kế hoạch tổ chức Ngày hội tuyển dụng và tư vấn 

việc làm năm 2018 
138/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H21.21.02.09 

V/v cung cấp thông tin các đơn vị tham gia Ngày 

hội tuyển dụng. thông tin và tư vấn việc làm 

2019 

157/ĐHKH-CTHSSV Trường ĐHKH  

H22.22.03.01 
Hướng dẫn khảo sát việc làm của NHTN từ 

2017-2021 
 Phòng KT&BĐCLGD  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H22.22.03.02 
Báo cáo kết quả khảo sát SVTN về chất lượng 

CTĐT giai đoạn 2017-2021 
   

H22.22.03.03 Thống kê mời giảng hằng năm  Trường ĐHKH  

H24.24.01.08 
Kế hoạch tổ chức Ngày hội tuyển dụng và tư vấn 

việc làm năm 2018 
138/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H24.24.01.09 
Thông báo về việc tổ chức ngày hội tuyển dụng, 

thông tin và tư vấn việc làm 2019 
123/TB-ĐHKH 

TRƯỜNG ĐHKH, 

ĐH HUẾ 
 

Tiêu chí 22.4: Mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lượng của người học tốt nghiệp được xác lập, giám sát và 

đối sánh để cải tiến. 

H05.05.01.42 

Thông báo chương trình giới thiệu, tư vấn định 

hướng nghề nghiệp, việc làm và khởi nghiệp, 

học tập sau đại học cho sinh viên 

533/ĐHKH-CTHSSV Trường ĐHKH  

H05.05.01.51 

Thông báo chương trình giới thiệu, tư vấn định 

hướng nghề nghiệp, việc làm và khởi nghiệp, 

học tập sau đại học cho sinh viên 

73/ĐHKH-CTHSSV Trường ĐHKH  

H05.05.04.04 
Quyết định về việc thành lập tổ tư vấn giới thiệu 

việc làm và hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trên cơ 
Số 388/QĐ-ĐKHH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

sở Tổ tư vấn Giới thiệu việc làm thuộc Phòng 

công tác học sinh, sinh viên 

H07.07.01.17 
Thống kê KP sơn sửa bàn ghế nhà K, H; KP đầu 

tư máy chiếu, TV tại các phòng học 
DS Thống kê 09/5/2023 Trường ĐHKH  

H07.07.02.13 
Thống kê kinh phí trang cấp, sửa chữa phòng 

học giảng đường, giai đoạn 2020-2022 
Báo cáo thống kê 

Phòng KHTC&CSVC 

- Trường ĐHKH Huế 
 

H07.07.04.07 
Kế hoạch của Thư viện về nguồn lực học tập 

năm 2021 
131/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H07.07.04.08 
Kế hoạch của Thư viện về nguồn lực học tập 

năm 2022 
240/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H07.07.04.09 Thông kê bổ sung học liệu từ 2018 đến 2022 Thông kê 

Trung tâm Thông tin - 

Thư viện, Trường Đại 

học Khoa học  

 

H07.07.04.12 
Báo cáo hiệu quả của các nguồn lực học tập năm 

2018 
Báo cáo 

Trung tâm Thông tin - 

Thư viện, Trường Đại 

học Khoa học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H07.07.04.13 
Báo cáo hiệu quả của các nguồn lực học tập năm 

2019 
Báo cáo  

Trung tâm Thông tin - 

Thư viện, Trường Đại 

học Khoa học 

 

H07.07.04.14 
Báo cáo hiệu quả của các nguồn lực học tập năm 

2020 
Báo cáo  

Trung tâm Thông tin - 

Thư viện, Trường Đại 

học Khoa học 

 

H07.07.04.27 
Hợp đồng khai thác thư viện số từ năm 2018 đến 

2022 
Hợp đồng Trường ĐHKH  

H09.09.01.20 

Quyết định Ban hành Quy định về hoạt động 

khảo sát ý kiến phản hồi từ các bên liên quan 

phục vụ công tác bảo đảm chất lượng giáo dục 

Số 336/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H09.09.01.22 Kế hoạch BĐCLGD năm học 2017-2018 Số 260/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.23 Kế hoạch BĐCLGD năm học 2018-2019 Số 257/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.24 Kế hoạch BĐCLGD năm học 2019-2020 Số 294/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.25 Kế hoạch BĐCLGD năm học 2020-2021 Số 749/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.26 Kế hoạch BĐCLGD năm học 2021-2022 Số 614/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.02.56 
Báo cáo kết quả khảo sát nhà sử dụng lao động 

về chất lượng sinh viên tốt nghiệp năm 2020  
Số 664/ĐHKH- BC Trường ĐHKH  

H09.09.02.57 
Báo cáo kết quả khảo sát nhà sử dụng lao động 

về chất lượng sinh viên tốt nghiệp năm 2019 
Số 799/ĐHKH- BC Trường ĐHKH  

H09.09.02.58 
Báo cáo kết quả khảo sát nhà sử dụng lao động 

về chất lượng sinh viên tốt nghiệp năm 2018  
Số 124/ĐHKH- BC Trường ĐHKH  

H11.11.04.09 

Kết quả khảo sát nhà sử dụng lao động về chất 

lượng sinh viên tốt nghiệp năm 2018, năm 2019 

và năm 2020 

234/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H14.14.01.08 

Quy định dạy và học ngoại ngữ không chuyên 

cấp chứng chỉ trong các chương trình đào tạo 

chính quy trình độ đại học, cao đẳng trong Đại 

học Huế. 

1206/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H14.14.01.66 
Ban hành Khung CTĐT của 24 ngành đào tạo 

(2018) bậc đại học hệ chính quy. 
81/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H15.15.01.101 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định dạy 

và học ngoại ngữ không chuyên cấp chứng chỉ 

trong các CTĐT chính quy trình độ đại học, cao 

627/QĐ-ĐHH  ĐH Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

đẳng tại ĐHH ban hành kèm theo QĐ số 

1206/QĐ-ĐHH ngày 26/07/2013 của Giám đốc 

Đại học Huế. 

H15.15.03.10 
Phối hợp tổ chức Chuỗi toạ đàm " Khởi nghiệp 

cùng Shark Liên năm 2023" 
76?ĐHKH-ĐTĐHCTSV 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H15.15.03.12 
Tổ chức Khóa bồi dưỡng kiến thức Kỹ năng 

mềm cho giảng viên năm 2017. 
386/ĐHKH-ĐTĐH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H15.15.03.13 
Tổ chức Khóa bồi dưỡng kiến thức Kỹ năng 

mềm cho giảng viên năm 2022. 
494/ĐHKH-ĐTĐHCTSV 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H15.15.03.14 Đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên. 151/ĐHKH-ĐTĐH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H18.18.02.13 

Chương trình sự kiện "Liên kết hệ sinh thái khởi 

nghiệp VN kết nối quốc tế và Chương trình 

"Liên minh đổi mới, hợp tác sáng tạo" thúc đẩy 

hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo mở quốc gia 

 Trường ĐHKH  

H18.18.02.32 
Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường ĐHKH và 

các doanh nghiệp 
   

H20.20.02.12 Biên bản ghi nhớ/Thỏa thuận hợp tác     
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H21.21.02.10 

V/v tổ chức phát động và triển khai kế hoạch 

hoạt động về khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo cho 

sinh viên 

84/ĐHH-CTHSSV Đại học Huế  

H22.22.03.02 
Báo cáo kết quả khảo sát SVTN về chất lượng 

CTĐT giai đoạn 2017-2021 
   

H22.22.04.01 
Thư ngỏ lấy ý kiến phản hồi của Nhà tuyển dụng 

hằng năm về chất lượng của NHTN 
 Phòng KT&BĐCLGD  

H22.22.04.02 
Đối sánh mức độ hài lòng của NTD về chất 

lượng của SVTN 
 Phòng KT&BĐCLGD  

H22.22.04.03 
Kết quả khảo sát Nhà sử dụng lao động về chất 

lượng SVTN năm 2018,2019 và 2020 
234/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H24.24.01.10 

Kế hoạch tổ chức các khóa đào tạo nâng cao 

năng lực hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo, triển khai nhiệm vụ 02 

thuộc Đề án 844 năm 2020 do Đại học Huế chủ 

trì  

1495/KH-ĐHH  ĐHH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chuẩn 23: Kết quả nghiên cứu khoa học 

Tiêu chí 23.1: Loại hình và khối lượng nghiên cứu của đội ngũ giảng viên và cán bộ nghiên cứu được xác lập, giám sát 

và đối sánh để cải tiến. 

H01.01.05.02 

Thông báo Kế hoạch xây dựng “Chiến lược phát 

triển Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 

giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn 2030” 

115/TB-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H01.01.05.03 

Quyết định công bố sứ mạng, tầm nhìn, giá trị 

cốt lõi của Trường Đại học Khoa học, Đại học 

Huế 

535/QĐ-ĐHKH 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H02.02.01.01 

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Trường Đại học Khoa học, Đại học 

Huế 

15/NQ-HĐT 

Hội đồng Trường Đại 

học Khoa học, Đại 

học Huế 

 

H02.02.01.08 
Quy chế hoạt động của Hội đồng Trường ĐHKH 

nhiệm kỳ 2020 - 2025 
06/NQ-HĐT 

Hội đồng Trường Đại 

học Khoa học, Đại 

học Huế 

 

H02.02.01.09 
phân công công tác của các thành viên Ban Giám 

hiệu Trường ĐHKH, ĐHH nhiệm kỳ 2020-2025 
558/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H02.02.01.15 
Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học - Đào 

tạo nhiệm kỳ 2014 - 2019 
198/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H02.02.01.16 
Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học - Đào 

tạo nhiệm kỳ 2019 - 2024 
359/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H02.02.01.24 
Quyết định phê duyệt đề án vị trí việc làm 

trường ĐHKH, ĐHH 
1387/QĐ-ĐHH ĐH Huế  

     

H02.02.01.25 
Quyết định phê duyệt đề án vị trí việc làm 

trường ĐHKH, ĐHH giai đoạn 2019 - 2021 
1561/QĐ-ĐHH ĐH Huế  

H02.02.01.33 
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

đông của Trường ĐHKH, ĐHH 
489/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H02.02.01.37 

phân công công tác của các thành viên Ban Giám 

hiệu Trường ĐHKH, ĐHH nhiệm kỳ 2019 - 

2024 

73/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 



558 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H02.02.01.38 

Quyết định Ban hành việc sửa đổi, bổ sung Quy 

định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc, 

trực thuộc Trường Đại học Khoa học, Đại học 

Huế ban hành kèm theo Quyết định số 1018/QĐ-

ĐHKH ngày 11/11/2022 của Hiệu trưởng 

1104/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H02.02.01.39 
Quyết định ban hành Quy định chức năng,nhiệm 

vụ của các đơn vị và các hội đồng trực thuộc 
366/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H02.02.01.40 
Quyết định phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Trường ĐHKH, ĐHH 
1323/QĐ-ĐHH ĐH Huế  

H02.02.01.51 

Quy định về Quy chế tạm thời tổ chức và hoạt 

động của Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2014 - 

2019 

59/QĐ-ĐHH ĐH Huế  

H02.02.03.13 
Báo cáo của Hiệu trưởng tại Hội nghị CBVC 

năm học 2017 - 2018 
BC HNVC 2017 - 2018 Trường ĐHKH  

H02.02.03.14 
Báo cáo của Hiệu trưởng tại Hội nghị CBVC 

năm học 2018 - 2019 
BC HNVC 2018 - 2019 Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H02.02.03.15 
Báo cáo của Hiệu trưởng tại Hội nghị CBVC 

năm học 2019 - 2020 
BC HNVC 2019 - 2020 Trường ĐHKH  

H02.02.03.16 
Báo cáo của Hiệu trưởng tại Hội nghị CBVC 

năm học 2020 - 2021 
BC HNVC 2020 - 2021 Trường ĐHKH  

H02.02.03.17 
Báo cáo của Hiệu trưởng tại Hội nghị CBVC 

năm học 2021 - 2022 
BC HNVC 2021 - 2022 Trường ĐHKH  

H02.02.03.18 
Báo cáo của Hiệu trưởng tại Hội nghị CBVC 

năm học 2022 - 2023 
BC HNVC 2022 - 2023 Trường ĐHKH  

H02.02.03.19 
Biên bản họp đánh giá, xếp loại viên chức quản 

lý năm học 2017 - 2018 

BB đánh giá VCQL 2017 - 

2018 

Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H02.02.03.20 
Biên bản họp đánh giá, xếp loại viên chức quản 

lý năm học 2018 - 2019 

BB đánh giá VCQL 2018 - 

2019 

Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H02.02.03.21 
Biên bản họp đánh giá, xếp loại viên chức quản 

lý năm học 2019 - 2020 

BB đánh giá VCQL 2019 - 

2020 

Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H02.02.03.22 
Biên bản họp đánh giá, xếp loại viên chức quản 

lý năm học 2020 - 2021 

BB đánh giá VCQL 2020 - 

2021 

Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H02.02.03.23 
Biên bản họp đánh giá, xếp loại viên chức quản 

lý năm học 2021 - 2022 

BB đánh giá VCQL 2021 - 

2022 

Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.02 Kế hoạch năm học 2017 - 2018 216a/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.03 Kế hoạch năm học 2018 - 2019 199a/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.04 Kế hoạch năm học 2019 - 2020 185a/KH_ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.05 Kế hoạch năm học 2020 - 2021 730/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.14 Kế hoạch năm học 2021 - 2022 904a/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H04.04.02.15 
Kế hoạch chiến lược phát triển Trường ĐHKH, 

ĐHH giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn 2030 
1499/QĐ-ĐHH Đại học Huế  

H04.04.02.16 
Kế hoạch trung hạn phát triển Trường ĐHKH, 

ĐHH giai đoạn 2019 - 2021 
236/KH-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.19 
Kế hoạch trung hạn phát triển Trường ĐHKH, 

ĐHH giai đoạn 2022 - 2024 
17a/KH-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.03.03 
Kế hoạch trung hạn phát triển Trường Đại học 

Khoa học, giai đoạn 2019 - 2021 
236/KH-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H06.06.01.07 
Quy định về chi tiêu nội bộ Trường Đại học 

Khoa học, Đại học Huế 
1032/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H06.06.06.01 
Bản tổng hợp ý kiến góp ý Hội nghị VC,NLĐ 

năm học 2017-2018 
 Trường ĐHKH  

H06.06.06.02 
Bản tổng hợp ý kiến góp ý Hội nghị VC,NLĐ 

năm học 2018-2019 
 Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H06.06.06.03 
Bản tổng hợp ý kiến góp ý Hội nghị VC,NLĐ 

năm học 2019-2020 
 Trường ĐHKH  

H06.06.06.04 
Bản tổng hợp ý kiến góp ý Hội nghị VC,NLĐ 

năm học 2020-2021 
 Trường ĐHKH  

H06.06.06.09 
Bản tổng hợp ý kiến góp ý Hội nghị VC,NLĐ 

năm học 2022-2023 
 Trường ĐHKH  

H18.18.01.04 Quy định chế độ làm việc của GV (năm 2022) 43/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H18.18.01.17 
Quy định thời gian làm việc và quy đổi giờ 

chuẩn của GV (năm 2020) 
01/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H23.23.01.01 
Bảng Tổng hợp số lượng và kinh phí thực hiện 

đề tài các cấp hàng năm 
   

H23.23.01.02 

Trích Biên bản họp Ban soạn thảo Quy định chế 

độ làm việc của giảng viên Trường Đại học 

Khoa học, Đại học Huế 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H23.23.03.02 
Bảng tổng hợp số lượng công bố khoa học theo 

từng năm 
   

H23.23.05.02 
Biên bản họp rà soát, điều chỉnh kinh phí đề tài 

cấp Trường thực hiện năm 2020 
 

Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

Tiêu chí 23.2: Loại hình và khối lượng nghiên cứu của người học được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

H02.02.01.09 
phân công công tác của các thành viên Ban Giám 

hiệu Trường ĐHKH, ĐHH nhiệm kỳ 2020-2025 
558/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H02.02.01.33 
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

đông của Trường ĐHKH, ĐHH 
489/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H02.02.01.37 

phân công công tác của các thành viên Ban Giám 

hiệu Trường ĐHKH, ĐHH nhiệm kỳ 2019 - 

2024 

73/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H03.03.01.01 

Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 

thuộc, trực thuộc Trường Đại học Khoa học, Đại 

học Huế 

1018/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H03.03.01.02 

Sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ của các 

đơn vị thuộc, trực thuộc Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Hu 

1014/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H05.05.01.58 
Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của 

sinh viên Đại học Huế 
240/QĐ-ĐHH ĐH Huế  

H06.06.01.07 
Quy định về chi tiêu nội bộ Trường Đại học 

Khoa học, Đại học Huế 
1032/QĐ-ĐHKH 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H23.23.01.08 Bảng tổng kinh phí KHCN năm 2018    

H23.23.01.09 Bảng tổng kinh phí KHCN năm 2019    

H23.23.01.10 Bảng tổng kinh phí KHCN năm 2020     

H23.23.01.11 Bảng tổng kinh phí KHCN năm 2021     

H23.23.01.12 Bảng tổng kinh phí KHCN năm 2022    

H23.23.02.01 
Kết quả nghiệm thu các đề tài NCKH sinh viên 

thực hiện năm 2018 
   

H23.23.02.02 
Kết quả nghiệm thu các đề tài NCKH sinh viên 

thực hiện năm 2019 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H23.23.02.03 
Kết quả nghiệm thu các đề tài NCKH sinh viên 

thực hiện năm 2020 
   

H23.23.02.04 
Kết quả nghiệm thu các đề tài NCKH sinh viên 

thực hiện năm 2021 
   

H23.23.02.05 
Một số minh chứng về Giải thưởng sinh viên 

nghiên cứu khoa học  
   

H23.23.02.06 
Một số minh chứng về Giải thưởng sinh viên 

nghiên cứu khoa học 
   

H23.23.02.07 
Một số minh chứng về Giải thưởng sinh viên 

nghiên cứu khoa học 
   

Tiêu chí 23.3: Loại hình và số lượng các công bố khoa học bao gồm cả các trích dẫn được xác lập, giám sát và đối sánh 

để cải tiến. 

H18.18.01.17 
Quy định thời gian làm việc và quy đổi giờ 

chuẩn của GV (năm 2020) 
01/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H19.19.02.07 
Hệ thống kê khai công trình NCKH hàng năm 

của GV 
 Trường ĐHKH  

H19.19.02.08 Hệ thống Tạp chí KH&CN của Trường  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H20.20.02.02 
Danh mục các hội nghị, hội thảo trong nước và 

quốc tế 2018 - 2022 
   

H20.20.04.01 Công nhận Tạp chí thuộc danh mục HĐGSNN 42/QĐ-HĐGSNN Hội đồng GSNN  

H23.23.01.13 
Quy định chế độ làm việc của giảng viên Đại học 

Huế 

Quyết đinh số 2121/QĐ-

ĐHH 
ĐSại học Huế  

H23.23.03.01 Cơ sở dữ liệu khoa học công nghệ Đại học Huế    

H23.23.03.02 
Bảng tổng hợp số lượng công bố khoa học theo 

từng năm 
   

Tiêu chí 23.4: Loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

H03.03.01.01 

Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 

thuộc, trực thuộc Trường Đại học Khoa học, Đại 

học Huế 

1018/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H18.18.01.01 
Phân công công tác các thành viên Ban Giám 

hiệu 
558/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H18.18.01.18 Quy chế khai thác tài sản trí tuệ tại ĐH Huế 1060/QĐ-ĐHH ĐH Huế  

H19.19.01.01 
Mạng lưới cộng tác viên Sở hữu trí tuệ của 

Trường 
143/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H19.19.02.03 QĐ chấp nhận đơn hợp lệ (01) 12414w/QĐ-SHTT Cục Sở hữu trí tuệ  

H19.19.04.01 
Một số quy định trong quản lý tài sản trí tuệ tại 

Trường ĐHKH 
2018 Trường ĐHKH  

Tiêu chí 23.5: Ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

H03.03.01.01 

Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị 

thuộc, trực thuộc Trường Đại học Khoa học, Đại 

học Huế 

1018/QĐ-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H23.23.01.08 Bảng tổng kinh phí KHCN năm 2018    

H23.23.01.09 Bảng tổng kinh phí KHCN năm 2019    

H23.23.01.10 Bảng tổng kinh phí KHCN năm 2020     

H23.23.01.11 Bảng tổng kinh phí KHCN năm 2021     

H23.23.01.12 Bảng tổng kinh phí KHCN năm 2022    

H25.25.01.03 Báo cáo quyết toán tài chính năm 2018  
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H25.25.01.04 Báo cáo quyết toán tài chính năm 2019  
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H25.25.01.05 Báo cáo quyết toán tài chính năm 2020  
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H25.25.01.06 Báo cáo quyết toán tài chính năm 2021  
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H25.25.01.07 Báo cáo quyết toán tài chính năm 2022  
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

Tiêu chí 23.6: Kết quả nghiên cứu và sáng tạo (bao gồm cả việc thương mại hóa, thử nghiệm chuyển giao, thành lập 

các đơn vị khởi nghiệp) được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

H18.18.01.17 
Quy định thời gian làm việc và quy đổi giờ 

chuẩn của GV (năm 2020) 
01/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H18.18.01.20 

Hợp đồng phân phối sản phẩm Đông Trùng Hạ 

Thảo giữa Viện NC và WDKHCN với công ty 

KEFA 

01/2022/HĐ-KEFA - 

VNCƯD 
Trường ĐHKH  

H18.18.02.19 
Thỏa thuận hợp tác giữa Viện Nghiên cứu ứng 

dụng với các doanh nghiệp 
 Trường ĐHKH  

H18.18.02.22 
Hợp đồng hợp tác giữa Viện NCUD và Công ty 

Bình Minh 
02/2022/IARST-BM Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H18.18.02.32 
Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường ĐHKH và 

các doanh nghiệp 
   

H19.19.04.01 
Một số quy định trong quản lý tài sản trí tuệ tại 

Trường ĐHKH 
2018 Trường ĐHKH  

H20.20.03.03 Báo cáo KHCN năm 2018  
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H20.20.03.04 Báo cáo KHCN năm 2019  
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H20.20.03.05 Báo cáo KHCN năm 2020  
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H20.20.03.06 Báo cáo KHCN năm 2021  
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H20.20.03.07 Báo cáo KHCN năm 2022  
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H23.23.01.13 
Quy định chế độ làm việc của giảng viên Đại học 

Huế 

Quyết đinh số 2121/QĐ-

ĐHH 
ĐSại học Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

Tiêu chuẩn 24: Kết quả phục vụ cộng đồng 

Tiêu chí 24.1: Loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội được 

xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

H02.02.01.33 
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

đông của Trường ĐHKH, ĐHH 
489/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H04.04.02.18 

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch trung hạn 

phát triển Trường ĐHKH, ĐHH giai đoạn 2019 - 

2021 

1446/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.03.02 

Báo cáo Hội nghị Viên chức và Người lao động 

hằng năm (từ 2017-2022) của Trường Đại học 

Khoa học 

Báo cáo của Hiệu trưởng 
Hiệu trưởng Trường 

ĐHKH 
 

H05.05.01.01 
Chiến lược phát triển Trường ĐHKH Huế giai 

đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 2030 
65/QĐ-VP Trường ĐHKH  

H05.05.01.03 
Quyết định ban hành về quy định hoạt động kết 

nối và phục vụ cộng đồng 
349/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H05.05.01.29 
Thông báo về việc Tổ chức tuần sinh hoạt công 

dân học sinh, sinh viên năm học 2020-2021 
933/KH_ĐHKH Trường ĐHKH  



571 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H05.05.01.33 
Thông báo về việc xét cấp học bổng Quỹ từ thiện 

Phuc's Fond năm học 2020-2021 
1077/ĐHKH-ĐTĐHCTSV Trường ĐHKH  

H05.05.01.42 

Thông báo chương trình giới thiệu, tư vấn định 

hướng nghề nghiệp, việc làm và khởi nghiệp, học 

tập sau đại học cho sinh viên 

533/ĐHKH-CTHSSV Trường ĐHKH  

H05.05.01.51 

Thông báo chương trình giới thiệu, tư vấn định 

hướng nghề nghiệp, việc làm và khởi nghiệp, học 

tập sau đại học cho sinh viên 

73/ĐHKH-CTHSSV Trường ĐHKH  

H05.05.01.60 
Kế hoạch hoạt động Công đoàn trường các năm 

2017-2022 
123 Công đoàn ĐHKH  

H05.05.01.61 QĐ thành lập câu lạc bộ sinh viên 58/QĐ_ĐHKH Đoàn TNCSHCM  

H05.05.02.13 
Thông báo về việc Tổ chức tuần sinh hoạt công 

dân học sinh, sinh viên năm học 2018-2019 
391/KH_ĐHKh Trường ĐHKH  

H05.05.02.19 
Thông báo về việc Tổ chức tuần sinh hoạt công 

dân học sinh, sinh viên năm học 2019-2020 
364/KH-ĐHKH Trường ĐHKH  

H05.05.04.04 
Quyết định về việc thành lập tổ tư vấn giới thiệu 

việc làm và hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp trên cơ 
Số 388/QĐ-ĐKHH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

sở Tổ tư vấn Giới thiệu việc làm thuộc Phòng 

công tác học sinh, sinh viên 

H09.09.01.19 

Quyết định ban hành quy định đối sánh, so chuẩn 

chất lượng giáo dục Trường Đại học Khoa học, 

Đại học Huế 

Số 988/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.03.06 

Báo cáo Kết quả đối sánh giữa Trường ĐHKH, 

ĐHH với Trường ĐHKH- ĐH Thái Nguyên, 

Trường ĐH Quy Nhơn và Trường ĐH Nha 

Trang 

1001a/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H13.13.01.07 Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học. 07/2017/TT-BGDĐT Bộ GD&ĐT  

H13.13.01.178 
Công văn tham gia chương trình ' Hướng nghiệp 

và tư vấn tuyển sinh năm 2021" trên kênh TRT 
306/ĐHH-ĐTCTSV Đại học Huế  

H13.13.01.217 

Báo cáo thực hiện các quy định trong tuyển sinh, 

liên kết, đào tạo từ xa, tự chủ mở ngành. đào tạo 

trình độ ĐH, ThS, TS. 

457/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.05.45 

Báo cáo thực hiện các quy định trong tuyển sinh, 

liên kết, đào tạo từ xa, tự chủ mở ngành, đào tạo 

trình độ ĐH, ThS, TS. 

457/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H14.14.01.107 
Ban hành CTĐT ngắn hạn “Chăm sóc xã hội tại 

Nhật Bản” 
747/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H15.15.03.72 
Thông báo tuyển thành viên các Câu lạc bộ đội 

nhóm giai đoạn 2018-2023. 
TB 

Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh, Trường Đại học 

Khoa học 

 

H17.17.01.10 

Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy 

thuộc đối tượng người dân tộc thiểu số thuộc hộ 

nghèo hoặc cận nghèo tháng 1,2,3,4,5,6 năm 

2018. 

222/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H17.17.01.11 

Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy 

thuộc đối tượng người dân tộc thiểu số thuộc hộ 

nghèo hoặc cận nghèo tháng 1,2,3,4,5,6 năm 

2019. 

267/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H17.17.01.17 

Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy 

thuộc đối tượng người dân tộc thiểu số thuộc hộ 

nghèo hoặc cận nghèo tháng 9,10,11,12 năm 

2021. 

882/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H17.17.01.18 

Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy 

thuộc đối tượng người dân tộc thiểu số thuộc hộ 

nghèo hoặc cận nghèo tháng 1,2,3.4,5,6 năm 

2022. 

365/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H17.17.01.37 

Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy 

thuộc đối tượng người dân tộc thiểu số thuộc hộ 

nghèo hoặc cận nghèo tháng 9,10,11,12 năm 

2020. 

1172/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H17.17.01.38 

Quyết định ban hành Quy định về học bổng 

khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính 

quy Đại học Huế 

881/QĐ-ĐHH ĐH Huế  

H17.17.02.01 
Kế hoạch triển khai Chiến dịch mùa hè xanh năm 

2018. 
179/ĐHKH-ĐTN  

Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh, Trường Đại học 

Khoa học 

 

H17.17.02.02 
Kế hoạch Tổ chức chương trình Ngày hội hiến 

máu 05/06/2020. 
KH/HSV 

Hội sinh viên, Trường 

Đại học Khoa học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H17.17.02.04 
Chương trình công tác Đoàn thanh niên – Hội 

sinh viên năm 2020. 
KH/DTN 

Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh, Trường Đại học 

Khoa học 

 

H17.17.02.13 
Thành lập Đội sinh viên tự quản Trường Đại học 

Khoa học. 
59/QĐ-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H17.17.02.14 
Thành lập Đội phản ứng nhanh Trường Đại ghọc 

Khoa học (PUN HUSC). 
012/QĐ-ĐHKH-HSV  

Hội sinh viên, Trường 

Đại học Khoa học 
 

H18.18.02.19 
Thỏa thuận hợp tác giữa Viện Nghiên cứu ứng 

dụng với các doanh nghiệp 
 Trường ĐHKH  

H18.18.02.32 
Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường ĐHKH và 

các doanh nghiệp 
   

H21.21.02.10 

V/v tổ chức phát động và triển khai kế hoạch 

hoạt động về khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo cho 

sinh viên 

84/ĐHH-CTHSSV Đại học Huế  

H23.23.06.02 
Hướng dẫn thành lập doanh nghiệp KHCN tại 

Đại học Huế 
754/QĐ-ĐHH Đại học Huế  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H24.24.01.01 

Quyết định ban hành quy định hoạt động kết nối 

và phục vụ cộng đồng của trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 

349/QĐ-ĐHKH 
TRƯỜNG ĐHKH, ĐH 

HUẾ 
 

H24.24.01.02 
V/v phối hợp tổ chức "chương trình Tư vấn 

tuyển sinh hướng nghiệp 2020" tại Huế 
101/CV-BTT BÁO TUỔI TRẺ  

H24.24.01.03 

Kế hoạch tổ chức chương trình huấn luyện, bồi 

dưỡng kiến thức về chuyển giao tri thức và công 

nghệ vào các doanh nghiệp khởi nghiệp. triển 

khai nhiệm vụ 02 thuộc Đề án 844 do Đại học 

Huế chủ trì  

1494/KH-ĐHH  ĐHH  

H24.24.01.04 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo KN&PVCĐ 217a/QĐ -ĐHKH 
TRƯỜNG ĐHKH, ĐH 

HUẾ 
 

H24.24.02.04 
Kế hoạch triển khải chiến dịch mùa hè xanh - 

2019 
170C_VĐHKH-ĐTN Đoàn trường ĐHKH  

H24.24.02.06 
[Bài báo] Về hoạt động hiến máu nhân đạo 1 - 

ĐHKH Huế 
0000 

TRƯỜNG ĐHKH, ĐH 

HUẾ 
 

H24.24.02.07 
[Bài báo] Về hoạt động hiến máu nhân đạo 2 - 

ĐHKH Huế  
0000 

TRƯỜNG ĐHKH, ĐH 

HUẾ 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H24.24.03.03 
[Tổng hợp] Báo cáo tổng kết hoạt động của Công 

đoàn trường từ 2017 - 2022 
 

TRƯỜNG ĐHKH, ĐH 

HUẾ 
 

H24.24.03.04 
[Tổng hợp] Báo cáo tổng kế hoạt động Đoàn và 

phong trào thanh niên từ 2017 - 2022  
 

TRƯỜNG ĐHKH, ĐH 

HUẾ 
 

H24.24.03.05 
[Tổng hợp] Tống kết công tác tuyển sinh đại học 

(2021 - 2023) 
0000 

TRƯỜNG ĐHKH, ĐH 

HUẾ 
 

H24.24.04.01 

QĐ. Ban hành quy định về hoạt động khảo sát ý 

kiến phản hồi từ các bên liên quan phục vụ công 

tác bảo đảm chất lượng giáo dục 

336/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H24.24.04.19 
Cung cấp thông tin các tổ chức, cá nhân tài trợ 

học bổng và tuyển dụng việc làm sinh viên 
710/ĐHKH-CTHSSV Phòng ĐTH & CTSV  

Tiêu chí 24.2: Tác động xã hội, kết quả của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội được xác lập, 

giám sát và đối sánh để cải tiến. 

H02.02.01.01 

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Trường Đại học Khoa học, Đại học 

Huế 

15/NQ-HĐT 

Hội đồng Trường Đại 

học Khoa học, Đại học 

Huế 

 

H02.02.01.11 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Công đoàn 

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 
98/QĐ-CĐ Công đoàn Trường  



578 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H02.02.03.13 
Báo cáo của Hiệu trưởng tại Hội nghị CBVC 

năm học 2017 - 2018 
BC HNVC 2017 - 2018 Trường ĐHKH  

H02.02.03.14 
Báo cáo của Hiệu trưởng tại Hội nghị CBVC 

năm học 2018 - 2019 
BC HNVC 2018 - 2019 Trường ĐHKH  

H02.02.03.15 
Báo cáo của Hiệu trưởng tại Hội nghị CBVC 

năm học 2019 - 2020 
BC HNVC 2019 - 2020 Trường ĐHKH  

H02.02.03.16 
Báo cáo của Hiệu trưởng tại Hội nghị CBVC 

năm học 2020 - 2021 
BC HNVC 2020 - 2021 Trường ĐHKH  

H02.02.03.18 
Báo cáo của Hiệu trưởng tại Hội nghị CBVC 

năm học 2022 - 2023 
BC HNVC 2022 - 2023 Trường ĐHKH  

H04.04.02.02 Kế hoạch năm học 2017 - 2018 216a/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.03 Kế hoạch năm học 2018 - 2019 199a/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.04 Kế hoạch năm học 2019 - 2020 185a/KH_ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.05 Kế hoạch năm học 2020 - 2021 730/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 



579 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H04.04.02.11 Báo cáo tổng kết năm học 2020 - 2021 942/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H04.04.02.12 Báo cáo tổng kết năm học 2021 - 2022 819a/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 
 

H05.05.01.17 

Quyết định thành lập Đội tình nguyện hỗ trợ 

công tác phòng chống Covid-19 tại các trạm y tế 

các phường trên địa bàn thành phố Huế 

12/QĐ/ĐHKH-ĐTN Đoàn TNCSHCM  

H05.05.01.18 
Quyết định thành lập đội sinh viên tình nguyện 

hỗ trợ nhập dữ liệu phòng chống dịch Covid-19 
21/QĐ-ĐTN ĐTN Trường ĐHKH  

H05.05.01.22 
Kế hoạch khảo sát của các đơn vị thụ hưởng đối 

với hoạt động kết nối cộng đồng 
 Trường ĐHKH  

H05.05.01.24 
Báo cáo tổng kết hoạt động Đoàn thanh niên 

Trường Đại hcoj Khoa học các năm 2018-2019 
04/BC_ĐTN Đoàn TNCSHCM  

H05.05.01.25 
Báo cáo tổng kết hoạt động Đoàn thanh niên 

Trường Đại học Khoa học các năm 2019-2020 
15/BC-ĐTN Đoàn TNCSHCM  

H05.05.01.26 
Báo cáo tổng kết hoạt động Đoàn thanh niên 

Trường Đại hcoj Khoa học các năm 2020-2021 
19/BC-ĐTN Đoàn TNCSHCM  



580 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H05.05.01.32 
Thông báo sinh viên tình nguyện tham gia chống 

dịch 
1190/ĐHH-ĐTCTSV ĐH Huế  

H05.05.01.62 
Thông báo sinh viên tình nguyện tham gia chống 

dịch 
1711/ĐHH-VP  ĐH Huế  

H09.09.03.04 
Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 và kế 

hoạch, nhiệm vụ năm học 2017-2018 

Số 75/HNCBVC-

KTĐBCLGD 

Phòng Khảo 

thí&BĐCLGD,ĐHKH 
 

H09.09.03.05 
Báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 và kế 

hoạch, nhiệm vụ năm học 2018-2019 
Số 92/BC-KTĐBCLGD 

Phòng Khảo 

thí&BĐCLGD,ĐHKH 
 

H09.09.03.06 
Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 và kế 

hoạch, nhiệm vụ năm học 2019-2020 
Số 21/BC-KTĐBCLGD 

Phòng Khảo 

thí&BĐCLGD,ĐHKH 
 

H09.09.03.07 
Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 và kế 

hoạch, nhiệm vụ năm học 2020-2021 
Số 22/BC-KTĐBCLGD 

Phòng Khảo 

thí&BĐCLGD,ĐHKH 
 

H09.09.03.08 
Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021và kế 

hoạch, nhiệm vụ năm học 2021-2022 
Số 21/BC-KTĐBCLGD 

Phòng Khảo 

thí&BĐCLGD,ĐHKH 
 

H09.09.03.22 
Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và kế 

hoạch, nhiệm vụ năm học 2022-2023 
Số 31 /BC-KTĐBCLGD 

Phòng Khảo 

thí&BĐCLGD,ĐHKH 
 

H12.12.02.05 
Quy định đối sánh, so chuẩn chất lượng cơ sở 

giáo dục của Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế 
988/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  



581 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H12.12.03.03 

Báo cáo Kết quả đối sánh các lĩnh vực hoạt động 

của Trường ĐHKH, ĐHH trong giai đoạn 2019-

2020 

1166a/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.05.12 
Giấy chứng nhận thành tích hiến máu tình 

nguyện 
21/GXN-HHTM 

TT HHTM Bệnh viện 

TW Huế 
 

H13.13.01.175 
Kế hoạch tổ chức chương trình livestream tư vấn 

tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 
425/KH-ĐHKh 

Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.179 

Kế hoạch tổ chức chương trình trải nghiệm và 

định hướng nghề nghiệp cho học sinh trường 

THPT Cao Thắng 

34/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.180 

Kế hoạch tổ chức chương trình trải nghiệm và 

định hướng nghề nghiệp cho học sinh trường 

THPT Hai Bà Trưng 

04/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.181 

Kế hoạch tổ chức chương trình trải nghiệm và 

định hướng nghề nghiệp cho học sinh trường 

THPT Hương Vinh 

84/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 



582 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H13.13.01.182 

Kế hoạch tổ chức chương trình trải nghiệm và 

định hướng nghề nghiệp cho học sinh trường 

THPT Bùi Thị Xuân 

178/KH-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.189 Slide Báo cáo tổng kết tuyển sinh năm 2021. BCTS-S1 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H13.13.01.190 Slide Báo cáo tổng kết tuyển sinh năm 2022. BCTS-S2 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H15.15.03.72 
Thông báo tuyển thành viên các Câu lạc bộ đội 

nhóm giai đoạn 2018-2023. 
TB 

Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh, Trường Đại học 

Khoa học 

 

H17.17.02.01 
Kế hoạch triển khai Chiến dịch mùa hè xanh năm 

2018. 
179/ĐHKH-ĐTN  

Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh, Trường Đại học 

Khoa học 

 

H17.17.02.04 
Chương trình công tác Đoàn thanh niên – Hội 

sinh viên năm 2020. 
KH/DTN 

Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh, Trường Đại học 

Khoa học 

 



583 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H24.24.01.01 

Quyết định ban hành quy định hoạt động kết nối 

và phục vụ cộng đồng của trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 

349/QĐ-ĐHKH 
TRƯỜNG ĐHKH, ĐH 

HUẾ 
 

H24.24.01.04 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo KN&PVCĐ 217a/QĐ -ĐHKH 
TRƯỜNG ĐHKH, ĐH 

HUẾ 
 

H24.24.01.06 

Kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện Đề án 

Ngày Chủ nhật xanh "Hãy hành động để Thừa 

Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng" các tháng 

cuối năm 2020  

149/KH-UBND  Tỉnh TTH  

H24.24.02.01 
[Bài báo] Sinh viên Báo chí nhặt rác, hưởng ứng 

“Ngày Chủ nhật xanh” - 2019 
 

Báo Tài nguyên và 

Môi trường 
 

H24.24.02.02 
[Bài báo] Sinh viên HUSC tham gia dọn dẹp 

đường phố - 2022 
 

TRƯỜNG ĐHKH, ĐH 

HUẾ 
 

H24.24.02.03 
[Bài báo] Sinh viên HUSC hưởng ứng ngày Chủ 

nhật xanh - 2023 
 

TRƯỜNG ĐHKH, ĐH 

HUẾ 
 

H24.24.02.04 
Kế hoạch triển khải chiến dịch mùa hè xanh - 

2019 
170C_VĐHKH-ĐTN Đoàn trường ĐHKH  



584 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H24.24.02.05 
[Bài báo] Đại học Khoa học Huế tặng 140 lít 

dung dịch nước sát khuẩn - 2020 
 

Báo Tài nguyên và 

Môi trường 
 

H24.24.02.06 
[Bài báo] Về hoạt động hiến máu nhân đạo 1 - 

ĐHKH Huế 
0000 

TRƯỜNG ĐHKH, ĐH 

HUẾ 
 

H24.24.02.07 
[Bài báo] Về hoạt động hiến máu nhân đạo 2 - 

ĐHKH Huế  
0000 

TRƯỜNG ĐHKH, ĐH 

HUẾ 
 

H24.24.02.08 
Phiếu khảo sát "Đánh giá sự hài lòng về việc hỗ 

trợ nước sát khuẩn phòng chống Covid-19" 
 Đoàn trường ĐHKH  

H24.24.02.09 
Phiếu khảo sát "Đánh giá sự hài lòng về việc tổ 

chức Mùa hè xanh" 
 Đoàn trường ĐHKH  

H24.24.03.03 
[Tổng hợp] Báo cáo tổng kết hoạt động của Công 

đoàn trường từ 2017 - 2022 
 

TRƯỜNG ĐHKH, ĐH 

HUẾ 
 

H24.24.03.05 
[Tổng hợp] Tống kết công tác tuyển sinh đại học 

(2021 - 2023) 
0000 

TRƯỜNG ĐHKH, ĐH 

HUẾ 
 

H24.24.03.06 

[Tổng hợp] Hoạt động tư vấn và định hướng 

nghề nghiệp cho học sinh & sinh viên (2021 - 

2022) 

000 
TRƯỜNG ĐHKH, ĐH 

HUẾ 
 



585 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H24.24.04.01 

QĐ. Ban hành quy định về hoạt động khảo sát ý 

kiến phản hồi từ các bên liên quan phục vụ công 

tác bảo đảm chất lượng giáo dục 

336/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H24.24.04.12 
Báo cáo khảo sát - Đánh giá sự hài lòng về chiến 

dịch "Mùa hè xanh" năm 2019 
0000 

TRƯỜNG ĐHKH, ĐH 

HUẾ 
 

H24.24.04.13 

Báo cáo kết quả khảo sát - Đánh giá sự hài lòng 

của các bên thụ hưởng về hoạt động hỗ trợ nước 

sát khuẩn phòng COVID-19 

 
TRƯỜNG ĐHKH, ĐH 

HUẾ 
 

Tiêu chí 24.3: Tác động của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng đối với người học và đội ngũ cán bộ, giảng viên, 

nhân viên được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

H05.05.01.22 
Kế hoạch khảo sát của các đơn vị thụ hưởng đối 

với hoạt động kết nối cộng đồng 
 Trường ĐHKH  

H05.05.02.07 
Ban hành Quy định chế độ làm việc của Giảng 

viên Trường ĐHKH 
43/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H07.07.02.15 

Báo cáo kết quả khảo sát mức độ đáp ứng CSVC, 

Cảnh quan môi trường, Thái độ phục vụ của 

HSSV và CBVC Trường ĐHKH, giai đoạn 

2020-2021 và 2022-2023 

Báo cáo số 299/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học Huế 
 



586 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H07.07.03.08 

Kết quả khảo sát mức độ đáp ứng nhu cầu đào 

tạo, NCKH và PVCĐ của thiết bị CNTT và 

CSHT giai đoạn 2018-2020 

 

Phòng KHTC&CSVC, 

Trường Đại học Khoa 

học 

 

H12.12.02.03 
Danh sách các đối tác trong nước được lựa chọn 

để đối sánh 
988/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.02.05 
Quy định đối sánh, so chuẩn chất lượng cơ sở 

giáo dục của Trường ĐH Khoa học, Đại học Huế 
988/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.02.06 
Hướng dẫn so chuẩn, đối sánh chất lượng giáo 

dục 
988/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.03.03 

Báo cáo Kết quả đối sánh các lĩnh vực hoạt động 

của Trường ĐHKH, ĐHH trong giai đoạn 2019-

2020 

1166a/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.03.06 

Báo cáo Kết quả đối sánh giữa Trường ĐHKH, 

ĐHH với Trường ĐHKH- ĐH Thái Nguyên, 

Trường ĐH Quy Nhơn và Trường ĐH Nha 

Trang 

1001a/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.03.07 
Báo cáo đối sánh CTĐT ngành CNKT Hóa học 

với các trường ĐH trong nước 
 Khoa Hóa học  



587 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H12.12.03.08 
Văn bản so sánh, đối chiếu CTĐT ngành CNTT 

năm 2019 và 2021 
 Khoa CNTT  

H24.24.01.01 

Quyết định ban hành quy định hoạt động kết nối 

và phục vụ cộng đồng của trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế 

349/QĐ-ĐHKH 
TRƯỜNG ĐHKH, ĐH 

HUẾ 
 

H24.24.04.01 

QĐ. Ban hành quy định về hoạt động khảo sát ý 

kiến phản hồi từ các bên liên quan phục vụ công 

tác bảo đảm chất lượng giáo dục 

336/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H24.24.04.06 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến bạn đọc về mức 

độ đáp ứng nhu cầu tại trung tâm Thông tin thư 

viện 

745/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H24.24.04.07 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cán bộ và 

người học về mức độ đáp ứng cơ sở vật chất, 

cảnh quan môi trường và thái độ phục vụ của cán 

bộ phòng ban chức năng 

207/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H24.24.04.08 

Về việc khảo sát ý kiến cán bộ và người học về 

mức độ đáp ứng cơ sở vật chất, CQMT và thái độ 

phục vụ của cán bộ phòng ban 

42/ĐHKH-KTBĐCLGD Trường ĐHKH  



588 

 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H24.24.04.20 
[Tổng hợp] Báo cáo tổng kết năm học của trường 

ĐHKH (2017 - 2022) 
 

TRƯỜNG ĐHKH, ĐH 

HUẾ 
 

Tiêu chí 24.4: Sự hài lòng của các bên liên quan về hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội được 

xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

H05.05.01.57 
Kết quả khảo sát về chính sách đào tạo,nghiên 

cứu khoa học và phục vụ cộng đồng 
 Trường ĐHKH  

H07.07.02.15 

Báo cáo kết quả khảo sát mức độ đáp ứng CSVC, 

Cảnh quan môi trường, Thái độ phục vụ của 

HSSV và CBVC Trường ĐHKH, giai đoạn 

2020-2021 và 2022-2023 

Báo cáo số 299/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học Huế 
 

H07.07.03.08 

Kết quả khảo sát mức độ đáp ứng nhu cầu đào 

tạo, NCKH và PVCĐ của thiết bị CNTT và 

CSHT giai đoạn 2018-2020 

 

Phòng KHTC&CSVC, 

Trường Đại học Khoa 

học 

 

H07.07.04.10 Khảo sát ý kiến bạn đọc về Thư viện  475/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.01.21 Phần mềm khảo sát các bên liên quan  Phòng KT&BĐCLGD  

H09.09.02.36 
Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh 

viên tốt nghiệp năm 2017 
Số 226/KH – ĐHKH Trường ĐHKH  
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.02.37 
Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh 

viên tốt nghiệp năm 2018 
Số 211/KH-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H09.09.02.38 
Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh 

viên tốt nghiệp năm 2019 
Số 942/KH – ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.39 
Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh 

viên tốt nghiệp năm 2020 
Số 1090/KH – ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.40 
Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh 

viên tốt nghiệp năm 2021 
Số 896/KH – ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.41 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh 

viên tốt nghiệp năm 2017  
Số 329 /BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.42 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh 

viên tốt nghiệp năm 2018 
Số 299/BC – ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.44 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh 

viên tốt nghiệp năm 2019  
Số 1312 /BC-ĐHKH  Trường ĐHKH  

H09.09.02.46 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh 

viên tốt nghiệp năm 2021 
Số 1225 /BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H09.09.02.62 
Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh 

viên tốt nghiệp năm 2020 
Số 1044 /BC-ĐHKH Trường ĐHKH  
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chứng 
Tên minh chứng Số, ngày/tháng ban hành Nơi ban hành 

Ghi 

chú 

H09.09.04.21 
Hình ảnh phần mềm khảo sát ý kiến sinh viên 

chất lượng giảng dạy của giảng viên 
   

H09.09.04.22 
Hình ảnh phần mềm khảo sát tình hình việc làm 

NHTN 
   

H11.11.04.02 
Kết quả khảo sát ý kiến SV về hoạt động giảng 

dạy của GV giai đoạn 2018-2022 
215/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.03.03 

Báo cáo Kết quả đối sánh các lĩnh vực hoạt động 

của Trường ĐHKH, ĐHH trong giai đoạn 2019-

2020 

1166a/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.03.06 

Báo cáo Kết quả đối sánh giữa Trường ĐHKH, 

ĐHH với Trường ĐHKH- ĐH Thái Nguyên, 

Trường ĐH Quy Nhơn và Trường ĐH Nha 

Trang 

1001a/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H12.12.03.07 
Báo cáo đối sánh CTĐT ngành CNKT Hóa học 

với các trường ĐH trong nước 
 Khoa Hóa học  

H12.12.03.08 
Văn bản so sánh, đối chiếu CTĐT ngành CNTT 

năm 2019 và 2021 
 Khoa CNTT  
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H14.14.01.100 
Văn bản, kết quả khảo sát ý kiến các bên liên 

quan của các ngành đào tạo năm 2021. 
VBPKS/Van 

Khoa Ngữ văn, Trường 

Đại học Khoa học. 
 

H14.14.05.03 

Kết quả khảo sát Nhà sử dụng lao động về chất 

lượng sinh viên tốt nghiệp năm 2018, 2019 và 

2020. 

234/BC-ĐHKH 
Trường Đại học Khoa 

học 
 

H22.22.04.02 
Đối sánh mức độ hài lòng của NTD về chất 

lượng của SVTN 
 Phòng KT&BĐCLGD  

H22.22.04.03 
Kết quả khảo sát Nhà sử dụng lao động về chất 

lượng SVTN năm 2018,2019 và 2020 
234/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H24.24.04.01 

QĐ. Ban hành quy định về hoạt động khảo sát ý 

kiến phản hồi từ các bên liên quan phục vụ công 

tác bảo đảm chất lượng giáo dục 

336/QĐ-ĐHKH Trường ĐHKH  

H24.24.04.02 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm học 

2017-2018 

113/BC-ĐHKH 
P. KT-ĐBCLGD, 

ĐHKH, ĐH HUẾ 
 

H24.24.04.03 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1 năm học 

2020-2021 

206/BC-ĐHKH 
Phòng KT & 

BĐCLGD 
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Ghi 
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H24.24.04.04 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cán bộ và 

người học về mức độ đáp ứng cơ sở vật chất, 

cảnh quan môi trường và thái độ phục vụ của cán 

bộ phòng ban chức năng 

207/BC-ĐHKH 
Phòng KT & 

BĐCLGD 
 

H24.24.04.05 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cán bộ và 

người học về mức độ đáp ứng cơ sở vật chất, 

cảnh quan môi trường và thái độ phục vụ của cán 

bộ phòng ban chức năng 

207/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H24.24.04.06 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến bạn đọc về mức 

độ đáp ứng nhu cầu tại trung tâm Thông tin thư 

viện 

745/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H24.24.04.07 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến của cán bộ và 

người học về mức độ đáp ứng cơ sở vật chất, 

cảnh quan môi trường và thái độ phục vụ của cán 

bộ phòng ban chức năng 

207/BC-ĐHKH Trường ĐHKH  

H24.24.04.08 

Về việc khảo sát ý kiến cán bộ và người học về 

mức độ đáp ứng cơ sở vật chất, CQMT và thái độ 

phục vụ của cán bộ phòng ban 

42/ĐHKH-KTBĐCLGD Trường ĐHKH  
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Tiêu chuẩn 25: Kết quả tài chính và thị trường 

Tiêu chí 25.1: Kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được 

xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến. 

Tiêu chí 25.2: Kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được 

xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến 

 


